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( DỤNG ĐƯỢC TRONG THÁNG CÁC ĐÁNG) 
['RANC0ts-XAviEn BÍNH, lĩnh mục Địa phận Saigon đó 
đã dọu _ CA 2h dït, 


In LẦN THỨ NHỨT » 


IMPRIMERIE DE LA“ MISSION 
289, rue Paul Blanchy, 281 
TANDINH — SAIGON 
M/ 
+s1937 + 


Đứng làm người hề có sanh thì có tử. Dâu mắc 
dd trở sanh nhai lắm mấu, dòi khi hãy còn ngại 
lo phản hận : những ước cầu phần phước thiên 
thai, sọ e'lâm tai mà phái mang đường khốn khô, 
nó phương tâu thoát. 

Thêm có lời Đức Chúa Thánh Thần dạu bảo con 
người phải thường nhớ đến sự cùng sau hết mình, 
kẻo sau mề trần thể, trể bỏ luậi điệu Chiếu rủn mà 
mất linh hồn đòi đòi. 


Bồi đề Ủ tới sự ấu mà tỏi dọn sách nâu, lần lược 


_ nom na theo bài oở thủnh hiền, hầu nhắc nhở phản 


riêng mình, há nào dám phỏ bàu uởi dt, 
Nhưng bởi nhiều người muốn có một sách nào 
dân giát dơn sơ mà chắc thái, pề thỉ mạt giáo 


_nhơn, làm bạn trị âm đề nhắc chừng dò lối, dưa 


qua đời sau cho khỏi lạc lạch, thì tỏi đành ïn ra 0ì 
Ích chung trong đạo. ` 
Chính ú sách nầu là giảng oề Luyện ngục. Song 


eo thêm nằm đoạn dầu chỉ dân cách dọn mình 
chết lành, khỏi phải chết dữ, hầu đắc ảdn nhẹ khi 


chịu phản sét riêng ; lại ba đoạn sau hết oề đều đức 


tỉn xác thịt mình sẽ sống lại, oà dạu phái cử nhỏ 
kẻ đã qua đòi mà xem lễ đưa xúc, năng 0uiếng 
- đãi thánh là thề nào, 


lá 'ấu TIỀU TỰ 


“Sách nâu chỉa ra ba mươi mốt đoạn cho điện 
dùng trong tháng Các đẳng. Đời nau đã có nhiền 
nơi lập lệ làm tháng Các đẳng linh hồn trong tháng 
_No0embre, theo Ú Hội thành : trước là cần cửu 
_ cách riêng cho những kẻ đã qua đời, sau là suu 
_ nhở phiên mình hòng tớ. 


—_ Chở chỉ ai nấu trong hàng giáo hữu †a được qua 

_ quyết thậi tình rằng : Mặt cách mà lòng không 
cách ; đã hèn lâu lắm rồi, mà tỏi còn nhớ thương, 
còn lo xin lễ, cầu nguyên cùng làm 0iệc lành phước 
đức nhiều cho cha mẹ, anh em có bác, những kẻ 
“thân nghĩa cùng tỏi lun. 


_San hết tỏi dam ngồ lời xin những kế đọc đến 
sách nầu, đem lòng thương xót mà cầu cho linh 
_hồn tỏi cùng. 


— Tháng Trái Tim Đức Chúa Giêsu năm 1985. 
Franeois Xavier BINH, 
Linh mục bồn quốc. 
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ĐOẠN THỨ NHỨT 
Về sự chết. 


Người ta là loài có xác và có linh hồn. Phần 
xác là xương da máu thịt thân thê, làm nhà 
cho linh hồn ó; khi linh hồn lìa bỏ mà ra thì 
xác phải chết, lần lần ra bùn đất tro mạt. 

Còn phần linh hồn là tính thiêng liêng, 
không hình thê, con mắt xem chẳng thấy dặng 


_ mà hằng sống luôn; ở làm chủ sửa sang mối 


giềng trong xác ; biết luận phải chẳng nên hư, 


biết phân tốt xấu lợi hại. 


Hề là giống có hình thì phải mục thúi hư nát, 
mà giống thiêng liêng thì không mục rä hư 
mất đặng. 

Vậy khi tới kỳ hữu định thì linh hồn la bỏ 
xác mà trở về cùng Ð € T, là Đấng tạo thành - 


mình. Chúc ấy xác như nhà hoang không chủ, 


phải xiêu ngã hư nái. 
Ấy con người la ai nấy có sanh thì phải có 


: tử là vậy l 


Mọi người đều phải chết. — - Người ta thì 


- bá nhơn bá thiệt, không hạp ý kiến với nhau 


XI. li 


luôn, Song le có một đều ai nấy thảy đồng tình 
thuận hết : là hễ làm con người, dầu đứng 
bực nào, cũng sẽ chết chẳng ai khỏi đặng 

Cho là đời tấn hóa văn minh tìm ra nhiều 
phương thần hiệu cách mấy, dầu có các thầy y 
khoa tài nghề thể nào đi nữa cũng chẳng có 
sức cứu nỗi : Hễ là thứ nào có vật chất còn 
sống tbì đều phải chết lần hết. 

Ông thánh Bênađô hỏi: «Chớ những kể tâng 
trọng tô bốc thế gian rày ra làm sao, xin cho 
biết với ? Chắc rày mấy kẻ ấy sinh ra ít con 
giòi, thành một nắm tro tàn, chớ chẳng nên 


giống má gì khác. » Ông thánh Cyprianô rằng : - 
« Môi người trong ta, khi sanb ra đều có giây .. 


cột cô hết ; hễ đi được mấy bước trong đời là 

gần tới sự chết bấy nhiêu bước mà chở, » - 
Vậy hẩy ngó coi mấy hình cha mẹ bà con đã 

qua đời còn đề trong nhà đó. Âu là hình những 


kẻ ấy nhìn con mà rằng: « Hồm nau lao chối,. 
mai lới phiên mâu. » (1) — Nhà nào cũng tăng. 


nhơn số, có thêm người mới, vô ra đụng nhau. 


Trẻ nhỏ nói cùng kẻ lớn tuôi rằng : Tới phiên. 
chúng tôi sống thế lại đây : hẩy đề gia sản nghề 


nghiệp làm ăn lại cho chúng tôi hướng với. — 


Ta hay thương xót khóc phận những kẻ li trần,.. 
thì khá tua nhớ phiên mình mà duan TY. và 


ăn ở như người biết có đời sau. 


_ 4) Mihi heri, ef tibi hodie, Eecli. 3§, 25 


Ấy vậy con phải nhớ : hễ ở thế gian có ngày 


__mọ nối tiếp ngày kỉa, thì làm sao cũng sẽ có 


| k “một ngày nào là ngày cùng hết chẳng sai. Tới ˆ 
__ ngày ấy con phải chết mất như mấy người 


`. mình quen biết đã qua đời rồi đó vậy. 


Năm 1550 tại thành Paris có bày nhiều lễ ăn 
mừng đâm cưới bà công chúa lsave, con vua 
Henri II nước Phangsa, thì có cuộc khiêu đài 


| thí võ cho hàng sang thanh niên trong cả và 


| nước hội lại thi tài. Ông Luy Corbinelli cũng 
.. tựu về dự đám ấy. Đang khi người ngộp nhìn 
. vua ngự giữa vinh hoa cực sang cực trọng, 
_.‹ bông chúc thấy đức vua bị một mũi thương mà - 
"Ñ ngã xiêu xuống gần chết; vì phải đức ông - 


Ñ... Montgommery sầy tay thọc mũi giáo lủn tròng 


__€eon mắt, máu chảy tủa dầm dề. Khỏi mười 

Í một bữa vua thăng hà. -- Ông Corbinelli thấy. 
... sự làm vậy thì sửng sờ bất nhân, bèn từ bỏ thể 
_- gian mà đi tu trong Dòng Đức Chúa Giêsu, 
__ cùng chết như người thánh một ít nắm trước 


:. ông thánh Luy Gonzaga. 


Ông Cornelio Lapide kê lại bi sở trong đời 
“mình rằng : Tại nước Belgio có một người 
._ sang trọng khi thấy mình lâm chung mạng 

một, thì kêu Bà vọ với mấy con và những 


ì người ở mướn lại bên giường, năn nỉ xin hết 
Ỹ có uÀ nghỉ tình mà cứu giúp mình lúc thế 


_ Phật tùng lủng, Ai nấy JgBht người than van 


kêu cầu thì khóc ròng; nói mình muốn hết sức, ĐÃ 


song vô thế bất lực. Bấy giờ kẻ liệt khóc lăn ñ 2Š 


lên rằng : « Ôi, bấy lâu nay tôi những lo lắng - ỳ 


cho thế gian, rày không ích chỉ cả! Tôi vìivợ 
vì con vì anh em mà đã liều thân sống, cũng << 


có khi đánh liều tới lĩnh hồn nữa ! Bấy giờ tôi . | 
thấy công đền ngẩi trả như vậy đó | Tôi hết . 


lòng năn nỉ xin bà con cật ruột cứu tôi một. . 
phen sau hết, lúc nguy hiểm nầy, mà không ai. N" 
giùm chút xiếu nào! Ôi, phải chỉ trước nầy “ 


tôi lo làm tôi Đức Chúa Trời, biết kết ng | 
cùng thần thánh, thì chắc ngày nay các. NGHI 
ấy hộ vực tôi chẳng sai. » ẳ 


Sống sao chết vậy. — Lời Kinh thánh chầu: › Ị 
chần rằng : Hồ ai gieo giống nào thì sẽ: gặt xẮ 
giống nấu (1).— Bau sẽ chết trong tội b4 (2).— | 


Chỉ nghĩa là mình sống ở đời những mãn theo ' 
ma quÏ thế gian xác thịt, không màng tới lính 


hồn, chẳng kề đời sau, thì có lễ mạnh phải sợ. 5 
sẽ chết trong vòng tội lôi. — Khi ông thánh < 


Hiêrônymô đau gần chết, các môn đệ tựu lại +1 
xung quanh xin người đề một hai đều di ngôn “ 
lại, thì thánh nhơn mở lời rằng : « Tôi đà sắp ƒ 
chết, linh hồn gần trút ra khỏi xác, không VU 
muốn gì nữa ; nhưng bởi các thầy nài lắm KHhà ¬ 


tôi mới nói ra sự làm cho tôi lo sợ ĐÓ nổ 


(1) Gai. 6-8. — (2) loan. 8, 21. 


-_ Vậy xin hãy nhở đều này : là trong một vẹo 
người ăn ở luôn tuồng thì gần chẳng mấy 
người đáng nhờ Đức Chủa Trời dem lòng 

thương xót. Sự ấy dễ hiều : bổi vì những tình 

{ tư dục mình chẳng hề nào chóng trả hẩm cầm 
{Â_- lại, là như thú dữ thả lồng. Thì tới chừng ấy 
-trị nó làm sao được ? Cây còn non thì dễ uốn, 
... mà nếu đề tói khi nó thành sao sến to, sức nào 

uốn cho nỗi ?» 
“Đúc Chúa Trời ban on tâm thường rất bội 
nhiều, mà nếu con bún rấẩy bỏ qua hoài, thì 
đám chắc Người sẽ xuống ơn lạ phi thường cho 
con sao ? Con có thấy sự chết đến thình lình bất 
kỳ giờ khắc nào, mà sao con không lo trước 

_ Thẩm, cho tới mấy cơn đau đón liệt lào, cũng 
__ cứ tướng lo phần hậu cho kẻ khác, còn ước 

| mơ, vọng cầu thế phước ; chớ không nhớ mình 


lệ 

Ề 

` 

lé 

N 

# 

Ệ 

Ỉ hòng chết, chớ chẳng lo số phận mình rày 
| mai phải ra làm sao ! 

Ỉ ì Hoặc con nói trông cậy Chúa ban ơn thần 
{ - hiệu riêng ? Hẳn thật Đức Chúa Giêsu có ngó 
| ông thánh Phêrô khi mới chối mình, ông 
thánh ấy đặng lòng khóc lóc ăn năn thẩm thiết. 
_ Song đứa cứng cỏi chấp nê trong đàng lội lôi, 
__ thì chẳng khi nào giục lòng ăn năn hối cải. 
_ Xưa Đức Chúa Trời sai thánh tiên tri Giona 
__ giảng cho thành Ninivê, dân thành ấy trở lại 
-- thì có ; còn kẻ sa mê tội lỗi có mấy khi nghe 


Bi NV) 


lời thầy cả, mấy thuở đi nghe giảng dạy đâu Ế) 1 
— Quân Giudêu cứng cỏi trở lòng phản - dN: 


nghịch hoài, Chúa phạt cho mắc phải tai nạn 
thì nó hồi tâm trở lại ; còn kẻ có tội dầu năng 
mắc tai bay vạ gởi, thấy cũng trơ trơ vậy mãi | 
__ Con còn muốn cho Chúa làm phép lạ hay 
_sao ? Chúa phép tắc vô cùng, muốn làm thì 


đặng lắm chúc ; song xin hỏi con vì lề nào mà ‹ 
Chúa phải làm phép lạ ? Coi lấy đó, thì thấy 'ƒ 
kẻ có tội phải cheo leo nguy thế là chừng nào! 41 


Thật không nên ngã lòng khi nào, bối vì đã 
có gương người trộm lành đặng ơn nghĩa lại 
cùng Đức Chúa Trời trong giờ sau hết; và dặắng 


nghe lời thâm trầm Chúa Cứn chuộc an ủi ƒ 


rằng : Hôm nau mầu sẽ ở cùng Tao trên thiên 
quấc (1). — Nhưng vậy cũng thấy Giudà: đã 
chẳng ăn năn thọ tội, còn đi thắt cô mình mà 
chết khốn nạn nữa. Ôi, người ta hay đánh liều 


đề chết bất tử, không lo dự bị phòng hờ cho ‡ 
phần rỗi mình là thê nào ! — Xưa hoàng để ; 
Alexandrô Cả đi đánh giặc, hễ vây bắt đặng |{ 
thành nào, thì hay truyền lịnh đốt một cây ˆ 
đuốc lên mà rao cho nhơn dân hay : bao lâu. 
cây duốc ấy chưa tàn thì còn được cầu hòa - 
tâu rôi, nhược bằng cây đuốc cháy lụn hết thì . 
thành trì nào cũng bị đánh đồ triệt hạ tan | 
tành. Cũng như vậy, Đức CHÚA Trời đã chỉ ti 


(1) Lue. 28. 48... 
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Ñ. đỉnh xưa nay : hễ bao lâu kể có tội chưa tắt 
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ị _ cho đặng chết lành mà chớ. 


_hơi, thì còn giờ xin nhờ Chúa đoái thương 


ằ xuống ơn tha thứ, nếu mà dửng dưng vô lự 


“đợi giờ chết sẽ hay, ấy là liều mình khốn nạn - 
vô cùng mà chớ. 


Sẽ phải chết cách nào? — Ông ME g 


\ “Thomas Morus là quan chưởng ấn nước Hồng 


mao khuyên. lơn người tội lỗi kia hối cải trở 


_lại lo việc rỗi mình, thì kẻ ấy đáp lại rằng : 


« lôi còn ngày giờ lo kịp. Tôi nói một câu 


“nầy : Lạy Chúa, xin thứ tha cho tôi thì chẳng 
- kịp lên trời sao ? » “Nghe nói vậy cững có chỗ 
_eho là được, vì chẳng cần có ngày giờ nhiều 


mà ăn năn tội cách trọn. Song le sống lâu năm 
mà không biết tới Đức Chúa Trời, thì nào có 


___ chắc được dễ như vậy đâu. Có một người hay 


thả theo tội, bữa nọ ngồi xe chạy qua cái cầu 


hẹp, con ngựa vụt phát chứng té nhào xuống 
ì _ sông lôi luôn cả người cả xe ; ông chủ ấy hụp 


xuống nước vừa kịp chưởi một tiếng liền chết 
“đấm. Ví bằng con suy đến sự ấy cho nên thì 
con không tái lại đàng tội lỗi nữa, một lo dọn 
mình vào cổi đời đời ; có đâu dám làm sự gì 


_. cho đáng sa hóa ngục. Nếu con tưởng tởi sự 


_ Ấy cho thấm tháp, thì con chẳng dính bén của 
-_ eäi phù vân đất nầy, một lo sống cách nào 


408 (Ý' ác: 


Cha Monsabré là thầy dòng Đôminieô có á# 


danh tiếng giẳng rằng : «Chẳng có một ai trong 
anh em có phép nói mạng sống là của mình, 


tự mình muốn sống muốn chết mặc ý đâu. ƒ 


Loài người ta chẳng phải như một khoản rừng 


cấm, có những cây già kiềm lâm đóng búa cho 
phép thì thợ rừng mới đốn được mà thôi. Song 'ƒ 


là đám làm sơn, bất kỳ là cây già cây non, 
cao thấp, đều cỏ đóng dấu đốn được hết, 


Nghĩa là Chúa có in trên con nhỏ mới đẻ còn. 


bồng, có In trên đồng nhỉ con hít, có in trên 
người nhẹ dạ chóc mòng cuộc trần thế, bẹo 
hoa bày liễu ; có in trên kể thành nhơn đang 


lo xốc vắc việc mần ăn ; có in trên đấng khôn - "ì 
ngoan, người tài cán thạo đủ công chuyện ;. : 
có in trên phầm sang bực hèn; cóin trên ' 


những người läo mão an chỉi.. - Hết thầy chúng 
ta đều bị án tử trong mình, chẳng trừ ai. » 
‹ Sự chết bất kỳ ở dâu, bất luận chỗ nào ; 

nó không kiêng sợ Chúa làm tội ; nó chẳng 


cần phải có tai nạn rủi ío : một sự nhẹ bóng, 1. 
như trợt một cái, bị tia mặt trời gioi, một luôn +1 
gió, một mạch máu ngưng, một cái gân đút ' 
cũng đủ vật người trắng lực ngã xuống chết AI 


tươi.» 


Đấng đáng kính Ancina là 'Giám mục thành: ` _ 
Saluces thường đề trước mặt một cái sọ kế 4 
chết, trên sọ có khắc câu nầy cho đặng nhớ 4 
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. trời đã ch định thì ngày, chỗ. nơi con phải 


{ > 26, ,. Vệ/7È 


luôn : Buỗi trước tao như mầu, mai nầu mầu 

__ như lao. 

“ .. Trong Sử nước Persa kể việc vua Xercès 
tính đánh giặc tóm thâu hết cổ phương tây về 

‹ tay mình, thì đã mộ mội đạo binh đông vô số, 

.. xưa nay chưa thấy khi nào. Đức vua lên ngự 

{trên nồng cao mà điềm bỉnh cường tướng dõng 


ñy, thì thấy dưới chơn mình trạt dầy quan 
quân vô vàn. bèn trần mình bắt châu lụy nhỏ 
giọt. Triều thần biết tánh khí vua cang dõng 
lực sĩ, sao nay non lòng khóc ròng thề ấy,- 


- thì bợ ngợ sững sờ, phái quan cận thần tâu 


hỏi duyên cớ nào đấng trượng phu tướng 


-_ đồng, dầy. no phước lộc hơn các vương đế lại 
khóc thê ấy. Bấy giờ cao ngự chỉ phán rằng : 
« Trầm khóc bổi vì trầm thấy ít lâu đây không 


còn sót lại một ai trong thiên hạ đô hội đang 
thấy bấy giờ : quân lính chư tướng hết thấy 


-_ đây chẳng còn làm øì cho trẫm, trẫm cũng 


_ chẳng làm gì đặng cho một người nào sốt. » 

Xy là một vì vương tưởng đứng giữa muôn 
-văn người trắn kiện hớn hỏ hung hăn, mà 
biết thầm tưởng nhớ sự chết sắp tới chung cho 
_mọi người ; còn con thì những ăn ở dững 
.dưng không âu lo không tưởng tới phận mình 
thì làm sao cho phải ? 


- Hiện giờ con đang đọc sách nầy, Đức Chúa 


{ 


Nụ 104: 


chết, nhơn sao con không nhớ mà chiêm Ÿ 


nghiệm lời Chúa Kirixitô phán truyền trước : 


Người sẽ tới ban đêm như kể trộm. on : 


Người sẽ đến giờ nào con không dè (1 )- 


Sẽ phải chết khi nào. — Biết là bao nhiêu 
cơ quan thì thế hại mạng con người, biết là | 
mấy chứng bịnh cất sự sống người ta! “Ông k. 


Pline già tính được ba trăm thứ bịnh hại ; còn 


đời nay kê được tới ngàn. — Bịnh: chết liền .. 


là bịnh trải tim, đứt mạch máản, kinh phong. 


Bịnh chết thìn linh thì nhiều ngàn ngàn, đến _. 
đôi có thầy danh.sư kia nói sấn sướt, chết tại 


già mà không có chứng nào khác là sự hoạ 
hiểm chẳng mấy khi có. — Còn chết vì rủi 


ro thì kể không xiết: Kẻ thì chết tươi như ˆ 
tướng Hôlophênê bị bà Guidít chặc đầu khi 
ăn nống no say, như tướng Abimêléch phải _:Ôô 
một đờn bà thải thớt cối đả bề đầu văn ó€.... 
khi vây thành Thèbes, Goliát giềnh giàug bậm 'ƒ 
trợn phải Bavit thấp nhỏ vụt hòn đá té nhào; ƒ 
dân thành Sôđôma bị lửa bỡi trời thiêu sống. { 
hết. — Đời nay bữa nào cũng nghe sự rủi ro... 
xảy tới : những là xe lửa trật đường ngã lôi,. 
xe hơi cán nghiến, máy bay rớt đập nát. người, ˆ 


ghe tàu vở chìm chết dấm, nước lụt tống sập ‹ 


nhà cữa trôi mất thiên bạ ; bị bài bản nhằm, ý 


Œ) Matth. 24, 42. —~ Luc. 12. 39, 
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lửa cháy tiêu tan nhơn vật. Tai nghe mắt thấy 
như vậy thường, thì đám quyết dược mình sẽ 
chết tuôi nào chăng? 

Hãy ngó. coi trong mấy đất thánh thì thấy 
đầy trạt má mồ đủ các thứ hạng : có mả người 


_ già, sÓ mả cọn nít, có má kẻ đang thì. Mà 


chẳng ai biết đặng mình sẽ chết về hạng tuồi 
nào: chỉ biết mình có án sẽ chết. Cũng như 
tù tội bị lên án trẩm quyết rồi thì ải ngại âu 
lo liên : tưởng bữa nay hay là mai, đêm nầy 


- hay là đêm sau là rốt cùng, e tẩn sáng lính 


vô còng dân tới pháp trường mà chở. — Con 
cũng phải tưởng như vậy : Mỗi bữa tối đi ngủ, 
chớ kể chắc mai mình sẽ thức dậy mà ở đời 


__ nữa hay là qua đời sau. Phải sợ sự chết như 


cái liềm con gặt: hễ cắt xuống một liềm thì 
đứt rụi và bông chắc và lúa lép ! 
Nào con biết chắc mình sẽ chết hai mươi 


- hay là ba mươi hay là bảy mươi tuôi chăng 


Có một người con trai nhà quan lớn chúa xứ, 
trốn cha mẹ mà đi ân tu trong dòng thánh 
Bênađô ở thành Clairvaux. Quan lớn tức mình 
giận dữ ; dợ được chỗ con mình trú ẳần thì 
đem quản _gia tới bắt con, ngăm đe đốt hết 


__ nhà cữa, nến các thầy không đề con trở về 


cùng mình. Túng thế người con phải ra chường 
mặt ông già mà rằng : Lạy cha, con sẵn lòng 


| về theo cha, nhưng xin cha làm một sự con 


._ˆ 


CÓ Sài ổ - sai 


ước ao. — Quan lớn liên hứa con muốn sự 
øì thì cho hết. — Bấy giờ con trình rằng : 
Trong khắp xứ cha cai quản có lệ thuở nay, 
nếu cha trừ tuyệt thói ấy thì con vui lòng về 
lo giang sớn cơ nghiệp lập tức. — Ông già... 
nghe con nói vậy đem lòng mừng, thề thốt - 


` | 
ì 
1 / 
' 


mình sẽ diệt thói tục ấý, dẫư lâu cho mẩy . | 


mươi đời, miễn là con ưng chịu trở về nhà, 
— Hấy giờ người con thưa rể ròi : Trình cha, 
trong khắp cả quận cha cai trị bấy. lâu nay 
có thỏi mấy -gả thanh niên tuôi trẻ thấy đều 


4 
| 
bA 
| 
« 


chết như mấy người già. Bao lâu chưa dứt | 


được thỏi lệ ấy, thì con chẳng muốn trở về; 
xin ở lúôn lại đây. 
phân trần sự thật lại nhờ ơn trên, thì nguô 


— Quan lớn nghe con ì _ 


lòng phục lý, kính nề ơn Chúa gọi mà đề mặc ì | 


con giỏi theo đàng làm tôi Đức Chúa Trời. 


Sẽ phải chết nơi nào ® — Chẳng ai biết “ 
trước mình sẽ chết chắc tại xứ nào, nơi nào: “ 
hoặc trong nhà nằm trên giường, hoặc chết ' 
đường chết sá. Thật thì không ai dám chắc sẽ. | 


đặng làm sao, vì sự chết chẳng có quê Hư 
xử sở nào ; nó rảo ruông khắp. cá hoàn cầu _ 


vì từ nhượng-ai. Mới nghe có mội -cô. đào - 


xiều chết tại ngã ba đang lúc nhấy múa chiều . 


| 


` 
sẽ 1l 
: s 


trái đất, mọi nơi có người ta ở, chẳng kiêng. 


_ 
, 
4l 


ngày lễ Chánh chung. Họ áp vô khiêng xác | 


nó ra, còn lủ trể thanh niên ngây vui không { 
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xem sao, cứ nhảy hát chơi giớn luôn thâu đêm. 
Cñng mới thấy đờn bà kia đi đàng bị xe hơi 
nhủi cắn nát thân, nằm trường ngoài lộ giữa 
vún máu. Nghe tin nhựt báo thường ngày và 
thấy vậy hoài, mà làm sao con cứ lần lựa rày 
mai nói chưa chết gấp dâu, lại dám chắc sẽ 


“lo liệu xong hết trước khi chết ? — Ở con, giờ 
chết gấp lới mà việc đời con còn long đong;- 


nọ nần chưa trả, đứa lớn đứa nhỏ của con 


chưa xong. Con mới hưởng thế gian có một 


chút, mới kiếm đặng sở làm, vựa lúa mới 
cất : Đang mơ tưởng lúc nầy rảnh mà nghỉ. 
ngơi rồi sẽ lo việc linh hồn ; ai đè chim nọ 
đang liệng trên khí, cá kia đương nhào lộn 
dưới sông, bỗng đâu bị đạn rớt xuống, mắc 
cìu øiựt lên 

Ấy có phải là giờ nào con không dè thì Con - 
Người sẽ đến chăng ? Vậy ta phải âu lo cùng 


đem lòng sợ mà lo thức ngữ luôn. chớ khá 
-dứng dưng, vì chưng Con Người sẽ tới ban 
đêm như kẻ trôm mà chở. 


Bằng về việc linh hồn, cỏ dâm chắc sẽ rước 


- thầy cả kịp chăng ? Khi ấy con sẽ có ơn nghĩa 


thánh hay là dang bội nghĩa cùng Đức Chúa 
Trời ? Thì Đức Chúa Giêsu trả lời: Bau chẳng 
biết! đăng. Nếu cơn cứ lần lựa rày mai, nói sẽ 


_bồi thường trả nợ, sẽ bỏ dịp tội, sẽ tu bồ đạo 


hạnh cho sốt sắng lại.. Xin hỏi : chừng ấy sẽ 


có Tiøày giờ mà lo kịp nhữ mình toan tính : {| 
chăng ? Bau chẳng biết đặng đâu. _. 
Ấy vậy từ bây giờ con hãy lo bươn, hãy 


phòng ngừa bảo kê trước cho sẵn, như đời ƒ 
nay người ta hay vào nhiều hội bảo kê lập ƒ 
ra tropø khắp xứ vậy. 


Bảo kê là mỗi năm hay là mỗi kỳ BRổ lân; 
phải đóng đủ số tiền theo luật hội chỉ định, 
thì sau nếu bị rủi ro mình còn phần cứu. 
giúp : hoặc là bảo kê nhà cửa đồ đạt phòng 
khi rủi ro hỏa hoạn, hoặc bảo kê mạng mình - 
hay là gia đạo, hoặc bảo kê tàu bè, xe cộ nhà. 
cửa khi bị thiệt ':}. 3) TÊP kua xóa 

Phần rỗi lính hồn càng phải ân cần dự 
phòng cụ bị hơn nữa. Cho nên ta cần phải lo 
bảo kê mình cho khỏi cái hoạ tai nặng nề < 

- hơn hết, là khỏi sa hỏa ngục đời đời chẳng | 
cùng. Muốn bảo kê việc đời của tạm thì phải | 
lốn tiền bạc nhiều, phải mất công chạy lo: { 
đóng cho hội kỳ dài kỳ vắn. Còn bảo kê phần Ìƒ 
rỗi mình đời đời, khỏi lo chạy tiền, không | 
chờ đợi cực khô gì. chỉ phải có ơn nghĩa '‡ 
cùng Chúa, là giữ mình kẻo sa phạm tội 
trọng ; nhược bằng có sa ngã phạm một lội Z. 
nào trọng, thì ra nghịch mạn cùng Đức Chúa - 
Trời, làm mất ơn nghĩa thánh ; chúc ấy dáng ƒ 
phạt vô cùng. Nếu cỏ như vậy, phải lo ăn nắn  {£ 
cùng nhờ phép Giải tội liền ; đừng nuôi tội <4 
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hồn. — Nếu ta muốn giữ ơn nghĩa cùng Chúa 


SH 


lrọng lâu, rủi đau cần chết vội mà mất linh 


-, luôn, thì phải xa lánh những dịp làm cớ cho 
{_ mình sa ngã, năng nhờ phép bí tích Giải tội 
__ cùng phép Mình thánh Chúa cho nên, lại thêm 
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lòng sốt sắng tôn kính Rất Thánh Trái Tim 


Đức Chúa Giêsu và Đức Bà Maria. 
_ Sự bảo kê nầy đã quang trọng lại cần kíp 


_ mọi đàng, nên con khá chiêm nghiệm mà nắm 
_ giữ vậy luôn. Sạu hết nhỏ lời. sách Gương 
phước dạy rằng : 


: | Ớ con rất yêu dấu, ví bằng eon lo sợ bồi hồi 


về sự chết luôn, ắt eon sẽ thoát eơn hiểm trỏ 


- eùng khỏi trận kình hoàn. — Ở làm sao cho 
“tới giờ làm chung mà khỏi hãi hùng lại được 


hỉ hoan. thì rày hãy lo tới đi... Ôi, con dại dột. 
đổi nào ! con chẳng được một ngàu nào cho chắc 


-_ mà tưởng mình ch sống lâu làm sao ? (1) 


* 
. 


Những dấu cho biết chết chắc 
hay chưa. 


Khi nghe ai bị chôn sống thì bắt rùn mình 


_ rởn óc. Nhưng mà khi gắp chôn chưa đúng 
__ cứ, một hai khi cïng như liều mình chôn người 
` =. Nhan vậy. | 


Vì vậy nếu muốn biết có chết chắc thải chưa, 
thì dùng được mấy cách chỉ ra sau nầy : 1° Lấy 
sợi chỉ hay là giây nhợ nhỏ cột riết xung quanh 
ngón tay ; coi như thịt dưởi lằng chỉ còn đồ 
rồi lần lần ra bầm tím, là dấu người còn sống; 
nếu không đồi sắc gì hết, ấy là đã chết rồi. — 
2° Lấy cây kim đâm lủng vô thịt, mà lỗ kim 
đâm không híp lại là chết thật. — 3° Đề ngón 
tay người chết trước ngọn đèn sáng lung, nến 
thấy mấy ngón đỏ, là còn sống ; như có sắc 
đen đen ấy là chết rồi.— 4° Đặt miếng kiến 
soi trước miệng người chết ; miếng kiến ra Ìu 
lu, thì là người ấy còn sống. _ 

Nhiều khi thử một cách nói đó mà chưa 
dám chắc, thì thử đủ hết mấy cách ấy mới biết 
chắc. Mất mạch hay là trải tim không nhảy 
thì chưa đủ biết chết thật chưa, vì có khi mạch 


hay là trái tỉm máy yếu lắm, kbông biết đặng. 


è- 
ĐOAN THỨ HAI 
Về sự chết dữ và chết lành. 


Có nhiều người ngoại giáo thấy kẻ bịnh.- 
liệt chết không cực khô xác bao nhiêu, thì - 


gọi là chết tốt chết lành ; còn thấy dau dóớn 
hành hà thân xác chứng nọ thể kia, thì nói 
là chết dữ. Nếu xét theo cơn bịnh hoạn phần 
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xác thịt thì: lầm lạc, không trúng váo đâu, - | 
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Hãy coi, thiếu chỉ kẻ hiền lương dạo đức bị 
nhằm bịnh: nặng hành khô xác ; còn nhiều đứa: 
lung khia gian ác khi gần chết nằm thim thíp 
rồi tắt hơi, hay là bị có một mũi dạn một 
lưổi đao mà chết tốt. . 

Nghèo nàn cực khô mấy mà hễ chết thì là 
qua đời rồi. Giàu có đủ no mọi sự mà chết 
thì cũng là rôi đời vậy. 
- Vậy phải hiểu cho nhằm sự thật: Chết lành 
khi xác chết mà linh hồn mình đang có on 


_ nghĩa thánh, không mắc tội trọng nào, thì 


được đẹp lòng Chúa, đáng thưởng lên trời. 

Ấy mới thật là sự lành, là phước trọng vọng 

vô cùng mà chở. _ 
Chết đữ là linh hồn còn mắc tội trọng nào, 


mà chẳng ăn năn trở lại cùng Đức Chúa Tròi 
_ cho kịp trước khi tắt hơi. Thì là khốn nạn lắm, 


phải Chúa lên án trầm luân 8n hỏa ngục 
đời đời chẳng sai. 

I. — Chết dữ. — Kẻ theo đàng tội lỗi khi 
sống những mê vui chơi ; đua theo thế gian, 
tới chừng làm bịnh nằm xuống, mới thấy 


mình hòng phải tay Đấng phép tắc trừng trị ; 
“tội thì dây đầy việc lành phước đức không có 


mà đở gạt : nên sẽ ngã lòng, sẽ buồn rầu bối 


-TÔI căm giận ra bầy gan đữ tọn lắm nữa ; như 
người khốn nạn Cha De Bussy thuật lại tháp” 


Có một tên kia cả đời buôn lung mê đấm. Phải 


khi mắc bịnh nặng, thầy cả quen đến thăm 
nhắc lo việc linh hồn, thì nó làm lơ nói lắng. 
Dầu nói hết lời, phân trần cho mấy, chỉ sự 
khốn nạn hiềm nguy rấp tới mà giục bảo ăn 
năn xưng lội, thì kẻ ấy cứ nói cầm chừng, lần 
lựa rày mai. Thây cả thúc tới, anh ta lại hẹn 
mãi. Bữa sau cha ấy tới thăm, vô phòng thấy 


có một mình người bịnh nằm đó thì làm dấu. 
thánh giá, lại ngồi kề có ý làm phước và 


thúc xưng tội, mà bịnh làm thỉnh một bề. 
Khỏi một lác lâu kẻ liệt cất tiếng nói theo 
lời Kinh thánh giọng hoảng hốt rằng : /ứa 
lôi nhơn sẽ mở mắt ra 0à nồi giận (1). — Nói 
bấy nhiêu lời liền hủ đầu dưởi nệm đắp mặt 
lại, cha ấy dở đầu ra, an ủi biều đừng trì 
huớn phải xưng tội cho kíp ; kể liệt ừ bử nói 
sẽ xưng tội chớ, rồi đọc tiếp theo câu trước 
mà rằng : Đứa có tội sẽ nghiến răng căm giận. 
Tức thì chui đầu úp mặt dưới giường lại ; 
Cha giải tội đổ mặt nó ra và khóc lóc nài nỉ, 
xin nhớ Đức Chúa Trời lòng lành nhơn lử 
mà lo ăn năn chịu tội. Người bịnh cũng ừ cầm 


chừng và nói tôi xưng tội mà, song như hai. 
lần trước : mắt trợn lên ngỏ giớn giác, rồi kéo. 


mền đấp mặt lại, nhủi đầu xuống sâu hơn nữa, 
và nỏi khúc sau rốt trong câu trước rằng: 


Những đều mơ tước của kẻ có lội sề biến mãi - 


(1) Pa, 111, 10, 


_ 
_ 


(heo nó. Thầy cả ấy nghe vậy bắt kinh sợ rớn 
óc, lật đật tốc mặt nó ra (hì thấy đã chết rồi ! 
2 Ôi, ta phải lo sợ luôn: hễ cây xiên bên nào 
sẽ ngã bên nấy. — Sống sao chết vậy; ấy là 
lời Sấm truyền thiên hạ thường vi. 

- Kê có tội chết đáng ghê sợ lắm. Nhưng mà 


'`- bà eon thân thuộc biết tánh ý nó thì chẳng - 


dám nhắc nhở tới; có khi cũng tại chẳng có 
lòng đạo là bao nhiêu, nên lấy nê nó nhát 
lắm, hay sợ lắm, mà không nói tới việc hệ 
trọng nầy. Bây giờ kẻ liệt không còn lo lắng 


_ øì nữa, chỉ còn một việc rỗi linh hồn, là việc 


\ 


trọng và cần kíp mà chẳng ai nhắc nhổ giùm 
cho, thì thương hại thương xót lắm. ˆ 

Bịnh trở, thầy chạy mà có ai lo rước Cha 
chưa ? Hay là còn nói rước Cha chỉ sớm quả; 
bịnh còn mệt đợi khỏe hơn đã... Khi kẻ liệt 
khỏe hơn thì lại nói còn trông mạnh l,. — 
Đến chừng mỏn sức, thấy bịnh không cầm 
được nữa, có khi đà hấp hối, mới chịu cho 
rước Cha thì đã quả rồi: hết biết gì nữa. 
Nhiều khi không có Cha, hay là chạy kiếm 


-eho được thì người bịnh tắt hơi rồi; chẳng 


ai nhắc nhở phần rỗi hay là kêu Chúa cho. 


-Ví bằng thầy cả tới kịp mà kẻ liệt đà hết sức 


- bay là bất tính nhoơn sự mặc lòng, cũng rán 


an ủi làm sao cho kẻ ấy nghe được mà ăn 
năn xin Chúa thứ tha, thì còn có sự trông cậy. 


GA): :. VU: 


Song hỡi ôi, trễ quả, người liệt thổ dài xem 


ra hết biết nữa, rồi tắt hơi trong tội lôi như xưa! | ‹ 


Kẻ có tội ngã lòng. — Kẻ có tội trong giờ 


lâm chung rấp tới hay thấy sờ sờ các thứ tội - 
mình phạm trong cả và đời, thì kinh sợ bối: 


rối. Thấy như vậy lề thì phải sấp mình đưới 
chơn Chúa nhơn từ lân mẫn mà xin thương 


xót thứ dong. Song bấy lâu chẳng quen hồi . 


tâm như vậy, bây giờ giựt mình sinh lòng sợ 
hãi; một nhớ tưởng Đức Chúa Giêsu là quan 
xét chí công chí đại mà ngã lòng; Sợ nøã lòng 
luôn luôn nữa.- 

Hỗ ngã lòng thì giận ghét Chúa như tội 
nhơn lãnh án trầm luân rồi vậy. Nó còn sống 
trên mặt đất mà đà khỉ sự những việc hòng 


chịu đời sau: những là bị lương tầm cắn rút. ệ _ 


bắt kinh sợ hình phạt mà kêu la hoẳng hốt; 


những là bứt rức chịu chẳng nỗi cơn đau đớn $ 
khi hấp hối; ý nhiệm Chúa Trời hay đề khốn  ƒ 


- khó cho nó hồi tâm trở lại, mà nó lấy đó 
phiền trách Chúa thêm; những là la lối phạm 


thượng nghiến ngầm xúc phạm trời đất. Hả - Bị 
chẳng phải là đảm tuồng gớm ghê khi thấy kẻ {| 


có tội chết dữ thê ấy sao ? 


Vua dữ Baltassar ngày kia đãi yến lrọng 


thê trong đền, lúc say sưa truyền đem những 
chén vàng bạc' ông cha mình đã cướp trong 


“. 


dền thánh, đặng uống chơi cùng ehư tướng ˆ 


se So 


và cung phi mà kính mừng bụt thần nước 
- Chalđêa. Ấy là lạm phép chọc cơn thiên Chúa, 
nên bỗng chúc thấy một bàn tay nhiệm lạ thò. 
| ra viết trên vách nhà tiệc ấy ba chữ bí mật 
._chẳng'ai cắt nghĩa đặng. Sau hết vua phải vời 
TẢ tiên trị Đaniêlê, thì thánh tiên trì tới trách vua 


[ sao dám phạm sự thánh, đoạn đọc lý đoán 
{ Đức Chúa Trời lên án phạt vua trong ba chữ 
| dị lạ Mane, Thécel, Pharès, có nghĩa là: Đức 
Ì Chúa Trời đã tính những ngày vua cai trị 
| mãn rồi; đã cân vua còn nhẹ quá; đã chia 


Í_ nước vua cho dân Mêđêa và dân Persa rồi. —: 

_Lời tiên tri ấy ứng nghiệm, vì qua đêm sau 
vua Cyrô kéo binh tới đánh phá thành Baby- 
lon, bắt giết vua Baltassar mà nước vua này 
về tay Đariô là vua nước Mêdêa.. 


'Ở kể có lội, ngươi phạm đến đền thánh 
Chúa nặng nề hơn vua ấy lắm; linh hồn 
ngươi là nhà thờ sống Đức Chúa Trời dựng 

“nên mà ngự trị, song ngươi từ bỏ Chúa, lại 
khinh dễ và mắc cổ hồ ngươi Người trước 
mặt thể gian; cũng nói lộng ngôn phạm 
(hượng tới Người nữa. — Về phần Chúa, thì 
Chúa đã nhắc cản những việc tội phước của 
ngươi, đã (fính đủ hết từ ngày, tới giây phút 
nữa, lại hòng chia phân cho kẻ khắc hết mọi 
Sự của ngươi còn giữ lại đó ! 


—.”. Ra, 
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Sự cùng những kẻ bắt đạo — Những - 


"kẻ bắt bở cùng làm khốn đạo thánh chừng _ 
chết thê nào, thì sách Sử nói mấy vì tưởng. 
quân, là những hoàng đế Nerô, Domitianô, 
Decio, Aurelio, Valerio, Đomitiano - cùng. 


những kẻ bắt dạo khác, cho tới các vua quan _ {| 


nước Annam, thảy đều chết cách ghê thay ; 
hoặc bị đói khát, phải ép uống thuốc độc hay 
là thắt cô, hoặc khốn nạn cách nào như hai. 
ba gương trưng ra sau nầy ; 


Hoàng đế Juliano nước Rôma chẳng nề 
bỏ đạo lại quyết phá tuyệt đạo thánh. Lần kia. 
đi đảnh giặc cùng dân Persa bị mũi tên bắn - 
trúng lửng. ruột lòi phèo, liền phát giận dữ 
trào bọt mồm, lấy tay bụm máu chảy ra vải 
lên trời và la lớn rằng: «Ở Galilẻô, ( Giêsu ) 
mầy thắng trận rồi» liền chết trong cơn hốt 
hoảng căm gan. - Còn chủ ruột hoàng để - 
nầy cũng tên là Julianô vùa lòng cháu mà bồ. 
đạo, đi chùa miễn ăn của cúng. Chiều về tới. 
nhà bắt quặn ruột, bao tử nhức nhối quá, lá. 


gan rớt ra từng miếng; cứ một lác lòi ra trên - 1 


miệng giòi tửa bay hôi thúi luôn. Ông quấc - 
công ấy thấy bịnh mình một ngày một nặng . 


thì sai kẻ tâu xin hoàng đế mở cữa các nhà . 


thờ lại mà rằng: «Vì tại hoàng ' thượng bôi 
phải khốn cực thê nầy; cũng vì vôi theo ý- 
hoàng thượng quá lề mà tôi bỏ đạo chính,. 
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: -nên phải chết bây giờ.» Quan lớn ấy lại biên 
-vợ xin eon nhà có đạo cầu nguyện cho mình, 
Vậy mà cũng không khỏi chết bị giòi ra An 
_ nhũe gớm ghiếc lắm: 


Thuở loạn lạc trong nước i'hangsa, lão 
-Gollot đHerbois lên cầm quyền ra lịnh chém 


§ E` vất đân thành Lyon biết là mấy trắm, mà 


-.báo thù người thành ấy đã nhạo cười mình 
ˆ- hồi làm kép hát. San bọn đồng lõa biết ông: 
ấy là anh chị lợi hại hiểm nghèo lắm, thì âm 
Í mưu dày lão trong xứ 'Guyane bên nam phương 
“- Thế giái mới. Lầo nầy bị đày rồi mới hồi tâm 


—_ biết mình khốn nạn hon ai, thì than van rằng : 


«Tôi bị phạt, phẩi bỏ tất tưổi trong chốn nầy - 
__ như trong hỏa ngục một thứ.» Khi lão mắc 


Â bịnh sốt rét bứt rứt nóng nấy thì họ diệu về 


: thành Cayenne; mấy đứa mọi khiên ném lão 
- dọe đường đề giữa trời nắng chan chan. Chú 
_ cai la rầy thì chúng nỏ trả lời lại rằng: Mới 


{| tôi không chịu khiên thằng cha phá đạo giết 
.. người như vậy đầu. — Họ khiên bó lão trong 


_nhà. thương, thầy thuốc Guysout tới khán bịnh 
E “hồi: Chở chú mi đau chứng gì? Thưa: Tôi - 
bị sốt rét, xuất hạn nóng dữ lắm.. Quan thầy 
nghe lão rên than vậy thì vụt nói: «Phải rồi 
- đa, chủ mi xuất tội ra đó.» - Lão bịnh cũng 
kêu Chúa, kêu Đức Bà cứu chữa mình nữa. 
ẵ Trúng nhằm khi ấy có tên lính xưa kia đã 


Khả: A2 


nghe lão nầy biên đừng tin Đức Chúa Trời Ì‡ 
_ mới sai tới thú ở đó, nghe lão kêu Chúa Bà ƒ' 
-___ _ như vậy thì hỏi lão: Nhơn sao cách mấy 
_ tháng trước đó läo khinh dễ Chúa Bà lắm, ƒ' 
bây giờ thì kêu cầu ° : | 


Ta nghe nỏi sơ qua một ít gương đà bắt SỢ 
hãi kinh khủng thay; huống chỉ chính thân 
những kẻ ấy phải Đức Chúa Trời bỏ cho ma. 
qui làm khốn xác nó đời tạm nầy, theo số tội 
khiên thì biết khốn nạn hơn nữa là dường 
nào ! — Con hãy tin lời Đức Chúa Thánh Thần. 
phán rằng: Sự chết kẻ có tột là xấu œa lắm (1)‹ 
— Lại hãy giữ lời ông thánh Augutinô dạy ‡ 
- €Hễ sống sao chết vậy. Con sợ chết dữ mà sao 
chẳng sợ sống dữ? Vậy thì con đừng sống đP 
cho khỏi sợ chết dữ. » 


II. — Chết lành. — Kẻ lành chết lấy làm 
có phước lắm, vì theo lòi ông thánh Bênađô. 
nói: «Sự chết kẻ lành là đều quí báu phước: 
lộc, vì hết cực khô, toàn công thắng. trận, và 
tới giờ khỉ sự sống lâu vui vẻ vố cùng» —  ‡ 
Ông Tertuliano rằng: «Khi Đức Chúa Trời ' 
cho ai chết sớm chừng nào, thì là giảm bớt“ | ˆ 
phần đau đớn kẻ ấy chừng nấy.» Từ đời nào {+ 
Sấm truyền chúc khen là phước thật [ng kẻ Ầ 
chết toRỤ Chúa. (2) - 


—@) Ps, 83. 29, — @) Xuøt H, riế: 


— — — 
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-_ đều mục bấy, sấp đồ xuống; 


_hại linh hồn ta ; 


Quế 
Những kẻ ấy chẳng tru sầu phải bỏ của cải 


thế gian, vì chẳng đề lòng dính bén và biết- 
_ trước có ngày sẽ bỏ nó. Những kẻ ấy biết 


mình sẽ đặng lại của ấy bằng trăm đời sau, 
thì toại tình phí dạ trông về cùng Chủa cho 
mau. Những kẻ ấy biết mình lên trời sẽ xem 


thấy thánh dong Chủa tường tận, thì hết lòng 
ước trông kết hiệp. cùng Người đời đời. Những kẻ 


ấy năng đi rước lễ hưởng bề vui vẻ, lương tâm 


an ồn, rồi lên trời gồm đủ phước lành, hết - 


giao công đấu chiến, khỏi bị cám đô, không 
sa phạm tội nữa. Ôi, khi trởng nhớ mình đặng 


_ vững vàng, chẳng còn làm mất lòng Đức Chúa 
Trời tốt lành nữa. thì phước lộc biết là dường 


nào Ï Ông thánh yprianô muốn cắt nghĩa 
phước trọng ấy, thì làm lời ví dụ nầy: Giả 
như ai ở cái nhà vách gần xiêu ng, nóc mái 
lề nào kẻ ấy 
không muốn bỏ mà đi cho mau sao ? Vã chăng 
bao lâu còn ở đời tạm nầy mọi sự đều chấn 
thế gian cùng những tình tư 
dục, ngũ quan hết thấy bu kéo ta trong đàng 


_tội lỗi và xô nhận ta cho chết mất đời đời. Vì 


vậy những kẻ giữ đạo nên thấy mình gần mẩn 


“đời, thì đem lòng mừng và nói như lời ông 
thánh Phaolồ rằng: Sự sống tỏi là Chúa Kirieiô, 
__ nà chết thì sinh ích lợi cho tôi mà chớ (1).- 


_(1) Phil, 1, 21, 


sa: 


Nhiều đứa con nít nhỏ chết là ơn phước cho { 
nó vô ngăn. Bði vì có lời Đấng khôn ngoan { 
vô cùng nói: Chúa cất nó sớm 'kếo. sấn khôn - 
lớn trí lòng đồi ra gian tà mà hư đi (1) ` Hề 


bao lâu còn sống nơi trần cấu thế gian, nào ì | 
có chắc sẽ bền vững theo đàng lành luôn sao? 1; 


——— - 
L.==—=N. 


Cñng như kể trầy tàu đi ghe ngoài khơi, eho 

đầu biển lặng mấy cũng chẳng quyết chất: 
được khỏi sóng gió bão bùng luôn cho tới ƒ: 
cùng; cỏ một khi vô tới cửa rồi mới vững mà 1; 
thôi. Dẫu chẳng còn bao lâu nữa sẽ được lên 
trời, thì cũng hãy còn ngóng trông chờ đợi 

lắm, như lời ông thánh Gioan Kim khầu : 
rằng: c Giả như có vua nào tính sắm một _- 
phòng riêng trong đền mình cho một quan hộ - ƒ¡ 
vệ ở; mà thợ còn sắm sửa phòng ấy cho xin — Ì, 
đẹp nguy nga, vua truyền dạy ở đổ dưới nhà 
xe, ắt là quan hộ vệ bực bội, trông bỏ chỗ 
thấp hèn chật chội mà dời lên ở lầu các với 
vua là thê nào ! » 


Trong hạnh ông thánh Gioan Aumônier có: 4 
nói về người phú hộ kia muốn khần cầu cho... 
thằng con một mình sống lâu, thì đem dưng... 
củng nhiều tiền hầu nhờ thánh nhơn cần“ 5 
nguyện như ý. Song chẳng khỏi bao lâu đứa ~ 
nhỏ ấy chết; cha nó kêu van rên siếc, bỗng 
thấy một thiên thần hiện ra nói E2 


(1) Sap. 4. 11, 


=-_ 
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- Nhà ngươi cầu khẳn cho con sống lâu thì được 


đắc lời rồi: thằng nhỏ ấy đang sống miên 
trường trên đất phước mà chớ. | 


-_ Kê lành bằng tỉnh trong giờ: chết. — Ông 
thánh Cyprianô nói kẻ có tội sợ chết thì thậm 
phải, bối vì hễ vừa lìa bổ thế sự hiền phải 
lãnh án phạt khốn nạn đời đời; bằng về kẻ 
lành là những linh hồn có ơn nghĩa cùng 
Chúa thì trông cậy chết cho đặng trường thọ 


| vô cùng, cho nên chẳng lo sợ gì. Đang khi 


quân lính điệu dẫn ông thánh Piconiô đến 


|_ chốn pháp trường mà xử tử; chúng nó thấy 
| _ mặt người tỏ về hớn hở vui cười, thì lấy làm 
| lạ mới hỏi rằng: Vì làm sao thầy có sức 


đi chịu chết được như vậy? Thánh nhơn đáp 
lại thê nầy : Anh em lầm, không phải tôi đi chịn 


| chốt! đâu, song là tôi đi tới cồi Nông sinh 


mà thôi. (1) 
Một người văn thi đạo công giáo nói về sự chết 


lành thể nầy : Hãy đến coi người công giáo liệt 


dọn mình chết là thê nào. Kế ấy chẳng còn 


Ỷ thuộc về nhơn gian, không thuộc về quê hương 


xứ sở nữa, hết lo quen lớn thù tạc với xả hội 


Í  nhơn quần. Chỉ còn một mình thầy cả ngồi 
-_ bên giường an ủi thiết yếu, nói khó nhắc nhở về 


‡ 
Ỉ .— 


sự hằng sống đời đời. Tình cảnh cơ quan 


Ệ cao trọng ấy đã tó bày trên mặt đất nầy, khi 


(1) Chateauhriand. 


h; 


— JÚÙ — *, 


sự từ quân tử nhút là Chúa Kirixitô hấp hỗi, 
cho tới rày thấy tiếp hoài trên chồng con nhà: 
có đạo bần khô gần tắt hơi. — Trước có một 
phép bí tích mở cửa cho kẻ lành nầy vào thế 
gian thê nào thì nay tới giờ sau hết.cữũng cần 
nhờ một phép bí tích nữa mà đóng cửa đời 
nầy lại. — Trước kia đạo thánh ru đưa mà 
dỗ trẻ mới sanh nằm trong nôi, nay cũng đạo 
thánh ngâm hát mà nguyện xin cho kẻ ấy ngủ 
mê trong quan tài... Linh hồn giáo hữu sấp 
ra khỏi xác, đà hiện điện trên mặt mũi, gần 
bay về chốn thiên thai. — Đang khi ấy có 
thánh thiên thần hòa bình xuống lấy bỉnh quờn 
bằng vàng động hai con mắt mờ mệt, mà vuốt 
cách êm thấm dịu dàng kéo thấy ánh sáng 
chói; chúc ấy kể lành sinh thì, hết thổ nữa. 
— Thân bằng cố hữu bà con nghe tin người 
li trần, thì dem nhau vầy quanh mà không 


dảm xáo động, một làm thỉnh ngó nhìn dường 


3 


như kinh nề đề ngủ yên. Ấy người giữ đạo - 


chin chắn được qua đời êm thấm dịu dàng là ‡ 


thê ấy. 


Gương chết lành. — Ông läo kia đau liệt | 
lâu năm ; khi biết mình gần lìa khói thế, th  £E 
qui hợp con chảu và nhiều người quyến thuộc; [ 
xem như có ý đi ngôn từ giã một lần mà biệt 
bộ. Ai nấy đứng xung quanh ngó nhìn buồn << 
bực; còn ống già nằm thim thíp như mê, { 
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>NẴ: 
điên: thì nhóp nhép cười ba lần. Một người 


_eon trai thấy vậy lên tiếng hỏi cba sao mà 


mỉn cười như thế. Ông già mới nói cách mệt 


-_ nhọc rằng: Tao cười lần đầu, là khi tao nhớ 


đến những sự sung sướng chóng qua thế gian 
nầy mà bắt buồn cười phần đông hơn trong 
thiên hạ khờ khạo đến đỗi mê theo mãi. Lần 


thứ hai tao nhớ lại những sự âu lo buồn 


rầu đồn đập buồi trước, bây giờ sẽ trổ nên 
phước vô cùng cho tao nhờ, thì bắt vui mừng ˆ 
khoái chi. Lần thứ ba, tuy biết mình không vẹn 
sạch trước mặt Chúa song suy nhớ tới sự chết 
đầu rất nên kinh khiếp lắm, tao cũng vui cười 


vì thánh thiên thần giữ mình đang giương 


cảnh sáng giới, toan đam linh hồn tao lên trước 
bệ ngai Chúa phép tíc chí tôn. 


Ông lão nhơn đức vừa đứt lời liền tắt hơi ; 
các kẻ có mặt đó nghe thấy nhần tiên đều trầm 
trô: Người. chết tốt lành êm thấm là đường nào | 
Cha bồn sở tới giữ linh hồn khi ấy cũng khỏe 


hòa theo và rnói tiếp rằng: Chúng ta hãy lấy 


đó làm gương cho mình, thì tới kỳ Chúa định 
linh hồn ta trút ra khỏi xác sẽ đặng êm ái tốt 
lành như người vậy. Hễ ai trực tình vun quén 
nền nhoơn cội đức, cùng ăn ở khôn ngoan biết 
lo phần hậu, thì khi giờ chết đến ắt đẩ sẵn 
sàn, chẳng phải lo sợ quá. 


_-a00 


Ông tước bá Stolberg là người văn vật danh . 


tiếng trong nước Đức, đã bỏ đạo lạc phản 
giáo mà trở về đàng chánh cùng giữ đạo 
sốt sắng. Đến hồi đau ngặt mình người hỏi 
thầy thuốc; xin nói giùm mai bay mốt tôi chết? 
Thầy lương y trả lời: Bồi vì ông có đức tin 
mạnh và hết lòng ước ao xem thấy Chúa thì 
tôi nói ngay: Ông chẳng qua khỏi nửa đêm 
nầy. Ông tước bá nghe vậy liền rằng: « Tán 
tạ khong khen Đức Chúa Trời.» Rồi nắm 
riết tay thầy thuốc cách thiết yếu và nói: 


« Cảm ơn quan thầy, cám ơn lắm! Tôi hết 


lòng đội ơn thầy ? — Ngợi khen Đức Chúa 
Giêsu Kirixitôl» Nói bấy nhiêu lời ông liền 
nghiên đầu, thở đài ít hơi mà đi luôn về cùng 
Cha mình cũng là Cha chúng ta, về cùng Chúa 
Trời mình cũng là Chúa Trời của chủng ta nữa. 

Ôi, phước thay ! Chết lành trong tay Chúa 
cả trời đất. thật là quí trọng tốt lành lưỡi 
người đời khen ngợi sao xiết | 


Về phần con là người bồn đạo, bấy lâu nay - 


con kính tin thờ phượng Đức Chúa Trời, thì 
hãy một lòng trông cậy luôn. Con muốn thêm 


lòng cho vững vàng hơn nữa, hãy tua than thở - 


ước ao trút linh hồn trong tay Đức Chúa Giêsu 
và Đức Mẹ như ông thánh Giuse xưa. Ÿì vậy 
khá năng viếng Mình Thánh Chúa, rước lễ 


đầu tháng Trái tim, cùng hết tình thảo kính 
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ca BƠ XI: 


Đức Mẹ ; đọc chuỗi lần hột, vào họ áo Đức 
Bà Caramêlô ; lại cậy nhờ ông thánh Giuse là 
Đấng phù hộ bàu chủ những kẻ dọn mình 
chết lành. 

(iiêsu, Maria, Giuse, xin dưng lòng tôi cùng 


Í_ sự sống tôi cho Ba Đấng. — Giêsu, Maria, Giuse, 


xin cho linh hồn tôi đặng chết bằng an trong 
tay Ba Đấng. 

Sách Gương phước dạy rằng: Con đừng 
tưởng lo đi øì khác làm chỉ, chỉ lo một sự 
rỗi cùng một việc Chúa mà thôi. — Con hầu 
lôn kính oà noi qương các thánh, cho các đãng 
ấu thương con, hầu khi con lìa khỏi đời nầu, 
thì các đăng ấu rước con nào chốn nghỉ ngơi 
đòi đòi. (1) 

—st>zi€+— 
ĐOẠN THỨ BA 
Về sự giúp kẻ bịnh liệt 

Giúp đổ nuôi duỡng bịnh hoạn tật nguyền 
là việc lành, việc làm phước ; dân nước nào 
cũng khen ngợi và dem lòng kính chuộng. 
Phương chỉ con nhà có dạo lại càng phải đề 


§ ý lo đều ấy hơn, bổi là việc đức yêu người 


Chúa Kirixitô truyền dạy. Lại nữa những việc 
thương giúp người là mối cho mình đắc thưởng 
vô cùng trên trời : vì chưng đến ngày phản 


(1) Imit. XXIH, 8, ˆ 


cẻ S4 


xét chung, Chúa Cứn thế rao phần thưởng kể. 


lành, thì rằng : Ớ bau là những kẻ đăng Cha 
Tao chúc lành, hầu đễn nhận lành Nước đã 
sắm sẵn cho baụ từ tạo thiên lập địa, 0ì Tao đói 
ba đã cho Tao ăn, Tao khát bau đã cho. Tao 
tống. Tao liệt lào bau đã uiễếng thảm. (1) 

Làm phước giúp đỡ phần xác tạm mà Chúa 
chúc khen cùng trọng thưởng thê ấy, còn như 
ai ra công an ủi giúp cho một linh hồn là hình 
ảnh Đức Chúa Trời Ba ngôi, là giá máu thánh 
Đức Chủa Giêsu đặng chết lành mà rỗi đời 
đời, thật là việc lành cần kíp, là ơn phước 
trọng vọng vô hồi, kê chi xiết. 

Vậy nên ta thêm đoạn nầy mà dặn bảo giáo 
nhơn ân cần giúp đỡ nhau trong con bịnh 
hoạn, nhứt là lo việc giữ linh hồn như phần 
trách nhậm mình vậy. _. 

Mà muốn giúp phần hồn kẻ liệt cho tiện bề 
hữu ích, thì coi kẻ ấy về hạng nào: có phải 
nhằm là người nghịch đạo, có phải là kể không 
ghét đạo, song lơ lảng bỏ đã lâu, hay là người 
giữ đạo tử tế. — 1° — Nếu người bịnh là kẻ 
chẳng giữ đạo*vì có lòng nghịch, thì hãy chịu 
khó lo tới mà nói và làm cho khéo ; chớ ngã 
lòng, đừng tưởng không thế nào an ủi cho anh 
ấy, chị ấy trở lại. Có bà nhơn đức kia lấy 
chồng nhằm người vô đạo ; ở cùng nhau thuận 


ˆ(1) Matth, 35 ~ 3ð. 
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tâm iũy lại, chẳng khác chi than lửa vùi lâu 


BÊ Co 


hoà lắm, song dò ý tướng chồng không hề trở 
lại. May nhờ có Cha kia khuyên bảo cứ việc 
1o tới, thì bà ấy đem lòng trông cậy, chuyên trì 
cầu nguyện và bày lời hơn thiệt, thì sau hết 
thấy chồng ăn năn trở lại đàng- lành. — Ta 
phải thật lòng muốn cho kẻ khốn nạn đặng 
ơn trở lại ;cho nên chẳng những đọc kinh 
cầu nguyện cùng Đức Chúa Giêsu Trái tim và 
Đức Mẹ, mà lại chịu khó làm việc lành nào, 
như hầm mình chịu cơ hàn thốn thiếu, xin 
lễ hay là xem lễ, rước lễ riêng cầu cho linh 
hồn ấy. Hoặc xin kẻ khác phụ lực cầu giúp và 
viếng thăm an ủi với. 


Nếu bịnh càng ngày càng nặng, thì hãy tìm 


_ phương giả chước cho thầy cả được tới viếng. 


thăm chuyện: vần cùng kẻ liệt ; lần hồi nhờ 
on trên sẽ thành việc, thì phước cho mình 
nhứt là phước cho kẻ ấy vô cùng. — 2" — 
Như kẻ liệt là người lơ lảng không lo việc đạo 
hạnh đã lâu, thì cũng phải ăn nói khéo cho 
vừa lòng, kẻo phiền dạ người ấy, cùng năng 
thăm viếng truyện vần mà nhắc nhở đạo hạnh, 
Hãy rước Cha sớm cho người tới thắm an ủi, 
thì kế ấy bớt nhàm quên đau một lúc. Kẻ liệt 
thấy thầy cả tới thăm, nghe nhắc nhở thuở 
mình giữ đạo, sốt sắng dọn mình rước lễ vở 
lòng, chịu phép Thêm sức thê nào, thì sẽ hồi 


KẾ)” `. xế 


nhờ thôi lèu bực ngọn lại ; khi ấy có ơn Chúa 


thêm sẽ dọn mình chết như bồn đạo có đức tin. 


Hễ người bịnh chịu nghe lời lành thì đễ dẫn. 


cho biết băng lòng chịu khó nhọc đau đớn; 
ấy là đi bước đầu theo đối chơn Đức Chúa 


Giêsu Kirixitò, là Đăng chỉu thương khó cùng: 
chỉu chết trên núi Galapariỏ. — Biết nhịn nhục 


_chịu bịnh hoạn theo gương Chúa; biết nhìn 
mình như người trộm lành chịu đóng đỉnh 
trên giường liệt như trên thập giá một bên 
Chủa cứu chuộc mình; — có khi lại tin thật 
Chúa thương mình mà cho có ngày giờ ấn 
năn trở lại, cùng lập công đền tội trước khi 
vào kíp sau đời đời. Kẻ tưởng nhớ thê ấy thì 
phước lộc biết là ngắn nào ! Người phụ 
giúp vô cũng dược công trọng là bao nã ? 


3" — Vị bằng người liệt là kế giữ đạo sốt ~- 


sắng, thì dễ dàng vui dạ mà giúp đỡ lắm. — 
Nếu thấy đau lâu, có lễ sợ sờn lòna, thì kẻ 


giữ linh hồn khá lấy lời lành mà nhắc nhớ. 


theo ý chỉ đức tin, cùng trưng gương các 


thánh ; — hãy nhắc đọc kinh cầu nguyện, 


dưng mình cho Trái tim lân mân Chúa, cho 
Đức Bà Maria là Mẹ rất khoan nhơn. — Nếu 
- người bịnh mệt hay là muốn đọc kinh mà hay 
quên, đọc đứt khúc, thì mình đọc với cho kẻ 
ấy theo song thỉnh thoản chằm rải cho kế ấy 
đọc thâm và nghỉ đặng. Một ngày chừng đôi 


Ôn Sa 


ba lần thì đủ, đừng biểu đọc nhiều quá, khi 
kẻ ấy mệt, thì chớ cho đọc theo, cũng chớ an 
ủi lâu hay là đọc kinh đài. 

Khi nhắc nhở vẫn tắt thì đùng một hai câu 
như thể nầy: Lạy Chúa, tôi tế lễ hết thàn 
phận tôi cho Chúa. — Tôi dưng cho Rất thánh ` 
Trái tim Chúa những sự đau đớn cực khồô tôi 
bây giò. — Lạy Chúa tốt lành, tôi kính mến 
Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn tôi, — 
Lạy Đức Bà Maria là Mẹ tôi, xin cầu cho tôi, 
xin dưng hồn xác tôi cho Đức Chúa Giêsu.. ˆ 

Như kẻ ấy còn tỉnh mà muốn an ủi nhắc 


_' nhớ cho đặng giục lòng theo trí tính dạo thánh, 


thì dùng sách đọc từ khúc về đức tin, đức cậy, 
đức kính mến; sự ăn năn tội, thuận theo: 
(hành ý Chúa hay là sự thương khỏ Chúa. 
Nếu kẻ ấy bỏ mất áo Đức Bà thì lo giùm 
cho mang lại. — Đề gần giường kẻ bịnh ảnh 
chuộc tội và bình nước thánh, đèn thánh; 
treo được thêm ảnh Trái tìm Đức Chúa Giêsu, 
ảnh Đức Mẹ thị càng hay. 
Nói cho nhiều người ngoan đạo hay đặng 


{ tới thắm an ủi với; — nhứt là lo cho thầy cả 


{ nắng dến làm phước và cho chịu lễ. Kẻ liệt 
{ được như vậy thì khỏi nhàm lờn, lại nhờ ơn 
{|  tuiếên phù hộ cho an Lòng 8 an trí, phần chấn 
- dọn mình chết lành. 
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Liệu cách nào cho kể ấy biết dùng những ˆ 


ngày bịnh hoạn làm như thì cấm phòng, mà 
lo phần rỗi mình cùng tập cho nên trọn lành 
đức hạnh hơn. b2 

Ví bằng người đau khả lại thì chớ bỏ luôn; 
xin hãy coi chừng nhắc nhở kinh nguyện và 
đọc sách thiêng liêng giùm nhiều khi, 

Rướec lễ Viatieô. — Hãy thương xót kẻ 
liệt.lào : thân xác phải đau đớn cực lực tứ 
chi bá hài, nên rên la kêu khóc, thêm tâm 
trí rầu rï rối lòng vĩ hòng bỏ tình thâm cốt 
nhục ; vợ chồng con cái cữa nhà tiền bạc, quê 


vức thân băng cố hữu, giây nữa thầy đều biệt - 


bộ ngàn thu. Phần linh hồn +hì thấy tội lỗi 
bỡi cả đời đầy dẫy những việc tà vạy, thưa 
thớt việc lành, nay mai phải ra trước tòa Chúa 
cả chí công, thì nội giây phút lãnh án đời đời. 


Ôi ! thật là thẩm thiết kinh khủng thay! Ai. 


nhớ tới mà chẳng bối rối run sợ ! 
Nhưng phước cho con nhà giáo hữu, còn sự 


trông cậy rồi an :.nhở mình thờ phượng Chúa - 


Trời khoan nhơn từ hậu, nhớ có công nghiệp 
Chúa chuộc tội mình dãy tràn, còn đề truyền 
phép Bí tích lính nghiệm mà ân mình làm của 
ăn đưa đàng lên trời ra trước mặt Chúa ; khi 
ấy hởi dạ trông rước Chúa là dường nào | 


Hễ nghe tiếng chuông run tới cữa ngồ, trong 


nhà lo tề chỉnh nín lặng, Thầy cả đem Mình 


‹. thánh Chúa bước vô, ai nấy: phải quì gồi 


' - kính lạy. 


Thầy cả bước qua cữa cất tiếng chúc cầu 
__eho các kế ở đó rằng: Đằng an cho nhà nầu 
__ Đả cho hết mọi người ở đâu. — Kẻ liệt ghé mắt 
ngó Đức Chúa Giêsu vô nhà mình và nghe 
chúc cầu sự bằng an thật Chúa trời tuôn đến; 
âu là quên của cải nhân vật phàm trần, trí 
hiểu biết thế gian là người đời của tạm, một 
mai phải bỏ hết. Bây giờ nhờ rước Đức Chúa 
Giêsu là Bảnh hằng sống đến tìm mình mà 
nuôi linh hồn, cùng sửa tính tríu mến tự nhiên 
nhơn vật trong mình nên nghĩa mến yêu theo 
ý Chúa như các thánh trên trời. Vậy thì chẳng 
nøä lòng buồn rầu nữa. Chúa đến ban ơn 
riêng cho có sức theo chơn Chúa và tỉn cậy sẽ 
-__ gặp những người mình yêu dấu trên thiên 
—_ đàng hằng sống hằng vui vầy muôn kíp. 

—_—_ Thầy cả cầm Minh Chủa dưa ra cho người 
ta thờ lạy mà rằng : Nầu !à Cao dương :Đức 
Ghúa Tròi. là Đăng gánh lâu tội lỗi thế gian. 
Hắn Đấng ấy ra đời chịu nạn mà cứu chuộc 
anh em, nay còn đầy lòng thương xót nhứt là 
đang lúc anh em làm lụy đau đớn sợ sệt. Nếu 
kẻ liệt là người có tội thì lời thầy cả mới đọc 
có nghĩa như Đức Chúa Giêsu nói rằng: Tao 
là Đấng chăn chiên lành : hã kẻ chăn lành thì 
phủ mạng sống vì chiên mình, thì bổ mọi 


Cà: Kế -e 


sự mà đi tìm chiên lại.... Nên con chở bối 
rối, hãy cả lòng trắng mình vào Trải tim 
Người, thì sẽ bằng an mạnh khoẻ trong ràn 
chiên Người. -- Nếu kẻ liệt là người giữ nghĩa 
Chủa bấy lâu, nay gặp Chúa tới nhà mình 
càng thêm khoái chí, quên hết sự đời, đề trải 
dạ ân ái mừng rỡ như bà thánh Catarina 
Sienna : bà thánh nầy vừa thấy đem Mình 
thánh Chúa đến thì vui quá,lên tiếng rằng: 
‹ Ở Chúa tỉnh ròng yêu mến, xin vô bươn với 
tôi cho chóng ; hai ta sẽ ra khói xác nầy với 
nhau. » TẠ2 
Đoạn thầy cả lại bên giường trao Mình 
thánh Chúa cho kể liệt và nói rằng : Ở anh, 
hau là ớ chị, hầu chịu lấu của hành lú Mình 
lhánh Đức Chúa Giêsu Kiixtô, hầu cho 
Người bình oực anh (hau là chủ) cho khỏi kẻ 
nghịch ác hiếp 0à đem 0ô iới cồi thọ thường 
sinh. Amen. — Ngôi Hai giáng sanh mặc xắc 


loài người cho đặng chịu thương khó, chịu 


chết mà chuộc tội cho ta, thì đã thắng trận 
qui Satan ; nó đã khiếp oai kinh sợ ; rày Người 
sống lại khởi hườn thắng hết cả và hỏa ngục 
cùng dương gian, thì phép tắc Người càng 
mạnh mể cao sang, và càng thương con cái 
liệt lào yếu đuối não nồng lắm. Cho nên kể 
rước lễ là ở trong Đấng ấy, thì đồng tâm và 
hiệp sức với Người chẳng sai. Vậy kẻ gần qua 


¬———————=c===——.. .__. 


“hy ¿ to oi 


đời mà dọn mình chịu lễ lần nầy sao cũng 
động tình mến Chúa hết lòng, và dưng hồn và 
xác chịu mọi sự như Chúa phân định mà chớ. 

Nếu kẻ liệt khó nuốt Hình bánh vô, thì hãy 
giúp, hoặc lấy chút nước đồ vô miệng đặng 
nuốt theo. Đoạn nhắc chơ người nhớ có Đức 
Chúa Giêsu ngự trong mình mà cắm ơn cùng 
giục lòng kính mến, dưng mình chịu chết vì - 
Chúa, hay là đọc kinh Cám ơn. 


Dọn nhà đem Mình Chúa. — Nơi nào có 
Mình Thánh Chúa ngự qua, và nhà nào đặng 
Đức Chúa Giêsu viếng thắm, thật là có lộc 
lắm. Vậy phải lo dọn nhà cho sạch sẽ trong 
ngoài ; đẹp những hình thô dị, mấy bức tượng 
gay mắt. — Lo trao giồi bàn thờ : trải khăn 
trắng sạch ; đề ảnh chuộc lội giữa, hai đèn 
sáp hai bên, có thêm bông hoa càng tốt ; bình 
nước thánh, một chén nhỏ nước lả và một 
khăn trắng lau ngón tay. 

Đọn dẹp giường chiếu chỗ kẻ liệt nằm ; 
đắp mền trắng, mặc áo dài ; đề sẵn khăn rước 
lễ nhỏ. _ 

Trước khi Cha đem Mình thánh Chúa tới 
thì đọc it kinh dọn mình cho kẻ liệt nghe ; 
khi rước lễ rồi cũng đọc kinh giúp cắm ơn. — 


-_ - Những người trong nhà phải mặc áo dài, quì 


gối kính lạy Chúa và đọc kinh cầu nguyện, 
thầm cho kẻ ấy, 


c :. 
Chịu phép xức Dầu thánh. — Chó nghe 


theo đạo lạc Phản giáo, mà tưởng xức dầu - 


_ thánh cho kể liệt là một lễ phép của Hội thánh 


bày đặt. Chỉn thật là phép Bí tích Đức Chúa . 


Giêsu đã lập đề giúp đỡ kẻ liệt dọn mình vn 
khỏi đời nầy. 


Sách [Švang nói Đức Chúa Giêsu muốn tô - 


ý mình sẽ lập phép Bi tích nầy, thì sai các 


thánh tông đồ đi giẳng mấy làng xung quanh. 


Các thánh ấu đi giảng dạu' mà có trừ quí nà 


lấu dầu ức cho những kẻ đau được: thuyên 


-_ bịnh (1).— Đếa sau ông thánh Giaeôbê Tông đồ 
rao truyền phép Bí tích xức dầu Đức Chúa 
Giêsu đã lập trong thơ chung gởi cho bồn đạo 


rằng : Nếu có ai trong anh em đau đón tiệt lào 
thì hầu rước thầu cả tới mà cầu nguyện cho,.... 
pà ức dầu cho kể ấu uì danh Chúa. Có lòng. 
tin nà cầu nguuện thì sẽ cứu chữa kẻ liệt lào. 
0à được Đức Chúa Trời giúp đồ, lại nếu kế 
ấu còn mắc tội thì sẽ khỏi nữa (9). — Ấy là 


lòi'Sấm truyền rổ ràng. 


Vậy người bồn đạo khi hòng lìa khỏi thế phải 
lo nhờ phép Bi tích. nầy như lính trước khira | 


trận, thì lọ lắng sắm sửa cụ bị khí giái &ửá-‹ 
thảo. 


-_ Nào ai đầu đạo đức se. có dám chắc mình z : | 
không còn mắc tội nào, hay là có sức dủ mà 4 


(1) Mare, VI, 18, — (9) Jac. V, 14, 


chịu cho tới cùng chăng ? Cho nên ta cần nhờ 
Đức Chúa Trời đến trong phép bí tích nầy, . 
mà giáng sức cùng ban ơn tha thứ chung hết 
và riêng về các tội mỗi ngũ quan. 

Tuy đã có phép Giải tội đề tha tội, có phép 
Mình tháấh Chúa ban lương thực thiêng liêng, 
mà Đức Chúa Giêsu còn lập thêm phép xức 


-- đầu thánh nầy, làm như thuốc the hiệu nghiệm 


cứu chữa kẻ đau đớn liệt lào phần. linh hôn, 


cũng có khi phần xác nữa. 


_ Ấy vậy ta phải tỉn thật trong đạo thánh Chủa 
có truyền phép Bi tích Xức dầu thánh mà - 
giúp mình khi liệt nhược gần chết ; chẳng - 
những cho khỏi tội nhẹ và tội trọng đã quên: 
hay là bổi con bịnh mà xưng chẳng đặng, mà 
lại được lòng mạnh mề vững vàng chịu các sự. 
đau đớn, những cơn bịnh hoạn cho bằng lòng, - 
theo như thánh ý Chúa gởi trao ; — được mạnh. 
sức mà chống trả mọi chước cám dỗ nhứt là 
trong giờ lâm chung hấp hối ; được ơn an 
ủi cho bớt sợ chết mà lại xem giờ chết là giờ - 
phước lộc cho mình mau ra khỏi trần cấu, 
mà về trời xem thấy Chủa sáng láng tốt lành. 
Về phần xác nhiều khi đặng tỉnh táo cùng 


mạnh khỏe lại nữa. 


Chở nghe theo lẽ đối trá thế gian hay nói 


{ rước Cha xức dầu thì kẻ liệt sợ quá mà chết. 
{ gấp. Hãy nhớ nếu uống thuốc nhiều quá thề 


cũng- vội chết đặng, song ơn Đức Chúa Trời 
chẳng hề giết ai đâu. Phép Bí tích Chúa Cứu 
thế lập ra, chỉn là giúp đỡ phần rỗi linh hồn 
luôn và cứu phần xác nhiều khi mà chớ. 

Đang khi Thầy cả làm các lễ phép, thì hãy 
_ giục lòng kẻ liệt lo buồn ăn năn tội lỗi, xin 
Chúa lấy lòng thương xót mà số các tội đã 
phạm bổi ngĩ quan xưa nay như thê nầy: 
Lạy Chúa là Cha rất nhơn lành và phép lắc vô 
cùng, Chúa đã sinh tôi có xác ở đời với người. 
ta, cho tôi có ngữ quan; con mắt, lỗ tai, lỗ 
miệng, lỗ mũi, chơn tay mà hưởng nhờ của 
thế gian hầu thờ phượng Chúa, và làm lành 
lập công cho đặng lên trời; song tôi dùng ơn 
Chúa ban thê ấy mà làm tội mất lòng Chúa 
thêm, thì hôm nay tôi cậy nhờ công nghiệp 
Chúa trong phép bí tích nầy, dám xin Chúa 
khấng sô bôi mọi tội lỗi tôi. 


Dọn đồ làm phép xứe dầu thánh. — Quét 
dọn phòng kẻ liệt, chẳng những khi nầy mà 
thôi, phải năng làm như vậy cho khỏi u trệ 
nặng thêm cho bịnh; nhiều khi cñng xông cho 
khô, rưới nước dầu cho tản khí độc. 

Dọn một bàn có trải khăn trắng, đề ảnh 


chuộc tội giữa bai cây đèn, bình nước thánh, - b 


cái dỉa có giấy quyến hay là bông gòn, và chén 
nước cho thầy cả rửa tay khi xức dầu rồi. 


- Rửa lau người bịnh nhứt là mấy chỗ sẽ xức 
_ đầu thánh, mặc áo dài hay là đấp mền trắng 
{| cho kẻ ấy. Khi nưng đở cùng dời chỗ, đừng 
làm vụt chạc mà thêm mệt cho bịnh. 

— Mấy kể tới chầu phép xức dầu thánh phải ` 
- mặc áo đài, đừng truyện trò, đề cầu nguyện 
{ riêng và rập tiếng thưa kinh chung; hãy suy 
1| nhớ mai sau nầy sẽ tới phiên mình. 


Hồi kể liệt ngặt mình hấp hối, là lúc 
các thứ bịnh thúc tới, sức yếu. ra liệt nhược, 
nhiều khi gân cốt nồi lên bắt vùn vầy xao 
xiến; (rí lòng thốn thức sợ phần số mình giây 
_ nữa phải ra kiếp kiếp; thấy vầy quanh nhơn 
- vật bây giờ rồi chút nữa sẽ bỏ hết đời đời. - 
{  - Nếu kẻ gần chết mà có tội trọng cũng còn lo 

__ lên trời kịp ; cho dầu là kể lành cñng hãy còn 
sợ mất nước thiên đàng nữa được. Ấy vậy là 
_ giờ hiềm nguy lắm ! Nên phải eó ơn Chúa bề 
-_ trong và cần nhờ ơn giúp bề ngoài nữa. 

- Ơn bề ngoài là nhờ người trong thân cùng 
bà quen bạn hữu cầu nguyện ủi an, giục lòng 

_ ăn năn, kinh mến, và kêu Chỗa giùm. — Như 
ˆ rủi nhằm nhà không giữ đạo, chẳng ai nhắc 
nhớ phần linh hồn giùm, thì là một đều khốn 
_ nạn e sợ chẳng hề nào sửa lại được 
—.. Rước thầy cả một lần rồi đã lâu, thì chẳng 
` đủ đâu. Phải nhớ chịu thêm phép Giải tội nhiều 

- lân nhúứt là lúc sau hết, thì rất có ích và có 
Wš ắ 


DÁNG củ 


khi là cần kíp nữa; bỡi vì có lễ sợ từ khi ˆ 
xưng tội lần san hết, hoặc kẻ liệt buồn rầu ' 
ngã lòng, hoặc ngã sa phạm tội trọng nào 
chăng ; vì chưng ma quỉ hằng rình mò cướp 
øiựt linh hồn luôn. â 


Bði đó cho nên, hẩy nhắc nhở cùng giục “ˆ 


bảo theo tính trí đức tin cho kể ấy đem lòng 
tin, cậy, kính mến Chúa mình. — Mà khi an .. 
ủi chở nói hối hả hay là lâu dài lắm, sợ thêm ƒ 
_ mệt cùng rộn trí cực lòng người Bbịnh. Hãy 
nói rồ thỉnh thoản, từ chập tùy khi. 

Nhiều khi thấy bịnh gần chết mê mẫn, xem 
ra hết biết dùng ngũ quan nữa ; song chớ bỏ 


luôn. Các thầy lương y và các thầy thông lý ũ 
đoán quả quyết ngũ quan lỗ tai chết sau mấy << 


ngũ quan khác. Ghe lần cũng có thấy người 
sần trút linh hồn còn hiều biết, còn nghe 
thấy nữa. ` - ¿0N 

Vì vậy thì chớ đề làm om sòm, động địa bên { 
giường kẻ liệt, cũng đừng kêu hồi hay là kéo ƒ 
lên bồng xuống mẩi ; — hãy kiêng nề nhịn 
nhục kể liệt chồ lắm ; đề cho nghỉ yên kẻo Ả 
mệt nhọc thêm, hay là lo ra, mà chẳng nhớ ƒ 
tới việc trọng nhứt là dọn mình chết bằngan.— ƒ 
Nếu ai chẳng cầm mình khóc đặng, thì dắc ra 
ngoài ; huống chi thấy có người làm cớ cho ƒ 
kẻ liệt mất đức nào bay là bị chước cám dỗ, | 
càng không nên cho kẻ ấy léo tới đó. 


lề Ý bi 

Đề ảnh chuộc tội gần bên cho kẻ liệt thấy 
đặng, và lâu lâu đưa cho hôn Chúa ; — để 
sắn nước thánh mà rẩy trên giường người 
bịnh một hai khi, lại nếu có đèn thánh thì 
thấp lên trong những lúc hấp hối làm xung. 


__ —= ĐỀ sẵn sách Mục lục hay là sách Tử hầu 
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mà dọc những khi cần kíp như vậy. 


Giờ' sau hết. — Thường thường bịnh gần _ 


chết máy động chuyên gân, bẻ miệng, trật thị... 
thì hãy kêu Chúa và giục lòng kính mến, trông 
cậy, cùng phú linh hồn cho Chúa lần sau hết. 
— Những kẻ đứng chực xung quanh chớ khóc 
la lên, một hiệp nhau nguyện thầm và kêu đến 
Đức Chúa Giêsu, Đức Bà Maria, ông thánh 
Giuse, cùng một hai câu vắn tắt như: Lạy 
Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức 
con. — Con phú linh hồn con trong tay Chúa... 

Sau hết kẻ liệt trút linh hồn ra khỏi xác vừa 
rồi, liền ra trước tòa Chúa phán xét riêng. Anh 
em giáo hữu có mặt đỏ, hãy quì gối kính lạy 
Chúa cả phép tắc vô cùng trước hết, và đọc 
một hai kinh riêng cầu cho linh hồn ấy, đoạn 
hiệp lại cầu lễ vượt. 

Đọc kinh cầu nguyện rồi, thì vuốt con mắt 
người mới sinh thì, và lo các việc tần liệm cho 
kỷ cang theo phép kính tử thi kể có đạo, cùng 
trợ táng phong phần theo lễ phép Hội thánh 
là Mẹ giáo nhơn, — Bồn đạo ta khá tua nhớ 


MNDE: ;: TIẾP” 


những việc ấy thuộc về đức yêu người, mà 1O sả 
giúp vì lòng kính mến Chủa nữa. ko 
Ấy thật là rất hân hạnh kẻ nào ra công giúp ~ 
đỡ cho người ta chết lành trong Chúa như thê ' 
ấy ! Nhưng số kẻ đặng chết tốt lành theo hàng 
đạo thánh còn it lắm, bổi vì tính sồ mỗi năm... 
có gần 51 triệu người li trần; mà trong số đa 
nhơn thề ấy có 40 triệu người không theođạo 
chính ; vậy còn 11 triệu kẻ giữ đạo chính qua “< 
đời mà thôi, song chẳng phải hết thấy đều đặng. “ 
chịu các phép Bí tích, hay là chịu nên hết đâu! 
Nghe bấy nhiêu thì đủ giục lòng ta nong  { 
trang chịu khó giúp đỡ và cầu cứu cho các.... 
kẻ ấ ấy. 2N 
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Theo thói giáo hữu Việt-nam Khi xứ nầy: " 
khi nghe có ai trong họ chết, oặc nghe tiếng - 
chiêng tiếng đồng la phía nào, thì tới hiệp nhau < 
đọc kinh cầu lễ cho kẻ ấy. Cầu lễ vừa rồi, con .. 
-chảu y phục tang khó ra lạy cám ơn họ hàng  <“ 
và xin cầu lễ tiếp nữa; cứ jvậy cho tới khi 
đi chôn. LÊ I 
Bà con cùng những kế có ơn nghĩa tới TH: : 
hay đem lễ điến cỏ ý giúp việc tống táng, và 
dọn bày rạp, rủ kẻ tình nguyện đi đào huyệt, nộ 
khiêng thọ đường, Ít mướn ai. — Cái lệ đãi ăn - Ẳ 
trong nhà có quàn xác đã bãi hầu m đào „ 
trúng phép. Ì BẢN - RỂ: 


HO (0, 


.. Thỏi tục tây kim thời đi lễ điếu bằng cou- 
`: ronnes; thì xin chớ khá bắt chước mà hao 
tốn nhiều vô ích; làm vậy mà khoe danh, chớ 
không sanh ích cho kể chết: Hãy làm như 
-_ nhiều người ngoan đạo tới thăm thì nói hay 
{ - là biên vào sô lễ điếu mình tên gì, dưng cầu 
...eho linh hồn ấy mấy Lễ, hay là lễ hát; cách 
ấy thật có lộc cứu giúp kẻ qua đời biết là 
chừng nào | - 
- Người bồn xứ ta giữ phép lịch sự tối nầy, 
là khi chôn cất xong rồi, vài bữa sau con cái 
người ấy mặc đồ tang, bưng khay trầu rượu 
đi cắm ơn bà con cùng những kể có công khó 
__ phụ việc an táng. 
Mấy bữa tối ngày sau bà con và lối xóm 
_còn -tựu lại nhà người mới chết, có ý cầu lễ ì 
_ tiếp giúp cùng an ủi người nhà ấy cho bớt buồn. 
__ Lòng như vậy đảng khen; làm như vậy là 
.__ tổ tình công giảo kính Chúa yêu người mà chớ. 
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ĐOẠN THỬ BỔN 
Về sự phán xét riêng 


-Đức tin dạy khi chết đoạn, nghĩa là khi linh 
hồn mỗi người vừa lìa khỏi xác liền phải -ra 


trước tòa Chúa mà chịu phán xét về mọi sự - 


lành dữ mình đã làm cả đời, theo như lời 
Thánh kinh dạy rằng: Chúa đã chỉ định mọi 
người đều phải chết một lần, đoạn liền phải 
chịu phán xét. (1) 

Ấy vậy đang khi cha mẹ vợ con bạn hữu 
đứng nhìn khóc kề xác người ấy đang nằm: 
đỏ còn nóng, thì linh hồn đã ở trước tòa Chúa' 
mà chịu án tra, có khi đã bị khép án rồi nữa ; 
vì Chúa Trời cao minh lượng chiếu thấu suốt 
mọi sự, thì nội nháy mắt vận mạt kẻ ấy phải 
hành quyết rồi, chẳng hề thay đồi. Ôi, nhớ 
tới đó bắt kinh hãi đòi cơn, và dùng mình lo 
sợ lắm | 


Về Đãng cầm quờn xét đoán. — Đều làm 
cho linh hồn châm chỉ trước hết khi mới qua 
tới đời sau, là ngôi Quan xét. Ngôi cầm quyền 
đoán xét ấy là Đức Chúa Giêsu Kirixitô chúc; 
vì kinh thánh nói : Đức Chúa Cha chẳng đoán 
xét ai, một phú đề mọi quờn xử đoán lại cho 
Đức Chúa Con. (2)— Lại ông thánh Phêrô nói 


(1) Heb. 9. 27. — (2) Joan 5, 22, 
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ta còn sống trong ràn xương thịt là như ở 


HT cà 


Chúa truyền dạy các thánh Tông đồ giảng cho 
dân, và làm chứng Đức Chúa Trời đã đặt 


- Chúa Kirixilô làm quan xét những kẻ sống Đà 


những kẻ chết. (1) 
Ấy là đều các thánh Tông đồ và các thánh 
sư tỉn tưởng rao truyền như làm vậy luôn. 
Song không hẳn chắc mỗi linh hồn ra trước 
toà phán xét đều được xem thấy thánh dong 
Đức Chúa Giêsu nhần tiền hết thầy chăng. Có 


_ nhiều đấng tưởng mọi người đặng thấy xác 


thánh Chúa vang hiển trong khi ấy, bối vịnh 
lấy lề rằng : Đức Chúa Giêsu Kirixitô đã lập 
công và chịu chết mà đền tội cho loài người;' 
thì có quòn đoán xét hết thảy : vậy theo lý 


lề thì mọi người ra trước tòa Chúa đều đặng 


xem thấy hình dong tính loài người của Chúa, 
và những thương tích Chúa chịu thuở trước 
bởi tội nó, như lời Sấm truyền rằng : Chúng 
nó sẽ em thấu Đấng nó đäầ đâm. (2) 

Chúa lập tòa phán xét tại chỗ nào linh hồn 
mới ra khỏi xác đó, không cần phải đi đâu 
xa làm chỉ. Sách thánh nói hoàn cầu trái đất 


-_ là của Chúa, và Chúa ở khắp hết. Cái sự ngăn 


cần chẳng cho ta thấy Chúa, mà làm cho hay 
quên Người là xác thịt nầy ; cho nên bao lâu 


Vụ 


trong vách ngục, thì không thấy Chúa đặng ; 
(1) 'Áet. 10. 42, — (2) Joan. 1Ô. 37, 
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chừng đến giò chết cái vách che bít đời sau 
sập xuống, linh hồn liên đứng ngay trước mặt 
quan thầm xét. Chúc ấy đáng kinh - hoàng 
T khiếp là dường nào l 


Bấy giờ mở việc tra xét rất hãi hùng. Nội _Ấ 


trong nháy mắt linh hồn thấu biết mọi việc 


từng đều, Cùng cơ quan chẳng sót chủt nào, 


cho tới mỗi lời hư từ vô ích đã hơ hồng nói 
mãy chục năm trước, không còn nhớ, Chúa 
cũng chẳng bỏ qua. Thật là nghiêm nhặt, 
song có lời Đấng chơn thật phán trước tỎ 
tường rằng : Mọi lời người ta nói hư từ 0ô ích, 
sẽ phải trả lề trong ngàu tận thể. (1) _ 
Phải. có như vậy, vì chưng theo ý thánh sư 
Tôma đoán tưởng, thì chẳng có việc nào là 
vô ý, không lành không dữ đâu ; song mỗi 


việc người ta làm đều có tốt hay: là có xấu đi; Ị _ 


trong ấy hết. 


Vậy kẻ sống tới năm bảy mươi LIÊY TẾ” bã 
kê sao cho xiết ! — Mà làm sao lính hồn trong - 
một nháy mắt thấy đủ hết các việc cả và đời . 


mình được? Chẳng qua là dòm thấy trong trí 


vô cùng Đức Chúa Trời, như là yếng sắng mặt . Ẳ 
trời chơn thật chiếu soi ra cho mọi người thấy ~ 


thấy. Ấy chẳng khác nào sồ sách biên ký rẻ 


ròi mọi sự cả đời, bây giờ dở ra SỜ LAU trước Ầ 


mắt linh hồn. 


(1) Matth.12. 36, 
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_ phân xử dủ hết; nào là ý làm, nào là việc 
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Sồ bộ đà ghi chép, báu giờ mới trưng ra, 
Trong ấu biên mọi 0iệc chánh tà, 
Quan cứ đó mà tra người thế. 


Chiu phán xét về những sự gì. — Linh 
hồn sẽ xem thấy đủ hết mọi việc mình làm, 
mà lại các cách cơ quan thì thế gia giảm phước 
tội nữa. Trong hạnh thánh nhoơn kia có nói 
trong khi phán xét các tội lộ bày nặng nề hơn 
mình biết khi còn sống, và những nhơn đức 
thật cũng chiếu sáng hơn nữa vậy. — Đều ấy 
chẳng trái nghịch cùng thần khoa lý đoán; vì 
theo triết lý thần khoa, thì môi việc ta làm 
hoặc tốt hoặc xấu thể nào đều bởi những 
khoản nầy : Một là, bỡi ý nào mà làm: một 
hai khi cái ý mình mà thôi cũng đủ làm cho 
việc tốt hóa ra xấu, đồi việc chẳng lành ra. 


{ tối; ví dụ làm việc lành mà có ý cho người 
_ta khen hay là cho đặng mua lòng ai. — Hai là, 


bỡi việc ấy chúc mà ra, như xem coi tục tiêu 
đọc sách huê tình. — a là, bỡi cơ quan cách 
thế trong việc mình làm ; những căn do thì thế 
cũng thêm bớt công nghiệp được, như thê làm 
việc gì lành, hoặc đọc kinh xem lễ mà cả lòng 
ngủ gục lo ra, hay là sau nghe tiếng khen thì 
khoái chí. — Vậy phải nhớ khi Đức Chúa Trời 
phán xét, thì Người thấu suốt tỏ tường, và cân 


bu, 4 Ì bài 


làm, nào là những căn cớ cách thế thì sự. 
Mọi sự tốt xấu tỏ bày chẳng ân vi chút chỉ hết. 

Đoạn thì ta häy nghe Quan xét lên tiếng hồi 
tra mỗi người oai linh kinh khủng rằng: Mầu 
hầu trả lề piệc quản xuất nhà cïa kí thác cho ` 
mầu, 0ì mầu không được quản hau nữa. (1)— ` 
Thì giờ làm phước hay là làm tội đã qua, kỳ 3 
thứ mẩn :rồi, chẳng bao giờ đáo lại đăng n nửa. < 
Hãy tính đi cho rồi. 

Hãy tính mà (rd lề pề hết các tội mầu : Khi 
mầy phạm những thứ tội ấy, có mặt Tao, Tao . 
thấy hết mọi sự ; nên không lễ nào giấu Tao | 
sự gì. Nào những tội phạm đến Đức Chúa Trời, ƒ 
những tội phạm mất lòng người ta, nhữngtội † 
phạm riêng một mình; nào là những tội lỗi . 

_ niềm bồn phận, những lỗi bỏ qua mấy đều buộc | 
mình phải làm, hay là làm chẳng nên...Hðiôi, | 
thấy chần chần một đống tội, bắt từ tộithứ ƒ 
nhứt khi mới có trí khôn, cho tới tội sau hết - 
trên giường liệt khi gần ra trước tòa phán xét Ï 
— Bà thánh Têrêsa thấy một đứa con nít ba †{ 
tuôi ở trong hỏa ngục: ai đè tuôi còn nhỏ non < 
yếu đỗi ấy mà đã nghịch tặc cùng Đức Chúa ' 
Trời! Ông thánh Augulinô chép sách đề lại 
xưng tội mình thuở còn nhỏ tuôi hơn nữa, 
Đứa con nít chẳng bao lớn mà đã thành tội 

nhơn to tác lắm đó! Như vậy phải mượn lời - 


() Luc, 16, 2, 
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Ƒ ‹ 
{ thánh vương Đavit mà xưng ra rắng: Những 
liền khiên lôi đã quá khỏi đầu lôi. 

Hầu trả lề bề 0iệc lành mình phải làm mà 
chẳng có làm. Một thầy linh mục kia đau gần 
chết, Cha giải lội ra sức khuyên giục người 
trông cậy lòng lành Chúa, thì nhắc lại những 
việc lành người đã làm cùng những linh hồn - 
người đã cứu giúp cho rỗi. Thầy linh mục 


| bát lại giọng rên siếc rằng: «Sao Cha không - 


nhắc tới những việc lành tôi phải làm, là 
những việc tôi làm được mà không có làm ? 


Í Sự làm cho tôi run sợ hồi nầy là những việc 


tôi đã bỏ qua chẳng làm đó chúc.» — Nhắc 
._ tới bắt thảm nảo, tưởng tới càng ghê sợ hơn 
. nữa! Các tòa án phần đời thường lo tra hỏi 
về những việc có làm mà thôi, còn tại tòa 
Đức Chúa Trời lại phải khai trình hết các 
việc mình trễ bỏ nữa. Chúa sẽ bày ra tố lộ 
các ơn đã ban bố cho linh hồn: những là 
phép Rửa tội, nghe giảng dạy, đọc kinh cầu 
nguyện, mấy trăm lần ckju phép Giải tội, mấy 
_. ngàn lần rước lễ; những là ơn soi trí giục 
Í lòng, cách thế cho dễ làm lành... Còn ta thì 

- làm những việc gì, trễ bỏ là bao nhiêu... khốn 


Í cho kẻ nào làm việc lếu láo, chẳng trọn lành 


{ đầy đủ... Hề lãnh nhiều sẽ bị đòi nhiều: Ấy 
{ là lề công mà chớ, 


ñ7rE6—¬ 


L) 


v 


Hầu trả lề oề những niệc mình đã làm, mà có 
khi làm chẳng nên. Coi thử mấy nhon đức ' 


con tưởng mình nắm giữ xưa nay thì biết là 


mấy thứ loại kim pha lộn trong vàng! Có câu 
Trọn đủ hếi mới. 
tốt, khuuết một hóa ra hư. Xét theo luật ấy `“. 


lý đoán thành tục ngữ rằng : 


thì biết bao nhiêu việc bề ngoài là nhơn đức, 


mà trước mặt Đức Chúa Trời thật là bạch | 


canh, hay là có tội nữa, bởi theo ý xấu nào 
mà hành động ra. Cũng như quân Pharisêu 
làm nhiều việc lành lắm, song vì làm eho đẹp 


mặt thiên hạ cùng đặng tiếng trọng là người... 


thánh, thì Đức Chúa Giêsu lên án, nói chúng 


nó đầ lầnh phần thưởng mình rồi. Biết bao Ả 
nhiêu việc vốn thật là việc lành phước đức mà .. 
Chúa bắt bẻ xua đùa vì hành trình theo cơ - 
hoặc bỡi nguội... 


quan cách thế trải ngược : 
lạnh, theo thói quen, hoặc trái thì hay là làm 


vì khoái dạ phô trương; bấy nhiêu đều ấy ¡ 


chẳng bớt đức, mất công nghiệp sao ? 


Hầu trả lề nữa, chưa hết đâu. Hỡi ôi! những | 
sự kề trước nầy đủ mà làm cho linh hồn xao ˆ 
xiến giớn giác lo sợ lắm. Nhưng chưa dứt, ' 
còn có tiếng dưới vực thẳm sâu kêu vội lên, - 
xin Chúa oán trả. Tiếng ấy là tiếng gương xấu, - 
là tiếng máu oan của mấy kể bị trầm luân... 
trong hỏa ngục kêu lên, xin một hai trả oán. 
cha nầy mẹ kia đã trễ tràng không coi sóc dạy “ 
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so đà 


{ƒ dỗ, nên con cháu 'buông lung mà phải mất linh 
- hồn đó; — là tiếng kêu xin Chúa trả oán 
- người bậu bạn bày đều chơi bời ác nghiệp 
_xưa ; — là tiếng kêu xin Chúa trả oán kẻ khốn 
_ bày lời họa dâm, diễn thuyết ác nghiệp mà 
ngăn không cho trở lại lo phần rỗi... Ôi ôi ! 


lại nố ấy mà nay chúng ta phải khếp: án hóa 
hình quá cực! Lễ nào nó đặng lên trời còn 
chúng ta cứ bị nung nướng trong lửa sinh lửa 
diêm đời đời ! Ở linh hồn khốn nạn, ôi, ngươi _ 
_lấy lời gì mà đáp lại mấy khoản tố cáo hãi _ 
hùng ấy ? Chớ tội ngươi không nặng đủ hay. 
sao mà còn gánh tộ: lỗi kẻ khác 2 
“Chắc ai nấy trong ta sẽ phải chịu tra xét 
nghiêm nhặt thề ấy chẳng sai. Suy tới sự ấy 
mới hiều vì sao các thánh còn lo sợ kinh 
khiếp, và hầm mình đánh tội nặng nề quá 
sức, như hai gương sau nầy : 

lrong truyện các thánh tu rừng cỏ một thầy 
tên là Têphanô thấy mình ra trước tòa Chúa 
mà chịu phán xét. Người đau liệt, các thầy tới 
_thăm thấy bộ tịch giởn giác sợ hãi cùng lo đối 
nại với đẳng nào đang tra hỏi đó, và nghe trả 


lời lại rằng : « Thật tôi có làm việc ấy, song 


tôi đã ăn chay mấy năm mà đền rồi. » Một 


_ chập lại rằng : « Tôi có làm sự ấy, không chối 
- cải đâu, mà tôi khóc nó đẩ mấy năm.» Một 
H hồi lại nói : « Sự nầy cũng có thật, mà tôi có 


Ôn áVA..., CN 


ra thân giúp anh em ba năm trời cho đặng đền 
tội ấy. » Rồi nín một lác đoạn lên tiếng rằng : 
« Ôi ! về đều ấy tôi chẳng có lời gì mà thưa 
lại ; nhà ngươi cáo đó thì trúng, nhưng tôi biết 
nói lời øì mà chữa mình đâu, một phú dưng 
cậy lòng lành Đức Chúa Trời tu g Xót VÔ 
cùng mà thôi. » 


Ông thánh Gioan Climacô thuật lại Nô SN 
nầy đã thấy tợ mặt, và nói thầy ấy tu trì trong 
dòng đã 40 năm, đặng nói nhiều thứ tiếng và 
nhiều ơn lạ khác ; nhứt là ăn ở chính chắn mực 
thước cùng đền tội nhiệm nhặt. Đoạn thánh 
nhơn than phận mình rằng : « Khốn tôi, tôi 
sẽ ra làm sao, tôi là đứa khốn nạn như vầy thì 
còn trông sự gì đặng ; kìa một đẳng tu rừng từ 
nhỏ tới già những chuyên bề ăn năn đền tội, 
mà nghe như không được chữa mình về một 
it tội nhẹ đó ! Thầy ấy tu thân khắc kỷ cực 
khồ đã lâu năm, đặng Chúa cho nhiều phép 
riêng cùng nhiều ơn lạ : nhưng vậy khi người 
lìa trần cấu, đề chúng tôi lưỡng lự, không dảm 
quyết người đặng rỗi chắc chăng l » 

Kẻo có ai còn nghỉ nan, chưa tin hẳn phán 
xét là rất công thẳng, rất nghiêm nhặt, mà 
nói thầy ấy mê nói sản, thì hãy nghe tiếp 


truyện người mạnh giỏi tỉnh táo là chị Á thánh | 


Tholoméi, ở nhà phước dòng Đôminicô tên là 
Angèle Tholoméi. Bà đáng kính nầy theo ơn 
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Chúa mà chuyên trì tập mình đi đàng nhơn 
đức tới bực trọn lành, khi lâm bịnh biết 
mình không qua khỏi thì xin chịu đủ các phép 
Bí tích. Mà khi chữa tắt hơi thì thấy trong 


Ì Luyện ngục có sắm sẵn một chỗ phạt mình ` 


vì một ít nết xấu chưa chừa dứt, lại thấy các 
giống hình khô cùng cả vùng luyện tội ; đoạn 
xin thầy Gioan Baotixita Théolémẻi là em 
cầu nguyện cho rồi sinh thì. — Đana khi động 
quan tài khiên đi chôn, thầy em rất nhơn đức 
“ấy bước lại gần, lấy danh Đức Chủa Giêsu 
Kirixitô khiến chị ra khỏi hòm; bà chị liện 
thức dậy như ngủ mê và sống lại. 


Bà phước đáng kính ấy thuật lại Chúa tra 
xét nhiều đều rất kinh khủng ; ; nhứt là từ ấy 
về sau thấy cách người ăn ở, những hầm mình: 
đánh tội ghê gốc thì càng làm chứng thật hơn - 
nữa Người những tìm cách hầm xác khác 
thường hơn các thánh xưa nay ; những thức 
khuya dậy sớm, mặc áo nhậm ăn chay đánh 
mình, lại còn hành hà làm khốn thân xác cách 
lạ; như mùa đông trầm mình trong hồ giá rét - 
cho tới cô, và giầm trong nước lạnh mà đọc 
cho hết cuốn sách các bài ca vinh ; nhiều lần 
nhào vô đám lửa cháy mà lăng qua lăng lại 
nên thân thê cháy phông lầy lụa gớm ghiếc. 
_ Người ta nan trách lắm, song người ham chịu 
bự xấu hồ, muốn lời đàm chê phỉ bảng, nên chẳng 


Kệ tu 


Kệ hệ tới lại còn vui lòng thưa lại rằng: «À, 
phải chỉ các người biết Đức Chúa Trời phán . 


xét công thẳng thê nào, thì các người lhông 
nói vậy ! Chịu có bấy nhiêu mà sánh với những 
hình khô Chúa dành phạt tội mình đời sau, 
nào cỏ ra gì đâu; chẳng ra gì hết đâu! Tôi 
còn muốn chịu khốn khô hơn trăm lần nữa. » 


Bà nầy sống hầm mình đánh tội gở lạ thê. 
ấy được ít năm nữa mới chết lại, mà chỉu phản - 


xét lần thứ hai. Trông cậy phán xét lần sau 


nầy Chúa dong chế hơn, vì Hội thánh đã phong. ˆˆ 


chức Á thánh cho người, ấy là làm chứng người 
đã nắm giữ các nhơn đức đạo thánh tột bực 
trọn lành rồi. 


Trước nầy chẳng có nói về tội nhơn chết. 
mà còn mất nghĩa cùng Chủa đâu ; thật là tích. 


một người nhà phước tu trì sốt sắng trọn niêm 
bồn phận, song còn một ít sự chẳng được trọn 
lành mọi vẻ, nên phải án Đức Chúa Trời đoán 
xử nhặt dường ấy. Hỡi ôi ! Nếu nhữog kể nhơn 
đức trọn lành còn bị bạc đãi đổi ấy, phận tôi 
tội lỗi thê nầy sẽ ra làm sao ? 


Thật án Chúa ra rất đáng hãi hùng kinh : 
khiếp, mà chớ tưởng là lâu lâu Chúa mới lập “ 
tòa án như vậy một lần mà thôi. Song có lễ << 


tưởng Chúa Trời lập tòa phán xét hằng giây 
hằng phút, bỡi vì lấy theo luật chung thì môi 


một giây có ít là một linh hồn từ trần mà kx 


trước tòa Chúa. 
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Thế giải nầy là như một đồng giáp trận : hai 


. bên sắp đặt súng đại bác, súng tay, súng liên 


thính, trái phá đều nồ van; đạn lớn đạn nhỏ 
bắn xạ vô giữa đô hội, người ta chết liều yếu. 
VÍ bằng ta thấy được thì phải ghê guốc lạnh 
mình, chẳng hề quên. Thì hãy coi số người 
chết trên mặt đất góp chung lại thì cũng giống 
như vậy : tính phỏng mỗi ngày là một vẹo bốn 
muôn người ly trần; mỗi giờ hơn năm ngàn 
lắm trăm người, thì mỗi phút là chín mươi 


bấy người, môi giây ít là một người chết. Nói 
_ đặng mỗi khi ta thở ra thở vào thì có một 


người qua đời rồi. Ôi phải chỉ ta suy đến sự 
ấy, thì biết đem lòng thương xót, và ân cần 
sốt sắng cầu bàu cho những kẻ đang đứng 
trước tòa Chúa cả oai quờn mà chớ. 

Song hỡi ôi, chẳng mấy khi ta nhớ tới, lại 
cứ vui chơi theo đời thì tới ngày nọ e ta'sể 
bị trả lại một lường ấy : là đang lúc ta hấp hối 
run sợ thì kể khác mắc cười giởn mà không 
lo gì tới ta! Vậy hãy cầu cho những kẻ hấp 
hối mong sanh thì, hầu khi ta túng ngặt có kẻ. 
đọc kinh cầu khần lại cho mình. 

“— Như vậy, phải làm đi gì cho giảm bớt 


phép công thắng Chúa Trời phảu tra ? Còn 


được nhờ lời kẻ sống cầu nguyên 0à làm oiệc 
phước đức giúp đỡ. Như hoàng để thành Cons- 
tantinopoli tên là Thêophilê cố tình lạc đạo 
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hậu đạo đức và tông lãnh Giám mục Methođiô 
chung cùng hiệp lực khần cầu nguyện giúp. 

Hoàng đế Thêophilê nầy theo phe lạc đạo 
phá ảnh tượng và bắt bở Hội thánh kiệt lực: 
Bà hoàng hậu tên là Theođôra giữ đạo chính. 
hay ăn chay đọc kinh nguyện cho vua chồng | 
trở lại, thì đặng Chúa nhậm lời mà banơn < 
cho hoàng đế ấy trước khi chết cải tà qui 
chánh, thật lòng ăn năn thống hối. Vua thăng 
hà rồi, hoàng hậu chuyên lo đọc kinh cầu. 
nguyện, cùng xin cầu hồn dưng Lễ nhiều lắm 
cho linh hồn ấy. 

Cách ít lâu sau bà hoàng hậu chiêm bao 
thấy hoàng đế hiện về mình bị mang xiên lòi 
tỏi, có một lủ quỉ theo đánh khảo hành hung 
và lôi ra toà Đức Chúa Trời ; bà ấ ây chạy theo 
rắn sức ngăn cang nố dữ tợn ấy mà không 
làm chỉ nỗi. Chúa ngự toà phán xét ra oal 


mà đặng ân xá khi chịu phán xét, nhờ hoàng | 


thạnh nộ, còn ma gui kêu lên, xin nài một. | 


hai khép án phạt đứa bắt đạo chém giết nhiều 
thánh. 
Chúc ấy bà Thêođora bước tới Lộg mình 


dưới bệ ngai Chúa Kirixitô, nhắc lại chồng - 


mình có ăn năn hối cải khi lâm chung, lại 
người cùng dân sự trong nước cầu thay nguyện 
giúp cho mỗi ngày. — Đấng quan xét nghe | 
cung khai tâu rỗi thể ấy, thì nguôi ngoai đồi.... 
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sắc tỏ mặt nhơn từ mà phản rằng : « Phu 
nhơn kia, ngươi có đức tin mạnh ; bạn ngươi 
đáng phạt nặng lắm, song nhờ ngươi cùng 
các thầy cả Tao đọc kinh cầu nguyện nhiều, 
thì Tao khấng xá nhiêu dong cho. » Đoạn - 
Người truyền cho tốp lý hình tháo xiềng mà 
giao tội nhơn lại cho bà vợ. _ 

Sáng ngày bà hoàng hậu thuật lại tự sự cho 
thánh tông lãnh Giám mục Mêthodio hay. Vốn 
thánh nhơn nầy bị hoàng đế lạc đạo ấy làm khô 
khắc nhiều bề, mà chẳng cưu hờn lại lo cầu 


_xin khần nguyện cùng làm việc lành phước 


đức thêm cho linh hồn đức hoàng đế mới 
thăng hà. Vä lại cũng một đêm ấy thánh 
Giám mục nầy bất tỉnh thấy mình đang ở trong 


-_ nhà thờ Sainte-Sophie, bỗng có một thiên thần 


hiện ra nói rằng: « Kính chường Giảm mục 
đặng hay : Đức Cha cầu xin đặng thửa nguyền : 
Thêophilê được huệ đại xá rồi. » Hạng thgày 
người vô nhà thờ làm !ễ thì thấy rỗ có y như 
lời đã nghe hôm đêm mới qua, là mấy tên 
những kẻ đầu đẳng lạc đạo phá ảnh người 


- quan viết đề trên bàn thờ cho đặng nhở cầu 
nguyện trong mùa lễ, thì có tên hoàng đế đứng 


đầu sô mà bữa ấy bôi tầy mất cách lạ. Ấy là 

chứng quả hoàng đế Theôphilê đã được Chúa - 

thầm phán nhiêu dong, bởi nhờ việclành phước 

đức cùng lời đọc kinh cầu nguyện nhiều mà ra. 
Lãi 


-h «'ể 
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Sách Gương phước dạy rằng: Trong mọi 
Diệc con làm hầu nhớ tới chung kỳ sau hết.” 
nữa ; nhớ lúc con đứng trước mặt Quan xétchí — [ 
công, thông mình sáng láng, chẳng có sự gìần Ì 

_ nỉ được, chẳng 0ì lề oật mà ở khoan dung, chẳng 
sá kề những lời chữa chối, một cứ lề công mà 
đoán định chơn tình. Ẳ& 


ĐOẠN THỨ NĂM 
Còn giảng về sự phán xét riêng. 


Trong đoạn trước nói về phán xét riêng làm 
sao, tòa án lập tại đâu và Chúa tra hỏi những 
khoản nào, những đều gì. Trong đoạn nầy 
cũng tiếp theo về sự phán xét, mà thêm sự 
Đức Mẹ bàu chữa phù hộ thê nào, thiên thần 
giữ mình cùng ma qui có ứng chực khi ấy { 
chăng; Chủa lên án làm sao, số những kẻ 4 
xuống Luyện ngục mỗi ngày là bao nhiên. 

Hổi ôi, nhớ ngày công phán ắt phải thúc đạ 
kinh hoàng! 


Rất thánh Đức Bà chuyền cầu. — Hoặc “ 
có kẻ hồi rằng: Trong giờ phán xét có đột | 
mình linh hồn đứng chịu Chúa tra hỏi mà _. 
thôi, hay là cũng có thần thánh nào ở đó với ~“ 
chăng? Có thánh thiên thần hộ thủ ứng chực | 
theo lính hồn mình gìn giữ bấy lâu. ` 


(1) 1 Imit. XXIV, 1, 
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_ Ta lòng sốt sắng làm tôi mình, cùng ăn chay 


GỠ. <« 


Bằng về sự Đức Bà bàu chữa hộ vực là chắc; 
có biết là bao nhiêu truyện làm chứng mà kề, 


song đây thuật lại tích bà thánh Birgitta xem 


thấy, và tích ông thánh Ligorio doän lại như 
sau nầy : 


Một tên lính Kia chết rồi phải ra tòa Chúa 
mà chịu phán xét như mọi người : Bên hữu 
có thiên thần hộ thủ chữa bàu, trưng ra nhiều 
nhơn đức thân chủ mình nắm giữ ›thuở còn 
sống, là hay thương yêu giúp đỡ người la, 
đọc kinh cầu nguyện sốt sắng và dầu ở trong 
trại cũng giữ chay hãm mình. Bên tả có qui 
cáo nài, khai ba mối tội riêng của linh ấy, 
là con mắt hay ngỏ coi trần truồng và những 
đồ hiểm nghèo; tội miệng lưỡi, hay nói tục, 
thề thốt mắng chưởi; hay dâm đấm và ăn 


cấp vặt. Thiên thần giữ mình lại ra binh 


vực nữa, kê công những việc phước đức người 
ấy làm thuở còn sống, nhứt thiết là lòng sốt 
sắng tôn kính Đức Mẹ. Thật nhờ sự tôn kính 
ấy mà được ăn năn tội cách trọn khi gần chết, 
_ Chúa thầm án nghe hết các khoản hai bên, 
rồi ra án tha cho chú lính ấy khỏi sa hỏa ngục, ` 
nhưng phải chịu hình phạt tạm lâu nắm nặng 
nề. Bấy giờ Đức Mẹ rất khoan nhơn hay thương 
xót, ra mặt xin Đức Chúa Con giảm chế phần 
phạt nặng dường ấy : nhắc lại kể ấy. hằng tỏ 


TT sáo 


các ngày áp lễ mình. Đức Chúa Giêsu bèn ˆ 


nhậm lời Đức Mẹ mà chuần bớt, lại hứa nếu 
nhờ lời cầu nguyện bố thí hầm mình nhiều 
thì cũng tha khỏi hết nữa. _ 
Một bà phước rất nhơn đức tên là Catarina 
de Saint Augustin, có thói lành cầu nguyện 
cho những kẻ mình quen qua đời. Mà trong 
xứ ấy có một nữ kia tên là Maria ăn ở luông 
tuồng trắc nết nên sương xấu tỏ tường, thiên 
hạ chịu không nỗi phải đuôi đì; thế cùng lực 
tận chị ta phải chui đục trong rừng thốn thiếu 
cực khô quá, thì sanh bịnh mà chết một mình 
trong?hang đá, chẳng chịu phép bí tích nào. 
Người ta chôn nó như dập thây con thú. Bà 
Catarina cũng chẳng nhớ mà cầu nguyện cho 
nó. Khỏi bốn năm, bữa kia bà phước nầy thấy 
một linh hồn-ở Luyện ngục hiện về than, nói 


thẩm thiết rằng: Bà Catarina ôi, tôi là đứa khốn 


_ nạn lắm! Bà có lòng thương yêu cầu nguyện 


cho hết bà con quen lớn quá vắng, có một mình - 


tôi bà bỏ, chẳng nhớ cầu nguyện cho khi nào. 
Bà phước ấy hỏi là ai, thì linh bồn nói mình 
tên là Maria, đã chết tất tưởi trong hang đả 
ấy. — Nghe vậy người liền chưng hứng, rồi 
hỏi lại : Vậy Maria đặng rỗi sao? Linh hồn ấy 
thưa rằng : « Nhờ Đức Bà bàu chữa phù hộ 


thì tôi được rỗi : Vì chưng lúc túng ngặt, tôi . 


tro trọi một mình không nhờ cậy ai phần hồn 
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phần xác ; khi nhớ tội tôi quá nhiều cùng nặng 


nề gớm ghiếc, tôi bèn kêu đến Đức Mẹ Chúa 


trời mà cầu nguyện rằng : Lạy Mẹ nhơn lành, 
Mẹ hay đùm bọc che chở các kẻ tội nhơn cô 
độc ; Mẹ thấy con túng ngặt dường nây, ai nấy 


_ đều bỏ con hết, còn một mình Mẹ là sự trông 
cậy của con, một mình Mẹ cỏ phép tắc cứu 
giúp con đặng mà thôi. Vậy lạy Mẹ, xin thương - 


xót con. Đức Mẹ nhơn từ còn thương xót tôi 
hơn nữa, là khi tôi tắt hơi ra trước tòa phán 
xét, Người xin Đức Chúa Giêsu giảm bớt phần - 


_phạt tôi phải đền trong Luyện ngục. Song 


chẳng có lề nào sụt được phép công bình Chúa 
trời hơn nữa, nên tôi phải chịu khô sở đau 
đớn nặng nề lâu dài lắm. Tôi củi xin bà thương 
xót mà xin LỄ cho tôi ; tôi hửa chừng. nào 
tôi tởi nước thiên đàng, tôi sẽ cầu cùng Chúa 
và Đức Mẹ cho bà chẳng khi đừng. » 

Bà Catarinà lật đật xin đủ mấy lễ và cầu 
nguyện giúp, thì chẳng khỏi mấy ngày nữ 
nhơn ấy hiện về hớn hở vui mừng mà cắm ơn 
người, doạn bay thẳng lên trời. 


Các thánh cũng bàu chữa. — Hai gương 


mới kề trước làm chứng một hai khi Rất thánh 


Đức Bà ra tòa Chúa phán xét mà chữa bàu 
cho các đầy tớ trung ngãi mình, —- còn sự thầy 
ằn tu kia thấy sau nầy lại tỏ cho biết mấy đấng 


thánh ta tôn kính cách riêng khi sống có khi 


cũng ra mặt tiếp cứu nữa. 


Số là Đức Giảm mục thành Poitiers tên. tà 
Ansoali trầy sang Cù lao Sieile mà lo việc Địa 
phận, khi trở về bị đông tố biền Méditerranée 
tấp vô cù lao nhỏ kia, thì gặp một thầy ần Im. 
đó. Cả hai nói khó cùng nhau về Đức Chúa 
Trời, về phước lộc các thánh, rồi nói tới nước 
Phangsa và tặng khen vua hiệu là Dagobert. 
Thầy ân tu nghe tên vua ấy thì chận hồi: “ 
‹ Bộ Đức Cha chưa hay đức vua băng TÔI -Š 
sao ?» Giảm mục nghe tin ấy thì sửng sờ. 5 
bổi mắc đi khỏi. Thầy ấy muốn nói quả 
quyết thì thuật lại sự mình xem thấy cách ít 


bữa trưởc như thể nầy: Đêm kia tôi mắc { 


thức' đọc kinh nguyện gẫm khuya, thì sáng 
tôi mệt quá ngủ quên. Bỗng chúc thấy đứng 
trước mặt tôi một ông già đáng kính, nắm tay 
tôi run lắc và kêu lớn tiếng biêu dậy mà rằng : 


Thức dậy, thức dậy cho mau mà cầu nguyện < 
xin Chúa thương xót vua Dagobert; linh hồn 4 
vua nầy ra trước toà Chúa hôm nay. — Tôi + 
liền chôi dậy, vừa khỉ sự đọc kinh liền thấy 


một lủ qui chở đức vua trong chiếc thuyền . 


mành cởi sóng biền Méditerranée : sóng đồi 


đập tới chơn núi Stromboli, là núi đang phung =: 
lửa diêm sanh, và hô la xô đầy đánh đập hành sr 
hà vua quá chừng. Vua bị khốn nạn thì rênsiếc .. 


_ 
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khóc than, mới kêu các thánh bồn mạng nước 
Phanøgsa, là ông thánh Dionisio, ông thánh 
Mauritio và ông thánh Mattinho, xin các thánh 
ấy nhớ lại mấy nhà thờ chánh đồ sộ nguy 
nơøa mình đã tạo lập, mà tiếp cứu mình lúc 
cùng túng thê nầy. Một lác trời kéo mây mịt 
mù, chớp giăng sét nồ ầm ầm, ma qui ngã 
lòng rùn rùn tầu tán; bỗng thấy ba đứng 
thánh vua kêu cầu hiện ra sáng loà, vua liền 
la lớn rằng : Các đấng là ai ? Có phải đến mà 
cứu với tôi chăng ? Thì nghe tiếng trả lời : 

Chúng ta là thánh tử đạo Dionisio, và Mauritio, 
còn đấng nây là thánh Mattinho, Giám mục 


thành Tours. Bỡi nhà ngươi kêu cầu ta thì ta 


nghe lời mà đến cứu giúp ngươi cho khỏi tay 
ma qui, và đem vào cồi thọ miên trường. Tức 
thì ba đẳng thánh ấy kéo tay vua đang run 


` rầy lập cập, và đề vua đi giữa mình mà đưa 


lên trời cùng hát lời kinh thánh rằng : Lạy 
Chúa, phước cho kế Chúa chọn uà triệu 0ề 
thiên quấc ; kẻ ấu sẽ Ờ trong cung điện Chúa, 
sề hưởng tràn trề của cải trong nhà Chúa. (1) 

Đến khi Đức Giám Mục ấy trở về Địa phận, 
thì kề lại mọi đều thầy ần tu đã xem thấy như 
mới thuật lại, và so sánh trước sau thấy thật 


trúng với ngày vua Dagobert thăng hà. Tích 


lạ nầy có khắc trên đá mộ bỉ vua ấy nữa. 


““() Ps,Ó 5, 


SN C 


hữu trông cậy thật. Nhưng mả kẻ mê đàng 
tội lỗi chớ vịnh lấy đó mà chắc mình sẽ được 


phận con người, hễ chết sao thì sẽ cứ vậy, 

chẳng hề day đồi; còn tin chắc chắn sẽ eó những 

kẻ còn sống nguyện cầu, có Đức Bà và thần. 
thánh phù trì ủng hộ, nên dẫu chết trong tội 

trọng cũng sẽ đặng rỗi linh hồn, ấy là lầm lạc 

phỉnh dối mình và thiệt hại lắm chẳng sai. 


lần lược nhiều lần, rồi lớp nầy mới tới lớp 


bỡi tài sơ trí đoản phải nhờ dọ xét tra hạch 
nhiều mới ra mối mang phỏng định, còn Đức 
Chúa Trời cao minh thánh trí vô cùng, thì nội 
trong nháy mắt các án mạng xong tất rẻ ròi, 


tường tận rõ biết mọi sự kin nhiệm hết. Lại. 
linh hồn ngó thoán qua thì thấy đủ tánh hạnh 
trót đời mình; tội phước bao nhiêu, HH ÖÊGG 
đều nào đáng làm tội, mấy khoản đặng gia. 
pøiảm án phạt; khỏi lo chữa chối đàng nào, 


Chúa Trời chẳng hề cảm xúc mà đồi bổ như 
người phàm, một cứ chiếu chỉ thiên lý càng _ 
khôn, đã tiền định vang hiển theo công nghiệp - 
bao nhiêu, hình phạt theo tội lỗi là mấy rồi, ä 


chẳng cần phải tra hỏi chứng cớ, vì xem thấy - ‹ 


Gương ấy có sức an ủi và thêm lòng giáo _~ _ 


rôi linh hồn đâu. Được chắc đều nầy là số L,Ó 
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_ Cũng chớ bày vẽ mà tưởng Chúa phán xét ˆ 


khác như các tòa phần đời vậy đâu. Con người - ` | 


không phải lo lót nài hà cho được việc, vìiĐúc { 
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Linh hồn khi ấy thấy rõ phận sự và án mạng 
mình nữa. 

Về án ra. — Chúa kết án thể nào là tùy 
theo phận linh hồn trong giờ chết làm sao. Hêề 
ai chết mà còn mắc một lội trọng mà thôi, 


“chắc bị Chúa cả rao án phạt trầm luân đời 
- đời, như thể nầy : Ở đứa khốn nạn hãy vào lửa 
- thiêu đối vô cùng: Tao sắm lửa ấy và hành 


phạt ŠSatan cùng thần hạ nó; mâầy đành lòng 
phục từng nó trên đời, thì bây giò mãy là dứa 
khốn kiếp, phải chung cùng hình khô với nó 
đưới hóa ngục. 

Kẻ lành là người chết trong ơn nghĩa thánh, 
chẳng còn bợn nhơ tội nhẹ nào, nên khỏi đền 
tội nữa, thì kẻ ấy đặng nghe lời thiết tha lân 
ái Chúa chúc lành mà rằng: Hổỡi dầy tớ lành 
và trung trực, hãy đến cùng Cha, vì thuở con 
còn ở phàm trần những một lòng trung tín 


-. trong sự nhồ mọn; nên nay Cha ban thưởng 


chưa sạch mọi dàng: bổi vì Shả là sự thánh 


con trọng vọng, con hãy vào chốn vui vẻ Chúa 
sắm sẵn đề đành cho con. 

Sau nữa những kẻ chết lành trong ơn nghĩa 
mà chưa vẹn sạch mọi đàng; còn mắc tội nhẹ 
phải đền hay là đền chưa đủ, thì cũng đáng 
nghe lời ân ái Chúa rằng: Tội nghiệp con, 
ngày kia con sẽ hưởng phước vinh hiền với 
Cha. Con lành con đẹp lòng cha lắm, mà con 


KéC?: 2 Đeb 


vô cùng, thấy có chút bợn nhơ nào, thì chịu 
chẳng đặng. Cho nên con hãy đi luyện mình 
trong lửa đền tội đã, chầy kíp khi xong tất 
rồi, con sẽ vui vầy cùng Cha. 

Trong ba hạng nghe ản Chúa ra trước này, 
thì số kẻ nào nhiều hơn ? 


Các thầy tấn sĩ không đồng ý tưởng như 
nhau : Kẻ thì phân đoán theo lòng Chúa nhơn 


từ thương xót ; kẻ thì xét theo phép công bình . 


Chúa trời đất. Cho nên trước sau còn là mầu 
nhiệm ; người đời chẳng biết chắc vào đâu. 
Dầu vậy cũng nên lược bày ý kiến hai bên, 
hầu nhớ tới mà đem lòng lo sợ phận mình 
ngày sau. 

1° — Có nhiều người tưởng các linh hồn 
chịu phán xét phải sa hỏa ngục thì nhiều lắm, 
đa số hơn kẻ đặng rồi. Vì tính theo bản thống 
kê Hội quốc bên năm 1933, thì số dân trên 
mặt đất là : 2 ức, 12 triệu, 8 trăm ngàn người. 
Mà trong nhơn số đông dường ấy có 351 triệu 
rưỡi người giữ đạo chính mà thôi; còn bao 
nhiêu nữa là lạc đạo hay là thờ ma qui bụt 
thần, hay là loài nào khác. Nhưng mà trong số 
giữ đạo chính, có lớp chịu phép rửa tội rồi 
thôi, không giữ đạo, có lớp còn giữ mà trễ 
nải, theo đàng tội lỗi, chết hụt nhiều ; nếu 
rước cha kịp thì có chắc ăn năn thật lòng luôn 


Kon 


chăng ? Có lời Đức Chúa Giêsu phán : Kẻ gọi 
thì nhiều, kẻ chọn thì ít. (1) 

2° — Nhiều đấng thông minh lại nghĩ cho số 
kế rỗi linh hồn có nhiều lắm nữa. Những kẻ 
ấy nói Đức Chủa Trời dựng nên loài người 
hầu ngày sau lên trời chầu chực Mình thế vì 
các thần ngụy, nên Sấm truyền có nói : Chúa 
muốn mọi người đăng rồi (2). Lại nữa công ơn 
Chúa Cứu thế là vô cùng và thân hiệu vô 
giá, thì lề nào Chúa lọc lừa đề ít người nhờ 
ơn cứu chuộc sao ? 

— Xem ra bên nào cũng có lý lễ thông minh 
hết. Nhưng mà chẳng biết sự gì cho chắc, còn 
là sự kín nhiệm, có một Đức Chúa Trời thấu 
biết rồ ràng mà thôi. 

Phần ta, một phải thờ phượng Đức Chúa 
Trời là đấng dựng nên muôn vật, thưởng phạt - 
vô cùng và lánh đàng tội lỗi, —- giữ lòng nhịn 


nhục chịu khốn cực oì Chúa, — tập ở khiêm 
nhượng cho đặng nhờ ơn Chúa, — (hương yêu 
kẻ nghịch cùng Eebnd vót kẻ cơ bần, — sốt 


Ì sắng phần rôi linh hồn người ta, và êó lòng 


_ tôn kính Trát tìm Đức Chúa (Giêsu cùng lãi 
_ thánh Đức bà Maria... Ấy là những phương 
-_ thế cùng là những dấu chỉ Chúa tiện định cho 
_ ta rỗi linh hồn mà chở. 


=———  =——.: 
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(1) Matlth. XX. 16, — (2) I Tim. II, 4, 
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Số những kẻ phải sa vào Luyện ngục {. 
thật rãt bội nhiều. — Trong hạng những << l 
linh hồn Chúa lựa khi phản xét mà cho lên ƒ? 
thiên đàng, thì gần hết thấy phải qua lửa ƒ? 
Luyện ngục. Bà thánh Têrêsa Avila có lời chép “ 
đề lại rằng: « Tôi gạn coi trong bấy nhiêu {: 
linh hồn đặng rỗi, thì thấy cỏ ba đi thẳng lên '†: 
trời khỏi qua luyện tội, là linh hồn Thầy dòng ƒ! 
tôi mới nói, và linh hồn đấng đáng kính Phêrô..... 
Alcantara (rày hiền thánh rồi) eùng Cha dòng ƒ: 
Đôminieô nói trước (là một Cha linh hồn bà ƒ¡: 
thánh nây.)» Lời bà thánh ấy nói hẳn hòi, ƒ: 
không cần thêm lề nào nữa: vì Chúa cho | 
người xem thấy nhiều sự lạ từ thuở còn sanh 
tiền ; thật đời ấy có nhiều kẻ ăn ở tốt lành Ị: 
cùng nên thánh, mà người thấy có bấy nhiêu đó. ƒ: 

Trong hạnh ông thánh Đamianô nói đến ông ì \ 
thánh Severinô, là tông Ì lãnh Giám mục thành {: 
Cologne, sốt sẵng cần mẫn lo việc tông đồ cùng {: 
nắm giữ nhiều nhon đức cả thề; nhưng vậy | 
chưa được lên thiên đàng liền, còn phải | 
luyện *tội íL lâu đẩ. — Ông thánh Grêgoriô ả 
thuật lại thầy phó tế Paschase chết rồi, áo y. { 

_ phầm người dùng đề chưn trên hòm cñnglàm “| 
nhiều phép lạ nữa. Ai nấy thấy làm vậy đều 

ngờ đã lên trời hiền thánh rồi. Song còn phải 

đền tội lâu hơn nữa, như lời người hiện ra *. 
khai với ông thánh Germano de Capoue ` 
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“ Nghe những truyện ấy thì hiều rồ Đức Chúa 
- Trời phán xét rất công thẳng và lọc lừa giần 


sảy là đường nào ? Như vậy còn ai dám phô 
mình sẽ khỏi Luyện ngục bao giờ sao ? 

Nói ra hết thì buồn mà giấu sự có thật làm 
chỉ ? Ta một phải kinh sợ tòa phản xét đời sau, 
và hạ mình khần nguyện cho đặng phần rỗi. 


_Muốn cho chắc phần rỗi, hãy năng suy gầm 
- lời thánh vương David rằng : « Lạu Chúa, +ỉn 


cho gân cốt tôi thấm thía sự kính sợ Chúa ; (1) 
và lời sách Gương phước : Lửa kia thiêu đốt 
vật gì chẳng phải là tội lỗi eon sao ? Nếu bây 
giờ càng ở rộng phép với mình cùng dung túng 


- xác thịt chừng nào, thì ngày sau càng phải đền 


bồi khô sở cùng chịu thiêu đốt rát rao chừng 
ấy... Vậy rày phải chịu khó ít lâu cho ngày 
sau được thoát vòng khốn bức. Hảp chịn thử - 


coi ở đời, thì biết ngàu sau mình có chủu nỗi cùng 
- chăng. (2) 


TH 


TS 
ĐOẠN THỬ SÁU 
Về Luyện ngục. : 
Dân tộc các nước iheo lễ chánh sân 


trong Hội thánh giáo nhơn đều tín có chỗ đền - 


tội tạm đời sau, gọi là Luyện tội. Nhưng đạo 
Phản thệ giáo đẩ chẳng tin có vậy, lại còn dạy 
trái nói là sự dị đoan mê tín. Bồi vậy trong 


đoạn nầy trưng ra những lý lề chứng cớ cho. 


ai nấy hẳn chắc có nơi ấy thật chẳng sai. 
Những lẽ làm chứng có Luyện ngục. — 

Thấy giáo hữu mọi nơi mọi đời đều cầu nguyện 

cho các đẳng linh hồn, cho cha mẹ bà con thân 


nghĩa đã qua đời. Vậy thì sự đọc kinh cầu. 


nguyện, làm phước bố thí mà khần xin cho 
kế đã chết, là bỡi tin hẳn có Luyện ngục đề 
giam phạt những kẻ l¡ trần mà còn bợn nhơ 
tội nhẹ, chưa đáng lên trời, mà cũng không 
mắc tội trọng cho đáng phạt vô cùng. 

Lời người ta cầu nguyện cho kế sinh thì 
như vậy đã có tự cô chí kim. Sấm truyền cũ 
nói dân Giudêu xưa có đem lòng tin tưởng về 
đều ấy lắm, nên tướng Giuda Makabêô truyền 
dạy quyên tiền mà làm lễ tế cầu cho quân lính 
tử trận. Thì Sách thánh chẳng những không 
trách cứ, lại khen øiệc cầu nguyện cho kế qua 


đời là sự nhớ tưởng thánh 0à haU sinh ích lợi, 


cứu khỏi lội. (1 : 


(1) II Mach. XI, 


— 2s. 


- Qua tới trào Hội thánh Chúa Kirixitô, thấy 
Ị s lễ phép giữ từ đời thượng cồ làm chứng 
Ỉ đều ấy; như thể trong những sồ biên tên 
người nọ người kia đề trên bàn thờ cho thầy 
{ cả thấy mà cầu nguyện mỗi bữa khi làm Lễ, 
{ thì chẳng những kề tên mấy kẻ còn sống được 
Ả thông công nhờ lời bồn đạo cầu nguyện, mà 
Â lại có tên những kẻ chết nào phải cầu bàu 
__ cho mau lên chốn nghỉ ngơi cực lạc nữa. 
{ — Lại trong sồ sách kề lại việc các thánh Tử 
dao đã khảo hạch chắc chắn hẳn hòi, đủ bằng 
{ cớ làm chứng có Luyện ngục. Đời thứ ba bà 
Ả thánh Perpetua tử đạo nói mình đang ở tù, 
Â khi đọc kinh bắt vọt miệng kề tên Dinocrate 
Ả thì lấy làm lạ, vì đã làu không nhớ tới chút 
Â nào. Dinocrate nầy là em ruột người, chết 
Ả hồi 7 tuôi, bị ung thơ ăn lở mặt, ngó thấy 
{ thì bắt nhờm gớm. Từ ấy bà thánh nầy bắt 
Ả buồn. kêu van cầu nguyện cho em, thì đêm 
Ả y thấy em ra khỏi một nơi tối tăm kia, 
| cả mình nóng hực khát nước lắm ; mặt mũi 
TẢ xanh xao lem luốt, còn ghé chóc lầy lụa như 
| hồi chết vậy; gần bên có một cái hồ nước 
- đầy linh láng mà nỏ vói không tới. Người thấy 
Ả vậy thì thẩm thương em hết sức, nên đêm 
Ả ngày cầu nguyện khóc lóc kêu xin Đức Chúa 
- Trời nhậm lời mà xá thứ cho nó. Người cứ 
-_ eầu xin mãi, thì bữa đang còn bị đóng trăn, 
ï 6 
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thấy Dinoerate cũng còn ở trong chỗ trước, 
mà mình mây lành tron và mặc áo tốt; cái 
hồ nưởc hạ xuống thấp tới rún nó, lại có đề 
một chén bằng vàng, thì nó lại uống phủ phê ; 

uống đã rồi chạy chơi như sắp trẻ đồng niên. 

Bà thánh Perpetua thấy vậy thì biết em mình 
khỏi hình khô rồi. 


Đời thứ bốn, boàng đế Constantinô lập nhà 


thờ kính các thánh Tông đồ, thì truyền xây 
lăng cho mình trong đền thờ ấy, bổi trông 
cậy sau khi qua đời sẽ nhờ lời đọc kinh cầu 
nguyện ở đó, theo như lời người di ngôn. 


Đời thứ năm, có ông thánh Augutinô chép Ï 


sách khen đức hạnh mẹ mình khi gần chết 
xin con nhớ cầu nguyện, thì chứng lòng tín 
ngưỡng về Luyện ngục. Rút trong sách thánh 
nhơn ấy trương sau nầy: « Mẹ tôi đau liệt, 
một bữa kia mệt bất tỉnh, thì chúng tôi chạy 
tới. Khi người tỉnh lại, ngó nhìn em tôi và tôi : 
thấy anh em tôi ưu sầu thì người nói cách 


thẩm thiết rằng : Chủng con sẽ chôn mẹ ở đây..... 
Tôi mắc khóc tắm tức không thưa lại được,. 
song em tôi an ủi ít tiếng, nói trông cậy lo < 


cho người được nằm an trong đất tô phụ. Bấy 


giờ mẹ tôi có vẻ buồn ngó em tôi, rồi nhìn . 


tôi và nói với tôi rằng : Con nghe em con nói 


đó ? — Một lác nói với hai anh em tôi như _ 
vầy : Chúng con sẽ chôn xác nầy ở đâu mặc 
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So. TÓ sc. 
ý chúng con, đừng lo lắng quá làm chỉ. Mẹ 
xin chúng con một đều nây, là ngày sau chúng 
con ở đâu mặc dầu chúng con sẽ cứ nhớ. mẹ 
nơi bàn thờ Chúa. » 

Đến sau ông thánh Augutinô nhớ đến mẹ. 
mình thì “suy nghiệm rằng : « Buồn xưa nay 
đã qua rồi ; mà buồn rầu đau đớn thuở ấy, có 
lề bỡi theo tình thương tự nhiên quá : bây giờ, 
thân lạy Chúa, tôi sẽ nhơn danh mẹ tôi mà 
khong khen Chúa, và đồ nước mắt trước mặt 
Chúa : chẳng phải nước mắt phần xác thịt, song 
là nước mắt theo phần trí, vì nhỏ đến sự hiềm 
nghèo ai ai đều phải vương mang bỡi tính con 
cháu Adong, là tuy mẹ tôi được sống trong 
Chủa Kirixitô và ở đời tuyền vẹn theo cốt 
cách đức tin, thì làm sáng danh Chúa ; mà 


{ tôi không dám chắc từ khi chịu phép rửa tội 
-_ về sau người chẳng có ăn nói sự gì lỗi luật 


Chúa hết đâu. Dầu ăn ở thánh thể nào, mà 


| nếu Chúa chẳng lấy lòng thương xót, thì cũng 


là vô phước khốn nạn mà chớ. Song bỡi Chúa 
chẳng tìm tôi lỗi phải, nên tôi là phận làm 
con còn trông cậy mẹ tôi được chút phần 
duông thứ. » 

« Ấy vậy, lạy Chúa, Chúa là sự vang hiền 
tôi cùng là sự sống tôi, tôi chẳng nhắc đến 
những việc lành phước đức mẹ tôi làm, một 
nài xin Chúa nhậm lời tôi mọn.... Tôi biết mẹ - 
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tôi hằng thương yêu giúp đỡ người ta, và thìn . 
lòng hủy hết nợ người ta mắc, thì xin Chúa 
khống xá hết nợ nần nào người còn mắc với 
Chúa ; xin chớ đoán xét người vì Chúa lòng 
lành lân mẫn quá hơn phép công bình, và 
Chúa hằng chơn thật đã hứa ban ơn thương 
đoái những kê có lòng thương xót người. » 

‹ Ở Chủa, xin Chúa nhớ đến bà đầy tớ ấy 
khi hòng lia khỏi thế chẳng tưởng tới thân 
mình, eững không lo chôn cất sang trọng hay 
là tầm liệm thuốc thơm; chẳng xin xây mồ 
cho trọng thê, cũng không đòi chở về chôn 


cất trong huyệt xây sẵn cho mình tại thành . 


Tagasto là quê hương; một xin anh em chúng 
tôi nhớ đến người trên bàn thờ Chúa trong 
phép bí tích mình được thông phần thường 
ngày thuở sống, bỡi đã nhìn biết của Lễ tế 
cực thánh phân chia tại đó, và máu Lễ tế ấy 
bôi tầy ản mạng chúng tôi. » 

cXin Chúa cho người đặng nghỉ an cổi thọ 
với lương nhơn người, vì đã giữ trọn niềm 
phu phụ những thuở ban sơ cho tới khi lẻ 
đôi ở gỏa trọn đời, cùng thình lòng nhịn nhục 
lòn lỗi giúp lo như tôi đòi, hầu đỗ chồng trở 
lại cùng Chúa.... Thân lạy Chúa, xin cho những... 
kể còn sống trên thế gian nầy nhớ cầu cho... 


cha mẹ tôi, ngõ cho lời mẹ tôi khần nguyện... 


khi gần chết đặng thửa nguyên quá hơn các ~ 
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_ 8ự người vọng ước, theo như lời tôi cầu và 
_ như nhiều kể khác nguyện giúp nữa. » 

{ - Những lời ông thánh Augutinô cầu nguyện 
_ ceho mẹ cùng bài người tưởng gẫm cách 20 
_ năm sau đó, làm chứng thánh sư cả trong Hội 
{ thánh tin có Luyện ngục và phép công bình 
{ nhiệm nhặt Chúa trời. 
-—— Đòi thứ sáu có ông thánh Grêgôriô Cả chép 
_ truyền nhiều tích các đẳng ở Luyện tội hiện 
_ ra cách nọ thể kia, cùng giảng giải về chốn 
_ giam phạt ấy cách khoa ngôn cảm xúc giục 
_ giáo nhơn đem lòng trợ giúp các đẳng. — Cũng 
-_ trong đời nầy bày ra nhiều kiều cách kinh 
{ nguyện riêng cho kẻ chết, — và có nhiều đều 
_ lưu lại làm chứng Hội thánh hằng kính trọng 
- những kể quá vẵng.  - 


{  Lễcác đẳng.— Cuối đời thứ mười tại thành 
_ Gluny thầy bề trên Odilon mở việc lập lễ cầu 
{ cho những kẻ qua đời, mà rày Hội thánh dạy 
Â{ làm môi năm ngày mồng hai tháng Ñovembre 
{ sau lễ các thánh Nam Nữ. Cớ sự xảy ra như 
“ sau nầy: - 
____ Số là có một thầy dòng xứ Rouergue đi viếng 
- thánh địa là thành Giêrusalem, rồi quá giang 
- tàu hồi hương; dọc “đàng bị bảo tấp vô cù lao 
_ hoang vu nọ gần triền Sicile, là nơi có núi lửa 
-_ phung ra. Thầy ấy lên bờ gặp một thầy ần tu, 
ì thì bà hai truyện vần cùng nhau về những sự 
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trên trời. Sau hết thầy ần tu hỏi về quê quán, 
mới biết người thuộc về xứ Aquitaine, thì hỏi 
cỏ phải nhà dòng Cluny trong xứ ấy chăng, 
có biết thầy bề trên tên là Odilon chăng ? Thầy 
nọ trả lời nói mình quen biết bề trên ấy và 
dòng người nữa; rồi hỏi lại sao mà nói tới 
vấn đề ấy. Thì thầy ần tu thuật lại rằng: « Ở 
gần đây lửa khói dưới đất phung lên cuộn 
cuộn đêm ngày luôn, lại nghe tiếng linh hồn 
những kẻ chưa đền tội mình đủ rên siếc trong 
lửa cháy khủng khiếp ấy. Mới đây tôi nghe 
nói thầy Odilon chuyên lo đọc kinh cầu nguyện . 
làm phước thì cứu nhiều linh hồn vuột khỏi 
lửa luyện ngục, vậy chừng thầy về tới quê nhà, 
xin đi thắm bề trên Odilon giùm, và thuật lại 
các sự tôi nói nảy giờ, cho người cùng các 
thầy dòng người cứ cầu nguyện ăn chay bố 
thí thêm, mà cứu các linh hồn ấy mau qua 
khỏi khốn khó. » 

Khi thầy dòng ấy trở về tới thành Cluny 
thì thuật lại tự sự mình đã nghe dọc đàng cho 
bề trên Odilon giữa hội các thầy. — Thầy bề 
trên nghe vậy thì động lòng tạc dạ, sau truyền 
chung các nhà dòng thuộc về Đòng chánh tại 
Cluny phải nhường ngày miồng hai tháng ÑNo- 
vembre, đề làm lễ cầu cho các giáo hữu qua 
đời còn đên tội trong Luyện ngục. Lần lần ' 
thói lành ấy phát hành ra nhiều xứ, mà Đức ' 


SZbN)... SESE 


__ thánh Phapha Gioan XVI đã ra sắc chỉ cho cả 


và Hội thánh mọi nơi giữ theo như vậy; 


-.... Đời trung cô lại càng sốt sắng lo việc cứu 
Ø " 


giúp kẻ qua đời nữa. Phần nhiều hơn trong 
các thành thị phương Tây, đầu hôm khi ai nấy 
lo đi nghỉ, dứt tiếng xôn xao trong nhà, thì có 
người canh tuần đi rảo ngoài đường rao cùng 
xóm rằng: _ 

Hồi người giáo hữu, giấc ngủ chưa an ; 

Cất tiếng thỏ than, cầu cho eáäc Đẳng. 
“Đời ta bây giờ là đời hay cắm giác, it muốn 


: _ nghe, không chịu thấy hình dạng sự chết, nếu 


môi đêm nghe rao bảo thê ấy, ắt là buồn bắt 
sợ lắm, song mấy đời trước bồn đạo mạnh 
đức tin hơn, it lo sợ, vì biết Hội thánh Giao 
công và Hội thánh Luyện hình, cả hai làm 
một hội mà thôi. Cho nên nhở tới kẻ chết rồi 
chẳng buồn chỉ đâu ; cũng không vịn lẽ trì giác 
cảm xúc mà rời xa những kẻ thân nghĩa từ 
trần; mà lại muốn làm đất thánh gần cho 
đặng môi ngày, it là mỗi tuần tới Chúa nhựt 
đi xem lê, ghé lại quì gối cầu nguyện nơi mộ 
cha mẹ bà con mình nữa. — Tưởng nhớ cách 
ấy đã tốt lành lại làm ích cho kể sống và kẻ 
chết: kẻ còn sống tới đó bắt nhớ phần số 
mình mà ăn ở cho tử tế hầu dọn mình sẵn, và 
cầu bàu cho kể chết nhiều hơn nữa. — Đời 
nay thấy đã đồi hết : lấy nễ vệ sanh, sợ hơi 


truyền nhiễm mà phá đất thánh gần, bắt chôn 
cho xạ, kẻo thấy mồ mả, cho hết biết có sự chết Ï 
Còn theo phép đạo, làm phép xác rôi đưa đi 
chôn đất thánh và làm phép huyệt, là như đưa 
vô nhà ngủ chung dưới thánh giá, thì có kể 
bàn soạn bãi di, lại muốn thiêu xác ra tro 
nữa. Ôi l con người bất kê đức tin thì xảo trá 
-_ phi nghĩa lắm ! 


Đời mười lắm có Công luận thành Florentia 
bàn bạc luận xét về Luyện ngục, thì Hội thánh 
bên Latinh và bên Grêcô đều đồng thuận nhìn 
nhận có chốn Luyện ngục, Chúa sắm đề giam 
phần phạt tạm : Bên Đông là bên Grêcô có các 
lễ phép chứng cớ sự ấy minh bạch. — Bằng về 
tính chất hình phạt thê nào, bị giam bao lâu, 
thì Hội thánh chưa nhứt định. 

Đời mười sảu, thầy Luterô ra lạc đạo bày 
đều gièm chê việc đọc kinh cầu nguyện cho 


kể chết, thì làm cho nhiều người lạt lễo bơ . 


thờ không lo kinh nguyện, bớt lòng trông cậ 
mà cầu cứu những kẻ mình yêu khuất mặt. 


như vậy chẳng bứt tình liên lạc với kể qua đời - 
sao ? — Nói không có Luyện ngục là chối... 


chẳng có bực trung giữa chốn phước thượng 
thiên và vực thẫm hỏa ngục đời đời. Dạy thê 
ấy cũng là không tin có ơn trên soi lòng người 


ta cho biết động tình mến ngãi. — Tuy Lutêrô 


bày đặt dạy như vậy mặc lòng, nhưng có thấy 


lứU TU, cà. 
nhiều người theo đạo phản giáo quì cầu 
nguyện bên mã những người thân ngãi vợ 


con, thì chứng tỏ lòng tin khốc, có thật như 
- bồn đạo ta mà chớ. 


SANG, 
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Hội thánh Chúa Kirixitô là Mẹ thật cáclhnh- 
hồn, hết sức ngăn ngừa những sự lầm lạc dối 
trá thê ấy, nên đã nhóm Công luận chung tại 
thành Tridentinô mà phán đoán ích lợi về sự 
cầu bàu cho kẻ chết rồi, và rao vạ dứt phép 
thông công những người dám chối đều ấy ; lại 
xui giụe lập nhiều hội mọi nơi mà nguyện cầu 
cho kẻ đã lìa khỏi thế. Thì tại thành Rôma 
Đức Giáo Tông Phaolồ thúc giục thói rước lễ 
môi tháng chọn hgày Chúa nhựt nào mà cầu 
cho các đẳng. Tại thành Bruzelles có lập một 
Đòng chủ ú lo cầu cho các đẳng. Những hội 
như thề ấu càng ngày càng thêm nhiều trong 
các nưóc có đạo bên Phương lâu, ouà tràng ra 
khắp trong Hội thánh được nhiều 0ì Giáo tông 
0ù (Giám mục ban ơn riêng cùng ân xá 0ô 
ngàn. (1) 

Nói tắt kéo dài, đời thứ hai mươi nầy có 
nhiều Hội, có nhiều nhà thờ gầy dựng lên mà 
lo việc cửu giúp các đẳng linh hồn, bởi thiên 
hạ tin có Luyện ngục chắc chắn, và đem lòng 
thương giúp các đẳng như Hội thánh truyền 
“Š (Q) Hiến nay có Hội €Œcuvre Expiatoire à La Chapelle, Mont- 


ligeon (Orne). Hội Assoeiation des Croisẻs du Purgatoire, 4 Ave- 
nue de Breteuil, Paris, 


Bổ. T02 
dạy. Đã vậy Đức Chúa Trời còn cho linh hồn : 


nọ linh hồn kia về mà xỉn ơn cứu giúp vs 
làm chứng đều ấy nữa, 


Hãy tới thành Rôma tại chỗ Lungo Tevere . 


Prati, n° 12, vào nhà Cha sở nhà thờ R.T. - 


Trái tim thì thấy tợ mặt những đồ mới mẽ 

dấu tích Các đẳng hiện ra: chỗ thì đề món đồ 
một Cha dòng hiện về, lấy ngón tay gạch hình 
thánh giá bằng lửa, còn in bàn tay rỗ ràng; 
chỗ thì đề cuốn sách kinh Cha Christophe 
Walbach hiện ra rờ tới một chút mà bị chảy 
lủng hết nhiều tờ; chỗ thì đề cái áo một linh 
hồn rò tới bắt chảy nắm đen còn rõ ràng; ' 
chỗ thì chưng những đồ chứng quả có linh T 
hồn nọ linh hồn kia hiện về, cùng nhữnghình fƒ 
họa lại mấy món kẻ chết lành hiện về còngiữ f4 
tại nhà bà con, mà không cho đem xứ khác... . 


Đức Giáo Tông Phiô X ban khen việc Cha... 


louêt bày Viện trử đồ Luyện tội cùng Hội Cha 
ấy lập đó, và ban cho nhiều ân xá. 

Có một người thợ tên là Joseph Leleux sanh 
ra trong nước Belgique, tại Wodeeq, năm 1757, 
hay thả ăn chơi, chớ chưa hoang đàng cho 
thiệt. Bà mẹ chết đã lâu hiện về biểu con bố 
cuộc đời, đừng hay đi ắn chơi nữa, như chính . 
mình con là Joseph đó kề sự tích rằng: Ñăm - 


1789, trong tháng Juin tôi nghe tiếng lớn ào 1 


ào thì bắt hoắn hồn; tiếng ấy cứ nồi ào ào ị 
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vậy luôn 11 đêm, làm tôi ăn uống tk: đặng 
phải ốm o gầy vỏ. 

Tới đêm 11 Juin tôi thấy một người đờn bà 
tư bề những lửa hiện ra nói rằng: «Con ôi, 
con hãy bỏ mấy cái quán, mấy chỗ bội bè, 
bằng không thì con chẳng hề lên nước thiên 
đàng. Cha con còn mắc nợ Chúa bốn Lễ. » 
— Trước hết tôi thưa: « Xin mẹ tha lỗi con», 
Mẹ tôi đáp lại rằng: «Phải xin Chúa cao 
quang tha thứ cho... Con hãy sửa mình lại... 
Con hãy cầu nguyện cho Hội thánh cho nhiều;.. 
rồi tiếp rằng: «on hãy đưa bàn tay ra.» 

Một trật ấy bà mẹ đề bàn tay trên vai con 
mình, tức thì áo phát cháy ;.. đoạn người biến 
mất. (Áo ấy còn giữ lại bây giờ tại tàng cồ 
Viện, có In bàn tay người đờn bà.) 

Vừa tẳng sáng ông Joseph ấy liền đi trình 


tự sự cho Cha sở và cho Cha Giải tội, cùng 


xin làm bốn Lễ cho mau tất, thì bà mẹ dặng 
khỏi Luyện ngục. Khi ấy bà mẹ chết đã 27 năm. 

Nhờ linh hồn ấy hiện ra mà con là Joseph 
ấy và nhiều bạn hữu bà con trở lại, mà sau 
lập nên gia thất thiêng liêng gọi là Hội Fort- 
Lillo, tên chỗ mấy người ấy ở, gần thành 
Mons, năm 1800. — Ông Joseph Leleux chết 
thơm danh như dấng thánh, ngày 19 Avril 
1825, được 68 tuôi. 


-IÊN Sẻ 


Trong nước Autriche Cha Georges Meringer.... 
Jà thầy cả Canonico tại Fủgen, sau làm Cha 
sở Thaur, nồi danh đức lớn thương giúp người; - 
khi qua đời rồi hiện về cùng Cha Franeois - 
Nii ở nhà dòng gần nhà thờ thánh Phêrô 
thành Thaur, mà xin làm cho mình 3 Lễ và 
bố thí giùm 3 đồng bạc. 

Song Cha nhà dòng nói sợ không ai tin lời 
mình thưa lại, thì kẻ hiện ra đề tay trên nắp 
rương cây, in hình cả bàn tay sè rồ ràng. Sự 
ấy xảy ra trong đêm 27 Octobre năm 1659, 
Tấm ván có in hình bàn tay Cha ấy rày còn 
lồng khuôn giữ lại y nguyên, có tờ Giám mục 
Brixen chứng nhận là thật treo gần một bên. 

Kẻ vô đạo kiếm thế tuyệt cho mất tíchkế 'ƒ 
qua đời, người lơ lĩnh bỏ qua chẳng cầu nguyện | 
giúp; mà Đức Chúa Trời hằng muốn tổ bày “ 
sự thật và xui khiến người ta nhớ cầu cứu các 
đẳng linh hồn, là con yêu dấu mình cách riêng, 


Luyện ngục ở' chốn nào. — Hẳn thật có 
Luyện ngục, chẳng ai là người biết phải mà 
từ chối đều ấy. Còn muốn biết chắc Luyện 
ngục ở tại đâu, thì Hội thánh chưa đoán định 
cho hắn. Vậy nên xét theo lý lề và nhờ những 
sự Chúa tỏ ra cho các thánh mà phân giải đều 
øì xem ra đáng tin hơn mà thôi. 

Bà thánh Phanxica Rômana nói Luyện ngục 
là một châu quận của Hóa ngục; vì Hỏa ngục 
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_ chia làm bốn châu hay là bốn quận. Châu 
tj quận chính giữa cấm cố những kẻ bị án trầm 
lJ. luân kiếp kiếp, — rồi lên từng trên là chính 
 ƒ Luyện ngục chúc,— kế Linh bạc hay là Lâm-bô 
ú là nơi các thánh tô tông phải giam cầm mà đợi 
“trông Chúa cứu thế, — trên nữa là Linh bạc 


hay là Hài sở của hài nhi chết chưa chịu phép 


- Rửa tội. Nhưng mà cũng có trừ ra khi nầy 
-_ khi khác, và mấy khi nào phép Chúa công 
{ bình đòi linh hồn nọ kia đền tại chỗ mình 
_phạm tội nữa. Ông thánh Tôma thánh sư có 


luận đoán thê ấy, 
Mà hễ Chúa định phạt tại nơi nào thì cũng 


Ẵ phải chịu đau đón khốn cực nơi ấy như tại tù 


lao Luyện ngục vậy, chẳng bớt đâu; ví như 


__ người bịnh nóng mê mang, có đồi giường hay là 
_ nằm chỗ nào khác thì eïng đem cơn sốt rét 
Â_ theo mình; — như con chỉm bị mũi đạn mũi tên 
_ mà bay đâu cũng đau thương rưởi máu ở đó. 
_ Vậy khi linh hồn nào dầu hiện ra nói chuyện - 
- với ai trên thế gian, thì cũng cứ chịu nóng 
C{ nảy rátrao theo hình khồ mầu nhiệm mình vậy. 


Nghe phân giải đành rành như vậy, tự 


_ nhiên bắt luận phải có chỗ riểng để cho linh 
_ hồn đền tội mà luyện cho sạch hết bợn nhơ. 


Hội thánh kêu cầu cho những kẻ đã qua đời 
Lruc. Lạu Chúa, xin kéo linh hồn những kẻ ấu 
- lên khỏi c#a hạ dưới. — Tôi ở chốn thẳm sâu 


— `. 


kêu đến cùng Chúa... ( A porfqd IHeri, erue, 
Domine animns eorum.— De profndis clama- 
0i ad te, Domine. ) 
ĐOẠN THỨ BẢY 
Về hình khô Luyện~ngục. 


Linh hồn vừa tới tòa Chúa liền khiếp vía hồi 


hợp đợi nghe án ra thê nào. Khi Chúa vừa lên - 


án phải ở Luyện ngục, thì tức tốc bị dẫn vào 
nơi chỉ định mà đền tội mình. Bà thánh Catarina 
de Gênes nói chốc ấy linh hồn tự mình chạy a 
xuống đó ; phần thì thấy Chúa chiếu sáng sự 
thánh vô cùng, còn mình dơ nhớp chịu chẳng 
nỗi, phần thì muốn luyện cho trong sạch mau 
mà lên thiên đàng cho chóng. Người phân giải 
rằng: « Linh hồn tỉnh tấn sạch sẽ phải ở trong 
Đức Chúa Trời mới phải, còn như mắc tội trọng 
thì không chui đục chỗ nào vừa, chỉ có ở trong 
hỏa ngục mà thôi. Cho nên khi một linh hồn 


trút ra khỏi xãe còn mang lội trọng, thì tự - 
nhiên phải nhào xuống chỗ Chúa định cho. 


“rồi, theo luật phép công bình. — Luận về 
Luyện ngục thì cïng như vậy : hễ linh hồn 


nào ra khỏi xác chưa trong sạch hết, thì thấy... 


mình còn mắc bợn nhơ tội lỗi, phải nhờ lửa 
luyện tội mới khỏi, nên tự lấy mình a vào đó. 
Nếu Chúa chẳng lập sẵn chỗ nào rửa tầy sự 
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cần trở mình đến cùng Đức Chúa Trời, thì linh 
-Ÿ hồn bắt cực lực khốn khó hơn chịu Luyện 


08-4 


ngục nữa, vì hiều biết tại sự ấy ngăn trở mình 


_ chẳng được trúng ý, tới sở cùng mình. » 


‹ Bằng về Đức Chúa Trời là Đấng thương 
xót vô cùng, hằng mở trống Thiên đàng đề ai 


. muốn vô thì vô, mà lại đứng chực giăng tay 
_ đón rước ta vào nơi vinh hiền mình.» 


Bà thánh ấy « lại thấy bồn tính Chúa tỉnh 


: ròng vẹn sạch, đến đỗi linh hồn nào thấy 
Ý mình còn một mầẩy gì chẳng trọn lành, thì 


| 
| 


thà nhận mình trong ngàn Hỏa ngục hơn là 
đứng trước mặt Chúa cao cả tốt lành vô cùng, 


-_ eòn mình vấy vá dơ nhớp. » 


Ấy vậy linh hồn thấy sẵn có Luyện ngục 


đốt tiêu ten sét nhơ bợn, nên đi vào đó, cùng 
-_ tưởng tại Chúa thương quá hậu mới để mình 


| 
| 


ở đó mà luyện cho tỉnh toàn vẹn sạch. 
Lại có những gương Chúa tó cho các thánh 

thấy làm chứng lời bà thánh ấy dạy trước nầy : 
Bà thánh Giêtruđê thuật lại một người nhà 

-. phước mình yêu dấu, vì nhơn đức lắm, đã 


i chết rất tốt lành. Đang khi người chăm chỉ cầu 
-. nguyện cho linh hồn ấy, bèn bất tỉnh nhơn sự 
- thấy chị ấy đứng trước tòa Đức Chúa Trời có 


_ mất cỡ hồ thẹn lại khép nép muốn chạy trốn, 


{4 Ôn sáng và mặc ảo thanh qui, song bộ buồn 


- bực ấy náy lắm : mắt ngó xuống dường như 


3Ð Ền, 


Bà thánh ấy thấy vậy lấy làm lạ lắm, bèn hỏi. 
Đức Chúa Giêsu vì cớ nào mà rằng : Lạy Chúa - 
rất nhơn từ, nhơn sao Chúa lòng lành vô cùng “ 
mà chẳng khấng mời bạn Chúa tới hưởng nhờ . 
sự vui về với ? Nhơn sao Chúa chẳng mở tay... 


ra cho chị ấy trắn vào, lại đề đứng xa buồn 


rầu sợ hãi quá vậy ? Bấy giờ Đức Chúa Giêsu... 


ra dấu cho người nhà phước ấy tới gần, và 
mỉn cười tỏ lòng yêu mến, song chị ấy càng 


khiếp vía run en hơn, và xá sâu một cái rồi. 


thục lui xa nữa. 


Bà thánh Giêtruđê thấy vậy thì lấy làni lạ 
hơn nữa, mới hỏi linh hồn ấy rằng: Sao Chúa 
Cứu chuộc kêu con, mà con lại dan ra xa 
hơn? Cả và đời con những ước ao phần 
phước lộc nầy, nay con đặng kêu đến mà sao 
không kê tới vậy ? Chớ con không thấy Chúa 


Giêsu nhơn lành đợi con đó sao? Linh hồn... 
ấy thưa lại rằng: Mẹ ôi, con chưa đáng ra 


trước mặt Cao dương tỉnh toàn vẹn sạch : eon 


còn ố dï bợn nhơ vương nợ trần cấu. Cho - 
đặng tới gần mặt trời công chính thì phải sạch - 
láng bóng hơn vẽng sảng, mà con chưa có sự _ 


thanh sạch trọn lành như Người nhìn xem 
trong các thánh Tuy là cữa trời mở rộng tác 


hoác cho con đó, nhưng con không dâm vào ;. | 


phải sạch hết mọi bợn nhơ tì tích -đã, kẻo hội 


trình nữ _ theo Cao dương xua đầy con mà. 
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chớ. » — Bà thánh ấy hỏi nữa rằng : Mà thấy 
L con có hào quang vinh hiền rồi đó ? Linh hồn 
LÝ. thưa: Mẹ thấy đó chẳng qua là cái tua áo 
trường sinh, còn xem thấy mặt Đức Chúa Tròi, 
F{ sống trong Người và hiệp với Người đời đời 
LÍ, chẳng cùng thì khác lắm ; phải cho thật sạch 
| hết. không còn chút bọn nào mới được vậy. » 
Ñ. Ấy là chỉ linh hồn tự mình trầm vào Luyện 
_ ngục. Nhưng mà theo lời bà thánh Phanxica 
L{. Hômana cùng nhiêu thánh khác, là thiên thân 
hộ thủ áp tíc việc đam linh hồn vào nơi luyện 
hình ; mà dầu có thánh thiên thần dắc đưa 
thì linh hồn cũng chạy a vô đó, tùy tiêo có 
- tội nặng nhẹ chừng nào. 

1 Ma qui không đặng phép hành hà linh hồn 
‹ những kẻ lành dâu, vì khi còn ở đời đã ra 
) 
† 
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-__ eông chống trả và được thắng nó nồi. _ 
- _ Linh hồn sa vào chỗ đền tội rồi phải thất 
-_ sá kinh sợ biết là chừng nào ! Mới đây hẩy 
__ eòn tìn trong xác những nghỉ ngơi trên giường 
an nơi nệm chiếu, có kẻ nọ người kia giúp đỡ, 
_ làm mọi cách cho khỏe bớt đau trong cơn hấp 
| hối ; bây giờ phải lăng vô giữa lửa hoả hào, 
_ gôi nệm dùng là lửa chảy tưng bừng thiêu 
cùng hết ; chẳng ai cứu chữa, không chút ủi 
ị an. Còn trông tới kỳ kia năm nọ, mà kỳ giờ 
Ệ năm ấy còn lâu thâm thẳm, biết chừng nào 
{ cho mãn ngục ! — Ôi, phải chỉ người ta năng 
_ 7 
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trởng nhớ giờ khủng khiếp ấy, đâu còn dảm 
phạm tội nữa, mà lại cầm mạng sống trên đời 
là kỳ đề dọn mình ăn băn đều tội cho sẵn. 


_ Chớ chỉ những kẻ sống tới thăm, thấy xác ~ 
nằm trơ trơ tái xanh lần lần, mà nhớ tới linh 
hồn mới lãnh án, đang phải khốn khô chơi 
vơi trong lửa luyện tội ! Song ít ai theo lề đức 
tin, chỉ lo phần xác tạm mà thôi ; hay nói câu 
nầy : Ánh, chỉ chết rồi có phưởe; đau lâu quá, 
bây giờ hết buồn, hết khô nữa rồi ! Hỡi anh 
em giáo hữu, thật xác hết lo buồn, hết đau 
đớn nữa, vì linh hồn lìa bỏ rồi ; song hãy nhớ 
chẳng mấy linh hồn sạch hết tội tình, nên từ 
đây phải chịu khô nặng nề khôn xiết. Hãy 
nhớ tới lửa luyện ngục linh hồn mới vào đang . 
kêu van than khóe là khốn cực lắm, mà quì 
_ gối đọc kinh cầu giúp, và cử cầu nguyện cho 
tới khi linh hồn ấy qua khỏi gian nan tới nước 
thiên đàng, đặng ở chốn vỉnh an chẳng còn 
khốn khó nữa. Chừng ấy mới nói thật : ảnh, 
chỉ có phước lắm, hết cực khô rồi. 


Hình khö Luyện ngục nặng nề rất - 
mực. — Theo lời các đấng thông mình luận . 
bàn, thì những sự đau đớn khô sở trong Luyện . 
ngục nặng nề quá lẽ, chẳng có hình khô cực - 
nạn nào trên thế ví cho bằng. Ông thánh 1ôma.... 
dạy những hình phạt Luyện ngục cũng là mấy 1, 
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{ hình khô Hoả ngục, trừ ra không có đời đời 
_ mà thôi. — Bà thánh Catarinà nói rằng: « Các 
đẳng chịu hình khô kể khôn xiết, hiều chẳng 
ẨÝ đặng; phải có ơn riêng Chúa cho mới biết mà 
'Ả thôi. — Chẳng có lưỡi nào biện bạch, chẳng - 
_ có trí nào lượng cho thấu Luyện tội là gì. Nếu 
.Ý . muốn xét về hình phạt trong ấy nặng nề là 
LÝ. bao nhiêu, thì phải nói nặng bằng Hoả ngục. » 
{  — Có hai thứ hình khô như trong Hoả ngục, 
là thất khồ và giác khồ : Thất khồ là chẳng 
- đặng thấy mặt Đức Chúa Trời ; Giác khô là 
-_ phải chịu hành hà khô sở đau đón. 


Hình phạt thấi khô thì nặng nề hơn hết, 
{ không có sự gì ví bằng: vì hễ linh hồn càng 
{ thân thiết mến yêu Đức Chúa Trời chừng nào, 
lhì càng mơ ước khát khao hiệp lại cùng Chúa 
- chừng ấy. — Bà thánh Catarinà lấy ví dụ nầy : 
- Giả như trong cả và thế gian có một ồ bánh 
- mà thôi : mà có kẻ đói đang sức ăn, thấy đó: 
{Â _ mà ăn chang đặng ; càng lâu càng đói càng 
- thèm mãi, biết là ồ bánh ấy đề đành cho mình 
{ ăn kẻo chết ; thì người đói ấy cực khô xót xa 
-_ nói làm sao xiết !.. Thì nay các dẳng linh hồn 
w { bị giam cầm trong Luyện tội trông thấy ồ bánh 
@ [ ngon và cần ấy là Đức Chúa Trời, và biết ăn 
„{ được thì sẽ no nê phỉ sức, mà đang đói khát 
{ ước trông hiệp cùng Đức Chúa Giêsu là Chúa 
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yêu mến mình ; 
linh hồn ấy cho tới chừng nào l 


đoán dạy hình phạt ấy là lửa thiêu đốt. Đứe 
Giáo Tông Grêgoriô ©ä, ông thánh Angutinô, 
ông thánh Tôma nói lửa ấy có một bồn chất 
_hhư lửa Hoá ngục vậy, khác một đều là lửa 
Hoä ngục nung nướng đời đời, còn lửa Luyện 


ngục thì có cùng. Muốn chứng có chơ hẳn dạ. | 
hơn, thì hãy nghe mấy linh hồn chịu phạt - 


trong. lửa ấy hiện về nói lại, như mẩy TH 
sau nây : 


Ngày kia Cha Stanislas Choeasea về dòng 


Đôminieô đang cầu nguyện cho những kẻ qua. 
thì có một linh hồn hiện ra cả mình... 


đòi, 
thông hồng những lửa. Cha dòng hỏi cho biết 


lửa đó có đốt rát hơn lửa phàm trần chắng,... 
linh hồn ấy la lên rằng : « Châu ôi, hết thấy... 
các thử lửa dưới đất nầy sánh với lửa Luyện... 
lội là như luồng gió thôi cho mát mà thôi. ». 
Cha ấy lại nói: «Nếu có quả vậy, tôi muốn . 


chịu thử coi, miễn là ngày sau bớt phần đau 
tôi chịu rồi bây giờ.» — Linh hồn trả lời 


rằng: « Người phàm gian chịu một chút mà... 
thôi cũng chết liền đặng. Cho Cha tin bằng - 
lời, thì Cha sè tay ra thử.» — Cha Stanislas.. 


thì biết sự cực khốn trong - 


Hình phạt giác khô là làm sao thì Hội thánh ~ 
chưa đoán định. Nhưng mà các thầy thông lý ~ 
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không giủn dẫn liền đưa tay ra ; kẻ ấy nhễu 
_eho một giọt mồ hôi ; nói cho frúng hơn, là 
một thứ nước gì giống hình mồ hôi mà chưa 
_ phải mồ hôi thật. Tức thì Cha ấy la hoảng 
lên một tiếng lớn rồi ngã chết giấc, bỡi đau 
một cách gở lạ lắm. 
“Các thầy trong nhà nghe chạy đến ; kẻ lo cứu 

cách nầy, người kiếm chữa cách khác. Lần lần 
Cha ấy tỉnh lại, còn run rẫy sợ hãi, rồi thuật lại 
_ sự đã xảy ra và thêm rằng :« Ở các Cha, phải 
chỉ ta biết Chúa trừng trị gián phạt nghiêm 
- nhặt thề nào, ắt chẳng hề nào ta dám phạm 
{ tội; ta hãy lo đền tội đang buôi còn sống, đừng 
{đợi dời sau : đền ở đời sau thì khủng khiếp lắm! 
_ Ta hãy hầm dẹp các tính nết xấu mà lo cải 

quá tự tân, nhứt là hãy giữ cho khỏi những 
lỗi mọn, bỡi vì Quan xét thượng phầm chẳng - 
bố qua chút nào. Chúa Trời oai nghi mà cũng: 
: rất thánh lắm, chẳng chịu đặng tì ố nào trong 
các thánh trên trời đâu : nếu mà các thánh 
| biết mình chưa vẹn sạch hết, thì làm sao cững 
§ phải trốn ân, không dám vô ở chốn thạnh đức 
- vinh vang vô cùng.» — Cha nầy còn sống dặng 
- một năm mà phải đau đớn nhứe nhối khô cực 
ˆ lắm, bỡi thương tích cháy ấy hành ra. Trước 
- khi tắt hơi người còn khuyên các thầy phải 
| nhớ phép Chúa công + ng mà Ìo sợ trước; 
- đoạn sinh thì bằư@#ñ tồn; 
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Từ ấy cả và nhà dòng nầy nên sốt sắng hơn: 


ai nấy đua tranh làm tôi Đức Chúa Trời cho 3 | 


khỏi vạ tràng nặng nề thề ấy. "ï 
Có tích khác tương tợ, là bà Á thánh (athe-. 
rine de Hacconnig đương buôồi sốt rét nặng 1 
thì bắt tưởng tới lửa luyện hình cực dữ.Đoạn ƒ 
chồi dậy suy gầm theo lệ thường, thì bất tỉnh 1 
nhơn sự thấy lửa luyện ngục cháy phừng +1 


phừng, thiêu mấy linh hồn còn phải đền tội 1 
rán một ít nữa. Người đương nhìn xem cuộc... 


ghê gốc ấy, bỗng nghe tiếng rằng : Ớ Catarinà, 
con sẽ chịu các sự ấy một lác mà coi thử, hầu... 
cho con được thêm lòng sốt sắng chuyên việc... 


cứu những linh hồn nầy. Liền có một đốm lửa ' 
văng ra trúng gò má tả người; mấy chị giúp TẢ 


thấy tàn lửa rõ ràng và mặt người sưng cách. 
đị lân ngày. — Á thánh thuật cho các chỉ nhà 
phước ấy hay, mình phải đau đớn bấy lâu dữ .. 
dẫn quá đỗi chớ chưa bằng chịu chút đốm +1 


lửa ấy. Từ ấy về sau người chuyên trì hầm ˆ 


_ mình nhặc nhiệm hơn mà cầu cho các đẳng: - 
cỏ bị rồi mới biết các linh hồn ấy cần nhờ t ơn 8Ñ 
cứu giúp nhiều lắm, 


Trong hạnh ông thánh Nicolas Tolentinô nổi: ' | 


đêm thứ bảy kia thánh nhơn nằm nghỉ, thấy -~ 


một linh hồn mắc phải khốn cực xin nài sáng - 
làm một lề cho mình và cho nhiều linh hồn khác .. 
đang chịu hình khô dữ dằn. Người nghe tiếng . 


co QỤ L.. 


nói rổ ràng mà chẳng biết là tiếng ai thì hỏi rằng: 
Anh là ai? Linh hồn thưa: « Tôi là bạn hữu 
của Thầy đã chết tên là Pellegrinô d'Osinô. 
Tôi có tội đáng sa hỏa ngục, mà nhờ Đức 
Chủa Trời thương xót thứ dong, song phạt 
đền tội rất nặng nề và lâu lắm. Nay tôi tới 
{ xin Cha một lễ cho tôi và cho những linh 
-- hồn khác như vậy. Trông cậy nhờ lễ nầy 
-_ chúng tôi sẽ khỏi hết, hay là bớt đặng nhiều.» 


__ Ông thánh ấy trả lời rằng : Xin Chúa cho em 


hướng nhờ công nghiệp Máu thánh Người ; 
__ mà mai tôi làm lễ cho em không đặng : tuần 
-__ nầy phiên tôi làm lễ chung cho các thầy xem, 
__ mai là Chúa nhựt làm lễ kể chết trong choro 
_ làm sao ? Linh hồn ấy khóc lên rằng: « Ôi ôi, 


-__Ít là xin thầy vì lòng kính mến Chúa mà đi 


coi những sự khốn nạn chúng tôi chịu, thì 
thầy sẽ chẳng nỡ đề tôi phải ngặt nghèo khốn 
cực lâu như vầy. » 

|_ — Dấy giờ ông thảnh Nicolas ấy tưởng như có 
| ai dem mình vô Luyện ngục, ngó thấy trong 
- một khoản lớn rộng minh mông có đông số 
linh hồn đủ mọi bực mọi tuôi, dang bị tấn, 
| khảo hành hung nhiều cách rất nên kinh 
| khủng Thầy Pellegrino nói cùng thánh nhơn 


| rằng: « Thầy coi lấy sự ngặt nghèo khồ khắc ˆ 


anh em bạn ngục sai cắt tôi đi xin với thầy 
đỏ. Thầy đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên chúng 
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tôi trông cậy. Chúa nhậm trót lễ tế thầy dưng T 
mà chuyên cầu cho chúng tôi; chắc Chúa là 
đẳng hay thương xót sẽ thứ tha chúng LÔI. » 
_Ông thánh ấy thấy đồ trận hành khô dữ Xin 
thì khóc ròng, liền đọc kinh cầu cho các linh. 
hôn ấy. Vừa táng sáng người chạy trình cho - 
bề trên hay mọi nổi, thì bề trên động lòng _ 
chuẩn cho khỏi làm lễ chung bữa ấy cùng cả. 
và tuần, đặng làm lễ cầu cho các đẳng. Thánh - 


nhơn liêu lo làm lễ tuần ấy cách sốt sắng. 'hờổ (0i ` 


thường, lại đêm ngày thêm việc lành phước 


Ẳ. 
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đức ; giữ chay ăn cơm lạt uống nước lã và... 


đánh mình tới chảy máu ra. Trong tuần ấy ma... 
quỉ khuấy khỏa chẳng đề người làm việc bằng _ 


yên, mà người cứ bền đô không nao núng. 


Qua khỏi tuần lễ ấy thầy Pellegrino hiện ra | 
nữa, hết cực khô, mặc áo trắng chói lòa có - 
nhiều linh hồn đi theo vui mầng hỉ lạc mà..... 
chào kính thánh nhơn là đấng cứu mình, —  ' 


đoạn hết thảy bay lên trời. 


Tưởng mấy tích kể ra trước nầy đủ làm tỏ: Tên, 
ta tin và thêm lòng kính sợ phép Chúa sửa.... 
phạt tội nhẹ nhặt nhiệm, cùng thương giúp..... 
những kẻ có nghĩa cùng mình đẩ lìa trần, Chớ - k 
vịn lấy lẽ: kẻ đã chết là người thơm danh... 
_ tiếng tốt giữ đạo sốt sẵng, ở như đấng thánh, ˆ 


mà không lo đọc kinh cầu nguyện giúp. Những _ 


gương trước nầy là mấy kẻ hết lòng thờ Chúa, . co 
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-_ khí tục tỉnh tu, chí công đánh tội tập tành nhơn 
- đức, mà Chúa chẳng dung chế : huống chỉ anh 
_ em giữ đạo tầm thường, hay dung túng mình 


theo thỏi thế gian, thì trốn đâu cho khói phép 


{ công thẳng Chúa cả trời đất ? Hãy soi gương 
- thánh sư cả Augutinô, dầu đã nhìn biết mẹ 


mình công cao đức dày và chết thánh đã 20 


_ năm rồi, song còn cứ cầu nguyện mỗi ngày và 


+ 


-_ xin những kẻ hậu lai còn xem đến sách người 
- cũng đem lòng cầu cho mẹ mình với nữa. 


CAN £NPTRE 
ĐOAN THỨ TÁM 


- Về những phần phạt niêng môi thứ: tội. 


Mới giảng chung về hình khô Luyện ngục 
nặng nề là bao nả ; trong đoạn nầy nói riêng 
từng phần phạt mỗi tội, theo những đều Chúa 


- tổ ra cho bà thánh Madalêna đệ Pazzi. 


Số là buôi chiều kia bà thánh nầy đi dạo 


- với Ít chị trong vườn nhà phước, thình lình 
ra bất tỉnh nhơn sự, nghe thiên thần giữ mình 
biểu đi một vòng trong Luyện ngục. Mấy chị 


“nghe người trả lời chịu đi và thấy bộ tịch 


người áy náy sợ hãi ; mặt mày tái xanh, hai 


lì lay vặn trẻo tó dấu gớm ghê. Khi thì nghe. 


hà 


người khóc thương la hoảng hốt lên rằng: Ôi ! 


tội nghiệp lắm, tội nghiệp lắm ! Chúa ôi, xin _ 
thương xói, xin Chúa thương !.. Cảm thương 


_ 10. 


cho mấy linh hồn ; tội nghiệp, chịu cực khô 
đau đớn quá mà sao cũng bằng lòng vui về 
vậy dược? Các tù rạc tử đạo xưa có sánh 
_với ngục hình nầy, thì cho là vườn yêm mát 


khoái lạc mà thôi. — Người bước ít bước vụt. 


đứng lại giựt mình sợ hãi la lớn rằng: Ôi, 


Chúa ôi, Thầy cả bị giam đỏ, nhà phước cầm - “ 
tại chỗ nầy, phải hành hà gia phạt quá dữ là. 
thề nào ! Rồi nín thỉnh, song có bộ ghê sợ và ~- 


run rầy cả mình; đoạn đi qua ngục người thế 


_gian, là chỗ cầm những con trẻ, mấy người - 


đốt nát thì nhẹ tội hơn, có nước giá rét và 
lửa mà thôi: chịu hết thứ nầy liền nhảy qua 
thứ kia. — Cách ít bước người thổ ra như thể 
có thấy những linh hồn khốn nạn hơn, và nói 


lớn lên: Ôi, chỗ nầy gở lạ quá, khô độc ác... 
lắm! Hỡi ôi, kìa mấy kẻ bị giáo mác đâm lũng 
sâu cùng mình, còn khứa ra từ miếng đó là ' 
ai vậy? Thì có tiếng trả lời nói là những ~< 
__ người lo đẹp mặt người ta, xem ra là giả hình. 
— Bước tới nữa thấy có đông số linh hồn bị... 
nện như bỏ vô bàn ép: một lát người tô hình. “ 


khiếp sợ hơn, la hoảng một tiếng hãi hùng 


bỡi thấy ngục nói dối: kể nói dối ở trongnơi ' 
kế hỏa ngục, bị đồ chì lỏng vô miệng và ngâm... 
đầm trong hồ giá rét.. Cách xa một chút. 
người nhìn biết mấy kẻ hà tiện thì nói rằng: 
Thuở trước cỏ của mà chưa lấy làm phí, đây... 


v | 
tì 
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mặc sức chịu, thét ra như chì đúc vô lò vậy 
đó! Đi qua chỗ phạt cầm những kể còn mắc 


__vạ phép công bình Chúa, và những kẻ phạm 
- đức sạch sẽ, tuy được tha rồi mà chưa đền 
- đủ khi còn sống: ngục nầy dơ dáy hôi thúi 
__ lắm đi ngan bắt bợn dạ ói mữa. Người lại thấy 
- những linh hồn bạc ngãi cùng Chúa. xưa không 
-_ hay biết mến yêu Chúa sanh thành cứu chuộc, 
- rày như bị chìm đấm trong bàu dãy tràn chì . 
lồng. Sau hết người thấy những lính hồn chẳng ˆ 

-_ mê nết xấu nào riêng, tính nào cũng xen vô _ 
rồi theo tính khác; thì rày chia hình phạt theo 


các tính nết xấu ấy, mà có ân chế giảm vì là 


- những lỗi qua vậy mà thôi. 


Bà thánh nầy ngất trí đi viếng Luyện ngục - 


_. như vậy hai giờ trọn rồi mới tỉnh lại, mà mệt 
[  bải hoải, lâu ngày mới ngớt kinh sợ các cuộc 
_ đã xem thấy tợ mặt, 


“Nãy giờ nói sơ qua chung về các thứ hình 
khô, bây giờ khỉ sự kề riêng mấy hình phạt 


- về môi tội, tưởng cũng làm ích cho nhiều - 
Ề. người nữa. 


Về tội khoe khoang. — Trong các tội Đức 


{Â_ Chúa Trời phạt nặng hơn thì phải kề tội khoe 
- mình, làm tốt. Bà thánh Birgitta xem thấy 
|_ trong Luyện ngục có một con gái nhà giàu sang 
- khỏe với người rằng : « Cái đầu nầy xưa ham 
l " điềm cho thiên hạ ngó, thì nay phải - 


cháy trong hà ` "AEENK, ngọn lửa ấy hỏnh 
nảy rát rao lắm, làm cho tôi tưởng nó như 
cái bia cho Chúa lấy tên ngẩi nộ gắm vào ; 

hai vai hai cánh tay tôi ưa đề bày lòi ra, rày 
phải xiềng sắt bóp riết lại ; bộ chơn lẹ nhảy 
múa hát hồng thì bị rắn thuồng luồng quấn 
gậm, liễm, tanh nhơ ; mấy nơi mình đeo vòng - 
vàng chuôi hột cà rá, cày trâm chải gở, bây 


giờ bị dần khảo, bị nưởng cháy mà còn lạnh... 


lẽo tê cứng. Đoạn linh hồn ấy réo lên rằng : 
Mẹ ôi, mẹ ở ác với conl Mẹ dung túng con . 
“thì hại con hợn là ghét: mẹ đề con làm tốt 
se sua tốn phí vô lỗi, làm thiệt hại cho con - 
lắm đó ! Chính là mẹ dắc con đi coi hát, đem <‹ 
đi đám tiệc nầy, đám nhảy múa kia, di hội ~ 
hàm vui chơi theo thói tục cho hư linh hồn. 
Nói cho thật, mẹ tôi cũng có khuyên bảo tôi 
tập nhơn đức, làm việc phước nọ việc lành 
kia, song mẹ tôi hay chìu lòng dong dưỡng 
mấy sự con lỗi lầm, thì mấy việc tốt pha lộn 
với sự lỗi mà mất hết, Nhưng phải cám tạ 
Chúa Cứu thế đại độ khoan dong, chẳng đề 
tôi phẩi phạt vô cùng như tôi đã đáng vì thửa 
tội. Trước khi chết tôi có thống hối ăn nắn 
và xưng tội, nhờ nhớ sự thương khó Chúa. 
Khi tôi hết nói được thì lòng trí tôi kêu Đức 
Chủa Giêsu, xin vì những sự thương khó CGhủa 
chịu nạn chịu chết. Vậy tôi khỏi sa Hóa ngục 
song phải vào luyện tội -khô hết sức. 


_- W <. 


Bà thánh Birgitta thuật lại sự mới thấy trước 
nầy cho một chị bà con ruột kẻ chết ấy ; chị 
nầy nghe rồi bắt sợ hãi lắm, hết dám giồi 
Ÿ mài trang diềm nữa, mà lại từ giả thế gian vô 
Ý dòng khô tu cho đặng ăn chay đánh tội mình. 


Về tội làm gương xấu. — Đức Chúa Giê- 
su phán rằng : Khốn cho kể làm gương xâu : 
Nếu lau mầu hau là chơn mầu nên gương xấu 
cho mầu thì hầu chặt nó mà bỏ, thà bô cồi thọ 
cụi lau què chơn thì hơn là bị bố oào Hỏa ngục 
đủ hai tau hai chơn. Nếu con mắt mầu nên 


[ gương xấu cho mầu thì hãy móc nó liệng đi ; 


thà bào cði thọ có một con mắt, chẳng thà 


phải quăng oô Hỗa ngục đủ hai con mắt. (1) 


— Đẳng chơn thật vô cùng đã phản truyền sự 
ấy, nên chẳng phải là lời người ta bày ra nói 
cho thái quá đâu. Có gương sau nầy làm 
chứng Chúa xử theo lời ấy đời sau. 

Thấy nhiều nhà đạo đức cũng chưng bức 
lượng thô tục, lấy nễ coi sự khéo léo, mà 


- không dè sanh dịp hại cho nhiều lĩnh hồn. — 


Thợ về kia có đạo bị nghe lời mà về hình 
xấu cho người ta, sau tự hối thì về một bức 


lớn trong dòng các thầy Caramêlô mà bồi 
{  gưong xấu lại. Về vừa rồi xắn bịnh và chết 


lành. Thầy Bề trên lo đền ơn đáp nghĩa thì 


— cho chôn thợ ấy trong nhà thờ nhà dòng. Ông 


Œ) Matth. XVIII 7. 8. 9, 
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thợ cũng trối lại tiền bạc nhiều đề xin lễ cho 


mình. Khỏi ít ngày khi hát kinh chung khuya . 
rồi, thầy nọ còn quì nán lại, xem thấy thợ về “ 
ấy hiện ra khóc mùi mẫn và vùng vậy trong 
lửa, thì hỏi rằng: Ông ở đời nhơn đức có 
tiếng, sao mà bị phạt dữ vầy? Thợ trả lời 
lại : « Khi linh hồn trút ra khỏi xác phải chịu 
phán xét, liền thấy nhiều kẻ bỡi coi mấy hình 
trắc nết tôi về xưa mà sanh lòng tưởng ước 


sự trái, cũng có kể sa vào Hỏa ngục, kéo đến... 


cáo nài tôi ; tôi đáng phạt lắm rồi; may phước 
có nhiều thánh ở trên trời binh vực, nói 
tôi có vẽ mấy bức tranh khác làm sáng danh 
Chúa và các thánh mà làm ích cho nhiều linh 
hồn lắm. Quan thầm án xét cân hai đàng, rồi 
phán đoán : tôi có ăn năn đền bồi cùng làm 
nhiều việc lành, cho nên tha khỏi hỏa ngục - 
đời đời ; song còn hình phạt tạm, phải chịu 
thiêu đốt luôn cho tới chừng hủy mất bức 
tranh xấu, chẳng còn bẹo cho ai phải hại nữa. 
— Vậy xin thầy làm ơn nói cho chủ có bứt 
tượng khốn nạn ấy hay, tôi mắc phải hình 
phạt dữ dẫn, xin đốt hủy nó cho tiêu. Nhược 
băng chủ nhà ấy không nghe thì sẽ bị tai hại 
nặng, lấy sự nầy làm bằng cớ, cũng là phần 
phạt tội giữ hình về ấy, là ít lâu đây chủ ấy 
sẽ mất hai đứa con. Nếu bị vậy mà không tốn, - 
Lhì tới phiên người chúc sẽ chết sớm. Tài chủ... 
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kếhe biết sự tình thì đốt hết. Dầu vậy mặc: 


_ lòng, chưa đầy hai tháng: cũng phải mất hai 
{ dứa con y như lời Chúa gởi răn. Từ đó về 


sau người chỉ lo đền tội đã đặt cho thợ vẽ 
hình xấu và treo bẹo trong nhà, làm thiệt hại 


cho nhiều linh hồn. Chớ chỉ bồn đạo đời nay 


nhớ truyện nây ! 

Về tội hay nói chơi pha lửng — Ông 
thánh Giacôbê Tông đồ truyền dạy: Nếu dai 
chẳng lôi trong lời nói, ấu là người trọn lành. 
(7) Yậy thì nói phạm thượng tục tiêu, nói hành 
bỏ vạ cáo gian là tội nặng, đáng phạt lắm, còn 
vô vàn tiếng diễu cọt vô ích cũng phải trả lẽ 
và bị phạt trong ngày phán xét như Đức Chúa 
Giêsu trách cứ trong Evang chẳng sai. (2) Có 


- truyện sau nầy làm chứng đều ấy. 


Bề trên cai Dòng tên là Durand, sau lên tới 


- chức Giám mục thành Toulouse, là một người 


nhơn đức lạ, hầm mình nhặt nhiệm, nong nả 


- tấn tới đàng trọn lành luôn, song tra nói cho 
{ cười chơi. — Thuở còn ở nhà dòng Cha Bề 
{trên Hygues có khuyên bảo người dừng nói 
- chơi hỉ hớn mà không xứng dấng làm thầy, 
- lại đe loi e chẳng khỏi Luyện ngục ngày san. 
{ Nhưng mà Cha Durand không lo sửa mình là 
- bao nhiêu; đến sau lên chức cao trọng cũng 
LỆ còn cái chứng ấy. — Phải khi qua dời thấy 


() Jac. III, 2, — (2) Matth, X11. 36, 
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quả như lời bề trên cựu bảo trước: là người ` 


hiện về cùng một thầy thiết nghĩa, xin cầu giúp 
vì mình bị phạt nặng bổi chẳng hầm cầm. lời 
nói. Bề trên nhóm hết các thầy mà bàn tỉnh 


làm sao, thì giao mỗi người giữ miệng cho _ 
nhặt đủ tám bữa luôn mà đền tội giùm cho - 
linh hồn ấy. Khỏi tám ngày linh hồn ấy biện . 

ra phàn nàn bổỡi vì có một thầy lỗi sự làm ' 
thinh nín lặng, mà mình chưa được nhờ. Các _- 
thầy khỉ sự tám bữa khác nữa thì tuần sau đó. ˆ 
Đức thầy Durand hiện ra lại, trang hoàng đủ 


y phục Giảm mục và mỉn cười vì đền lội 
xong tất, 
Về tội nói dõối.— Nói thàm cho vui cười 


vô lối đã phải phạt thể ấy, phương chi eẩ lòng 
nói dõi thi đáng phạt làm sao nữa! Mới doän 


trước bà thánh Madalêna de Pazzi thấy mấy... 

linh hồn có tính xấu nói đối bị phạt nơi riêng 
cách gớm ghiết, vì Đức Chúa Trời là đẳng chơn  <“ 
thật vô cùng ghét cho tới lời nói đối nhẹ lắm... 
Cũng thấy mấy lần linh hồn nọ linh hồn kia... 


hiện về căn dặn lánh sự nói dối cho lắm, và 
khai ra mình bị đền nặng nề những tội giễu 
cọt hay là nói thêm thắc chút đỉnh mà thôi. 


Về tội khấn bỡi nhẹ tính. — Các linhhồn Ả 
hiện về cñng dặn bảo kỉ cang chớ vội khấn - 


hứa mà chẳng suy xét cần thận trước, lại bằng 
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có khấn hứa thì phải làm theo như lời, vì phép 
Chúa công bình đòi gắt, như thấy trong hạnh 
đấng dáng kính Denys le Chartreux truyện nãy : 


Cha ĐÐenys ấy giúp một thầy tùy trong dòng 
ở xứ Huremonde dọn mình chết lành. Thầy 
liệt nầy có khẩn đọc hai lần hết cả và quyền 
sách Ca vinh, mà bổi trễ nải chưa làm, bây 
giờ gần chết nhớ lại thì hết thế làm nỗi được, 
nên áy náy lo sợ Chúa phán xét gần đến. Thì 
Cha Denys lãnh làm thế giùm cbo người an 
lòng chờ giò làm chung. Song le theo phép - 
công bình Chúa đề Cha ấy quên lững sau khi 
người sinh thì. Bữa kia Chúa cho thây ấy hiện 
về nhắc Cha Denys lời đã hứa, nói có hai 
tiếng nây :« Xin thương, xin thương.» Cha 
nghe nhắc lại thì chưng hứng, bắt buồn quá, 
muốn cắt nghĩa cớ sự làm sao mình bỏ qua 
như vậy, thì linh hồn than nài rằng :« Ôi, 
phải mà Cha chịu chừng phần thứ một: ngàn 
những hình khô tôi đang chịu, ắt là Cha không 


chữa mình chút nào, một lo làm rồi theo lời 


Cha đã hứa cùng Chúa giùm chÐ; tôi đó tức thì 
bây giờ .» 

Về tội ăn ở' phong lưu. — Chớ chỉ những 
kẻ ham sung sướng phong lưu nhớ : kể chẳng 
lo hầm mình ở đời nầy thì phải đền tội ngày 
sau chẳng sai. Vụi chơi theo đời chẳng những 

ầ 
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- hiểm nghèo cho phần rỗi linh hồn, mà lại liều 


mình chịu phạt nặng nề trong Luyện ngục, vì . 
tội lôi chồng chập thêm mãi, mà không đền. _ 


bồi trả bớt ly tấc nào. Bà phước đáng kính 
Phanxica de Pampelune xem thấy một người 
thế gian giữ đạo khá mà cũng bị luyện tội 59 


năm, vì xưa ăn ở sung sưởng; một người nữa . ẳ 
giống vậy thì phải 35 năm, còn người thứ _ 


ba ham chơi bài bị ở 64. — Hễ theo tính du 


nhàn vui chơi thì dễ tăng số tội nhẹ hoài; nếu: 3 
mà không nhín giờ làm việc lành đền tội, sao 

cũng sẽ thành mối nợ to tác mà phải phanh... 
phui trước tòa thầm phản ngày sau. Chỉ bằng... 
bao lâu ta còn sống ở đời, khả lo làm việc đền _ ` _ 
tội đi, thì Chúa sẽ dủ lòng thương xót mà trừ. Ì 


cấn cho ta chẳng sai. Con nhà cỏ đạo biết như f 


vậy nhơn sao không lo liệu trước khi còn | 


ngày giờ. 


Về tội nguội lạnh trễ nải. — Thả. theo - 
tính trễ nả: nguội lạnh cũng bị phạt nặng nề 
như vậy nữa. Cho nên chớ lấy làm lạ vì sao . 
Kinh thánh nói Đức Chúa Trời tổ ý gớm ghét... 
thử tội nầy. Bà thánh Madalêna de Pazzi thuật - 
lại một bà phước kia ít có tội gì khác, một trổ. 3 
nải chẳng chịu lễ mấy ngày theo luậtlệnhàthi  ' 


đã bị phạt nặng nề. Tích là ngày nọ bà thánh 


nầy đang cầu nguyện trước Mình thánh Chúa, : 1 
thì thấy linh hồn chị ấy bỡi dưới đất lên, trùm...... 


— lll — 


ú ngoài một áo rộng bằng lửa, còn áo trong trắng 

-__ phao, bước tới gần bàn thờ bộ điệu cung kính, 
{ - bái sát trước Nhà tạm và quì mọp thờ lạy trút 
{ giờ. Dà thánh ấy ước ao biết ý chỉ làm sao, thì 


È “đặng ơn soi cho hiểu bỡi linh hồn ấy trễ nải 
rước lễ, nên bị kết án mỗi bữa phải choàn áo 


{ rộng lửa mà đi thờ lạy Đức Chúa Giêsu ần 
-__ trong hình bánh hầu đền mấy lần nguội lạnh - 
xưa ; bằng về áo trắng dài mặc trong ngăn bớt 
Ẳ hình khô, chỉ là phần thưởng đức đồng trinh 
ˆ_ người ấy giữ trọn hảo. Linh hồn ấy cử tới thờ 
-_ lạy phép Thánh thê như vậy ít lâu, cho tới khi 
{ nhờ bà thánh ấy đọc kinh đền tội cứu ra 
-khỏi nơi luyện hình. 


Về sự lần lựa đợi giò: chết mới lo trở: 
lại. — Những kể hay sa theo tội trọng mà lần 
lựa đợi tới giờ chết mới trở lại vì cậy lòng 
lành Chúa thới quá, xin hãy nghe truyện nầy 
nà rắn mình. 

Ông bá hộ Jean Sturton, người hồng mao 
{_ thật lòng đạo, song bỡi muốn giữ chức quan 
{ triều, nên tới mấy ngày lễ Phản thệ giáo cũng 
ˆ đi vô chùa theo các quan. Mà ông có lén nuôi 
- một thầy cả trong nhà, phòng lúc lâm chung 
'- bất kỳ tử. Nhưng vậy quan lớn ấy cũng bị rủi 
CÍÍ ro chết hụt: thật là mưu sự tại nhơn thành 
“| sư tại thiên. | 
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Đức Chúa Trời và công bình chính trực và 
lòng lành vô cùng hay duông thứ, nhớ đến 
công ơn người đã giúp đỡ Hội thánh buôồi cẩm 
kín, thì cho ăn năn tội cách trọn kịp, nhưng 
phải đền vì tội trễ nải trì huốn ấy nặng nề 
lắm. — Đến sau bà bá hộ cải giá sanh đặng 
nhiều con; trong mấy con đời sau thì có 
bà bá Aurundell cäng đạo đức kế lại sự mình 
thấy tợ mặt rằng: «Bữa kia mẹ tôi xin cha 
Corneille ( là thầu dòng Đức Chúa Giêsu sau 
chịu tử đạo ) làm lễ cầu cho chồng trước là 
quan tước bá Jean Sturton, thì chúng tôi đi 
_ xem lễ. Dưng Mình Chúa rồi, tới hồi cầu cho 
kẻ chết, cha ấy nguyện lâu lắm. 

Lễ đoạn Cha lại giẳng mà thuật lại hồi làm 
lễ mình thấy trước mặt một đám rừng lớn 
cháy phừng lan ra cùng; trong đám lửa hoá 
hào bao lao ấy có ông bá hộ lăng lộn kêu la 
rên siếc, và cáo thú lỗi mình khi ở đời trong 
triều đình làm sao. Ông xưng tội đủ hết rồi 
lấy lời thánh Gióp kết cùng rằng: Xin anh 
em thương xót lôi, 0ì tau Chúa đã đè trên lôi 
rồi (1) Đoạn biến mất. —- Đang khi Cha Cor- 
neille doän lại các sự ấy thì người khóc ròng, 
bà con xem lễ ấy là 80 người cũng đều khóc 
tấm tức, và thấy trên vách sau bàn thờ thình 
lình hực lửa bắt ngọn cháy lên, » 

— ()Job.XIX.2L 
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Về tội lỗi đứe công bình và đứe thương 
yêu. — Xem ra có hai thứ tội Đức Chúa Trời 
gián phạt nhặt hơn, là những lỗi phạm phép 
công bình và đức yêu người. — Ta phải lo sợ 
kéo Chúa hành tội nghịch đức công bình theo 
câu luật trong sách đoán : « Không tha, phải 


_trả của lấy đã, » nghĩa là, lấy của người mà 


không chịu huờn lại, thì chẳng đặng vào nước 
thiên đàng. Biết là bao nhiêu truyện làm 
chứng có như vậy, song đây trưng qua hai tích 
mà thôi. 

Một ông phú hộ kia chết chưa kịp sắp đặt, 


trối trăng việc nhà, sau hiện ra cùng Cha Au- 


gutin Espinoza về Dòng Đức Chúa Giêsu, là kẻ 
ái mộ việc cứu giúp các đẳng. Linh hồn ấy hỏi 
cha nầy cỏ biết mình là ai chăng? Thì người 
trả lời rằng : Tôi nhớ có đi làm phước cho ông - 
Ít ngày trước khi tắt hơi. — Linh hồn đáp lại : 
« Phải đó, xin ngỏ lời cùng cha hay, Chủa ban 
phép tôi về đây mà xin cha cứu giúp cầu xin 
Chúa nới bót phép công thẳng, và lo giùm sự 
tôi không thể liệu được bây giờ. Xin cha đi 
theo tôi một lác » Cha ấy vội đi chường thưa 
bề trên mà xin phép đi theo. Thì cả hai người 
đắc nhau cứ đi không nói lời gì. Tới cái cầu nọ 
trong thành, kẻ chết vụt biến mất ; khỏi một 
chập trở lại tay cầm túi bạc, sớt cho cha ấy 
cầm một mớ, rồi đem nhau trở về nhà dòng. 
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Cả hai vô phòng rồi thì kể ấy đưa hết tiền cho - Ẳ _ 


cha và một tờ giấy cỏ viết sẵn hết mà rằng : 
« Xin cha coi giấy nầy thì biết tôi còn mắc của 
ai là bao nhiêu ; Cha cử đó mà trả giùm hết 
mấy chủ nợ của tôi, còn dư bao nhiêu thì làm 
việc lành cho tôi mau tiêu rỗi. » Nói bấy nhiêu 


lời đoạn liên hiến đi. Cha ấy lo mọi đều kỷ 


thắc cho mình. 


Khỏi tám ngày kẻ chết hiện ra lại tỏ hết tình. 
cảm ơn cha ấy lo kham, mọi việc mau mắn. - 
Đã trả tất mấy mối nợ, lại nhờ những LỄ đã. 
xin, thì khỏi giam phạt và đặng hưởng phước 


thường sinh. 


Bà thánh Magarita Cortona thống hối cổ ñ 


lòng thương giúp các đẳng, nên nhiều linh 
hồn hiện về xin người cầu nguyện cứu giúp. 
Như có hai người lái buôn kia bị cố sát hiện 
ra nói với bà thánh ấy rằng: « Hai anh em tôi 
chẳng có chịu phép Giải tội kịp; may nhờ 
lòng lành Chúa Cứu thể và Đức Mẹ khoan 
nhơn thì chúng tôi được ăn năn tội cách trọn 


mà rỗi linh hồn ; song bổi theo nghề thương 
mãi hay gian lận, nên phải chịu phạt khô cực. 


lim. Vì vậy anh em chúng tôi hết lòng xin bà 


là đầy tớ Đức Chúa Trời bảo giùm cho bà con - 


chúng tôi, tên... tên..., trả lại hết các số tiền 
bạc chúng tôi đã ăn giản cho mau kẻo té lời 
nhiều. Ví bằng không trả cho xong thì chẳng 


lề nào chúng tôi được nghỉ an. » 
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| — Dầu mà có vô phương bồ thục, thì Chúa 
_ cñng chẳng bỏ qua, trong luyện tội, sẽ báo tra 
|  cách-nào cho đủ phép công mà chớ, như có 
-_ một lần bà thánh Magarita Alacoque đang cầu 
-_ nguyện cho hai người giàu, thì thấy một người 
ầ trong hai bị án phạt ở Luyện ngục lâu năm, 
Bà con xin cầu hồn và đưng lễ Misa cho hai 
người ấy rất bội nhiều ; song Đức Chúa Trời 
cứ phép công thẳng phân chỉa hết cho những 
_ linh hồn mấy người tôi tớ làm mướn ở nhà 
__ hai ông ấy, mà hai ông chủ chẳng lo đủ nên 
{  rày nghèo nàn không tiền xin lễ cho mình. 
——_ Những kẻ lỗi đức yêu người cũng bị Đức 
Ệ Chúa Trời phạt nặng nề lắm nữa ; nhứt là trong 
_ hàng phô kẻ dưng mình cho Chúa, mà cứ bất 
thuận, oán vặt, nói hành, xét doán trái cho 
nhau, thì chẳng khỏi án Chúa đâu. Bà thánh. 
_“Magarita ấy cầu cho hai chị nhà phước qua 
đời, thì xem thấy cả hai bị phạt trong luyện 
tội: một chị phải hành hà khảo lược hơn 
chị kia bội phần, vì đã lôi đức thương yêu với 
chị em trong nhà nhiều hơn; cả nhà: phước 
đọc kinh cầu khẩn cùng làm việc phước đức 
_ cho bao nhiêu cũng chẳng được nhờ. chỉ nhờ 
Í lời khần nguyện của ba bốn người, là mấy kẻ 
_ chị nầy ít ưa chuộng khi xưa. 
: Ấy lược qua ít truyện Chủa tó ra cho các 
- thánh thấy có văn bằng đủ cớ chắc chắn, làm 


chứng hễ đã phạm tội cách nào thì cứ phép 
công thẳng mà chịu phạt theo cách ¬y mà 


chớ. Ta khá năng suy lấy, hãy răn sửa nết... 


mình cùng rắp lòng chịu khó đền lội cho kịp 
thì tiết đang khi còn sống trên đời. 


=Sx<= 
ĐOẠN THỨ CHÍN. 
Về những từng và lớp trong 
Luyện ngục. 


Nghe các thánh doän lại những sự Chúa cho 
thấy trước nầy, mà đạc chừng được Luyện 


ngục chẳng phải là một chốn rạc ràng rộng _. | 


trống cầm chung mọi người mọi bực đâu: Là 
ngục hình chia ra nhiều sở khác nhau, có chỗ 
cầm cố tội nặng, có chỗ giam phạt tội nhẹ 
hơn. — Muốn cho dễ hiểu mấy lớp tù rạc ngục 
hình ấy làm sao, thì hẩy nghe bà thánh Phan- 
xica Rômana kề lại tự sự Chúa tổ ra như 
sau nầy : 


Bà thánh ấy nói Luyện ngục chia làm ba Ả 
từng, là thượng, trung, hạ. — Thượng là từng. 


trên hết để giam những linh hồn chịu hình 
phạt thất khô, hay là một ít phần phạt nhẹ phải 
đền chẳng bao lâu. Từng giữa là từng trung, 


thấy chữ đề Luyện ngục, là nơi phạt cầm . 
những linh hồn mắc tội nhẹ phải đền theo. 


Tư: 
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hình phạt giác khô. Từng trung nầy lại chia ra 
ba lớp: lớp nhứt là như một hồ giá rét: lớp 


nhì trạe tỉnh những chai trộn với dầu sôi ; lớp 


ba linh láng loại kim chảy giống như vàng bạc 
thôi lông đồ ra vậy. Có 36 thiên thần phụng 
lịnh Chúa mà áp tíc nhún nhận các linh hồn 
trong bàu giả rét, rồi đem dầm trong hồ dầu 
sôi hay là trong loại cháy nóng, mà các dấng 
ấy làm vậy cách cung kính mến yêu lắm. — 
Tùng hạ ở rốt kế Hỏa ngục cũng gọi là Luyện 
ngục : dưới hết thì đầy tỉnh những lửa sáng 


hực rát rao lắm, song lửa đây khác với 1¬ 
"hỏa ngục, là lửa tối tắm mù mịt. Trong lớp - 


nầy cũng có ba chỗ riêng nữa : chỗ thứ nhứt 
Ít cực hơn thì đề luyện bồn đạo thường về tội 
trọng đã khỏi rồi mà chưa đền đủ ; chỗ thứ 
hai khô cực hơn đề gia hình hàng đạc đức 
chưa có chức chánh tế và thầy dòng nhà 


phước; còn trong chỗ thứ ba càng cực khồ 


khốn khó hơn, đề hành phạt Thầy cả cùng 
Giám mục. 

Sẽ nói riêng về phần phạt các đấng quyền 
cao chức trọng ấy; trong đoạn nầy nói lại về 
ba thứ lớp chính nơi Luyện ngục mà thôi. 
-_ Lốp luyện tội thượng là nơi các dẳng 
chẳng phải chịu giác khô, thì có thứ Luyện 


ngục thiêng liêng gọi là luyện tội ước ao. Trong ˆ 
miền nầy đề giam những linh hồn chẳng phải 
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đền tội gì sốt, song bỡi thuở còn sống ở đời, ' 


không đem lòng vọng tưởng ước ao cùng Đẳng 


sanh thành dưỡng dục mình theo sức mà thôi. 5 


Có một lần bà thánh Madalena đệ Pazzi thấy 
một bà phưởe trong nhà mình mới chết sáng 


lòa hết cả mình, trừ ra hai bàn tay, bối còn “ˆ 
đính chút đỉnh sự chẳng trọn lành về lời khấn ' 
khó khăn, thì phải ở đó ít lâu ; khi hai bàn tay. 

ấy sạch bách sáng chói hết thì mởihưỡng phước. < 


trọn vẹn. 

Cha Phanxieô Gonzaga sau lên quờn Giám 
mục thành Mantoue thuật lại một tích thê nầy : 
Thầy Gioan de Via dòng Phanxicô qua đời 
trong nhà dòng ở Cù lao Canaries, công phu 


đức hạnh dày. Có một thầy nuôi bịnh tên là - 


Ascensio nhơn đức lắm, đang đọc kink cầu 


nguyện cho linh hồn ấy thì thấy một thầy về 


dòng mình hiện ra chói lòa rực rỡ cả phòng, 
bắt điến hồn chẳng đảm hỏi tên. Thấy hiện ra 
lần thứ hai lần thứ ba nữa. Sau hết thầy 
Aseensio làm dạn hồi đại : Anh là ai ; sao anh 
tới đây thường vậy? Nhơn danh Đức Chúa 


Trời, xin cho tôi biết. Kẻ ấy trả lời rằng :« Tôi . Ỷ 


là linh hồn thầy Gioan de Via, tôi biết ơn thầy 
đã cầu nguyện cho tôi. Nhờ. lòng lành Chúa, 
tôi tới cho thầy hay : rày tôi ở chốn siêu rỗi 


cùng những kẻ Chúa chọn, nên có mấy tỉa sáng - 


chói đây ; nhưng mà tôi còn mang ân chưa 
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[ dáng xem thấy mặt Chúa, phải đền tội thêm đã, 
,.vì thuở sống tôi bỏ quên đọc Kinh kẻ chết theo 

“luật dạy. Xin thầy vì lòng kính mến Chúa 

Kirixitô nói lại cho các thầy đọc giùm các mùa 
: kinh ấy, đặng tôi mau hưởng mặt Đức Chúa 
Trời. » Thầy Ascensio chạy thưa lại cùng bề 
| trên sự mình đã thấy, các thầy bèn vội vã đọc 
Ï mấy mùa kinh, thì linh hồn thầy Gioan de Via 
lại hiện ra sáng lòa rực rỡ hơn trước, chỉ là 
Ÿ được hưởng trọn phước thanh nhàn rồi. 


Còn một truyện mỉa mai bà thánh Giêtruđê 
Xem thấy, một người nhà phước nhơn đức 
còn trẻ chết cỏ yếng sáng quì cl:ầu trước mặt 
| Đức Chúa Giêsu, vì thuở còn sanh tiền tríu 
mến phép Thánh thê ; lại những thương tích 
Chúa bắn ra năm yếng sáng giọi trên ngữ quan 
1 người, mà trên trán còn một lằng như chòm 
mây sầm bắt buồn cách lạ. Thánh nhơn thấy 
4y cất tiếng lên rằng : Lạy Chúa Giêsu, vì làm 
` -sao Chúa chiếu soi cho, mà đầy tớ Chúa chẳng 
_rỆ trọn vậy ? — Thì Chúa phán rằng: Nó dắc 
Nếu xứng đặng thấy tính loài người của Tao 
SÂ hiền vang và hứng vui xem năm dấu Tao mà 
“thôi, bởi cỏ lòng sốt mến thiết tha phép mầu 
{ nhiệm Thánh thê, song le chưa được vào noi 
“tiêu sái vì còn chút ít bợn nhơ, là chẳng nắm 
| lẹ: lề luật cho trọn hết. — Bà thánh ñy mới 
ị 


“bàu chữa giùm, thì đặng ơn soi cho hiền, nếu . 
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lhông đọc kinh cầu nguyện cho nhiều lắm, ˆ 
thì phải chờ đợi cho tới kỳ mẩn phạt. Linh . 
hôn chị ấy cũng hiều rõ vậy, cho nên ra dấu - 
cho bà thánh nhơn biết mình phải đợi cho. 
mãn hạng mới khỏi. LẲ 
Bà thánh Magarita Maria cầu nguyện cho - 


một bà nhứt Dòng Đức Bà viếng bà thánh - 
Isave mới qua đời, thì ít lâu sau đặng Chúa “ 
soi cho biết chắc linh hồn ấy sẽ hưởng phước . 
trọng vì hết lòng trung trực làm tôi mình,. 
nhưng phải chịu luyện tội đã. Bà nhứt ấy làm “ˆ 
bề trên tại thành Annecy, chết chính ngày < 
mồng 5 Février 1683. Qua ngày thứ năm Tuần . 
thánh năm ấy, đang khi bà thánh nầy cầu. 
nguyện cho người trước Mình thánh Chúa, 1 
thì đặng thấy linh hồn dưới chưn chén calicê.. 
có Mình Chúa ; ở đó mà đền tội cho xong nhờ . 
thông phần hấp hối với Chúa trong vườn. 
Olivêtê. Ngày lễ Phục sinh bà thánh ấy lại - 
thấy người đặng hưởng phước hiền vang;. 
miệng ca xang mấy tiếng : « Sự yêu mến thắng. 
khởi hiền vang; sự yêu mến hưởng được '1 
thanh nhàn ; sự yêu mến thành toàn vui về - 
trong Đức Chúa Trời,» Bị luyện tội thê ấy _ 
ngót hai tháng mới mẩn. : 
Tiếp theo một tich nữa, cho những kẻ nghe... \ 
đặng rõ sự lình các đẳng linh hồn là thê nào. . 


—— 
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h Số là ngày lễ Các thánh Nam Nữ, có nhỉ nữ 
 ƒ kia nết na đức hạnh xem thấy. linh hồn một. 
0 ƒ người quen lớn mới chết, hiện về cho hay mình 
Í không được thấy mặt Đức Chúa Trời mà thôi, 
_ chớ chẳng bị phạt cách nào khác, lại nói bị 
Nï -eó một sự ấy mà mình cực khô khôn khó vô 
{| hồi. Linh hồn nầy hiện ra nhiều lần mà gần 
| luôn thì ở trong nhà thờ, bởi chẳng đặng thấy 
_ mặt Chúa trên trời, nên ít nữa là muốn nhìn 
- biết Chúa trong hình bánh rượu mà bù lại. 
{ Môi khi người nầy thờ lạy Mình thánh Chúa 
“thì kính cung mọp sát ; còn xem lễ hồi dưng 
: Mình Chúa lên, thấy gương mặt ra sảng lắng 
{ dường bằng thiên thần Seraphim xuống hạ thế ; 
_ nên nhi nữ phát sửng và cao rao chẳng hề 
41 "le sự gì tốt lành như vậy. Khi nữ nây đi 
_ rước lễ thì linh hồn ấy đi theo tởi bàn thánh 
-_ và trở về ở một bên cho hết giờ cám ơn, như 
- thể muốn thông phần phước cùng hưởng mặt 
“Đức Chúa Giêsu với vậy. Kẻ ấy mặc áo, đội 
lÌ -lúp một màu trắng hết; tay thường cầm xâu 
l chuỗi lần dài, là chỉ mình hằng có lòng sốt 
 sắng kính mến Nữ vương trên trời. 


— Ngày nọ trình nữ ấy dọn chưn bàn thờ Đức 

Ì Mẹ làm một với mấy chị em; xong rồi hết 
{ thấy cúi hôn chơn ảnh Đức Mẹ, mà trình nữ 
lÍ hôn hai lần, một lần về phần mình, một lần 
W cấn phần cho bà quen ấy ; bỗng thấy linh hồn 


1 


ï 
. 
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ấy chạy lại cám ơn phổ lở. Cũng ngày ấy linh ì 


hồn nầy tỏ cho chị bạn thiết mình biết, thuở ` 


trước có khấn hứa xin làm ba Lễ Misa tại bàn _ ,. .‹| 


thờ Đức Bà, mà bỡi chưa kịp giữ lời khấn ˆ 
nên phải chịu phạt thêm, vì vậy xin lo giùm. 
Khi làm tất mấy lễ ấy, thấy người hiện ra hớn... 
hở cảm ơn vui vẻ, cùng khuyên chở khi nào - 
khấn đều gì mà chẳng giữ, bởi chưng. phép _~ 
Chủa công bình bắt nhặt. Lại giục bảo giữ tình 


hiếu thảo với Rất thánh Đức Mẹ, nhứt là tưởng “[ 
nhớ những.sự đau đớn Người trên núi Cala- 
variô cách riêng, mà rằng: « Khi nào em gặp... 
ảnh Đức Mẹ thì hãy chường thưa lại ba câu 


trong kinh cầu Đức Bà; Đức Mẹ rất đáng gêu ~ 
mến ;— Đức Bà an ủi kể âu lo; — Nữ DƯƠNG - 1 


các thánh Nam cùng các thánh Nữ. Hễ ai càng — ƒ 
sốt mến Mẹ lành nầy chừng nào thì càng chắc 
được người bảo hộ cho khi chịu phán xét là - 
chừng nấy. Cùng khuyên đem:lòng xót phận {. 


các đẳng trong Luyện ngục nữa, vì những linh . 


hồn ấy cô thế hết lo cho mình, mà chừng về ` 


cùng Chúa rồi thì sẽ nhớ trả ơn lại cho kẻ làm - 
việc hầm mình cầu giúp, chẳng quên đâu... . 


Có một bữa chị nầy làm theo lời bà. quen ˆ : 


ấy mà giảng tay đọc 5 kinh Lạy Cha 5 kinh - 


Kính mừng cầu cho-cäc đẳng, thì thấy bà ấy _. 
hiện ra đở hai tay lên ; bữa khác hiện ra trong..... 


nhà thờ, vừa nghe chuộng x.ỹ. Mình Ki 


S ¿1881 


gần bên, liền chạy tới sấp mình củi sát thờ 


“ 


lạy, lại mỗi lần nói hay là nghe tên thánh Đức 


-Chúa Giêsu và Đức Bà Maria thì bái đầu kính 
. eung như thiên thần vậy. 


Dầu chị nhi nữ ấy khần xin nguyền ước lâu 


| ngày mặc lòng, linh hồn ấy cũng chẳng thấy _ 
' mặt Đức Chúa Trời được. Tới ngày mồng 3. 


-Décembre, lễ ông thánh Phanxicô Xavie chị ấy 


tính đi rước lễ trong nhà thờ Dòng Đức Chúa 


“Giêsu thì mời lính hồn ấy đi đó nữa; thật 


Â người có hiện ra đó, đi theo tới bàn rước lễ 
_rồi ở một bên cho tởi khi chị ấy cảm ơn xong 
mới nói cho hay mình mẩn kỳ đền tội. — 
“Ngày mồng 8 Décembre ấy nhằm lễ Đức Bà 


chẳng hề mắc đội tô tông, người còn hiện ra 
“nữa, mà lần nầy sáng chói lắm, chị bạn hữu 
ngó nhìn không nồi. — Qua ngày mồng 10 là 


{ cách hai bữa, đang khi nhi nữ ấy xem lễ thì 


thấy bà ấy sáng lòa rực rỡ hơn, bước tới bàn 
thờ chào mình cùng cắm ơn đã ra công cầu 


Â thay nguyện giúp cho bấy lâu, đoạn lên trời 
xem thấy Đấng mình ước trông, có thánh thiên 
thần hộ thủ đưa theo. 


Sau cố chính Địa phận thành Trèves tra xét 


| việc nầy kỷ lưỡng, và nhận NHững chứng cở vì 
bằng có thật. 

-_ Ta thấy mấy tích hiện về trước nầy, thì đủ 
" biết có lớp Luyện ngục thượng đề giam các đẳng 
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mà chờ luyện mình cho trong sạch ; mà không 
chịu hình phạt giác khô, một phải bức tức ước 
ao cho được thấy mặt vang hiển Chúa mà thôi. 

Nhưng cũng có nhiều linh hồn hiện ra cho 
hay tuy ở trong lớp thượng mà cũng có khi 
còn chịu hành phạt giác khô nhẹ nhẹ. Các 
thầy lý đoán thông minh cũng tưởng có vậy 
được nữa. — Bà thánh Madalena de Pazzi thấy 
một chị về dòng mình mang áo choàn ngoài 


bằng lửa, mà nhờ cái áo trong dính hoa huệ 4 


đổ khỏi thiêu đốt nhiều. Áo choàn là phần 


phạt ham lo sắm sửa áo xống, còn áo dệt hoa .. 


huệ ấy chỉ phần thưởng đức sạch sẽ tốt lành. 


Một thầy dòng Đôminicô giảng có tiếng hiện... 


_ ra tại thành Cologne, mình mặc áo thanh qui, 
đầu đội mũ vàng. Áo quí trọng ấy chỉ những 
linh hồn được rỗi nhờ nghe lời người giảng 


dạy, mũ vàng là phần thưởng đã ân cần nắm l 


giữ mọi đều theo lề luật cùng ý ngay lành. 


Song cải lưỡi người phải đau đớn nhức nhối 
bỡi hay nói giêu chơi, không xứng sâm bực | 


thầy cả. 


Lớp Luyện ngục trung. lheo như lời bà Ị 


thánh Madalênna ấy, thì miền trung đề giam 


phạt những linh hồn phạm tội bỡi dốt nát hay ' 
là bỡi yếu đuối : hễ giống tội nào thì phải chịu... 
lửa nung rồi trầm nước giá rét mà đền cho đủ - 
tội nấy. Hãy nghe bà thánh ấy kê sự em trai. 
mình chịu trong chỗ nầy là làm sao cho dễ hiểu. .. 
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ẳ Ban đầu khi bà thánh Madalenna nầy mới. 
{ thấy linh hồn em mình bị khô hình dữ tợn, 
ì thì la lên rằng : Ở em khốn khó cùng phước 

“lộc ! Ở linh hồn sầu bi mà cũng vinh hiền ! 

. -_ Những hình khô nầy cực dữ quá, mà em chịu 

_ l§ vui vẻ làm vậy ? Những kể non gan không 
| l chịu vác thánh giá ở đời hiểu sao đặng ! Em 
LÝ ôi! thuổ em còn ô thế, em không nghe chị, 
LH bày giờ em lại bức tức ước trông chị nghe em! 
L - Tội nghiệp cho em ! Em đòi chị làm gì bây giờ 9 
' Người đứng lại một giây và đếm tới 107, 
“ rồi nói là số em nài xin rước lễ cho đủ bấy 
ì nhiêu đó, và rằng : Chịu, chị làm được lắm, 

song phải eó nhiều ngày mới xong hết. Ví bằng 
- Chúa cho, thì chị bằng lòng xuống mà cứu 
_ em... Ở Chủa và công bình và lân mẫn mội 
°0( trật, xin nói cho em tôi đây, vì nó làm tôi 
sj - Chủa từ thuở niên ấu; dám xin Chúa lấy lòng 


n nhơn lành mà ghé mềi thương nó. Lạy Chủa 
ở lạ chí công, ví bằng nó chẳng chỉ lo đẹp 
Ê { lòng Chúa đủ, ít nữa là nó chẳng hề khi nào 
CS chế bai những kẻ dốc chí làm tôi Chúa trung 
MU ƒ- thành. Nó sa phạm tội thật, mà nó chẳng khen 


cội cũng không chữa chối. 
-_ Bà thánh ấy nói bấy nhiêu lời đoạn liền 
| sửng trí lên, bèn đọc mấy bài ca vịnh cầu cho 
em mình, 


9 


— 126 — 


- Khi tỉnh lại, thì chẳng còn thấy øì nữa, liền 
chạy quì bên bề trên mà thưa rằng: Mẹ ôi, 
hình khô Luyện ngục đắng kinh khiếp sợ hãi 
quả ! Nếu Chúa chẳng tổ cho tôi thấy, thì không 
dè cỏ quá vậy ! Rồi nói tiếp: Chúa ôi! tôi 
thấy một chuyến nữa, thì không sống được, 
cũng chẳng lo chỉ tới nhơn vật nữa! — Đến 
sau bà thánh nây thấy linh hồn em trong sạch 
và đặng hưởng vinh phước, thì hớn hở vui 
mừng mà nói rằng: Thôi, từ nầy về sau lôi 
không gọi những hình phạt ấy là dữ dẫn nữa, 
một lấy làm hữu ích mà chở, vì chưng linh 
hồn nhờ bước qua đó mới tới nơi vang hiện 
phước lộc cao trọng đôi ấy ! 

Nghe mẫy lúc thánh nhơn thở dài than vẫn. 
Irưởc nầy, thì đủ hiểu hình khô Luyện ngục. 
trung mà thôi cũng là nặng nề lắm, quá hơn 
các sự khốn cực trần gian. Nếu mà sánh với 
hình khô Luyện ngục bạ dưới nữa, thì còn 
nhẹ nhẽ, và phải xưng hô với bà thánh Mada- 
lêna : là giống hình phạt mà có phước lộc, 


Lớp Luyện ngục hạ.— Từng ngục hạ nầy 
là chốn phạt cầm những tội nặng hơn, cũng 
là ngục riêng cho thầy dòng nhà phước. Trong 
đoạn sau nầy sẽ nói riêng về hình khô những 
kẻ dưng mình cho Chúa; cho nên dây lược 
qua một tích người bồn đạo thường mắc tội... 
nặng hon mà phải đền dưới lớp nầy. 


MHỆ | 
UẾ | 
cỦ Ô 
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Trong sách Bà thánh Phanxica Romana, 


chép cỏ nói từng nầy dầy dây lửa nỏng hực, 
__ cháy thấu tới đầu. Các thánh thiên thần áp 
-. việc ngục nầy lo nhận vô lửa những linh hồn 


có lôi nặng mà thiêu đốt già hay non, tùy tội 
nặng nhẹ thê nào, Mỗi tội trọng mình phạm 


{- mà chưa đền đủ thì phải ở trong lửa nầy bảy 
| _ năm; hễ mãn kỳ đền rồi thì lên từng giữa 
__ mà luyện những lỗi mọn cho sạch hết lại nữa. 


Các đẳng bị lửa Luyện ngục nầy nặng nề 
kbốn cực lắm, nên hằng than rên thẩm thiết, 


Í đến đỗi tài nào kiêu lại cũng không đúng ; 


song chịu cách khiêm nhường sốt mến, là vì 


{ hiệu biết mình phải chịu như vậy là theo lẽ 
¡ú | công và đáng tội nữa. 

| Vậy mới hiều các đẳng linh hồn hễ đền ở 
-_ từng nầy rồi thì qua từng khác. Có một linh 
-hồn hiện về trong nhà phước dòng Chúa Cứu 
| thế ở thành Malines nước Belgique, từ tháng 
“| Septembre tới Déeembre 1870 làm chứng sự 
_ ấy. Sau có Giám mục tra xét cùng phê nhận 
„Ỏ 1 nên mới dám trưng ra đây. 


Cha ruột bà phước dòng ấy chết rồi hiện 


| ra trọn ba thảng cho con là bà Marie Séraphim, 
- tên tộc là M1! Angèle Aubépin, mà xin cầu 
cứu. Í bữa trước tháng đầu ông ấy hiện ra 
(| tư bề những lửa, kêu con mà rằng : : œ Con hãy 
gom coi cải ao hồ lửa Cha bị trầm đó. Tội 
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nhơn phải ở đỏ tới trăm tới ngàn Ôi, phải 
chỉ người ta biết Luyện ngục là làm sao, ắt 
sẽ làm các cách cho khỏi cùng cứu giúp các 
linh hồn phải cầm đỏ. » Nói đứt lời, có tiếng 
trong lửa la lên : 7ôi khái, tôi khát ! 

Bắt từ 14 Oetobre, linh hồn ấy còn bị giam 
hình khảo lược dữ tợn, mà khí hiện ra thì 
chẳng còn thấy lửa đốt nữa, ấy là lên lớp 
ngục trên rồi. 

Bữa kia ông ấy nói với con mình rằng: 
« Các thầy thông thần khoa đoán hình khô 
các thánh tử đạo kém sút hình phạt trong 
Luyện tội, thì chẳng phải là nói quá lời đâu. » 
— Áp lễ Các thánh Nam Nữ bà phước ấy theo 


lời Cha giải tội đặn, thì hỏi phải giảng về đều 


_ gì trong ngày lễ ấy ; linh hồn trả lời rằng : 


‹ Hỡi ôi! Người ta dốt bay là không lun dú: 4 


lửa Luyện ngục giống in lửa Hoả ngục. Ví 


bằng viếng được chỗ ấy một khi mà thôi, thì. 


hết muốn phạm tội nhẹ nữa, bổối thấy ở đỏ 
phải chịu phạt nghiêm nhặt lắm.» — Ngày 
90 Novembre bà ấy nghe ông già mình thở 
than thể nầy : « Cha tưởng mình ở đây dường 


bằng đời đời rồi ! Mà sự cực khô cho cha hơn... 


_ hết là thèm khát xem thấy mặt Đức Chúa Trời : 


Cha những chờn vờn lên cùng Chúa mãi, mà 
cứ sa sụp xuống sâu luôn, bỡi là còn bị phạt. » 
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Ngày mồng 5 Déeembre ông ấy có hiện rả 
sáng láng hết, còn có vẻ buồn, thì lại làm 
chứng đã lên Luyện ngục thượng rồi. — Qua 
ngày 12 và ba ngày sau có tö mình ra nữa, 
sáng chói hơn càng ngày càng thêm, 

Sau hết trong mùa lễ nửa đêm Sinh nhựt 
linh hồn ấy hiện ra lần rốt cùng ; chói lói rực 
rổ, phớ lở thanh nhàn, nói với con rằng : 
« Nay mần hạng đền tội rồi ; cha tới mà cám 
ơn con và nhà dòng đã cầu nguyện cho cha 
bấy lâu nay. Hày cha cầu nguyện cho con, 
cho ai nấy thầy thấy ; sẽ cầu xin cho con đặng 
vưng theo thánh ý Chúa mọi đàng, và đặng 
ơn đi thẳng lên trời, khỏi qua Luyện ngục.» 
Ấy là lời sau hết. Bà phước ấy thấy mặt 


thoáng qua vậy mà thôi, vì bối tư bê chiếu 


quang sáng lòa hai mắt. 

Truyện lạ nầy tỏ bày Luyện ngục có mấy 
từng, mấy lớp riêng, mà hết thấy thông 
thương ăn hiệp với nhau là thể nào. Ấy vậy 
Đức Chủa lười trả cho mô: linh hồn tùy theo 
công việc, và phân định hình phạt cân xứng 
với lôi mình, như lời Sấm truyền rằng : Chúa 
cho qi nhiều thì Chúa đòi nhiều. (1) 


` `Œ) uc. XI, 48, ` 


—10 se. 
ĐOAN THỬ MƯỜI. 


Về Luyện ngục những kẻ dưng mình 
cho Đức Chúa Trời. 


Theo sự Chúa tỏ ra cho bà thánh Phanxica 
Romana trước nây; thì phải xuống khỏi miền 
Luyện ngục bồn đạo bị tội nặng hơn, mới gặp 
ngục hình thầy dòng nhà phước và hàng đạc 
đức chưa thọ quyền linh mục, — và còn phải 
xuống dưởi đáy vực thắm kế Hỏa ngục mới 
tới tù rạc các đấng làm thầy có quờn chánh tế. 

Thầy cả, thầy dòng dẫu mắc tội ít hơn, cũng 
phải phạt nặng nề công thẳng hơn bồn đạo 
thường ; bỡi vì càng cao danh vọng, càng hiền 
rõ niềm bồn phận, mà có sơ sầy, thì càng dày 
gian nan hơn nữa. Cho dầu phô kẻ ấy bị tống 
giam chung trong một tù lao với nhau, nhưng. 
mỗi ngày bị gia hình khảo lược khác nhau tùy 
số tội nhiều ít nặng nhẹ, và theo phầm trật 
tước thứ cao thấp trong Hội thánh. 

Nhiều kẻ chết rồi hiện ra cùng thánh nọ 
người kia, có khi cñng mang hình khô theo 
làm chứng cho miên lời nói trên là thật nữa. - 


Về Luyện tội thầy dòng nhà phướs. — 
Cha Vinsentê de Beauvais có kề truyện một thầy 
dòng Benedietô gần chết xem thấy ngục luyện. 
tội các thầy dòng: Kẻ thì bị lửa ngọn cháy 
táp như lưỡi giáo xoi xỉa thấu ruột non, kể 
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thì nằm trên giường sắt cháy đỏ, thấy mà thôi 
cũng bắt dùng mình rởn ốc, và nghe tiếng 
thiên thần giữ mình nói : Những kẻ Cha thấy 
bị hình khô dữ tợn dau quá đó là mấy thầy 
về dòng nọ dòng kia ; chẳng phải bối sa lôi 
øì cho nặng lắm đâu, tại trễ nải nhiều nên 
phải đền tội thắng phép đã mới đáng ra mặt 
Chủa Cứu trùng ; kẻ thì không giữ miệng làm 


"thỉnh cho nhặt ; kể thì không chăm chỉ hát 


kinh thánh ; kế nầy làm biếng, ngủ gục, tọc 
mạch ; kế kia ưa giễu cợt, làm bộ lịch hí hởn 
chẳng xứng đáng người nhà dòng. Những lôi 
ấy tuy là nhẹ, mà cha thấy mấy người ấy chịu 
phạt nặng nề ghê gốc làm vậy, cho tới chừng 
đền đủ phép công bình Chúa thì mới hết. » 
Ngày đầu năm nọ bà thánh Magarita cầu 
nguyện cho ba người mới qua đời, là hai 
người nhà phước với một người thế gian, Đức 
Chúa Giêsu chỉ ba người ấy mà nói rằng : 
( Qằon muốn Cha cứu ai mà làm của lễ tết năm 
mới cho con?» Bà thánh ấy thưa lại : « Lạy 
Chúa, Chúa khẩng chọn ai cho sáng danh Chúa 
thì con đề mặc lượng Chúa.» Chúa bèn tha 
linh hồn người thế gian, mà nói Mình thấy 
người nhà phước chịu hình khô thì ít cực lòng 
hơn, vì có ban cho nhiều phương thế lập công 
đền tội khi còn ở đời; những phương tiện ấy 
là lo nắm giữ lề luật nhà chính chắn, 
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Về sự nguội lạnh làm tôi Đức Chúa 
Trời, thì trong hạnh bà mẹ đáng kính Anê 
de Langeac có tích nầy : Đang khi bà mẹ ấy 
cầu nguyện trong choro thì có một người nhà 
phước lạ hiện đến hình sầu khô, ăn bận theo 


như nhà phước ban đêm. Bà đang nhìn cho..... 
biết là ai thì nghe tiếng nói: Nầy là chó 4 
Haut-Villards (là người nhà phước ở nhà du.~ 
Puu, chết hơn mười năm.) Thấy bộ điệu mặt... 


ủ sầu khô thì biết ý tới cậy cứu giúp, nên bà 
ấy đọc kinh cầu nguyện hết lòng. Hơn ba tuần 


lễ kẻ ấy cứ hiện ra hình diện đau thương và đi: 
theo người hoài, nhứt là sau khi rước lễ và suy 


gầm. Bà mẹ tỏ cho Cha giải tội hay, thì cả hai 
đều tưởng phải tin lại tự sự cho nhà dòng 
Sainte Catherine du Puy, là nơi kể chết ấy ở 


xưa. Song bà Mẹ nghỉ sợ họ kề là đều mộng... 
huyền mà không dám nói, cứ đề mình cầu... 


nguyện riêng đã; thì xin Bề trên truyền dạy 
đọc kinh cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. 


Chị ấy cứ hiện ra mãi, làm cho người áy... 


náy e mình thấy vơ vất. Nhưng mà thiên 
thần hộ thủ an ủi thì nói hẳn : ấy là một linh 


-hồn trong Luyện tội phải chịn vậy vì nguội 
lạnh bê trễ việc thờ phượng Chúa. Từ khi... 
thánh thiên thần nói cho bay, linh hồn ấy hết... 
hiện ra nữa, nên chẳng rõ người còn bị giam _ 


đền tội là bao lâu. 
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Còn một truyện nầy nữa : Chị nhà phước ở 
Langeac qua đời tên là Séraphique, Cha linh 
hôn liền dạy bà mẹ Anê cầu xin Đức Chúa 
“Trời tô ra cách nào cho biết vận số linh hồn 
| ấy làm sao. Bà mẹ vưng lời cầu nguyện và 
W dâng mình lo cho lính hồn ấy, tức thì phát 
[ sốt nóng cả và mình, nên hiều Chúa gởi cho 
- đặng biết chị ấy bị lửa Luyện ngục rồi như vậy 
đó. Quả thật, người vừa đem trí xuống nơi ấy 
-_liền nhìn mặt được, thấy chị ấy đang bị thiêu 
đốt và nghe kêu van cấp cứu. Lần khác chị 
ay hiện ra xin người làm phép lành cho mình. 
Độ tám bữa sau, khi người rước lễ rồi, thì đi 


| luôn ra mồ chị Ấy, sấp mình xuống đất khóc 


lóc kêu cầu Chúa cứu con mình khỏi nơi khốn 
khó cho chóng. Đang cầu khần sốt sắng thề 


| ấy, thì nghe tiếng nói r ràng :« Hãy cứ cầu 
. nguyện nữa, chưa tới kỳ cho nó khỏi.» Cách 


| hai bữa khi bà mẹ Anê nầy xem lễ, hồi dưng 
{| Minh Chúa, ngỏ thấy linh hồn ấy bay lên trời 


| vui vẻ quá bội ; xem lễ rồi bà ấy trổ về phòng 


- thì có hai thiên thần lấy hình người trai hiện 


ra cho hay chị Séraphique lên trời rồi, và cám 


| ơn thế lại giùm. 


| Về sự lỗi đứe vưng lời và đứe khó khăn. 
| — Đã thấy trước một người nhà phước dòng 
Đức Bà viếng bà thánh Isave hiện về xin bà 
l§ thánh Magarita Maria tiếp giúp mình đang 


— lã4 — 


phạt hơn nữa chăng. 


phạt Luyện ,ngục mà thôi, eòn e sợ ở tới đâu 
đòng phải phạt ngày sau mà thôi. 


các thầy rồi quì nắn lại mà cầu nguyện riêng, 


mà Đấng phán xét lên án phạt cầm luyện lội : 
Cúi lạy Cha, xin vì đức thương yêu làm cho tôi 


phải khô hình cực nạn lắm: bỡi thuổ trước - 
hay kiếm đều chuẩn cho mình khỏi giữ luật, . 
khói đọc kinh chung cho khoẻ xác, lại nói nếu . 
chẳng nhờ Rất thánh Đức Bà phù hộ thì phải - 
trầm luân đã rồi.— Một chị nhà phước kháchiện ' 
ra cùng bà thánh ấy, íLchju cực khô hơn, cũng 
không xin giúp đỡ gì hết, thì người lấy làm lạ, - 
liền nghe tiếng nói mình chẳng có phép xin, vì - 
thuở trước không theo ơn soi trí mở lòng mà... 
chịu khó, hay bôn chôn kiếm sự du nhàn an - 
lạc, ít trông cậy Chúa bảo tồn cho đủ, Kế tu... 
trì hãy lấy đó mà nghiệm suy, kẻo mình đáng 


Về sự lỗi đức thương yêu. Dây không - 
nói đến những lỗi phạm đức sạch sẽ :những ' 
kể chẳng hồ làm ô uế xác dưng cho Chúa và 
Bạn cực sạch cực thánh, thì chẳng phải đáng - 


nữa ! Một kế qua ít lỗi về đức yêu nhau trong f 
Ông thánh Luy Bertrand bát kinh khuya với - 
bông thấy một thầy dòng cháy đỏ cùng mình tới .. 


quì mọp dưới chơn, nài nĩ xin tha lời nói sỉ - 
nhục mất lòng người xưa rằng :« Vì một lời ấy 


một lễ mà thôi, trông cậy nhờ lễ ấy tôi sẽ khỏi - 
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{ hết phần phạt.» Thánh nhơn bèn đáp lại :c Tôi 


bằng lòng khống xá mọi lời thầy nhắc lại đó ; 
mai nầy tôi sẽ làm lễ thầy xin nữa.» Đêm sau 


thầy ấy hiện ra sáng láng bay lên trời hướng 
- phước hiền vang. Quả ứng lời Đức Chúa Giêsu 


phán trong vang : kể nào nói anh em mình 
kh: dại, thì sẽ bị án phạt lửa thiêu (1). 

Bà thánh Magarita Maria viết thơ cho bà bề 
trên de Sumaise, nói về một người nhà phước 


- mới chết ít tháng thể nầy :« Tôi còn xin mẹ là 


mẹ lòng lành cứu giúp chị ấy cách riêng ít 
nhiều. Từ đầu năm nay tôi dưng hết mọi việc 


._ và các sự cực mà cầu cho chị ấy. Chỉ không đề 
- tôi ở yên, bắt tôi đền tội giùm, cứ nói mình 
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__eưe khô lắm, phải chịu nhứt là vì ba đều, một 


là yêu điệu lo cho xác quá, hai là hay lỗi phải 
nghịch đức yêu người, ba là ham hố mội ít sự 
vặt vạnh khác. Xin mẹ thương giúp chị ấy ít 
nhiều, mà đừng cho ai hay. 

Đức Chúa Trời chê ghét người nhà dòng lỗi 


- đức thương yêu, nào có lạ gì : bỡi chưng các 


kẻ ấy hội hiệp chung cùng một nhà, kêu nhau 
bằng anh em, chị em, thì là thân mật thiết tình 
lắm : nếu mà còn bất hòa chít mít nhau, thế 
chẳng đáng buồn trách lắm sao ? 


Về luyện ngục các đãng Linh mục. 
Giám mục, Giáo tông. — Cực chẳng đã phải 
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nói đến hình phạt những đấng cao cả trong 
Hội thánh, mà Đức Chúa Giêsu Kirixitô đầu. 
những thuở còn ở đời, đã gọi là bạn hữu thiết - 


ái, chẳng phải là fau sai lôi tá (1) nữa. 


Kính lạy các thầy cả, là những đẳng thánh . 
sống cùng là những đẳng rất đáng kính tôn:.. 
chức các thầy thật cao sang vinh biền, lưỡi . 
khen nào xiết bút ngợi sao cùng ; vì các thầy ^ 
là những đấng Đức Chúa Trời Ba ngôi đã chọn . 
và phong quòn tế lễ cực trọng vô biên, làm . 
chủ thủ giữ kho trời đất! — Nhơn vì sự ấy - 
chẳng lề nào chữa cho phô đấng ấy dốt nát. 
yếu đuối hay là không có ơn Chúa đủ, nên . 
lỗi lầm sai suyễn đâu. — Lại hễ có phầm. 
trật càng cao sang bao nhiêu mà lỗi nghì bất . 


ngãi, thì càng đáng phạt là bấy nhiêu mà chớ. 


Than ôi l biết là bao nhiêu người trong phô . 
kẻ ấy sơ sầy, làm sai lời thánh cả Phaolồ căn . 
đặn tìm cho được người trung thành mà xuất - 
phát œn Chúa. (2) — Đức Chúa Trời cũng cho . 
các thánh thấy lình hồn mấy đấng ấy bị luyện 


tội nặng rất đỗi hãi hùng ghê sợ l 


Bà Phanxica de Pampelune nói : Thường lề. 
thầy cả ở Luyện ngục lâu hơn giáo hữu, Giám . 
mục lâu hơn thầy cả ; lại còn bị gia hình khảo - 
lược nặng nề khô sở theo đòi chức sắc mình là . 
khác. Hà ấ Ấy nói một thầy cả nọ ở luyện tội bốn ; 


ˆ q) đán: XYV, 15. (2) I Cor. 1V. 2. 
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`Í mươi nắm vì trễ nải đề một người chết hụt, 
“không kịp chịu các phép bí tích sau hết ; một 
Ý thầy cả khác bị giam phạt bốn mươi lăm năm, 
; cũng vì làm những việc niềm bồn phận cách 
sơ lược láo thảo ; Đức Giám mục kỉa tốt lành 
_ rộng rãi làm ghướo bố thí luôn mà bị giam 
-_ phạt năm năm, bối lòng ham chức mình mội 
_ chút ; Giám mục khác thiếu đức thương `xớc 
- thể ấy thì bị bốn mươi năm cũng vì một có 
Í Giảm mục thứ ba là người thiên hạ kính trong 
như thánh sống mà phải giam phạt ngục hình 
- năm mươi chín năm, bởi lỗi nọ lỗi kia trong 
{ việc cai trị Địa phận. 
-_ Đức Giáo Tông Benedictô VIHI, dẫu có danh 
-tiếng thánh; mà khi thăng hà đặng ít ngày thì 
_ biện ra cùng Đức Cha Gioan là Giám mục 
thành Perto, nói mình bị án Đức Chúa Trời 
nhặt nhiệm công thẳng lắm, vì chưa ở xứng 
| đối quờn chức thượng phầm cho trọn ; nhưng 
Í_ còn trông nhờ thầy cả Odilon de Clany là bạn 
† thiết xưa, có mang ơn thiêng liêng nhiều nhờ 
mình ban cho thuở còn sanh tiền, đoạn nói 
thêm rằng : « Tôi xin Đức Cha bảo cho thầy cả 
_ ấy đặng hay tôi đương phải thế ngặt cực khốn, 
“lại xin giùm đấng kế vị tôi, sai kẻ đến nhà 
Pu Cluny cho mau đặng các thầy nhớ đến 
tôi mà cầu bàu cứu giúp.» — Vừa khi ông 
_rbánh Odilon hay Đức Giáo Tông ấy hiện VỀ, 
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thì người cùng cả và nhà chuyên việc cầu... 
nguyện bố thí và các việc lành phước đức... 


khác, mà xin Chúa nới phép công thẳng cho 1: 


đẳng cao trọng tốt lành ấy. 
Chẳng khỏi bao lâu thầy giữ việc Edelbert 
xem thấy một ông oai nghiêm đáng kính choàn - 


áo rộng xinh tốt; đội mïñi triều nhận ngọc châu - ả JÚI| 


_ báu, vô chỗ các thầy đang hội, xá mỗi thầy . ` 
hoặc sâu hoặc vừa ; tới ghế thầy bề trên thì củi _ 


sát tới đầu gối. Thầy Edelbert thấy vậy lấy làm - 


lạ, chẳng biết nghỉ làm sao, liền nghe tiếng nói 


rõ ràng : Đấng nầy là Giáo tông Benedicto mới - 1: 


khỏi Luyện ngục, nhờ bề trên cùng cả và nhà. 


dòng chuyên cầu nguyện giúp ; nay toan lên - ì ' 


trời thì tới cảm ơn những kế làm phước cho - 


mình, và hứa chẳng hề quên trước mặt Chúa, .. : 
— Bây giờ hãy coi tại những lỗi nào hàng +, 
Linh mục bị phạt nặng nề N, thê, hầu bà, `. 


øiúp với. 


Vì đọc kinh thánh tách trễ tràng ggbối : ẵ 
lạnh. — Ví bằng sự nguội lạnh trễ nải là bịnh _ 


tật khốn nạn và hiểm nghèo cho người "bồn - N § 
đạo thường, thì phải nói làm sao về đấnglàm 
thầy cả vương mang chứng bịnh ấy!..Mỗi bữa 17 
sớm mai trên bàn thờ lòng thầy cả áp vào. : 
Trái tìm Đức Chúa Giêsu, lễ nào mà chẳng "“ \ 


cháy lửa kính mến Người sao 2ˆ 


- Hản thật một việc trọng nhút buộc lỉnh 
tŸ mục làm khâm sai Hội thánh, là dọc kinh tản 
02 Š khong khen Chúa thế cho giáo hữu. Bồn 
W dạo mắc bua việc làm ăn cả tuần, có nhớ dọc 
'kinh hôm, mai, là đủ rồi ; còn thầy cả là như 
“Môisen trên núi thánh, mỗi ngày bảy lần nhắc 
Tòng nhắc trí lên trời mà nguyện xin Đức 
Í Chúa Trời xuống phước lành trên dân có đạo 
“đang trổ day kiệt lực với đời. Nếu mà thầy cả 
| bó qua việc Ấy hay là làm cách thơ mơ nguội 
| lạnh, thì có lôi nặng mà lại truất Hội thánh 
mất phần ích lợi bổi môi miệng thầy nữa. — 
| Trong hạnh ông thánh Đamianô có một gương 
lia về đều ấy, như sau nầy. 
Í Số là ông thánh Sevêrinô tông lãnh Giảm 
mục thành Cologne, thiên hạ tặng là thánh, 
Í phần thì đặng ơn làm phép lạ, phần thì chuyên 
{ trì mở nước Đức Chúa Trời trong lĩnh hồn 
| người ta, như các thánh Tông đồ, sau khi qua 
| dời người hiện về cùng một thầy cazonicô mình 
l| mà xin cầu nguyện tiếp giúp. Thầy canonicô nầy 
thấy vậy liền thất kinh nói lớn rằng: « Sao 
vậy | Đức Cha là đấng chăn chiên rất sốt sắng 
cần mẫn quá mà? Đức Cha dã làm những 
{ việc lành cả thể trong Địa phận, đáng chúng 
đtôi kêu xin Đức Cha bàu chữa lại cho chúng 
W tôi thì chớ! » Giám mục trả lời lại: « Thật 
.— Chúa Trời có ban ơn cho tôi thờ phượng 
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Người tận trung, và làm việc trong vườn nho ẳ 
Người lâu nắm, mà bổỡi tôi năng sai lỗi; những - 
khi đọc Kinh thánh hối hả, mắc lo giặng dịch “ 
thường ngày, lại một hai khi đọc sải giờ Hội - 


thánh chỉ định. Hiện giờ tôi phải chịu phạt mà 


đên những việc làm chẳng kỷ cang ấy. Chúa ; 


cho phép tôi về xin Cha cầu nguyện giúp giùm 
Vậy xin Cha chớ nổ bát lời tôi vọng cầu. » 


Kẻ chép tích nầy lại nói thêm: Đức Tông 
lãnh Giám mục ấy ở Luyện ngục hơn sảu - 


tháng trường, vì một lỗi kề trên đó mà thôi. 


Vì lỗi khi tế lễ Misa. Thầy cả lại có việc Í. 
bồn phận khác càng trọng vọng hơn nữa bội Í, 
phần, là mỗi ngày dưng Của lễ thường sinh ' 
-_ trên bàn thánh, nên càng phải ân cần lo cho ' 
trọn vẹn tốt lành hết sức mình. Khi Thầy mới '!1, 
chịu chức bước lên bàn thờ tế lễ Chúa lần “ˆ 


thứ nhứt, thì sốt sắng run sợ là thê nào! Sau 
lần lần vì quen mà nguôi lòng mến, có khi lơn . 
ngơn lờn mặt mà ít thủ lễ kính cùng cho phải... 


phép chăng? Phước cho thầy linh mục nào.. ằ 
trong vòng mấy năm hành việc chánh tế, hết - 


lòng lo cho nên luôn Ì 


Đây nói về Luyện ngục đứng làm thầy cả, _ 
thì bàn về thứ tội nhẹ chẳug giữ lễ phép khi . 
dưng lễ thờ phượng Chúa Trời cho phải thê ƒ 
mà thôi. Có một lần bà Phanxica de Pam- . 
pelune xem thấy trong lửa luyện tội một thầy . 


Tà. ằr. 
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{| cả mấy ngón tay đầy ghẻ hờm gớm ghiếc, vì 


đã làm dấu thánh giá sơ lược, không đầm thấm 


_ xửng dáng. Ấy là một sự nhẹ mà chẳng khỏi 


tội, còn bị phạt như thê ấy thay ! 


Vì những lỗi phạm đức yêu người ta. 
Đấng làm thầy cả là người của Đức Chúa Trời. 


- mà cũng là người của dân sự nữa; vì vậy có 
{ nbiều đều trách nhậm phải giữ trong lời nói 
{ việc làm với người ta, kẻo sanh sự mà Chúa 


trách phạt mình, e có khi tới mạng thế mạng 
chăng. Ví như thể bỡi sốt sắng nong nảẩ mà 


ăn nói oắt góng, bắt nhặt phép quá, thì ra 
lỗi đức yêu người, sợ chẳng khỏi phạt cách 


§ _ “ › .* K - x 


nào ngày sau. Thầy Germanô Bề trên nhà 
dòng Bênêd¡ictô tại Citeaux tánh tình xứng vì 
thánh, song sốt sắng nghiêm thẳng mãi, muốn 


- eho mọi người đêu nên thánh chóng mau, 


mm 


không chịu chế nới cho ai hết, nên làm cho 


' nhiều người bắt sợ đàng trọn lành thì hơn. 
- Thầy ấy chết rồi bị đền tội ấy làu trong Luyện 


Ả ngục, nhờ bà thánh Lutpgarde là kẻ quen lớn 


Cha ïX X.áni 


trong dàng thiêng liêng còn sống lo hầm mình 
và cầu nguyện giùm cho nhiều, thì mới đặng 
Đức Chúa Giêsu hiện ra cho thấy linh hồn bề 


trên ấy khỏi luyện hình, và chính người khai 
_ mình bị đền tội lâu bỡi ở gắt thẳng cay dắng 


- quả, 


10 
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Bồn đạo, nhà dòng phạm đức yêu người đã 
phải đên tội nặng, phương chỉ Thầy cả mỗi 


ngày môi dọc lời Chúa truyền, thì làm sao ? 


Át phải thốt ra những lời hòa bình, tiếng êm 
thấm mà chớ. Cha de Nieremberg về dòng 
Đức Chúa Giêsu ái mộ việc giúp các đẳng lắm ; 
đêm nọ đang cầu nguyện cho các linh hồn ấy 
trong nhà thờ trường thành Madrid thì xem 
thấy một Cha xưa dạy sách đoán trong trường 
ấy lâu năm, chịu đau đớn khô cực, nhứt là 


cái lưỡi bị đốt thét quá, bỡi hay nói lời lỗi 


đức thương vêu. Nhờ rất thánh Đức Bà là 
đấng người tôn kinh sốt mến cầu bàu cho 
người được hiện ra mà xin cứu giùm, cùng 


đề gương lại cho các thầy lo sợ mà coi chừng 


lời nói Cha de Nieremberg cầu nguyện và 


hẩm mình đền tội, thì linh hồn ấy mới được Ïƒ 


khỏi. — Hoặc có ai nghe như vậy mà bắt sợ, 
hết đảm dưng mình làm thầy cả hay là đi nhà 
dòng, thì khá nhớ lại : Ơn Đức Chúa Tròi kêu 


gọi là trọng và quí vô ngăn ; hễ Chúa gọi ai 4 


lên đứng bực nào thì Chúa ban ơn theo cho 
đủ mà chớ. Vậy nếu con có ơn soi lòng muốn 
thờ phượng Người trong đứng bực ấy, thì 


phải vưng nghe tiếng kêu mới an tâm, mới - 


chắc phần rỗi mình ; ví bằng trễ bố hay là 
"bể ách quăng gánh Chúa Kirixitô thì e liều 


mình sau sơ sây ngã nặng, mà đôi Luyện ngục | 


ra Hoả ngục chăng. 
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Thật kẻ làm thầy cả có nhiều dịp lâm 
nợ chồng đống thêm, nhưng thật cũng có 
nhiều phương tiện mà vun tràn công nghiệp 


[ phước dức hằng hà. Vã chăng nợ với Chúa 


thì trả dứt hết được bằng sự chịu khó tạm lâu . 
hay mau ở đời, lần hồi cũng trả khỏi hết. Chí 
như công phu lập thành xong một phen, thì 


- lãnh thưởng vô cùng vô tận. Mà một bực vinh 
-_ hiền rốt trên thiên đàng sánh với hình khô nặng 


Luyện tội, cho đầu phải chịu tới tận thế nữa 
cũng là không nỗi sảnh so, nên thánh vương 
ĐaviL ca rằng : Tỏi đã trúng số phận 0oang hiền 
0Ì chưng gia tài tôi là cao sang. (1) 
ĐOẠN THỨ MƯỜI MỘT. 
Về sự các đẳng linh hồn ở' bực siêu tánh. 


Ta đã thấy hình khô các đẳng chịu thật rất 
đôi khốn khô cực nạn dường nào. Bây giờ 
luận về bực siêu phàm trôi tính của các linh 
hồn đang luyện tội, nghĩa là có chịu phạt cực 
khô mà chẳng than thân trách phận, lại nhắc 
lòng đem trí về cùng Chúa trời mình và nắm 
giữ nhơn đức nữa. Tuy là các đẳng linh hồn 


_ceòn trong chốn rạc ràng, số phận chưa tỏ 
rạng, mà có hào quang kẻ Chúa chọn chiếu ra 


† cho ta thấy biết nhiều đều chơn thật khác nữa, 


— () Ps. 15, 16, 


Sự thật trước hết là các đẳng linh hồn hếtlập 
công đền tội đăng nữa, bổi-vì rày ở trật ngoài ' 
đường ; sái chỗ, hết thì lập công đền tội rồi. 
Giả như các đẳng còn làm việc cứu mình 
được, ắt là rày sốt sắng nong nã chịu hết mọi 
sự gian truân khô sở cho mau rồi, cho mau 
lên trời, thì chẳng bao lâu Luyện ngục trống 
hết, chẳng còn linh hồn nào đó nữa. Song le. 


con nhà giáo hữu vượt ra khỏi thế, may có _ 


đặng án lành thì lò mò thơ thần trong đêm tối 
đời sau mà đền tội, chớ không làm gì té lợi: 
cho mình được nữa, như lời Chúa Cứu thế 
dạy: Tới tối rồi, không ai làm piệc đặng nữa. (1) 

Có nhiều linh hồn hiện về rên siếc nói mình 


vô phương cô thế, thì làm chứng đều ấy. Tóm 
tắt; hết thầy các linh hồn có một tiếng than. 
khóe nầy : Hỡi anh em còn sống trên thế, hãy 
giúp đỡ chúng tôi ; bởi vì bây giờ chúng tôi 
không còn làm đi gì đặng nữa, một phải chu | 
mà trả lần trả mòn mấy món nợ cho dứt | 
mà thôi. 


Các đẳng linh hồn biết những: SƯ gì. — 
Linh hồn vừa ra khỏi xác, tức thì các màng bí 


mật che dời sau tét ra, đặng thấy Đức ChúaTrời | 


oal nghỉ sáng láng rõ ràng. Rồi đang khi bị giam 
trong tù lao tối tâm, thì nhớ lại mình đã thấy 
Chúa Kirixitô mà an tâm by cậy, song chẳng 


(1) Joan. IX, 4, 


“được như vậy, thì Luyện ngục hóa ra Thiên 


đăng thấy tọ mặt Chúa vang hiền, vì nếu thấy 


đàng rồi. Khi bước vô cữa Thiên đàng thì trí 
mới phát mình mẫn sáng suốt sửng nhìn Chúa 
chẳng khi no, mới thấy các sự mầu nhiệm 
hằng có đời đời rõ ràng mà chớ. 


Đang khi chịu phán xét linh hồn thấy hết 
cả tảnh hạnh mình trong sô bộ, thấy đủ căn 
do cở sự làm cho mình bị án ; thì có lề cũng 
nhớ tới những sự ấy trong chốn luyện hình 
nữa. — Bà thánh Phanxica Rômana nói các 
đẳng trong Luyện ngục chẳng những nhớ tội 


lỗi mình, mà lại biết hết tội những bạn đồng 


khô với mình nữa ; và nói các linh hồn nhở 
vậy mà giụe bảo nhau đem lòng vưng theo ý 
Đức Chúa Trời cùng khong khen kính ngợi 


{_ Người trừng phạt vô tư theo phần riêng môi tội. 


Các đẳng Luyện ngục cũng nhìn biết nhau. 


- Có một người nhà phước áy náy âu Ìo chẳng 
|' biết cha ruột mình mới chết thình lình bị số 


phận đời sau thể nào, thì có một linh hồn 
hiện ra nỏi cùng chị ấy rằng : « Chị ơi, ông 
già chị rồi, mà bị án phạt Luyện tội nặng nề 
hai mươi năm : tôi nói an ủi chị thêm, là em 
chị tên ấy mới được ra khỏi lửa nồng nàn mà 


lên trời. » 


[ tới những kể bị khép án đời đời, như người 


Vậy thì có lễ dám nói các đẳng cũng biết 
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nhà phước kia hiện về nói với bà thánh Ma- ƒ 


garia Maria mình xem thấy chị em bà eon sa 
Hỏa ngục, thì thêm đau phiền khô cực khôn xiết. 

Các thầy lý đoán đời nay trưng nhiều lẽ làm 
chứng các đẳng linh hồn biết chắc phận mình 
đời đời, mà hầu hết những tích các thánh 
thấy cũng quả có như vậy nữa — Mà lại phần 
nhiều trong các đứng thông mình tưởng các 
đẳng cũng: biết mình phải chịu phạt lâu hay 
là mau thê nào nữa, vì chưng khi chịu phán 
xét rồi thì tự nhiên Chúa cho biết án làm sao; 
cũng như quan xét phần đời hễ kết án tội 


nhon bị tù lao thì nói luôn phần phạt gì, phải | 


chịu bao lâu. lrừ ra khi nào Đức Chủa Tròi 
phạt ai cách riêng, thì chẳng cho biết mà thôi. 


Mấy khoản trước luận về sự biết việc mình 
trong Luyện ngục, bây giờ xét coi Các đẳng. 


linh hồn có biết dặng những sự người ta làm 


cho mình trên thế gian chăng. Thì có một linh . 
hồn hiện ra nói các dẳng trong Luyện tội hay. ƒ 
biết những ai cầu nguyện cho mình. Bằng... 
về những sự xảy ra trong thiên hạ hoặc trong “ 
gia đạo mình, thì linh hồn kia hiện về tại thành < 
Malines năm 1870 cững nói thấy biết, mà thấy... 
tội lỗi bà con mình thì thêm rầu thêm cực... 


hơn nữa mà thôi. 


Nhiều kẻ đoán các đẳng hay biết những sự ẳ 
xảy ra trên mặt đất như thể ấy, là nhờ các... 


' =..... 


| , Chúa cho làm thông tín. 


thánh thiên thần, nhứt là thiên thần giữ mình 


CQác đẳng biết được những sự tình cò sẽ biến 


hóa chăng ? Phần đông trong các Thầy thông 


minh tưởng không đặng : vì chưng những sự 
hậu lai eó cùng chăng, vô cớ, thì có một mình 
Đức Chúa Trời thấu biết mà thôi. Vã khi chẳng 
cần thì Chúa làm ơn ấy cho các linh hồn ấy 
làm chỉ. Nhưng mà có nhiều tích chắc chắn 
chứng miên linh bồn hiện ra nói Chúa cũng 


__ cho biết sự ấy một hai khi; như bà Claude 


hoàng hậu vua Franeois 1°', đang ở luyện noục 
đã hiện ra nói trước cho Á thánh Catherine de 
Raccomigi : quân lính Phangsa sẽ kẻo theo vua 
qua đánh nước ltalie, mà vua bại trận, và bị 
cầm tù tại thành Pavie. Cách ù tháng xảy ra y _ 
như lời bảo ấy. 

Đời ta hay xạo xự đặt đều, đồn những lời 
tiên tri nầy nọ cho xôn xao thế gian. May phước 
cho eon nhà giáo hữu có Đấng thay ngôi Đức 
Chúa Giêsu Kirixitô lên tiếng chẳng sai lầm, 
dạy chớ tin vơ vất và ngăn ngừa kẻo bị phỉnh 
phờ lường gạt. Ấy là ơn trọng Chúa Trời ban 


_ riêng mà nhiều kể có đạo ra như nhắm mắt 


chẳng chịu ngó đèn vọi chỉ hưởng nào ngay 


__ lòng lạch, lại nghiên tai nghe tiếng phong vân 


đặt biện cho lạt lòng thêm sợ. 


SLINN be 


Thật thì cững có lời tiên tri bỡi các đẳng TẢ 
luyện hình mà ra một hai khi, chớ chẳng không - 
ngơ đâu : như tích một linh hồn hiện ra bên. 


nước Belgique, từ tháng mười tới tháng chạp 
tây 18/0, có Giảm mục nghiệm xét phê nhận 
chắc, trả lời theo sự hỏi về những cơn tai biến 


trong nước Phangsa thuở ấy rằng : « Nước 
Phangsa suy sụp lắm, tội lỗi cũng lắm, đã té 


nặng, nhưng sẽ đứng dậy được nhờ trở lại với 
Chúa. Chắc sẽ chồi dậy, song tôi-chẳng đăng 
phép nói là lúc nào.» Đã thấy lời tiên tri ấy 
quả ứng như vậy. 


Về những nhơn đức các đẳng linh hồn. | 


— Trước nầy lược bày về sự thông biết theo 
trí hiệu, bây giờ luận bàn đến tính đức các linh 
hồn ấy là thê nào. Hề ai được giam phạt trong 
luyện tội, khỏi án phạt trầm luân đời dời là 
thánh rồi, không lề hồ nghỉ ; vì chẳng có ơn 
nghĩa. thánh thì vào chốn nầy sao đặng? Vậy 
các dẳng là thánh mà lại vững vàng trong bực 


ấy luôn : chẳng hề nào đồi dời, cñng không sợ 


phạm tội mà mất ơn nghĩa thánh đặng nữa. Ấy 
là ơn riêng rất cần rất trọng làm cho các đẳng 
vui mừng hoan lạc lắm chúc. 


Nếu muốn xem xét các đẳng giữ những nhơn . 


đức nào, tới bực trọn lành làm sao, thì bắt đầu 
suy về ba nhơn đức thuộc về Đức Chúa Trời ; 
là đức tin, đức cậu, đức kính mến. 
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| kính mến Chúa thiết tha như lòng rất thánh 
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- Khi tra xét phong thánh thì Hội thánh khỉ sự 
về đức tin trước hết. Song các đẳng linh hồn 
đã qua đời sau rồi nên chẳng nói về đức tin 
nữa, bỡi vì đã thấy Đức Chúa Trời và biết rõ 
đời sau ; mà chưa tới cái sở cùng, chưa ra khỏi 
bóng tối, còn mơ ước nước Thiên đàng : Vậy 
thì còn hành động trong đức tin được theo lời 
thánh Phaolö Tông đồ dạy : Nhơn đức tín là 
nền sự trông cậu, là chứng cớ tô bàu những sự 
0Ô hình thề (1). 

Đức cậy là sự an ủi những kẻ sầu khô khó 


nhọc, cho nên là nhơn đức riêng trong Luyện 
-_ ngục. Tuy là các đẳng chưa lên trời, chớ đà 


biết chắc mình chầy kíp sẽ tới, thì sanh lòng 


- náo nức Lròng đợi vững vàng ngày nọ sẽ vào 


chốn ấy chẳng sai. 
Về đức kính mến, các đẳng đã ra mắt Đức 
Chúa Trời khi chịu phản xét, đã thấy xoáản _ 


- qua thiên nhan Chúa cả tốt lành vô cùng, thì 


lễ nào chẳng mê mang kinh mến Người hết 


- lòng hết trí sao? Cho nên dầu đang chịu thiêu 
-_ đốt giữa lửa hoả hào, mà hằng giây hằng phút 


giục lòng yêu mến Chúa luôn và thốt ra những 
lời sốt sắng ái ân, như là : Ở Chúa, xin cho eon 
đặng lòng thương mến Chúa như các dứng 
Seraphiml —- Xin Chúa cho con thêm lòng 


@ Heb. XI. 1. 
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Đức Bà! -- Ôi, Chúa Trời ôi, chớ chỉ on mến ' 
yêu Chúa cũng bằng Chúa mến thương mình | “ 
-_ Ấy vậy nên nói các linh hồn trong Luyện... 
ngục giữ nhơn đức tin, nhơn đức cậy và nhơn 
đức kính mến tột bực hào kiệt mà chở. Sự ấy 
an ủi lòng chúng ta có đức tin mà còn yếu, có 
đức cậy chưa vững chắc, có đức kính mến 


hãy còn lạt lšo. Nhưng vậy mà khi tưởng nhớ 3 


có ngày mình phải đền tội cực khô giữa lửa 


nồng nàn rát rao mà còn bền chỉ tin cậy, kinh + 


mến: theo bực các vì thánh khởi hoàn, thì biết 
vui mừng phi dạ nói sao cho xiết ! 


lrong các nhơn đức Phong hóa, xem ra cái : 


đức hợp thì phải thê hơn cho các đẳng là bằng 


lòng thuận /hánh Đức Chúa Trời. Bà thánh - 
Catarina de Gênes là thánh nữ được ơn riêng 


soi cho biết đứng bực các linh hồn ở Luyện... 
ngục luận rằng: « Các linh hồn ấy đồng thuận 


theo ý Đức Chúa Trời keo sơn và mê mân ' 
phí nguyên vưng nghe lịnh Chúa luôn. Lại 1 


không chọn lựa riêng tư cho mình, chỉ nhìn 


xem và muốn sự gì Chúa muốn mà thôi: chẳng . ì 


nài vui hay buôn, chẳng nài cực hay sướng, | 


không tưởng lo về phần mình bao giờ.» Bà - 


thánh ấy nói tiếp về đều ấy thê nầy: «Theo 1 
trí tôi hiều, các đẳng cỏ khó chịu một đều, là - 
thấy trong mình còn những đều chẳng đẹp | 
mắt Đức Chúa Trời, đã mất lòng Chúa mình + 
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Ệ hềm, một bề cam chịu bà con bất công thất 
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là Đấng nhơn từ dường ấy, thì buồn rầu dau 
đớn khó chịu hơn các thứ hình khô luyện 
mình : bối mình có ơn nghĩa thánh mà bị ngắn 
trở tới gần Chúa thì lấy làm nặng nề lắm. » 

Có lòng ăn nắn thẩm thiết thề ấy là bổi đức 
khiêm nhượng thám sâu mà ra. Cha Eaber 
xét theo truyện linh hồn kia đã hiện ra cho 
bà dáng kính Maria Crocifissa, thì dám đoán 
có nhiều thánh còn sống ở đời kính mến 
Chúa hơn nhiều đứng thánh trên trời, song 
chưa hề có đấng nào thánh cách mấy ở thế 
gian, mà tới bực khiêm nhượng bằng các đẳng 
Luyện ngục. 

Nhơn đức khiêm nhượng lại sanh ra đức 
nhịn nhục, vì hề tưởng mình hèn hạ đáng chê 
ngắn nào, thì sẵn lòng chịu người ta làm cực 


-eho ngằn nấy. Vậy cho nên các đẳng giữ nhơn 


đức nầy tột bực : chẳng những chịu khô hình 
nhiều cách dữ tợn mà thôi, lại có khi còn phải 


{_ cực khô rầu rï bỡi thấy ta ươn ế phai tình, 


quên mình trong lửa nồng nàn ; còn một nôi 
nữa là thấy bà con còn lại dương thế những lo 
ích kỉ, tranh dành gia tài, của cải mình đề lại, 
phải trái cũng nổ lo. Ôi, con người mà ở cứng 
cỏi bất nhơn với hạng kẻ bạc phận ấy cho tới 


Ì chừng nào ! Mà phần tư, thì các đẳng linh hồn 


chẳng phàn nàn dân vĩ, chẳng nồi nóng cưu 
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đức đề bỏ, nhìn là phép công bình Chúa trừng L 


trị mình. 


Năm 1629, có một linh hôn bỡi Luyện ngục h 


l) 


hiện về ở giúp người bịnh kia trọn 40 ngày 
trong thành Dôle tĩnh Eraneche-Comlté ; cử lệ 


viếng thăm mỗi ngày hai lần và giúp việc nuôi 
dưỡng như tỉ tất tình thâm. Người bịnh thấy . 


lòng nhiệt thành quá vậy, thì bữa nọ phát hồi 


lên : « Chị là ai ?» — Linh hồn ấy trả lời lại 
rằng: (Tôi là dì của cháu, thị lLéonard - 


Colin, chết đã mười bảy năm nay ; có đề chút 
của cho cháu hưởng đỏ ? Chúa lòng lành lân 
mân cho tôi rỗi đặng ; tôi triếu mến Rất thánh 
Đức Bà cả đời nên nhờ Người bàu chữa cho 
tôi ơn ấy; bằng chẳng thì phải mất đời đời, bổi 
tôi chết thình lình khi còn mắc tội trọng ; nhờ 


Đức Mẹ rất khoan nhơn cầu cho tôi đặng ăn. 


năn tội trọn. Nay Chúa cho về giúp cháu 


bốn mươi ngày. Mãn kỳ ấy, nếu cháu đi viếng 


đủ ba nhà thờ kính rất thánh Đức Bà, thì tôi 
sẽ khói hết phần phạt. » 


Kẻ bịnh hồ nghỉ không biết phải thật là một. 
linh hồn hiện về hay là chước qui, thì bàn hỏi. ~ 
cha giải tội. Cha ấy làm phép trừ qui mà sao - 


còn cứ hiện ra mãi, thì bà ấy làm dạn hỏi đại 
rằng : « Chị là đì tôi sao phải ? Dì tôi thuở xưa 


có chứng quạo quọ co cú, sải một chút chịu... 
không được, còn chị thì dịu dàng, nhịnnhục 
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_ giêng sắng giúp đỡ mọi dàng. » — Linh hồn : 
- đáp rằng : « Cháu ôi, mười bảy nắm trời trong 


Luyện ngục, những rèn tập nhịn nhục hiền 
lành chịu khó với chị em luôn ! Lại cháu phải 


- biết chủng tôi rày thật vững vàng trong ơn 


nghĩa, có in dấu kẻ Chúa chọn rồi, thì chẳng 
còn tính nết xấu nào nữa. » —- Cha Théophile 


- Raynaud kê lại truyện nầy xảy ra trong đời 
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ÌÍ mình, có bề trên địa phận Besancon tra xét 
{ cần thận và nhận thật. 


Hề kính mến Chúa thì có đức gêu người, 


| cho nên các dẳng linh hồn hằng thương yêu 


nhau, chẳng phân bì ganh gỗ, lại thấy linh 


“hồn nào đặng giảm bớt hình phạt thì đem 
-_ lòng mừng rỡ cho nhau ; còn khi có ai ra 


khỏi nơi khốn khô ấy mà về trời thì vui mừng 
chung như có lễ trong Luyện ngục vậy, Chiều 
ngày mông hai tháng Novembre 1870, linh hồn 
kia hiện ra nói lại rằng: «Hôm nay chúng 
tôi mừng rỡ an vui vì nhiều người trong 
chúng tôi lên trời. » 

Nhứt là bề giao thiệp với ta còn sống thì 
các đẳng có thế làm việc đức mến nữa; 
dầu bị phạt trong lửa cũng ghẻ mắt về chỗ 
cũ ; nếu thấy bà con bạn hữu trang sức bôn 
ba tới cửa bình an, hoặc lơ thơ khốn nạn 


- chưa lo chỉ, thì hổi dạ thương yêu hay là cảm 
- thương xót dạ. Cho nên có thấy nhiều linh 
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hồn hiện về tỏ tình âu lo phần số ta lắm, như ì 
thê ông già kia hiện về cùng con gái mình mà 


rằng: Ớ con, cha đã cầu nguyện cho con, cha  '1; 


sẽ cứ cầu cho con nữa. 


Những sự phân giải trước nầy chẳng nhải Sa 
thuộc về đều đức tin, song có nhiều kể thông 
mỉnh ngay thật nghiệm xét mà định đạc có 1! 
như vậy mà thôi. ` 

Có người tưởng các đẳng mắc chịu hỗa 
hình đau đớn lắm, thì không sức nhớ tưởng 
sự gì khác. Song le mới thấy những tích Chúa 
tỏ ra, và nhiều đấng nhơn hiền thông thái 


thiết tưởng các đẳng linh hồn được thông ` | 
công trong sự cầu nguyện với ta, tuy còn đang ~ 
luyện tội mà cũng lo đền ơn trả ngãi những ƒ 


kẻ làm phước cho mình. Bà thánh Catarinà 
de Bologne khi nào muốn xin ơn øì trọng thì 


hay cầu cùng các đẳng, và nói có nhiều œnxin 4 


cầu với các thánh trên trời không đắc, rồi. 
chạy tới các đẳng mới đặng thửa nguyền... 
Các tấn sỉ ấy lại quả quyết chẳng những 
các đẳng được cầu nguyện, mà lại thật sự có.... 
cầu xin giúp đỡ ta. Có lòi cha Suarez thông. ~“ 
thái trứ danh dạy rằng :« Nếu mà có thật các... 
đẳng. Luyện ngục chẳng nghe lời ta cầu nguyện, - 
thì cầu xin cùng các linh hồn ấy nào đặng.... 
ích gì đâu. Nhưng mà tôi dám chắc các dẳng..... 


nghe lời ta nguyện : có lẽ nhờ thiên thần hộ | 
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“thủ những kẻ ấy hay là thiên thân giữ mình ta 

cho hay, vì sự ấy chẳng phải là đều quá bực 
: các đẳng, hay là không xứng hạp cho các thánh 
-_ thiên thần đâu. Vì vậy chớ bẻ bát việc cầu. 
Ỉ nguyện thê ấy làm chỉ. » 
___ Cñng chớ tưởng các đẳng linh hồn mắc phải - 
| hình khô đau đớn mà chẳng lo cầu nguyện 

được: Vì linh hồn qua đời sau thì hết ràng 
| buộc theo xác thịt móng giòn yếu đuối, 
° nên có bị phạt đau đớn cách nào cững không 
[ rủ liệt theo bồn tính xác phàm nữa ; ta thấy 
- sách vang nói người giàu có bị tống phạt 
trong hoả ngục, chịu khô hình nồng nàn thấu 
- hết ruột øan. nào có quên anh em mình còn 
_ở dương gian, mà chẳng khần cầu cho trở lại, 
kếo bị như mình sao? Vã các đẳng chịu phạt 
{ trong Luyện ngục thì nhẹ nhàn ít đau thương . 
Í hơn, sao lại chẳng đặng lo tưởng tới những 
. người cố ngãi và kẻ làm ơn cho mình 3 


Tóm tắt lại : Vốn các đẳng linh hồn là 
{ thánh thì đem lòng yêu mến ta và giữ giềng mối. 
{  ‹ Các thánh thông công » mà cầu thay nguyện 
_ giúp la chẳng sai. Cho dầu chẳng giúp đỡ ta 
Ệ - được sự gì trong chốn ngục hình, song sẽ trả 
-ơn lại khi tói nước Thiên đàng mà chó ; như 
RS F chứng hai tích hiện ra sau nầy : 
_— Đức Cardinal Boronius kề lại một người 
Ì liệt thấy mình bị cám dỗ nhiều chước dữ dẫn, 
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thì tưởng là mất linh hồn rồi. Mà bởi thuở 
còn sống hay cứu giúp các dẳng lắm, nên an 
ôn vui mừng thấy nhiều linh hồn bổi trời kéo 


xuống tiếp cứu và nói rằng : « Mới qua đây là 


những linh hồn nhờ em đem ra khỏi Luyện 
ngục; nay tới trả ơn lại cho em như vậy là 
dắc em đi luôn về trời. » Người ấy vừa nghe 


bấy lời liền tắt hơi miệng còn mĩn cười lô. 


tình khoái lạc lắm. 


Khi ông thánh Philipphê Nêriô sinh thì rồi 


hiện ra cho một thầy dòng Phanxicô là bạn 


hữu xưa, có nhiều thánh theo hầu. Thầy ấy 


"thấy vậy hỏi rằng : « Đạo binh nào sáng loà 


rực rỡ theo Cha đó vậy ?» Thánh ấy trả lời 


HÓI : Ấy là những linh hồn các thầy [rong 
dòng tôi, nhờ tôi khi còn sanh tiền cứu khỏi 
Luyện ngục, nay theo hộ vệ đưa tôi về thành 
(iêrusalem trên trời. » _ 
Sau hết ta mượn lời Cha Faber mà kết luận 
_ thể nầy :« Ví bằng chịu gian nan tân khô mà 
bằng băng nhịn nhục luôn, thì là một gương 
sống rắn -rỏi đáng kính ngợi giữa trần gian; 
còn trong Hội thánh luyện hình lại càng tốt 


lành là ngẵn nào nữa! Hẳn thật trong Hội 


thánh luyện tội thì phải có dau đớn cực khô 
khó nhọc trăm bề, nhưng mà trí lòng các đẳng 


tưởng lượng cao khơi, chớ chẳng nhí hơi lên. 


tiếng rên la nan trách gì, đâu đó lặng lẽan 3 
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tịnh cũng như Đức Chúa Giêsu khi chịu TU nẠ 
khó vậy.,. Ở miền xứ Đức Chúa Trời lộng thề 


-_ eực cao ! Ớ phần đoàn chiên Đức thánh Nữ 


Maria dễ dàng đáng thương là dường nào 
Khi tôi dòm xuống dân Chúa chịu khô hình cho. 
đặng luyện mình trong sạch, thì thấy làm sao? 
Thấy các linh hồn ở đó xinh tốt tấn tỉnh, thìn 


- lòng nhịn nhục mọi đàng, đầy ơn cực trọng, 


một bề tề chỉnh chịu khó bằng an.» 
‹ Ngai Đức Bà Maria chói lói như mặt 


- nguyệt chiếu thanh giọi vào miền dân dau 


thương mà đầy lòng trông cậy ; các thánh thiên 
thần bay liệng trên sè cánh bạc rọi vô xử dân 


- lành đại đức ấy. Nhứt là các đẳng có sự an ủi 
{ khoái lạc dịu dàng, là nhớ có thầy thiên nhan 
_ mĩ miều xinh lịch Đức Chúa Giêsu; dẫu chưa 


được thấy nhần tiền mà nhớ rõ ràng dường 


_ như có sờ sờ trước mắt, — Ô hô, chịu khó cực 
cho đặng hóa nên tốt lành hiền thánh, là nghỉ 
{ tiết vẻ vang biết toả sao cho xiết ! Ở trần cấu 
| thế gian om sòm rộn ràng tội lỗi, cỏ ai mà 
-_ chẳng muốn bay như chỉm bò câu cho thoát 

khỏi các sự hiềm nghèo treo bẹo, hầu chóng 


mau tới chốn thánh vững vàng, là nơi còn 


- luyện hết nhơ bợn cho sạch sành mà cũng 
| thuận thảo mến yêu vẹn vẻ | 
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ĐOẠN THỨ MƯỜI HAI 
Về những sự vui mừng trong Luyện ngục. 


Thấy trong những sách dạy về Luyện ngục 
có nhiều ngôn luận khác ý nhau, bỡi kế thì 
muốn cho người ta kinh sợ mà tránh đàng tội 
lỗi, nên chỉ nói đến hình phạt dữ dẫn khủng 
khiếp : xéi theo ý kiến ấy thì chốn lao tạm nầy 
chẳng khác nào là hỗa ngục, trừ ra sự ngã lòng 
và sự còn đời đời mà thôi ;— kẻ thì lo giáo 
huấn phong hóa, cho nên luận về tánh ý trong 
các đẳng linh hồn đang chịu hình khô sở : xét 
bề nâầy thì thấy sự sáng suốt quang mình. 

Suy lượng thê ấy thì hiều hai bên phân giải 
cách khác nhau mà thôi, chớ chẳng nghịch đâu. 


Bị phạt vì tội mình và còn vui vẻ được cho . 
là đều lạ kỳ cũng là mầu nhiệm, mà có thật... 


như vậy. Hãy coi thử mẩy chỗ phạt cầm tội 


thì tù đồ bị khô phạt đau đớn mà cũng lắm ì 


lúc an ngơi vui cười reo rã rä; — đờn bà tới 


kỳ sanh thì đau đớn mà mừng vì đặng một 1 
đứa con; — khi giao chiến lính vui mừng vì . 
có dịp xông tên đục pháo đáng công trận.. 
Thấy nhiều giáo hữu bị gia hình trắm quyết . 
vì đạo đặng vui mừng hớn hở như thấy trời . 
mở ra, khỏi sa hỗa ngục. Đức Chúa Giêsu hồi . 
đứng trên thánh giá buồn sầu đau đớn lắm . 
mới kêu ; Chúa trời tôi, ở Chủa trời tôi, nhơn .. 


- nữa sẽ hết lao đao khốn khó, 
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sao Cha bỏ con, song vui lòng thấy mình 
chuộc tội huờn tất cứu muôn dân đặng rỗi, 
bối hãy còn phước thanh nhàn theo bồn tính 
Chúa Trời trong mình. 

Các đẳng linh hồn có sự vui vẻ bề I ngoài, 


_eó sự vui vẻ bề trong. — Vui vẻ bề ngoài là 


khi được bà con, quen lớn trên đời cầu nguyện 
làm việc lành phước đức cứu giúp ; hoặc 
những khi Chúa mở lượng rộng từ bị chế bớt 
phần phạt, hoặc khi nào có rất thánh Đức Bà 
hay là thiên thần bảo hộ thăm viếng an ủi.. 
Song đây chẳng nói đến lớp vui mừng ấy ; chỉ 
nói về những sự vui vẻ bề trong là chính đều 
vui mừng chung hằng có trong các đẳng linh 
hồn. 

Chẳng những các dẳng trong Luyện ngục 
vui mừng luôn, mà lại nghe lời thánh sư 


Â. Toma diễn giải, thì trong nước Hòa bình ấy 
__€ó tiếng xướng hát mầu nhiệm hòa với nước 
- mắt đau thương. — Ông thánh Benadinô chỉ 


những cớ làm cho các đẳng linh hồn hát mừng 
thê nầy : Các đẳng mừng hát vì chắc mình có 


{_ ơn nghĩa thánh chẳng cònphạm tội nữa ; đặng 
- đền tội rồi sẽ vinh hiển phước lộc ; đặng kính 
Ý_ mến Chúa; có Đức Bà khoan nhơn bàu chữa ; 


đặng thiên thần hộ thủ giúp đỡ chí tình, và 
anh em bồn đạo trên đời cứ đức thương yêu 
cầu cứu; đặng trông cậy chẳng còn bao lâu 


—~ Tê0 


Sau nầy cắt nghĩa về ba mối sanh ra những 
sự vui mừng bê trong. 

Mối vui mầng thứ nhứt, là Linh bồn luyện 
tội biết mình có nghĩa cùng Đức Chúa Trời 
thì chắc đặng phần rỗi sau nầy. Chẳng biết số 
phận đời đời mình sẽ ra làm sao, và còn hiềm 
nghèo dễ sa ngã phạm tội, ấy là hai đều con 


nhà bồn đạo cực lòng lo sợ đêm ngày cho. 


tính mình yếu đuối. Mà kìa đêm thanh tỉnh 
tủ rạng ngời, ngó lên bầu trời bắt nhớ lời ea 


thánh vương gọi là bệ ngai Thiên Chúa, thì . {1 
trởng đến lầu các nguy nga Đức Chúa Giêsu,.. 


cùng điện Đức Bà và các thánh Nam nữ! 


Khi ấy linh hồn bay lên những ước ao... 


sốt miến; song nếu tiếng lương tâm nhát 


sợ không trung trực bền đỗ tới cùng, há sao _. 


chẳng buồn sầu lo sợ? Những hàng thánh 
còn ở thế gian thồi thộp âu lo hoài; phiều 


gương ghê gốc làm chứng kẻ đức cao người có - 
ơn lạ đã sa ngä khốn nạn, rất kinh thay! — : 
Bằng về các linh hồn trong Luyện ngục thì... 
hết lo sợ hiểm nghèo như vậy nữa: Cho dầu - 
thuở sống trễ tràng sa phạm lỗi nọ lôi kia,.. 


cũng có nhiều lội nặng; mà đã ăn nắn sửa 


lại trước khi ra khỏi xác và lãnh án kể lành - 


rồi, thì chắc từ nầy về sau đặng phần tiêu rỗi 
luôn ; hễ cây ngẩ về phía nào thì nằm đó mãi. 
Có lẽ còn phải đền tội lâu năm nặng nề, song 
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chẳng phải chịu vậy đời đời đâu ; phần phạt 
sẽ hết, lửa luyện tội sẽ tắt. Từ ấy sẽ khỉ sự 
-_ qua đời vinh phước mà hưởng lộc thưởng 
- vô cùng vô tận, chẳng hay cùng chẳng hay 
_ hết. Còn các giống hình khồ chịu mà luyện 
- lội sẽ hết lần lần ; môi phút luyện hình lã môi 
Ệ giây đem mình vào miền tiêu sái vĩnh thọ. 
{ Vậy phải nói như Cha Faber : Thà ở chỗ rốt 
-_hèn trong một nơi vững vàng chắc chắn, chẳng 
4 thà được mọi sự vui vẻ thế gian điên đảo 
- không chắc vào đâu. 

Kẻo có ai tưởng lời biện biệt trước là nói 
quá, thì xin hãy nghe những linh hồn từng 
thử Luyện tội hiện lên mách lại, coi có vậy 
cùng chăng. 

Trong Sử ký Hội thánh nước Pologne có 
truyện xẩy ra năm 10?0 thề nầy : Ông hoàng 
Boleslas lên ngôi cầm quờn đã bắt bớ ông 
thánh Stanislao Giảm mục thành Cracovie bề 
kia thế nọ, lại xúi mấy người kế nghiệp chủ 
LÍ Phêrô Milès báo hại Giám mục ấy nữa Vốn 

chủ tài gia nầy có đề cho Hội thánh một miếng 
đất đã ba năm trước. Những kẻ ấy lấy thế có 
- vua thì đâm đơn kiện lấy đất lại; và ton lót 
hay là ngắm de dựng chứng dối mà được đắc 
án. Thánh Giám mục thất kiện trước mặt đời 
chỉ còn trông phép Chúa công bình chính trực, 
- thì hứa sẽ kêu chủ đất đã chết về làm chứng. Ai 


rẻ... 
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nấy nghe cũng bắt tức cười, những kể xấu càng 
nhạo báng thách đố vô nữa. Nhưng Đức Giám 
mục cứ truyền dạy nhơn dân cỏ đạo ăn chay 
khần nguyện dủ ba ngày, rồi đi với hàng đạc 
đức tới mồ ông Phêrô Milès, dạy đào mã lên. 
Đào đất mở banh hòm ra thì thấy hài cốt chết 
khô mà thôi; lũ vô đạo cười rộ tứ tung. Thánh 
Giám mục bèn lấy danh Đấng cầm quyền sanh 
tử mà khiến kẻ chết chồi dậy. Bông chúc thiên 
hạ thấy tợ mặt xương thịt ráp liền lại như 
trước thì sững sờ thất vía. Kẻ sống lại dứng 
dậy nắm tay Giám mục mà dắc nhau ra mắt 
vua Boleslas, trưng chứng cớ tự sự rõ ràng là 
của mình đã cho Hội thánh rồi thật. Ấy sự 
gian tà tố lộ trước mặt dân chúng. — Ông 
Phêrô Milès khai mọi khoản xong hết, 
thánh Giám mục Stanislas hỏi người muốn 
xuống mồ lại hay là ở dương gian it năm 
nữa, thì người sống lại ấy thưa rằng: «Tôi tội lỗi 


nhiều nên phải ở Luyện ngục chịu phạt nhiều ' 


lắm chúc. Song tôi thà chết lại chẳng thà sống 
thêm ở đời khốn nạn và nguy hiểm lắm bấy. » 
Thánh nhơn nói tiếp : Mà ông ở đời lân đền 


tội thêm thì sể khỏi hình phạt nữa ›» Kẻ ấy . 


đáp lại rằng : « Cũng có vậy thật, mà cũng lễ 
sợ hư mất trầm luân đời đời nữa. Vậy tôi thà 
chịu khô hình bây giờ cho rồi hơn là sống lại 
ở đời mà không chắc sẽ đẹp lòng Đức Chúa 


¬ đỤi-~ 


Trời và lo phần rỗi đặng Lạy Cha là dấng 
thánh, xin Cha ra ơn cầu cho tôi: xin Chúa 
bớt phần phạt mà cho tôi về với các kể hướng 
phước cối thọ cho chóng.» Đức Giám mục 
nghe vậy liền rằng: « Tôi sẽ làm y theo lời - 
ước. » Đoạn người với hàng đạc đức dưa kẻ 
chết sống lại ấy trở lại phần mộ. Khi vừa nằm 
xuống thì xương thịt liền rả ra như trước. Có 
lề tin thánh Giám mục cầu khần cho linh hồn 
ấy mau ra khỏi chốn Luyện hình. 

Gương nầy thật là hiện hích làm chứng mội 
linh hồn dầu có chịu khô hình cách mấy trong - 
Luyện ngục rồi, cũng hãy còn đành chịu khồ 
sở nữa hơn là sống vui chơi như ta bây giờ 
mà không chắc sau nầy sẽ đặng rỗi chăng. 

Mỗi vui thứ hai là mừng vì mình được 
đền tội. — Cho đặng hiều sự ấy, thì hãy dóng 
thử mấy lần mình ăn năn tội coi ra làm sao. 
Thì trong lúc ấy bắt tức giận mình, nhìn biết 


__ mình đã phạm đến phép Chúa công bình bấy 


lâu. Cho nên lúc ấy chẳng những bằng lòng 
chịu những sự cực khô thường ngày, kề là 
đáng tội, mà lại cũng ra tay hành phạt thân . 
cho đúng phép công với Chúa. Vì vậy những 
kẻ sốt sắng như mấy thầy dòng nhà phước 
khô tu sắm roi có gút mà đánh xác, mặc áo 
nhậm mang đồ nhám nhúa cùng các thứ đề 
hành mình. Kẻ nào ăn năn trở lại cũng nhở 


ni ưa TU xa 
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mình làm lỗi, tha hồ theo sung sướng trái lề, 


thì rày trở lại phạt mình cho tới hết muốn... 
hưởng những sự nên nữa ; như chẳng cho mắt“ 
xem mong, không cho lỗ tai lóng nghe, bắt... 
lưỡi làm thỉnh nín lặng ; ăn chay thức khuya ƒ 


dậy sớm, ép mình mần việc cả ngày, cầu 
nguyện thâu đêm. Vậy mà còn trách mình chưa 
có làm gì cho đáng nguôi cơn Chúa giận, chưa 


đền đủ một tội nào cho phỉ phép công thẳng 1 
Chúa Hãy coi gương các thánh thì thấy hàng 


thánh cả rất sạch rất thanh mà cứ hầm mình 
phạt xác quá lề; hãy đọc hạnh các thánh tu 


rừng, thì biết phô kẻ ấy đã ần tịch trong nơi... 
sầm khốc khô táo, mà còn ăn chay đánh tội cho . 


đến trọn đời : như còn trong mấy Dòng lớn 
bên Phương tây, bên Tàu, bên nước Annam 
trong nhà dòng Phước-sơn 


Bồi đâu con người vốn ham mê vui Í s,ởbg) 


úy ky cực khô, mà quên lo cho thân lại ghét. 


mình đến đỗi phạt xác ép mình nhặt nhiệm 


thề ấy mà kề là phước thật ? Chẳng qua là - 
bỡi tự nhiên hiểu biết cần phải đái tội lập - 
_ công mới rửa mình đền tội, và khi đền đặng.... 
báo đặng lương tâm mớ nhẹ nhàn an ôn. Vã... 
khi linh hồn sa vào trong Luyện ngục thì cái... 


tánh tình ấy cứ vẫn theo luôn, không đồi hay 


là biến mất như xác, lại liện trên bực cao xa - 


hơn nữa mà chớ. Ấy vậy bây giờ ta hiểu vì 


l `”. 
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{ sao các dẳng linh hồn mong mỏi đền tội củng 
{ vui mừng vì đặng chịu hình khô trong nơi ấy. 
{ Muốn hiều rõ hơn nữa thì hãy nghe lời bà 
'- thánh Catarina de Gênes, là vì thánh có ơn 
riêng dạy về những sự vui vẻ trong Luyện 
ngục, thê nầy : 
-__ « Đức Chúa Trời cho tôi thấy on Chúa hành 
-_ động hai thể trong các dẳng linh hồn. Cách 
L{ thê thứ nhứt là xuống ơn cho các đẳng chịu 
phạt đau đớn mà lấy làm có phước, là nhìn 
| xem hình khồ mình đang chịu như bổi lòng 
- lành Chúa thương xót ; phần thì hiều biết oai 
“.Ÿ ˆ quờn Chúa cao cả vô lường, phần thì thấy mình 
- bạo ngược dám phạm tội mất lòng Chúa chỉ 
- tôn, nên đáng chịu hết các thứ hình phạt ấy. 
- Vậy các đẳng chịu phạt mà lòng vui mừng, 
- đến đỗi dầu có đồi lấy của thế gian trân trọng 
ÍÏ mực nào cho bớt ly tấc khô hình thì cũng 
chẳng chịu : bỡi vì biết mình chịu vậy đã đáng 
lắm thì chớ, lại chịu phạt cách thiết tha, chớ 
không chút chỉ chà xát, bỡi tay Chúa ái tuất 
¡ Ÿ yêu đang.— Cách thế thứ hai Chúa ban cho các 
{ đẳng chịu bằng lòng khôn xiết, là thấy mình 
Ý theo thửa thứ tự Đức Chúa Trời định đạt, và 
thấy Chúa tỏ lòng từ bì mến thương phận 
- mình. Chúa cho các đẳng thấy hai cách ấy 
+ Ï trong nháy mắt; lại bởi các đẳng ở trong ơn 
_ nghĩa thánh cùng được hiều rõ, thì vui mừng 
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phỉ chí ; hễ càng gần tới cùng Chúa thì cảng 
thêm vui, chớ chẳng phải bỏt kém sự bình 


an vui vẻ bỡi chịu hình khồ nồng nàn đau .. 


đớn đâu. » 

Bà thánh ấy tiếp nữa rằng: « Tuờng: sau cái 
phước các thánh hưởng trên thiên đàng. không 
có phước nào sánh ví bằng phước lộc của các 
linh hồn nơi Luyện ngục, vì các linh hồn ấy 
hằng được thông công với Đức Chúa Trời một 


ngày một hơn, thì hóa nên thân thiết với Chúa “ 


một lâu một nhiều, tùy theo cái đều ngăn trở 
trong các đẳng mòn bớt là bao nhiêu.» 

« Mà đều ngăn trở ấy là như ten sét đóng dơ 
bỡi tội mà ra; nhờ lửa Luyện tội trui hết cái 


ten sét ấy mãi, thì linh hồn trong sạch lần lần . 


mà đặng thông công với Đức Chúa Trời hơn. 


Lấy ví dụ nầy : Đề cái dỉa kiến thủy tỉnh ngoài + 
trời nắng có đậy cái khăn trên, thì dĩa thủy ' 
tỉnh ấy không chói lòa mắt ta ; nếu mà cái khăn . 

che ấy rách ra lần lần, thì tấm thủy tỉnh lòi . 

ra lần lần mà chiếu ảnh sáng (theo, tới chừng 1 
cái khăn làm ngăn trở yếng sáng rách rã hết 1 
thì cả và cái dĩa thủy tỉnh mới chiếu sáng lòa Ị 


ra đủ hết. » 


«Luận về các đẳng linh hồn trong Luyện ' 
hình thì cũng giống mĩa mai như vậy: Mấy . 
lớp bị sét ăn bỡi tội lỗi là như cái khăn che. 
khuất yếng giọi mặt nhựt là Đức Chúa Trời. ' 
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Nhờ lửa luyện lội trui sạch bớt lần lần mấy 
lớp ten sét ấy : hễ mòn bớt bao nhiêu thì các 


- đẳngchiếu quang ánh Chúa mình là bấy nhiêu, 
và đặng vui mừng nhiều tùy cái ten tội bớt là 
-_ bao nhiêu mà chớ. Song chớ tưởng bớt phần 
_ phạt nồng nàn đau đớn đâu; có bót ngày giờ 
h chịu lâu mau mà thôi. Phần các dẳng thì chẳng 


hề chỉ lo những hình phạt ấy cực khô thê nào, 


- một lấy mình làm hân hạnh chịu khó theo Ỷ 


Chúa phân định; bỡi có lòng yêu mến đồng 
tình với Chúa mà chớ. » 
Chẳng những các dẳng linh hồn vui lòng 


{ ưng dạ lãnh lấy phần phạt mình, mà lại nếu 


_ khó; đầu phải chịu nạn chịu chết cũng là dễ 


Chúa cho phép, còn ước ao chịu thêm cho 
man mẩn kỳ luyện tội, đặng trong sạch hết 


__ eác sự bợn nhơ nữa. Cho nên bà thánh Cata- 
{ rinà ấy cất tiếng lên rằng: « Ô hô, nếu các 
{ đẳng linh hồn được ăn nắn mà tầy hết mọi 
Â{Ẳ sự bợn nhơ tì tích, thì kíp sạch sẽ tấn tỉnh và 
| trả tất nợ nần trong giây phút. » 


Mỗi vui thứ ba là mừng vì mình yêu 
mếẽn.—Mới kề ra những sự vui về trong Luyện . 


_ ngục là biết mình có nghĩa với Chúa Trời, được 
- chắc phần rồi và mấy ơn khác; nhứt là vui 
- mừng thậm chí cao dịu : là vui mừng đang khi 
-_ yêu mến làm cho mình khoái lạc an ồn. Vã 


chăng được tâm tình thê ấy thì hưng lòng chịu 


nữa ; nên ông thánh Augutinô rằng : Hễ thương 
thì không lấy làm khó cực, dẫu cho cực tu 
cũng thương nữa. 

Chúng ta trí đoän khó nỗi khô tâm, mà cñng 
hiểu đặng sự ấy khi còn ở chốn cách đày nầy 
thay. Xét thử mà coi trong đời mình lúc thương 
ai, thì chẳng bức rức mơ ước ra chịu cực khô 
cho người ấy hết sức mình sao? Có thầy cả 


nào mới thọ quờn linh mục chẳng hăm hở. | 


dưng mình cho tới chịu tử vì đạo mà chứng 
lòng kính mến sao ? Cha Lacordaire thầy 
giảng có danh nói rằng :« Chịu cực khô mà 
đền tội, chịu cực khô mà chứng lòng mình 
yêu mến, là bắc cực và nam cực về tánh hạnh 
người giáo hữu. » Hai mỗi tình tự ấy đều có 
trong các đẳng Luyện ngục, chẳng kém khuyết 
phần nào sốt. 

Đã phân giải những sự vui mừng trong khi 
chịu khó đền tội, bây giờ phải nói tới những 
sự vui vẻ trong lòng yêu mến thiết tha thanh 
tịnh. Muốn nói những đều ấy cho phải thế 
hơn thì mượn lời nóng nảy sốt sắng bà thánh 
Catarina de Gênes diễn ra như sau nầy : 


d Tôi thấy Chúa yêu mến ấy là Đức Chúa | 
Trời yêu đang vô cùng giọi vào linh hồn một ƒ 
Ít tỉa sáng và một ít nhán chớp, đủ đốt linh hồn .. 
chảy phừng tiêu tan, mà Chúa chẳng đề cho... 
tiêu tan vậy. Các dẳng linh hồn nếm sự vui Ề 


về rất mực là thấy mình theo lớp lang Chúa 
_ sắp đặt, đến đỗi không tưởng mình còn sẽ chịu - 
lao khô nào nữa ; chỉnh nhìn lòng lành Chúa 
_ phát hành động vận thương xót mà sắm sanh 
Luyện ngục như đàng đưa đến mình vậy. 


{| Bằng về tư lợi các đẳng, như bị phạt hay là 


-_ hưởng phước nào thì các linh hồn ấy chẳng 
xem são, bỡi tưởng nếu lo đến mình cách nào 


{ là không kính mến cho hết lòng. — Các linh 


- hồn ấy có lòng muốn thuận theo ý Đức Chúa. 
- Trời mọi đàng ; còn Chúa lòng lành thì cho 

các đẳng hiệu biết Người yêu mến vô cùng 

- Cho nên phô kẻ ấy toại tình nhàn phước thật 


{ về lòng muốn.» 


-_ Đầu vậy mặc lòng các đẳng hãy còn chịu 
- đau đởớn cực khô lắm, bỡi chưng sự thương 
-. mến chẳng tiêu duyệt hết khồ cực đau đớn 
{| đâu. Lại nếu có biện cho rành thì sự kính 
{ mến Đức Chúa Trời như vậy càng thêm khô 
- eho các đẳng hơn nữa, vì linh hồn ước trông 


Í xem thấy và kết hiệp cùng Chúa ; mà trễ lâu 


; chẳng vầy hiệp cùng Đấng mình tríu mến 
Í chừng nào, thì càng tâm sầu khồ não chừng 
“nấy. — Vậy linh hồn ở trong bực ấy là có 
“phước, mà phước như kẻ tử đạo đang bị 
_ thiêu trên giàn ; là phước quá khỏi tánh khí 
tự nhiên, phàm thế hiều thấu, theo lời bà 
{ thánh ấy sánh như vậy mà rằng ; « ÑNhự thê 
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đấng tử đạo thà đề người ta gia hình chém 
giết :nnình chẳng thà mất lòng Chúa, mà cũng 
thấm đòn đau đớn rát rao cho đến chết ; song 
nhờ ơn Chúa thì có lòng sốt sắng chẳng quản 
bao, một muốn thi thân cho rạng danh Chúa 
mà thôi. Cũng một lề ấy các đẳng linh hồn 
biết thánh ý Đức Chúa Trời định đạt về mình 
làm sao, thì kính phục mọi bề ; dầu phải khô 


hình trong ngoài thê nào, đau đớn khốn cực 


cách mấy, cũng cầm bằng không... Một thê 
ấy, khi Chúa Trời tỏ mình cho linh hồn nào 


dầu môt giây lác mà thôi, thì linh hồn ấy. | 
sửng nhìn mê mang oai linh Chúa, cầm mọi . 


sự khác như không. » 

Trong đoạn nây bày tỏ những cắn do làm 
cho các đẳng trong Luyện ngục và chịu phạt 
khô cực nặng nề, và đặng vui mừng hổi dạ ; 


bây giờ ta mượn lời bà thánh Catarinà mà | 


bảo kể eòn ở dương gian như sau nầy: 


‹ Tôi muốn tri hô cho mọi người còn sống _ 
trên mặt đất kinh sợ rằng : Ở những kể lâm _. 


nguy, nhon sao ngươi đề cho thế gian ám 
nhắn, mà không lo cụ bị sự gì là cần kíp cho 
mình trong giờ lâm chung mạng một vậy ? 
Ôi, nhà ngươi tưởng mình không bị gì hết, 
một nói trông cậy Đức Chúa Trời, thì xong 
sao ? Hỡi ôi, chớ nhà ngươi không thấy bỡi 
vì Chúa có lòng từ hậu vô lường, thì sẽ phán 


SỔ trả (An 


._ xét và lên ản phạt nhà ngươi sao ? Tội nghiệp 
-_ các người là những kẻ làm nghịch ý Quan 


\ 


ì Thây tốt lành hơn hết trong muôn loài. Đáng 
-_ lề càng thấy lòng Người nhơn lành chừng 


. nào, thì càng giục mình vưng giữ mọi điều 
-_ răn Người, chó không dám cượng lại mà nói 


Người sẽ tha thứ. Phải biết hẳn phép công 
bình cứ hành khiêng luôn ; sao sao cũng phải 


_ xử cho xong, chẳng dung chẳng bỏ qua đâu. » 
Nhà ngươi đừng kề chắc nói : Tôi sẽ xưng 
- tội, tôi sẽ chịu ơn Đại xá, thì nhấp nháy sể sạch 
_ hết tội lỗi. — Song cũng hãy tin sự ăn năn 
_ xưng tội là đều cần cho được nhờ đại xá khó 
- làm cho nên lắm. — Nếu biết là khó thì khả 
_ hồi tâm lại và lo sợ, chở đám tưởng hễ mình 

-_ muốn chừng nào thì làm xong được luôn đâu.» 
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_ Về thì giờ' bị giam phạt trong Luyện ngục 
là bao lâu. 


Trong đoạn nầy nói đến thì giờ các dẳng 


-_ phải giam phạt trong Luyện ngục, là như thảo - 
- luận lại vấn đề hình khô trong ấy nặng nề cực 
| nạn là thê nào nữa. 


Muốn biết giam cầm trong chốn luyện tội ấy 


Í 
| bao lâu thì phải xét coi hai bề ; một bề là nhìn 
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xem sự thật ấy là làm sao ; bề khác là các đẳng 
linh hồn trông chờ bức rức cho mau khỏi thì 
cực lực lấy làm lâu thể nào. 


Xét coi bị Luyện ngục lâu mau làm 
sao. — Ở trong Luyện tội bao lâu thì không 
hạn : có khi một ít giờ mà thôi, có khi bị phạt 
đời nọ qua đời kia ; có nhiều thánh ghé sang 


qua đó mà bay về trời luôn. Bà thánh Madale- . 
na de Pazzi thấy nhiều người nhà phước Dòng - 


mình lên trời trước khi hạ rộng. — Bà thánh 
Têrêsa thuật lại một chỉ em cốt nhục chết rồi, 

khỏi tắm bữa hiện ra đang khi người rước lễ 
cầu nguyện cho linh hồn ấy, và nói mình khỏi 
hết phần phạt đặng về nơi cực lạc vô cùng. 


Nhưng chẳng có bao nhiêu linh hồn được ƒ 
phước như mấy gương trước nầy. Thường thì ƒ 
phải giam phạt luyện tội nhiều năm, có khỉ tới. 
nhiều thế kỷ nữa. Cho nên Đức Giáo Tông - 
Alexandre VII phi bát lời dạy, nói xin lễ cầu . 
hồn cho những kẻ chết rồi quá mười năm thì f1; 
hết buộc nữa. » Hội thánh cứ việc làm lễ luôn - †; 


luôn theo như của đề lại lo việc ấy, Ông thánh |; 


Bellarmino là thầy thông minh lý đoán dạy : 


‹ Chẳng ai dám định chắc linh hồn nào ở luyện 
ngục bao lâu đặng, trừ ra khi có ơn riêng soi ẳ 


cho mà thôi,» 
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Đã nỏi có linh hồn thì bị giam phạt luyện. 
tội đời nọ tới đời kia : Nếu mà có ai lưỡng lự 


-_ nghỉ ngờ khỏ tin, thì hẩy nghe cha de Nie- 


remberg kề truyện sau nầy: Một nhỉ nữ 
nước Aragon nghe ông thánh Đominicô giảng 
về sự sốt sắng dùng chuỗi Môi khôi, thì xin 
vào hội ấy, song còn mắc ham vui theo cuộc 
phù vân thế gian nên quên những sự mình 


_ dốc quyết. Khi ấy có hai gả thanh niên giành 

{ cưới thị ấy, thì thách thức đánh gươm tay đôi - 
với nhau. Rủi chết một gả. Cha nó câm giận 
{ hắm hằm trả oán, phải khi gặp gái ấy một 


mình ngoài đồng bèn giết chết rồi quăng xác 


- dưới giếng. — Ông thánh Đominicô đi giẳng 


trong thành khác đặng ơn Đức Mẹ soi cho 


-_ hay chuyện đã xảy ra, thì tốc tả trở về, đi tới 
LÄ miệng giếng chỗ bỏ tử thi ấy, kêu tên đứa 
- bạc hạnh lớn tiếng rằng : Alexandra, Alexan- 


dra ơi. Vừa khi nghe tiếng thánh nhơn kêu, 


“thì cái đầu gái ấy đã lìa dứt ráp lại với mình 


mà sống lại leo lên bờ, còn vấy đầy những 


_ máu ; liền lo xưng tội, ăn nắn khóc lóc ròng 
_ rã và còn sống lại hai ngày mà đọc kinh đền 


tội mấy chuỗi thánh nhơn dạy, chớ bị án 
phạt tới hai trắm năm về tội ấy. 
Ông thánh Vinsentê Ferrier có một em gái 


- lên là Phanxica, ham vui chơi thể sự, sau có 
“dọn mình chết ăn năn xưng tội thật tình. 
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Khỏi ít bữa đang khi anh làm lễ cầu nguyện 
cho, thì linh hồn ấy hiện ra cả mình cháy đổ | 
đau đớn rát rao quá và than rằng: «Em bị ƒ 
khô hình như vầy cho tới ngày tận thế. Nhưng Ì 
mà nếu anh làm cho em ba mươi lễ Grêgorio - 
thì em sẽ đặng bớt nhiều, có khi khỏi hếtnữa» 
Ông thánh ấy vội vàng làm như lời xin, th |‡ 
tới ngày thứ ba mươi em người hiện ra có | 

các thánh thiên thần vầy theo đưa lên trời. ƒ: 


| 

| 

_ 

| 

Ẫ: 

Trong số các bà phước đầu tiên Dòng Đức Ï' 
Bà viếng bà thánh Isave, thì có bà Maria ƒ' 
ẳ 
ị 
Ỉ 


Denyse tên tộc là cô de Martignat có lòng sốt ƒ' 
sắng chuyên lo giúp các đẳng linh hồn, nhúứt ƒ: 
là lo riêng về linh hồn những kẻ cả, kế có |í 
quyền chức, bỡi từng biết bực cao sang thì J' 
lắm phải hiềm nghèo. Đang thuở ấy có ông - 1 
hoàng về dòng tôn thất nước Phangsa (7), chết ƒ! 
trong khi đang dánh lộn tay hai hiện ra cho Ï: 
người hay mình rồi linh hồn nhờ ăn năn cách ƒ'¡ 
trọn kịp trong khi hấp hối, mà bị án khô hình ƒ¡ 
cực dữ trong Luyện ngục cho tới tận thế,vì ƒt 
các tội phạm trong đời và lúc sau hết đó Bà |¡ 
phước ấy nghe vậy thì dưng mình chịu đau ‡(í 
đớn cực khô lâu năm cho đến chết, mà cầu |: 
cứu linh hồn ấy. Vậy mà trước khi chết †: 
người tó ra cho bề trên hay ông hoàng ấy |: 
đặng bởt phần phạt có một ít giờ mà thôi, { ] 


q) La Maison Franee, 
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Bà bề trên nghe vậy bắt sửng sờ, nói được 
có bấy nhiều thì không vừa công lao khó nhọc 
nhọc bà ấy đên thế cho bấy lâu Bà phước ấy 
thưa lại rằng: «Ở mẹ, thì giờ Luyện ngục 
chẳng phải như ngày giờ đời nầy đâu: chịu 
sầu eho mấy, bịnh hoạn cơ hàng cho thê nào 
trong đời, năm nầy hết qua năm khác luôn 
mãi, cñng sánh chẳng bằng một giây trong chốn 
ấy. Chúa cho phép ta cứu được phần nào là 
ơn trọng bổi lòng thương xót lắm mà thôi, 
Tôi thấy linh hồn ấy khô não rũ liệt trong bực 
ấy, thì cảm động xót xa quá lắm. Lúc người 


-_ ấu nắn tội kịp là nhờ lòng khoan hậu Chúa 
-đoái thương vô lường. — Còn việc ông hoàng 


làm sau dó đáng phải sa hoả ngục, vì chẳng 
thiếu kế mất linh hồn cũng bổi làm như vậy. 


L Ấy là nhờ tỉnh lại một hồi mà theo ơn trên _ 


giục ăn nắn thật lòng. Ví bằng người không 


- nhờ ơn ấy thì chắc là bây giờ dang bị trầm 
-_ luân rốt đáy hóa ngục rồi. Từ khi thần dữ thành 


qui tới rày, tưởng nỏ chẳng khi nào hỏng mất 
như lần nầy : lúc ông ấy bị thương nặng gần 
tắt hơi, thì Chúa cho ông ít phút đặng hồi tâm 


hối cải mà ma quÏ không ngờ tới chút nào hết. » 


Đọc tới truyện nầy trí bắt ngơ ngần, chẳng 
biết phải khong khen Chúa về lòng lành nhơn 
hậu hay là về công bình chánh trực ; bổi rõ 


l thấy Chúa (hương xót dong chế mà cũng 
. trừng trị nghiêm nhặt đủ hết hòa hai. 


=ẻ TS 


Thường thì bị phạt trong luyện tội lâu dài ị | 


-_ theo số tội nhiều và nặng làm sao, có lời ông 


thánh Augutinô nói : kẻ nào già tội thì phải 1: 
lội lặng trong sông lửa lâu hơn cùng bị chảy Ïƒ 
tắp nồng nàn rát rao hơn. Những lời nói hư . 
từ, những sự tưởng lo vô lối, và nhiều tội . 


nhẹ đä làm ố dĩ nết thanh tịnh mình, sẽ bị ' 


chảy tàn trong ấy chẳng sai. 
Ấy là nói về án phạt đền tội lâu ngày đài 


tháng trong khám luyện hình. Đây còn phải | 
suy đến sự các đẳng linh hồn đếm kề từng | 
phút từng giờ mình bị lưu giam khồ cực mà ˆ 
trông chờ thể nào. — Các thầy giảng nói : Các. 
đẳng ở một giờ trong Luyện ngục cầm lâu | 
hơn một thế kỷ trên đời, thì chẳng phải là lời ƒ 
quá chừng đâu : phần thì bởi các đẳng linh ƒ 
hồn bức rức ngóng trông cho mau thấy mặt {| 
Đức Chúa Trời, phần thì bởi hình khô phải † 


chịu rất đỗi là nặng nề khốn cực quá lẽ. - 


Nghe những đều phân giải trước nầy thì biêu | _ 


thường phải ở trong Luyện ngục lấu lắm ; — 


cho dầu bị một giâu lác trong nơi ấu mà thôi, | 
cầng không sánh đối 0ới năm tháng ngàu giờ. 
thế gian đặng Vi như một tù đồ bị tống giam { 


trong khám tối thì hay đếm kề từ giờ từ bữa, ƒ 


hay là một người bịnh trăn trọc không an ƒt 
nghe từ giờ đếm từ khắc. Huống chỉ những - 


linh hồn phải giam phạtjtai nàn, thì chờ dợi {| 


š 
| 
Ï 
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đếm từ giây từ phút là thể nào ! Mà dẫu tính 
kê mấy, trông chờ bao nhiêu cũng vô ích, 


- không biết được. Chẳng biết tởi mùa thu hay 
“là mùa đông, không nghe hè mẩn xuân rồi 
đâu : mắc những đầm đẫm khô sở đau đớn 


chua xót liên liên. 
Thôi, chẳng cần nói thêm chỉ nữa, đề nghe 


{ một hai tích linh hồn nọ linh hồn kia hiện về 


nói lại cho rõ hơn, 

Trong sử ký các cha dòng ông thánh Phan- 
xieô khó khăn năm 1618 cỏ truyện nầy : Cha 
Hippolyte de Sealvo là Bảo thủ và Cai nhà tập 


{ trong Dòng ở xứ Flandres, lo làm đủ cách cho 


các thầy tấn tới đàng nhơn đức theo bực mỗi 
người. Một thầy còn học tập mà nhơn đức 


lắm, đã sinh thì đang khi cha nầy đi khỏi, 
Í làm cho người thương tiếc buồn lắm, vì 
{ lòng thương muốn ban phép lành cho thầy ấy 


{ lần sau hết; mà về tới nhà dòng thì không 


h (Cha. Xin Cha chỉ định phần phạt nào vừa 


| Ï 
$ 
` 
“. 
' *" 
` 


1 


Â kịp. Khuya bữa ấy, hái kinh đoạn người quì 
_ nắn lại cầu nguyện; bỗng chúc thấy hiện đến 
trước mặt mình một hình nhơn đầy tỉnh những 
“lửa, rên siếc thắm thương và than rằng : « Lạy 
Cha lân ái, xin ban phép lành cho con, cơn 
có lỗi một lần nhẹ mà chưa đền, nay phải 

luyện tội cho đủ phép công bình, song Chúa 


lòng lành ban ơn riêng cho con về tính với 
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phải, eon sẽ làm y theo.» Cha ấy mới thấy một 
người bị lửa thui tưng bừng như vậy thì khiếp 
vía thất thanh, lần lần tỉnh lại mới trả lời rằng: 

c Con ôi, Cha được phép ngẵn nào thì chuân 
tha cùng chúc lành cho con đủ hết. Về việc 


đền tội, theo lời mới nói Cha cỏ phép chỉ... 


thì Cha dạy con ở Luyện ngục cho tới giờ 
Prima (là giờ đọc kinh buồi mai trước hết 
lối tám giờ). Thầy học tập vừa nghe dạy vậy 
thì phát rụn rời, đoạn chạy cùng nhà thờ la 
hoảng: Ở Cha thất đức thương yêu, ở lòng cứng 
cỏi với con cái đang phải sầu bỉ tai đạn! Ôi 
ôi, chỉ việc đền tội gì bất trung bất phải vậy l» ` 
Nói đoạn liên biến đi mất. 


Cha bề trên không dè, trổng chỉ việc đền 
tội ở nắn mội ít giờ vậy là nhẹ nhàng khoan 
dong lắm; nên nehe thầy mình yêu dấu khóc 
la thì hoảng kinh, tóc sửng lên, buồn tiếc hết 
sức, muốn đồi lại mà chẳng biết làm thê nào. 
Thoạt trí nhớ một p»ương, liền chạy giựt 


chuông đánh thức các thầy dậy, tựu vô choro, ˆ. 
mà bày tỏ cớ sự cùng xin khởi sự hát giờ 


Prima tức thì. Từ ấy Cha bề trên nầy hễ có 
nhớ tới thì bắt kinh sợ, và hay nói mình 
bấy lâu hiều hình khô đời sau mật mờ mà 


thôi ; không dè một giờ giam phạt trong Luyện... 


ngục là nặng nề lâu quá dường ấy. 


=..ò.ẺỈẺ,,. uc .= Fưa _— . ï 
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Tiếp luôn tích khác tương tợ làm chứng nữa ; 
Có hai thây dòng thương yêu nhau như anh 


ị em ruột, và thúc giục nhau đi đàng nhơn đức 


Â trọn lành. Phải khi một thầy trong hai lâm 
Â bịnh nặng, trước khi chết thấy thiên thần giữ 


mình hiện ra cho hay sẽ được rỗi linh hồn, 


-song phải luyện tội cho tới chừng nào có ai 


làm một Lễ câu cho. Thầy ấy mừng quá lật 


Â đật kêu thầy bạn hữu xin vì đức yêu nhau bấy 
{ làu chớ đề mình tất bạc xa nước Thiên đàng, 


cùng làm cho một lễ hối tử tức thì, lại cắt 


{ nghĩa rẽ ròi sẽ ::hờ lễ nầy mà về quê thật. — 
_ Thầy nọ nghe trối thảm thiết thê ấy, thì khóc 
. và hứa chẳng dám bỏ qua. Sáng bữa sau người 


bạn hữu tắt hơi, thầy ấy mau mau vô phòng 


áo lo làm lễ đã hứa cách rất sốt sắng. 


LỄ rồi vừa cồi y phục đà thấy bạn thiết hiện 


-ra chói lòa hiền vang, song bộ không bằng. 
{ lòng mà rằng: « Hỡi anh, anh có đức thương 
-yêu thê nào dâu ? Anh quên lời hứa hay là 
“không tin? Anh đáng Chúa xử nghiêm thẳng 
{ như tôi mà chớ! — Ihầy kia nghe vậy thì 
sửng sờ, mới hỏi lại rằng: « Tại sao vậy ?» — 
{ ‹ Tại anh đề tôi trong lửa nồng nàn hơn một 
( năm, mà chẳng làm lễ nào, cũng không cậy 


cha nào làm giùm mà cửu với tôi. Quên chỉ 


Ả bất ngãi vậy?» Thầy ấy trả lời: « Lạ quá! 
Hễ thầy vừa nhắm mắt, thì tôi liền chạy 
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làm cho tất lời đã hứa mà : Tôi làm lễ ngoài 
bàn thờ mới vô đây ; thầy tắt hơi chưa được 
một giờ, xác chưa liệm. Thầy đi với tôi mà coi: 
xác thầy còn nóng: ) 

Bấy giờ thầy đã chết dường như tỉnh lại, 
thở dài một cái và rằng : « Hổi ôi, vậy thì 
Luyện ngục đáng ghê đáng sợ là dường nào I. 


Một giờ trong ấy cầm bằng một năm. Tán tạ 


khong khen Đức Chúa Trời đã khấng giảm 
phần khốn nạn tôi! Tôi cám ơn anh yêu 
dấu đem lòng thương cầu cứu tôi cho mau 
vậy. Nay tôi về trời sẽ cầu xin Chúa hiệp hai 
ta lại trên cối thanh nhàn như ta đồng tình 
khần nguyện dưới đất nầy.» 


Coi lấy đó thì hiều kẻ nào không lo đền tội 
khi sống, cứ khoan giản nói đề sau mặc sức mà 


đền thì lầm lạc và liều mạng biết là chừng nào! 


Thấy trong Sử ký Hội thánh có gương hoàng 
đế Mauritio khôn ngoan hơn mấy kẻ thiết 
tưởng trước nầy : Vốn hoàng đế nầy mắc nhiều 
tội trọng, thì Đức Chúa Trời sai thánh thiên 
thần hiện đến hỏi người muốn chọn đều nào : 
chịu phạt ở đời nầy hay là đề qua đời sau, 
Đức hoàng đế nghe theo đức tin thưa lại rằng : 


« Cúi đầu thân lạy Chúa, xin phạt con ở đời. 


nầy đi.» Thì Chúa nhậm lời. Vậy chẳng khỏi 
bao lâu quan tướng tên là Phoscas chiếm 
nước soắn ngôi vua ; bắt hoàng đế ấy dẫn vô 
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giữa trường đua, căn ngữa ZuốïÙ2 đất rồi 
nhảy đạp trên cô trước mặt muôn dân thành 
Constantinople, lại truyền đem giết hết con 
{ cái trước mặt người, sau hết mới giết tới 

- người. Đang khi ấy hoàng dế nầy ăn năn tội, 
mượn lời thánh vương Đavit thống hỗi mà 

-thầm thï rằng : Lạy Chúa, Chúa là Đăng công 
- bình, uà sự Chúa xử đoán thì chính trực ngaụ 
lành .! 

Một thầy về Dòng Phanxicô mang bịnh 
nặng, cực khô lâu năm, nên hết sức chịu, 
muốn chết cho rồi. Bấy giờ Chúa sai Thiên 
thần giữ mình thầy ấy ra mặt biêều chọn cách 
{ nào mặc ý mà rằng: « Bồi vì em liệt nhược 

hết sức chịu đời nầy, thì Đức Chúa Trời đề 

.eho em theo thửa nguyền : hoặc là từ trần 

thể mà đền tội trong Luyện ngục ba ngày, 

_ hay là sống thêm một năm cứ chịu chứng 
-bịnh đau đớn như vậy rồi sau về trời thẳng 
: rằng. » Thầy ấy trả lời xin chọn chết cho hết 

_ ec khô: « Tôi thà chết bây giờ mà đền 
{ tội trong Luyện ngục bao lâu mặc thửa ý 

- Chúa phân định. Chớ sống như tôi đây là như 

. chết đần liên liên. Tưởng chết rồi thì sẽ hết 

đau đớn khốn nạn như vầy » Thánh thiên 
thần nói lại : « Em tước sao được vậy ; nội 
_ bữa nay em sẽ chết, hãy dọn mình chịu các 

j phép Bí tích bươn đi. » Người bịnh bèn kêu 


` TA rộ 


các thầy, thuật lại tự sự và xin chịu các phép 
Bi tích, rồi sinh thì. 

hỏi một ngày thiên thần hộ thủ xuống - 
viễng thân chủ mình trong Luyện ngục thì 
hỏi rằng : « Sao bây giờ? Em chịu làm vậy 
có khả hơn những cơn đau khô trèn thế gian 
chăng ?« Linh hồn ấy khóc than lại : » Ôi, 
tôi tối tâm ngu muội biết là dường nào ! Mà 
anh bất nhơn với tôi lắm chúc Anh nói có 
ba ngày mà thôi, song le tôi chịu lửa nầy 
nhiều đời rồi. Ôi ôi, biết mấy năm mà kể ! 
Vậy mà chưa hết ; chẳng thấy mòi gì cho biết 
mẩn kỳ hẹn chưa ? » Thiên thần nỏi: « Ấy 
coi, em than khóc quả ; dám nói qua lừa gạt ? 
Em tắt hơi chưa đầy 24 giờ mà. Thật chưa - 
đủ ngày ; tại em khô cực đau đớn lung quá, 
nên cầm một giây lâu băng một năm, coi mội 


giờ như là một đời đỏ vậy. Qua nói thiệt:.... 


em chịu đây chưa được một giờ. Nhưng mà 
nếu muốn tính lại, thì Chúa cũng cho lộn 
về dương gian chịu bịnh một năm nữa như. 
trước. » Linh hồn nghe vậy liên đáp lại : « Nếu 
có được vậy, tôi chịu tức thì, xin anh làm 
ơn lo giùm. Bị rồi mới tổn; thà chịu đôi ba 
ngày hay là mười nắm bịnh hoạn ghê gớm 
mấy cũng cầm nhẹ hơn một giờ trong chốn 
tù lao khốn nạn nầy. » 


` tì 


Có thật, Đức Chúa Trời cho linh hôn ấy 
nhập về với xác mà hồi dương sống lại trước 
“mặt mọi người trong Dòng. — Thầy ấy tỉnh 

|ị vừa nói được thì kê đủ hết công cuộc 
mình thấy tợ mặt và thử rồi, mà thúc giục ai 
| nấy lo ăn năn đánh tội, bất kỳ là lỗi mọn mấy 
“kếểo phải phép công thẳng đời sau. — Trong 
năm ấy thầy hằng cứ một bề nhịn nhục chịu 
_ các giống bịnh hoạn đau đớn, dẫu khô 
_eực thể nào cũng kề như không bởi từng biết 
rồi. Hết năm người qua đời lìa bỏ thế gian 
{ mội lần nữa biệt bộ; có lễ trông cậy lần nầy 
- được lên trời thẳng rắng theo lời thánh thiên 
“thần giao kết trước. 
Truyện nầy ứng với lý đoán ông thánh sư 
- Augutinô rằng :« Một ngày chịu trong Luyện 
_ngục sảnh bằng một ngàn năm lao khô trên 
“đời ; vì lửa đốt lính hồn thì rất đỗi rảt rao cực 
_ nạn hơn hết mọi sự người ta có lề chịu trên 
- thế gian » Nhớ đến hai đều chơn thật ấy, thì 
- đáng kinh hãi mà lo dự phòng cùng giục ta 
lỆ [mong những linh hồn mình phải lo cầu cứu 
. mà hay quên nên đề lắng lộn rên siếc trong 
lửa oán thù lâu. Sẽ tới ngày nọ ta cũng sẽ bị 
Í sa vào đó ; chừng ấy mới mở mắt thấy mình 
IR -_ bấy lâu những ở bạc ác với cha mẹ, thân bằng 
{ cố hữu, là những kẻ xưa mình khen giồi tưởng 
lên trời rồi, mà hết lo cầu cứu nữa, — Cha 
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Faber nỏi : « Tại mình biện đặt nói thể ẩy, 
hầu vuốt lương tâm cho khỏi làm việc cứu 
giúp người của mình đã qua đời mà chớ,» 
Những khi ta đi rao báo kẻ kỉa người nợ sống 
lành chết thánh, thì âu là kể ấy đang bị khô 
hình dần khảo lung lắm, chớ không nhờ ta 
nhêu cho giọt kinh nguyện, hay là chút việc 
lành nào cho đỡ nồng nàn Ï 

Hãy suy dón lại một giây : Đức Chúa Trời là 
Đấng rất đỗi chí thánh chẳng chịu đặng chút gì 
ố dĩ trong con cái mình ; còn lòng con người 
ta thì hư hốt lắm, hễ càng sống lâu chừng nào 
thì càng chồng thêm ô uế chừng ấy. Chừng ra 
trước tòa Chúa cả mỉnh quang xét tra, mà còn 


đầy tội lôi, chốc ấy phải khủng khiếp sợ hãi 
biết là ngắn nào Ï 


—1 “S>— 
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_Cáe đẳng linh hồn trong Luyện ngục 
với Đức Chúa Trời thề nào. 


Từ đầu tới đây thì luận về Luyện ngục như 
nơi khám đường riêng, không thông thương. 
với ai. Nhưng bỡi có đều đức tin dạy cáe 
thánh thông công 0ới nhau: là Hội thành 
luyện hình hằng giao thiệp với Hội thánh 
khởi hoàn trên trời, với Hội thánh giao công 
ở dưới thế gian nầy, thì từ đây về sau ta sẽ - 
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giảng về mấy mối giao hảo ấy cho rõ biết 
có thể nào. _ 

_ Vậy trước hết nói đến sự các đẳng linh hồn 
- với Đức Chúa Trời: nghĩa là Quan thầm 


Ý án cao mình lượng chiếu với tội nhơn là linh 


- hồn kẻ lành ; hay là nói cho rõ hơn, là tình 
{ Cha lành thương xót đưa tay vớt con cái mình 
đang lăng lộn trong lửa Luyện ngục cứ chờ 
cho mãn hạng mà về cùng Cha yêu dấu. 


__ Luyện ngục tỏ ra những sự trọn tốt 

trọn lành Đức Chúa Trời. — Nếu ta đề ý 
nghiệm xét những đều dạy trong mấy đoạn 
{ trước nầy, thì thấy rõ những sự tốt lành của 
{ Chúa Trời trong Luyện ngục cách lạ lùng. 
Thánh vương Đayvit ca ngợi các từng trời, 
bia bày danh vang Thiên Chúa, thì cïng cỏ ý 


{ kê luôn tới mấy lớp dưới địa hình van dội 


tiếng than khóc nữa. 
| Yậy trừ ra thiên đàng là chốn thiên thần và 
| các thánh hưởng phước đầy dãy rồi, thì chẳng 


| có nơi nào Đức Chúa Trời tỏ quờn cao phép 


cả oai nghỉ ví cho bằng. Song có ba sự trọn 
lành chiếu rạng cách riêng hơn hết trong 


{Luyện tội, là sự chí thánh, sự khôn ngoan và 


{ lòng nhơn lành Chúa. 


| Sự thánh Đức Chúa Trời vô cùng. — Các 
{ đẳng là những vì thánh đã bỏ thế phàm mà 
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hành vi đức thương vêu, là kẻ chắc phần sẽ | _ 
làm bồn xả vinh hiền. thiên đàng, đã lướt 71 


thắng gian nan, trải nhiều trận, được làm 


khoải lạc Chúa cả Ba Ngôi rồi: nay tới sở 1' 


cùng như Đức Chúa Cha sanh nên ; Đức Chúa 
Con xem xuống thấy được gội nhuần máu 
thánh mình bỡi nhờ phép Bí tích ; Đức Chúa 


Thánh Thầu đẹp lòng xem các linh hồn ấy. 


như bạn trung trực bấy lâu. Nhưng mà hồi 
thuở còn sống trong chốn cách đày phải lội 


qua đường bùng lầy mắc bợn nhơ, thì Chúa -ˆ 


xô đùa chưa chò đến sần mình. 


Nói đặng các đẳng linh hồn luyện tội với . 
- Đức Chúa Trời cổng như Chúa Giêsu KirnxIô +1 


trên núi Calavariô xưa: Đức Chúa Giêsu là 


Con một yêu dấu, là yvếng sáng cùng là sự vui Í! 
vẻ khoái lạc Đức Chúa Cha từ thuở đời đời; 1! 


song vừa khi giáng sanh mặc lốt tội nhơn,thì 4 
tuông như bị Đức Chúa Cha không nhìn, một. 
đề quân đữ gia hình khảo lược mà thôi : Dâu - 
bị thiên hạ xúm lại chê cười làm sỉ hồ, bị vua. 
Hêrode cầm là đứa điên cuồn, chịu quan trấn . 


thủ dạy trùm áo đỏ, cho đánh đòn dữ lợn, 
đội mũ gai oan ác, đóng đỉnh thánh giá đau 


đớn nhuốc nha, thì xem ra cũng đề trối thây; '1 
Đức Chúa Cha một trực đếm cho đủ các đầu ' 
roi vọt, các giống hình khô chẳng tha. Đức 1 
Chúa Con kêu tiếng thấm thương ; Ớ Chúa _ 
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-tôi, ớ Chúa tói, nhơn sao Chúa bỏ tôi ! Song 
- Đức Chúa Cha một lòng chặc dạ, cứ đòi cho 
- xong hết phép công bình trước đã mới nhớ 
CẢ Mình là Cha mà thôi. 
ì Ấy xưa Đức Chúa Trời xử thẳng phép trên 
“núi alavariô thê nào, rày cũng cứ một mực 
{ trong lửa Luyện tội như thê ấy thì nào có lạ 
_ gì. Các đẳng thật là con yêu dấu Đức Chúa 
- Trời lắm chúc : Có nhiều kẻ xưa liều mình lo 
cho sáng danh Chúa như các thánh Tông đồ, 
cả đời những dõi thằng mực noi theo dấu 
_ Chúa mà tu hành, trao giồi đức trinh khiết, 
l{ song còn mang trên mình vít tích bợn nhơ tội 
| cân làm cho Chúa rất thánh ngảnh mặt làm 
| lở một thuở. Thì dầu thấy lửa nung đốt luyện 
| làn cách nọ thế khác, Chúa chẳng xem sao, 
bạ 


®. - 


không đề lòng nao núng, một đành đề cho 
{ phí phép công mà thôi. Phải cho huờn tất 
mọi sự, phải tiêu hủy hết các tội lôi đã, Chúa 
mới nhớ đến phận mình làm Cha. 

-_ Luyện ngục tô ra sự khôn ngoan và lòng 
` _ lành Chúa cũng lạ lùng nữa ; song quân lạc 
đạo chẳng muốn hiểu vì bỡi không nhìn cách 
Â Chúa cứu chuộc sắp bày. Đức Chúa Trời rất 
q1 thánh vô vàn thì chẳng chịu vv. chút gì 


Non ơn x2bbYn thánh đhng Ýhiyêu trì ấn 
{ nắn kính mến, lễ nào phải bị án trù ghét 
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cùng ngã lòng như trong bóa ngục được ; 


nhưng chưa vào nơi vinh phước thiên đàng ' 
_ liền. Vậy cho nên Đức Chúa Trời sắm ra Ÿ. 
một nơi trung ương Thiên đàng và Hỏa ngục 
đề luyện tội tạm cho xong, là nơi có sự yêu ' 
mến và giữ trọn phép công bình và sự thánh - 
nữa. Bà thánh Catarina de Gênes nói về đều ' 


ấy rằng: «Muốn hiểu rõ sự ấy thì phải biết; 


thường sự gì người ta lấy làm trọn lành song - 
Chúa chưa kê là đủ, còn khiếm khuyết lắm, - 
vì chưng các sự người ta làm và thấy tưởng ' 
là trọn lành, mà nếu chẳng biết sự trọn lành . 
là ơn bỡi lòng rộng rãi Chúa ban cho, thì các +1 


sự ấy có mắc bợn nhơ dỉ dớm mà chớ. » 


Vì vậy Luyện ngục là phương tiện Chúa Trời 1, 
dùng mà cứu ta. Nếu không có nơi hình khô 
nầy, thì hoặc là có tội mà Chúa không trừng ˆ 
phạt, chẳng là nghịch hẳn bồn tánh Người vô ƒ 
cùng sao ? hoặc là gần hết thảy linh hồn người . 
ta chẳng hề xem thấy mặt Đức Chúa Trời. ƒ 


Nào có ai trong ta dám chắc mình vẹn sạch 


bợn nhơ hết khi ra tòa Quan xét chí công sao ? . 
May nhờ có lập ngục ấy thì những kẻ yếu duối - 
non gan, những kể mồng giòn tội lỗi như .‹ 
chúng ta còn trông mong hưởng Chúa sáng . 
láng vui về vô cùng. Có như vậy mới thấy rõ | 
trong Luyện ngục lòng thương xót và sự chơn ƒˆ 
thật giao hảo với nhau, phép công bình và sự . 
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bằng an hiệp lại hòa nhã. Thấy đều có tôn tỉ 
{. thứtự: tội lôi đền xong, việc phước có thưởng 
và người được rỗi Ì 
Các đẳng linh hồn hiểu biết lắm, bên không 
Â than van căm giận như nghe rùm trong hỏa 
ngục luôn đâu; một cứ lời tán tụng yêu đang, 
hằng káắt bài cảm on thấu lộng ngai vàng Chúa 
Ả{ tệ mà thôi. — Các thánh bổi có ơn soi, thì lầy 
'{. lừng tặng khen lượng nhon từ thiên Chúa đoái 
'Ÿ' thương các đẳng trong chốn luyện hình liên 
'{ liên, như bà thánh Catarina de Pazzi trì hô 
l{ rằng: Những hình phạt thề ấy thật là phước 
UÍ lộc! Bà thánh Catarina de Gênes lại muốn ở 
Luyện ngục cho tới tận thế hầu khong khen 


LÝ tán tạ Chúa. Nhiều thánh ước cầu khần nguyện 
)Ÿˆ sự ấy là bỡi có lòng kính chuộng việc Chúa 
(Ÿ- từ bi rộng lượng trong chốn giam phạt tốt 
¡` lành ấy. 

¡| — Có kẻ hỏi, nếu Đức Chúa Trời cứ phép công 
(Ï thẳng trừng tội thì không làm gì đặng mà 
\Ÿ thương xót các đẳng linh hồn. Thật như vậy, 
' 


song le những sự trọn lành Chúa hằng ăn rập 
¡0ƒ theo nhau luôn, nên phép công bình hành trình 
¡0 trọn mà lòng thương xót còn trưng vỉ ra nữa. 
Ù Hãy suy bốn lẽ chính sau nầy thì hiều đặng 
¡| Chúa đũ lòng thương đến các đẳng linh hồn 

- là làm sao; 
\Š § 
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Thứ nhứt. Chúng ta bị giam cầm trong - 
Luyện ngục, thường là bởi Chúa thương xót. 
cách riêng mà chớ. oi đương buôi la lạthên _-ôÔ 
tiền của ăn chơi sung sưởng cùng thê tử, đi ä 
rảo ruông kiếm chỗ du nhàn khắp thành "phố ˆˆ 
cho tới những chốn thôn quê, thì có nhiều _. 
linh hồn mắc ít tội hơn ta đã phải trồi phách _ q 
nghiến răng hoảng hốt trong hoá ngục. "Mà - 
giả như ta có giữ mình cho khỏi vương vấn. š 
tội trọng nào, chở có khỏi hết mọi tội nhẹ ˆ. 
chăng ? Ôi, người nhơn đức cũng chưa được . 
vững, sách thánh nói còn sa ngã ít là bấy lần, . 
huống lựa bồn đạo tầm thường như ta! - 


Có kể nói : thiếu chỉ người đặng rỗi trong - 
giờ sau hết bổi ăn năn tội cách trọn... Tưởng _ 


phờ mình mà chồng chập tội thêm; e năng ƒ 
xưng tội chịu lễ cho có chừng, có khi làm bạo ‡, 
nữa ; tới khi xưng tội lần sau hết, sợ cũng 

chẳng khá hơn! Nếu giờ sau hết Chúa ban... 


ơn riêng cho thấy số phận mình mà khóc lóc . { 
ăn năn trở lại thật, thì đặng nhờ ơn tha thứ . N. 
khỏi án khốn nạn đời đời là phước trọng vô . t 
cùng. Song còn phần đền tội, ắt là phải phạt - 1. 
Luyện ngục nặng nề lắm chẳng sai. Ôi, ai hiểu - ! 

% \ 
thấu những sự kín nhiệm khi giò chết đến và - ] 


sự Chúa cả định đạt về linh hồn trong lúc san. 
hết ấy I Mini 


⁄1 1UẺ 


Cha Ravignan nói : dầu là đời nay hay lộn 


xôn có nhiều kẻ bỏ đức tin đạo chánh, cứ 
-_ tín ngướng sai ngoa mặc lòng, chớ trong giờ 


sau hết có đa nhơn số đặng Chúa thương ban 
ơn thần lực cho hối cải tin kính lại. Nhưng 
mà không khỏi bị phạt trong Luyện tội khốn 


_ nạn dữ dẫn đâu. Những kẻ ấy có phải chịu 


khô hình cho tới rốt cùng đời, thì cũng chẳng 
đặng phàn nàn trách móc tiếng nào, mà lại 


. hằng ca hát khong khen cám tạ Chúa nữa : 


Khong khen vì được cứu khỏi, cắm tạ vì nhờ 
on Cứu chuộc trong giờ sau hết. Gióng thử 
một tội nhơn bị xử tử đà tới chỗ pháp trường, 
thoạt nghe đọc án tha giết, đồi phải ở tù lao 


-. một Ít năm mà thôi, thì biết tội nhơn ấy vui 
- mừng là ngắn nào l Ấy là ví dụ nói qua về sự 
- vui mừng những linh hồn lâm lụy mà được 
-_ nghe Đức Chúa Trời lên án phạt tạm mà thôi. 


Thứ hai. Chúa tỏ lòng thương xót khi rao 


_ hình khô. Đã phân tỏ trước hình phạt luyện 
tội thật là rất nặng đáng kinh hãi. song chưa 
- xứng vừa tội là bao nhiêu: vì hễ mất lòng 
_Chúa cả trời đất cho đầu nhẹ mấy cũng là 
phạm tới Chúa oai quờn sang trọng vô cùng, - 
_ nên theo lẽ đang nhiên phải đền nặng lâu vô 


cùng thì mới xứng. Suy biết tội quá dữ như 


“vậy, thì phải xưng ra lượng nhơn từ thương 
_ xót Chúa có trong hóa ngục nữa, như bà thánh 


Catarinà de Gênes rằng : « Người ta chết đang. J 
còn mắc tội trọng, thì phải phạt nặng và Ì1, 
lâu vô cùng; song sự lâu dài đời đời vô cùng |1: 
cứ có một mực đó mà thôi, còn sự đau đón Ả1,, 
khô sở là bao nhiêu thì có chừng. Nếu mà Ï.. 
Chúa trời đất cứ theo phép công bình cho 1 
nhặt, thì Chủa phải gia phạt khốn cực nặng 1, 
hơn các giống hình khô những kế dữ đang '1› 
chịu trong hỏa ngục bây giờ mà chớ. » + 

« Cũng một lẽ ấy các đẳng khi lâm chung mà 1; 
ăn năn tội thật thì được khỏi hết phận tội, '1¡ 
song còn phần phạt phải đền đời sau: phần ÏT; 
phạt ấy có chừng có hạng, lâu mg mau nặng ‡¡¡ 
hay nhẹ. » _Ễ 

Thứ ba. Chúa tỏ lòng thương xót khi giảm . lui 
chế thì giờ chịu phạt, mà không bỏ phép công _ lh 
bình. Ngày giờ mà sánh với đời đời là như | 
không, chẳng qua là sự đếm kê việc nầy rồi kế |{¡, 
việc khác. — Còn linh hồn người ta trong một - 
giây phút làm được hết mấy việc tam tư, cùng Í. 
chịu đồn lại những sự cay đẳng buồn sầu mấy . 
năm về trước nữa ; thì cũng một thê ấy mấy - 
kẻ chết sau hết trong ngày tận thế, Chúa sẽ ' 
bắt chịu đồn lại các sự đau đớn khô sở đáng †- 
phạt lâu năm mà chớ. Như vậy: phép công ƒ 
bình sẽ bành trình chẳng khuyết, lòng thương ÏÍ.. 
cũng trọn mà linh hồn TA mau hướng | 
phước vô cùng. ẳ 


Ầ 
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Xét theo mấy tích linh hồn hiện ra đã trưng 


- trước nầy, thì thấy Chúa bớt ngày giờ giảm 
- hình phạt là tại ơn rất thánh Đức Bà chuyên 


cầu bàu chữa cho các tôi tở mình, cùng: nhờ 
ơn lành sắc chỉ Ngày thứ báu như sẽ nói 


trong đoạn về Ân xá sau nầy. 


Ví bằng Đức Chúa Trời chẳng hay dùng 


| phương thương xót mà sụt bớt ngày giờ giam 
{ cầm trong Luyện tội là tại ta : Tại phần đông 


trong ta những mãn sống theo xác thịt, ít 


{ chỉ lo ở cách thiêng liêng, cho nên khó hiều 
{ vì làm sao trong ít giây phút mà Đức Chúa 


_ Trời đề cho một linh hồn chịu đủ hết mọi - 


Ằ ~. 


ù La. sa 


{ phần phạt dáng chịu nhiều năm. 


Vậy khi nào Chúa giảm chế cho các đẳng 


linh hồn sự gì, là bởi lòng thương lắm mà ra; 
- bằng không là tại muốn ta dái sợ phép công 


t thắng hơn nữa, và bắt ép ta xa lánh đàng tội 
- lỗi cho tận tình mà chớ. 


lễ 
l4 


Ệ 
IR 


,ó 


Sau hết (hứ bốn Lòng nhon từ thương xót 
tổ ra khi Chúa cho phép linh hồn nào ra khỏi 
Ni yền lội, mà hiện về học lại số phận mình 
-_ và nài xin giúp cầu khần nguyện. Từ thuở có 


- Luyện ngục cho tới bây giờ, số những linh 


. hồn nhờ ơn bớt giảm hình phạt thì biết là 
-_ bao nhiêu mà kề. Thật là bỡi lòng lành nhơn 


_ từ lắm chúe Chúa Trời mởi châm chế luật tự 
{ nhiên mà ban phép cho kẻ chết thật huờn 
' lệ : 


XỂU, iếu 


sinh hiện về kêu xin bạn hữu giúp đỡ cho. 
Nhưng mà chẳng phải mọi ngưới bất kỳ ai 
đều đặng ơn lạ ấy luôn đâu : vì nếu có như 
vậy thì không phải là sự lạ lùng nữa. Mấy 
linh hồn hiện về đó cũng được làm ích chung 
cho các linh hôn khác nữa, là giục người thể 
tin có Luyện ngục và đánh thức bỏ tính ươn 
ế, hay lo ích kỷ mà thôi. — Nay ta nghe 


những truyện linh hồn hiện ra, thì khá dè ' 


chừng, cần thận lo phận mình và nong nã 
cầu nguyện cho kẻ đã qua đời hơn nữa. 


Dón ít lời về phép công bình Chúa - 
trong Luyện tội. — Đây chẳng có ý nói lại 


những cách Đức Chúa Trời trừng phạt nghiêm 
thắng, một có ý nói tới vấn đề Chúa hành vi 
phân phát công bình cho linh hồn nọ linh hồn 


kia những lời cầu nguyện, những việc phước 
đức người ta làm mà cầu cứu mấy linh hồn ấy... 
Về đều ấy thì các đấng thông mỉnh theo lý 


đoán ông thánh Tôma thánh sư mà tưởng 
Đức Chúa Trời tự lượng, muốn ban phát thề 
nào thì nên thê ấy. — Về ân tứ các vì Giáo tông 
dạy nhường lại cho các đẳng, thì phải hiểu là 


cách cầu bàu khần nguyện, eó nghĩa nhưla 4 
Hội thánh không có quờn tha phần phạt đời ‡ 
sau, song là Hội thánh xin cùng Chúa nhậm. 
lấy ân xá ấy mà ban phát theo lễ công bình: 


Người phân định cho là bao nhiêu. 


Tu ăn .~ ..= Š 
.~ 
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Các đấng chép sách dạy đànz nhơn đức thì 
nói : Những lời cầu, những việc lành mình 
làm có ý cứu linh hồn nào thì Chúa dễ lại cho 
lính hồn ấy. Như lời bà thánh Phanxiea Rôma-_ 


-_ na rằng : Kinh cầu nguyện cùng việc lành 
) ` * ` '_ XS , | . La) ` : <4 
-_ người ta làm có ý cầu cứu linh hôn nào nơi 
- Luyện ngục, thì làm ích cho linh hồn ấy trước. 


hết ; song bổ: tình nghĩa đức thương yêu hiệp 


{ hết thấy các linh hồn liên lạc với nhau, thì 
{ các lình hồn khác cũng được nhờ nữa. Nếu 


- mà lời cầu nguyện hay là của bố thí dưng cho 


: 


#=- 
ỳ 
| " 


Chủa có ý cứu giúp linh hồn nào, song linh 


- hồn ấy đã lên trời rồi, thì phần công nghiệp 
- còn về những kẻ làm việc lành ấy ; bằng về 
{ích lợi thì phân phát ra cho các đẳng linh hồn. 
- Nhược bằng những kẻ nào người ta làm việc 
- lành cầu cứu cho, đã phải sa vào hỏa ngục 
rồi, thì không nhờ chút nào, các đẳng cũng 
. chẳng nhờ được : chỉn có ích cho kẻ làm việc 
- lành ấy mà thôi. 


“Một hai khi Đức Chúa Tròi cứ phép công 


{bình mà không giảm bớt hình phạt cho những 
kể ta cầu thay nguyện giúp, như đã thấy trước 
- tích bà phước Marie Denyse chín năm trường 
- chuyên việc ăn chay đảnh tội, đọc kỉnh cầu 
Â nguyện cùng nhờ ân xá mà cứu vớt lính hồn 
{ông hoàng nọ cho khỏi Luyện ngục, song đặng 


Chủa dung chế cho mội ít giờ mà thôi, 


— lê -_ 


Ấy vậy, Đức Chứa Trời muốn phạt cầm 
dung chế bao nhiên thì mặc thửa phân, định. 
— Nhưng vậy thường lề hễ có ai khần cầu 
nguyện giúp cho, thì làm sao cũng được nhờ 
gần luôn. Mà chẳng phải nhờ trọn hết như 
mình vọng tưởng đâu : Nếu phải có như vậy 
luôn, thì hưởng nhờ một đại xá hay là xin 
một lễ, chắc là phải kề người ấy đặng phần 
tiêu rỗi rồi. Hội thánh chẳng dạy thê ấy, nên 


cho phép và thối thúc giáo nhơn làm việc. 
lành phước đức cầu cho các đẳng linh hồn 


đời nọ tới đời kỉa mãi. 
Giả như ra công làm việc lành và đọc kinh 


cầu nguyện cho kẻ chết, mà người ấy hết nhờ 


được, hoặc đẩ lên trời rồi, thì chẳng thiệt mất 
đâu. Bồi vì tình liên lạc thông công cùng 
nhau, hết thấy các linh hồn nơi Luyện ngục 
chung cùng làm nên một gia thất, thì link: hồn 
nầy không nhờ, còn lính hồn khác nhờ. Có lời 
bà thánh Catarina de Gênes dạy : « Những kể 


sống đọc kinh bố thí mà giúp các đẳng cho 
khỏi khốn khó, thì các linh hồn ấy phải ngó - 


theo ý Chúa định, đề hết trong cân thăng bằng 
của Chúa, mặc lượng nhơn từ Người. » — Vã 


trong cách Chúa giao thiệp với các đẳng thì chỉ . 
lo theo tình yêu mến hơn theo phép công bình : - 


là Chúa nhìn xem các đẳng là những linh hồn 


nhờ Con mình chịu nạn chịu chết mà cứu ĩ 
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“chuộc, coi các đẳng thuộc về bồn hội phước 
lu thiên đàng sau nầy, đà nên thánh, chỉ kính 
If mến Chúa và đặng Chúa mến yêu. 
| Ấy Chúa Trời vì vỏi mến thương các đẳng 
-linh hồn, thì chúng ta khá noi đòi mà cầu 

_ nguyện cửu giúp các lĩnh hồn trong Luyện tội 


{ -eho thường. Ấy cũng là phương thế rất hay 
| | mà dọn mình nghe án lành trong ngày phán 
{ xét, bỡi vì Ai thương xót người, ấu là phước 
| thậi, øì chưng ngàu sau sề đăng Đức Chúa Trời 
thương mình oậu. (1) 


1 ĐOAN THỨ MƯỜI LĂM 


Í Hội thánh khởi hoàn với 

Ả Hội thánh luyện tội. 

Š 

| Nhờ câu đức tin dạy Các thanh thông công, 
| | mà ta hiều biết cương giải Nước Hội thánh 
- | Chúa rất đại quảng, rộng lớn minh mong, lớp 
-J trên lớp dưới. Vậy chẳng phải kề có năm mươi 
mấy triệu bồn đạo chánh rải rác trên mặt đất 
_nầy mà thôi; cũng phải tính tới vạn ức các 
-j dòng dồi thuộc về Hội thánh nầy nữa. Hết 
li 
I 


thầy mọi người từ tô tông cho tới tận thế sống 
“{ chết trong Hội nầy đều là bồn xả lo thi hành 
Ẳ _việc đức mến trong đất nước rộng lớn nầy : 


| @) Matt. V, 7, 
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Trên trời đông nhơn số hơn trái đất bội phần ‡ 
vì gồm hết các thánh mọi đời kim cô. Luyện' ƒ 
ngục có lẽ kém thụa bổi nhơn số kẻ lành phải _ 
luyện tội hay vô ra. Còn Hội thánh trên hoàn - 
cầu nầy là tiêu quốc hơn trong ba Nước, có ƒ 
vua là Con một Chúa Trời ra đời làm người 
chưởng trị. 


Vã lại mấy ngàn triệu ức linh hồn ngự thiên . 
đàng, giam trong Luyện ngục, cùng đang ở 
trên thế gian, thảy đều lập thành một gia thất . 
rất lớn, hội hiệp anh em chung cùng với nhau . 
trong sự vui, trong sự cực khô: Các thánh thì . 
khỏi huờn rồi; các đẳng dang phải luyện tội ; - 
các giáo hữu còn giao còng chịu thử: Chúng - 
tôi đang dải dầu lao khô nơi trần gian, mà - 
cũng nhớ cùng vui mừng cho các thánh đà an - 
òn hiền vang, và cũng thống tình áo não xót ˆ 
phận các đẳng linh hồn. — Các thánh đã tới | 
nơi tiêu sải thấy chúng tôi còn lận đận lao nơi ƒ 
súng cách dày, thì chạnh lòng xủe cắm thương |: 
xem, và ghé mắt nhìn vào Luyệnngục coi lớpanh 1 
em nọ đang phải khô hình. — Còn các đẳngtuy 1; 
bị giam phạt song cũng có phần vui mừng với |) 
anh em mình trên trời, và biết ơn nhớ nghĩa !ÍTạ 
những kể làm lành trên dương thế, lại được Í\ 
cả lòng trông cậy rày mai lên thiên đàng phÓ: .ñ 
vầy chÐệT bà con bạn hữu. vui vẻ VÔ BÌNG : 


= 


+ 
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Ấy là những giêng mối giao hảo tình thâm 
nghĩa trọng ba Hội tốt lành ấy. Mà trong doạn 
nầy chỉ nói đến các đẳng linh hồn thông công 
với các thánh Hội khởi hoàn trên trời mà thôi. 

Trước hết phải biết Các thánh thiên thần có 


_eang thiệp với các đẳng như thề các thánh 


ä 
\ 


{ nam nữ vậy. Cha Faber giải nghĩa đều ấy 
-_ rằng : « Các đẳng trong Luyên ngục là những 
- linh hồn Chúa đoán định lên trời thế mấy 


-_ chỗ trống các thần ngụy nghe theo Luxiphe. 


Lại có đa số thiên thần hữu sự riêng trong 


- Luyện tội, thì lo phận sự ứng chực các dẳng, 


và các đẳng kinh tôn cách riêng các đấng ấy. 


1 Cũng có trói phầm nọ phầm kia lo øiúp cho 


nhiều linh hồn khác, hoặc vì bỡi sau nầy 


- những linh hồn ấy hiệp vô phầm trật ấy, hoặc 


- bỡi có lòng tôn kính các phầm ấy cách riêng. » 


Thấy trong kinh lễ, Hội thánh đặt đức tông 


lãnh thiên thần Micae chực rước linh hồn vừa 


.. wWt 


+ 


rực .> 


trút ra khỏi xác mà đem về trời. Còn thiên 
thần hộ thủ bao lâu chưa đưa rước linh hồn 
mình gìn giữ, thì chưa xong tất việc niềm 


- bồn phận. Cho nên phải tưởng các đấng ấy 
-eòn lo lắng về những lính hồn ấy lắm. Bà 


“thánh Phanxica Rômana nói sấn sướt rằng : 


-&@Khi có ai qua đời thì thiên thần giữ mình 
{ dưa linh hồn kẻ ấy vào Kuyện tội, tùy theo 
Â công nghiệp người và đứng bên hữu, ma quỉ. 
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thì ở bên tả; mà cả hai đều ở ngoài Luyện ˆ 
ngục. Thiên thần dưng cho Đức Chúa Trời Ỷ Ị 
những lời cầu nguyện bà con bạn hữu, hay là - 
bồn đạo cầu bàu giùm giúp cho linh hồn ấy, { 
_ Chúa nhơn từ giao phú cho thiên thần lãnh . 
mà đỡ bớt phần phạt kế ấy. » « Còn ma qui : ' 
nào lo cám dỗ linh hồn ấy cách riêng khi còn . ' 
sống, thì ở ngoài Luyện ngục mà thôi, song ˆ 
_ chẳng khỏi Luxiphe dạy hành hà xử trượng : 
vì làm trật vuột, sây một linh hồn khỏi hoá Ÿ‹ 
ngục. Linh hôn nây:đau đón cực dữ hơn hết ẳ lì 
là thấy sờ sờ trước mắt cái hình quái dị thằng . |: 
qui gớm giết ấy liên, và hằng nghe giọng nó - 
chê cười nhạo báng luôn vì thuở: sống có sa + 
theo chước nó nầy nọ. » ; , 


Vậy trong Luyện ngục có qui chăng? Ông - 
thánh Bonaventura nói: «Kê đã đặng thắng _ 
trận được ma quỉ trên thế gian rồi, rày lại bị - * 
qui hành hà chà xác mình làm sao xứng. » NC , 
Nhiều đấng thánh khi còn sống như ông thánh . 
Phaolồ, ông thánh Antôn ân sĩ, ông thánh - L 
Phanxicô AsSISJO, ông thánh Gioan Baotixita . l: 
Vianney đã bị quỉ áp chế phá phách. Trong. 
buôi kinh tối ( Completorium) Hội thánh dạy. 
đọc xin Chủa cho ta nghỉ an, khỏi thấy. th 
hình quái dị và xua trừ kế nghịch, thì làm §,. 
chứng có ma quỉ cám dỗ phá phách... Song le Ñ\, 
bà thánh Phanxica nói quỉ chẳng vô : Luyện 


h 


I„ 
/Ì 
L 


| _ ngục mà làm khốn các Z7 linh hôn được; 
{ hếu có qui léo đến thì là lấp ló ngoài, chê 
cười nhạo báng mà thôi. 
__ Bằng về thiên thần hộ thủ viếng thăm Luyện 
ngục. an ủi những linh hồn mình gìn giữ xưa, 
thì có thật chẳng lề nào mà hồ nghỉ. Có nhiều 
tích làm chứng đều ấy: Lần kia bà thánh 
"Magarita Maria mắc cơn bịnh lạ thì nghe thiên 
thần giữ mình biêu rằng: Ta hãy đi đạo xuống 
Luyện ngục. Đoạn dắc người đi một chỗ rộng 
ˆ đầy lửa chảy phừng phừng, cỏ đông đảo linh 
Ý hồn giơ tay lên kêu cầu thẩm thiết, mà cũng 
“có nhiều thiên thần đang an ủi các linh hồn 
Ẳ ấy; người nhìn thì biết là các thánh thiên thần 
hộ thủ những kẻ ấy bấy lâu trước. 

Các thầy thông lý đoán cũng truyền dạy có 
như vậy. Phần đông hơn nói các thánh thiên 
- thần hộ thủ đưa những linh hồn mình giữ gìn 
vào luyện hình, và đem tỉn cho kẻ còn sống ; 
hoặc xui khiến người ta cầu nguyện cứu giúp, 
hay là cho các linh hồn ấy biết những ai làm 
việc lành phước đức ấy. — Bà đáng kinh Anê 
đe Jésus xem thấy thánh thiên thần bàu chữa . 
những linh hồn mình hộ thủ. dem đồ rưởi 
mát giữa lửa hoả hào, và khi mãn hạng lại 
đưa về trời, có khi cñng đi thông tin cho kẻ 
§ sống cầu nguyện giúp hay lời mình đặng kết quả. 


Các thánh thiên thần còn làm thông tín lên Ÿ 
trời và xuống Luyện ngục nữa. Đã thấy các Ỷ h 
. thánh ấy dưng cho Đức Chúa Trời những việc ˆ 

lành người ta làm mà cứu giúp các dẳng, và - 
đem cho các đẳng hưởng nhờ nhữngơn phước | 
ấy; lại môi khi Đức Chúa Giêsu hay là Đức ƒ 
Mẹ xuống trong luyện hình, thì đều có các ƒ' 
thánh thiên thân hầu theo đông đắn mà thêm Ẫ b 
vui mầng hởi dạ cho các đẳng linh hồn nữa. - 
Các thánh thiên thần làm tay sai gia dịch của ƒ'ˆ 
Chúa mà kéo các đẳng ra khỏi chốn địa hình ƒ: 
cùng đưa rước lên trời. w 

Chớ tưởng vì làm sao các thánh thiên thần ì 
là những đứng cao sảng trí huệ mà hạ mình Ïƒ'! 
giúp việc người bị phạt làm vậy? Phải nhớ ƒ: 
các đẳng linh hồn là thánh, bị giam cầm mà 
chờ ngày vầy hiệp với các phẩm thiên thần - 
chầu chự › tung hô Thiên Chúa : tấc nhiên thiên ƒ' 
thần phải lo tiếp giúp các linh hồn ấy cho chí ‡¡ 
tình thiết ái. Vậy thì chẳng nhẹ thề quờn cao ƒ 
sáng thần linh, vì chưng thuở linh hồn còn ˆ 
nương theo xác thịt thì thánh thiên thần phải ‡: 
phụng lịnh Chúa mà giữ gìn, làm bậu bạn hôm ‡. 
sớm; nổ nào khi qua đời lại trễ bỏ công việc - Ÿ: 
yêu người, không đưa cho tới nơi tới chốn? ‡. 
Có truyện sau nầy làm chứng các thánh thiên §: 
thần lo lắng cho các đẳng linh hồn là thê nào- §: 
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Số là trong nhà phước bà thánh Catarina ở 
Ý thành Naples về Dòng Đôminicô, có thói quen 
m lỗi bữa trước khi ngủ đọc kinh chiều(Vespera) 
G bý cầu cho những kẻ qua đời được nghỉ ngơi 
tr tớc như mình vậy. Bữa chiều nọ các chị mắc 
b ua việc lâu quá, mệt nhọc hết sức phải bỏ buồi 
Ì kinh. ấy, làm thiệt cho các đẳng mộ! phần Thì 
có một đoàn thiên thần bổi trời kéo xuống vô 
| ngồi choro, chỗ các chị mà đọc kinh ấy cách 
J thanh: bai rập ràng. Bà Paula đang suy gầm 
nghe đọc thánh thót thì lóng tai rồi mở cửa 
dòm vào, thấy là hội thiên thần đông bằng số 
các chị nhà phước đọc thường xuyên. 


_ Các thánh trên trời vùa giúp các đẳng 
linh hồn cũng như các thánh thiên thần. song 
xét bề khác lại eòn hơn nữa. Các đẳng chẳng 
phải là thân chủ nhờ cậy các thánh như các 
thiên thần; chỉn là em các thánh mà còn đang 
chới với giữa biền lửa ; thì lễ nào các thánh 
] là anh chị lại dững dưng ngồi nhìn em lâm nạn ! 
ụ Có kẻ tưởng các thánh không còn thế nào 
cứu chữa các đẳng được nữa. Nhưng có nhiều 
tích hiện ra làm cho ta tin các thánh còn 
Biáp, đỡ các linh hồn luyện tội. Thật thì các 
nhở trên trời chẳng còn lập công cho mình 
sũ lũng không đền tội thế cho ai đặng nữa, nhưng . 
_sceÐMMN chuyền cầu xin nguyện, nên ta xin 
ác thành cầu Hộu nguyện giúp. thì l nào các 


+: 


Luyện ngục sao ? Ấy vậy các thánh đặng thể 


cầu giúp cho các đẳng linh hồn cũng như cầu { 
nguyện cho những kể có nghĩa cùng mình còn ƒ 
trên nơi trần thế. Có nhiều gương tổ cho biết | 
lời các thánh cầu xin cho những linh hồn nơi { 
luyện tội đắc thế trước toà Chúa lắm. Đặng : 


vậy chẳng lạ gì, vì các thánh là tôi ngay con 


đủ tư cách hơn lời người thể mọi đàng. 


Những thánh bồn mạng cùng những thánh < 
bảo hộ ta chọn riêng ở đòi cũng cử giúp đỡ - 


ta trong Luyện ngục nữa. Cha Faber dạy sự 
ấy rằng : Mấy mối giềng tình nghĩa các thánh 
ấy giao hiệp với con cái mình bảo hộ, chẳng 
dứt khi chết rồi thì chớ, lại càng thân mật thiết 


mến riêng hơn, vì rày nó phải đau đớn khốn “ 
cực lắm, hay là vui mừng với nó hơn vì thấy “ 
được toàn công rồi. Các thánh xem thấy công . 
mình đơm hoa kết quả trong những linh hồn... 
ấy, những là tài bồi, treo bẹo gương đức sáng, ƒ[ 
cầu khẩn trông ước bấy lâu ; rày Chúa nhậm ƒ 


lời cho nên thân trọn lành đầy phước. 


Về những thánh lập Dòng thì cũng như vậy... 
Cha Faber dạy tiếp nữa rằng: Sự tôi mới nói . 
chung về các thánh, phải hiều riêng tới những { 
đấng thánh lập Dòng, lập Hội nữa. Các thánh | 
cùng những kẻ khai sáng lập Dòng là con của 4 


thánh ấy chẳng đặng cầu bàu đỡ vớt cho tới | 


\ ` 
1 


thảo Chúa, và lời phô đẳng ấy nguyện xin có ƒ 
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Rất thánh Trải tỉm Đức Chúa Giêsu, nên đã 
tượng thai trong bữu huyết tốt lành, theo cốt 
cách sâu nhiệm, hút đức thương yêu bỡi Trải 
tim Chúa quạt động. Cho nên các đấng ấy lo 
lắng về mấy con riêng mình đang phải luyện 
hình trong lửa giải tội biết là ngẵn nào ! Các 
linh hồn một dòng một hội thuở sống ở một nhà, 
trắn tríu mến yêu, ham mộ nghe các đấng ấy 
giảng dạy, coi luật mẹo phô đấng ban ra như 
sách vang thứ hai, được mặc áo về dòng ấy 


cầm bằng y phục vinh vang, áo xiêm thanh - 


qui.. Rày thoát khỏi trần thế tục, trọn phần 
tôi Chúa với mình, làm vang hiền danh dự 
cho nhà dòng, song còn phải rửa cho sạch - 
bợn nhơ trong ngục hình giữa lửa hoả hào, 
thì cha mẹ nào chẳng thương tình xót dạ mà 
lo cứu chữa ? _ 
Ông thánh Philipphê Nêriô chết rồi hiện ra 
có nhiều thầy về dòng mình theo chầu đưa 
đón đô hội, là những linh hồn nhờ người dọc 
kinh cầu cứu cho khỏi Luyện tội — Ông 
thánh Phanxicô Khó khăn hứa với các thầy 
dòng mình : chừng chết rồi sẽ xuống Luyện 
ngục cứu những thầy nào giữ luật chín chắn 
nhứt là về đức khó khăn. Thật sự có ghi lại 
trong sử nhà dòng nhiều tích đã xảy ra 
như vậy. | 
1á 
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Thấy trong hạnh nhiều thánh một ơn riêng 
khác, là ngày mấy vị ấy lên trời được cứu 
nhiều linh hồn đem theo mình, như thể ngày 
Đức Chủa Giêsu thăng thiên có muôn vàn linh. 
- hồn nhờ ơn cứu chuộc được theo hầu hạ lên 
thiên đàng vậy. Một thầy dòng Đôminicô kia 
qua đời rồi hiện ra cùng một thầy đồng liêu, 
mà cho hay phận mình như lời giao kết. Thầy 
nọ thấy bạn hữu hiện về thì khiếp vía, vội hỏi: 
‹ Anh bây giờ ra làm sao? » Thầy ấy trả lời 
rằng: Đặng phước, vì tôi chết nhằm ngày 
thây Agidio, (1) là kẻ có nhiều nhon đức cả, 
đặng Chúa thưởng ơn riêng đem theo mình về 
trời nhiều linh hồn còn luyện tội. Tôi cỏ trong 
số ấy nhờ công đức người.» _ 


_ Về ơn Đức Mẹ cứu giúp. — Đây chẳng 
nên bỏ qua quờn phép dịu dàng Đức Bà Maria 
hành động trong Luyện ngục. Đấng làm Nữ 
vương các thánh thiên thần và các thánh nam 
nữ ghé mắt thương xem hết các kẻ khốn nạn, 
ắt cũng là Nữ vương cai Luyện ngục nữa. 
Chính mình Người phán dạy đều ấy cùng bà. 
thánh Birgitta rằng : « Tao là Mẹ cùng là Nữ 
vương cai hết mọi người trong chốn Luyện 
ngục. Tao cầu bàu thì chúng nó bớt chịu phạt 
theo phận tội mình. » Hắn thật Đức Mẹ có . 


(1) Thầy Agidiô là một trong 12 thầy đìu tiên theo ông thánh - 
Phanxico. 
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phép trên muôn vật, có quờn cứu chữa thiên 
hạ mọi nơi mọi đời, thì có thế lực chữa bàu 
an ủi các đẳng trong Luyện tội chẳng sai. 


[ Hàng các thánh đặng thấy biết bao nhiêu 


truyện về đều ấy; song xin kể dón đôi ba tích 
đủ giục lòng giáo hữu mà thôi. 
Các thánh truyền dạy ngày thứ bảy là Hgàg 


_đề kính riêng Rất thánh Đức Bà; là ngày Đức 


Mẹ nhơn lành mở lượng rộng xtiống viếng các 
khám Luyện tội mà an ủi hết thầy tôi tớ 


“trung ïghia mình. 


Theo sắc chỉ Ngày thứ bảu Hội thánh truyền 
một ơn riêng, là cho những kẻ mang áo Đức 
Bà Caramelo đặng cứu khỏi Luyện tội trong 
ngày thứ bảy trước hết sau khi chết, miễn là 
giữ trọn mấy đều sẽ nói sau. Về ơn ấy bà 
phước Paula de sancta Teresa đã lên bực 
đáng kính về dòng Dominicô thuật lại thê nầy : 


 Trúng bữa thứ bảy kia bà ấy bất tỉnh nhơn sự 


trí xuống Luyện tội, bắt sững sốt, bỡi thấy miền - 
ngục hình tối tâm u mỉnh nầy trở nên sáng 
suốt thành thiên đàng vui vẻ khoái lạc. Đang 
còn bợ ngợ muốn biết vì lễ nào có sự lạ lùng 
dường ấy, bông trực thấy Đức Bà Maria ngự 
giữa muôn vàn thiên thần, và nghe Đức Mẹ 
chỉ truyền cho các vì ấy đi cứu vớt những 


| linh hồn nào tôn kính Người cách riêng, mà 


đưa vào Thiên đàng. 
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Vị bằng các ngày thứ bảy thường còn đặng 
ơn phước lớn như vậy thay, phương chỉ tới 
mấy ngày lễ kính Đức Mẹ Chúa Trời cách riêng 
quanh năm, thì chẳng phải là những LỄ vui 
mừng trong Luyện tội lắm sao ? Nhút là ngày 
lễ Đức Bà Mông triệu lên trời và xác và hồn, 
phải kề là ngày đại xá trong khám ấy mà chớ: 
Ông thánh Đamianô truyền nói mỗi năm tới 
lễ Mông triệu Đức Mẹ cứu vô vàn linh hồn ra 
khỏi nơi khốn khó tối tắm ấy, như truyện lạ 
người thuật lại sau nây : 

Thuở xưa bồn đạo thành Rôma có thỏi quen 
cầm đèn sắp đi viếng mấy nhà thờ đêm trước 
lễ Mông triệu Đức Bà. Vậy có năm nọ một bà 
sang trọng đang quì đọc kinh trong nhà thờ 
chánh Ara Cœli trên nồng Capitole, thấy đứng 
trước mặt một người đờn bà mình quen lớn 
mà đã chết rồi năm trước, thì ngơ ngẫn sững 
sờ. Khi bà phu nhơn nây ra tới cửa nhà thờ 
thì đứng đợi mà hỏi cho biết cở sự lạ ấy. Mới 
vừa thấy bà nọ bước tới cữa, người liền nắm 
tay kéo ra hỏi riêng rằng : « Có phải chị là vú 
Marosie cầm đầu rửa tội tôi chăng?» — 
‹ Phải, tôi đây. » « Mà làm sao vú còn sống 
bây giờ đây ; vú chết đã một năm nay rồi ? 
Vú quá đời rồi, sao bây giờ,..?» - « Vú phải 
bị thiêu trong lửa rát rao tới nay, bỡi còn 
nhiều tội nhẹ phô trương khoe trẻ thuở xuân 
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__ xanh ; song le trong ngày lễ cả hôm nay Đức 
-_ Nữ vương thiên đàng xuống ngự giữa lửa 
-_ luyện tội, cho vú cùng nhiều người khác ra 


khỏi mà vào nước thiên đàng ngày lễ Mông 
triệu. Đức Mẹ làm như vậy môi năm; số kẻ 
đặng khỏi nhiều cững bằng nhơn số dân thành 


|  Rôma. Bỡi vậy đêm nay vú với những kể ấy 


đi viếng đủ mấy nhà thờ đặng dưng kinh Đức 
Bà. Con thấy có một mình vú, chớ thật những 


kẻ đến đây với vú thì nhiều lắm ! 


Linh hồn hiện ra đó thấy bà phu nhơn bợ 
ngợ nghỉ ngờ thì nói thêm rằng: « Cho con tin 
lời vú nói nảy giờ, thì đề coi: một năm nữa 


tới lễ Mông triệu con sẽ chết; nếu quá kỳ ấy 
rồi mà con chưa chết, thì phải kê là chiêm 


bao mộng huyền. » — Ông thánh Phêrô Da- 


_mianô thuật lại truyện nầy thì nói tiếp rằng: . 


Trong năm ấy bà phu nhơn nầy chuyên lo làm 
việc lành phước đức dọn mình từ giã thế gian. 


Qua năm sau trước ngày áp lễ cả ấy người - 


xán bịnh., mà sinh thì chính ngày lễ Đức Bà 
Mông triệu, như đã nghe bảo trước. 

Ta nghe rõ những sự trước nầy, thì häy đem 
lòng tin thật Hội thánh trên trời có Nữ vương 


_nhơn hậu làm đầu chong nom đến Hội thánh 
"luyện hình, mà an ủi cửu giúp cho mau ra 
khỏi đặng về đến quê thật hưởng phước tiêu 
diêu, Ôi, khi thấy trong ba Hội ấy các linh 


Ẳ: 
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hồn đều rập tình huynh đệ thủ nghĩa keo sơn 
rất mực, thì bắt động lòng hân hải là dường 
nào! Anh em giáo hữu có chết thật, thì là la 
tạm một ít lâu chớ không đút tình thương yêu, 
còn chung cùng một gia thất với những kế còn 
sống trên mặt đất, và những kẻ ở dưởi Luyện 
ngục cùng những kẻ được lãnh thưởng trên 
trời rồi: Hết thầy trên dưới đêu nhìn nhau là 
con một Cha, mong chờ ngày sum vầy lại một 
nhà Chủa cả vui vẻ vô cùng. 

Vây hiệp chung cùng phước lộc ngàn thu 


trên đất phước, thì tốt lành khoái lạc là dường +1 


nào! Ôi, biết bao giờ sẽ tới ngày thanh nhàn 
vinh hiền ấy Ì 
ĐOẠN THỨ MƯỜI SÁU. 
Các đẳng linh hồn 
với Hội thánh giao công. 
Trong đoạn nầy giảng về các đẳng linh bồn 


trong Luyện ngục, còn giao thiệp đoàn thể 3 


với Hội thánh giao công đang ở thế gian nầy 
là làm sao. Mà tự nhiên thì muốn biết kế chết 
rồi có hiện về chuyện vấn với người dương 
gian chăng: nên trước hết muốn nói são qua _. 
nhơn dân thiên hạ thuở nay tin tưởng đều ấy 
thê nào, 


tr & = _ 


su Ì ‡ s- 


Vốn tính người ta tín kẻ chềt là lìa bồ 
đời nầy qua đời sau đời đời. Song dây 
không kê ra hết tính ngưởng các dân thiên hạ, 
một nói qua về dân Rôma là nước văn minh 
trí hóa hơn hết thuở xưa. Người xử ấy xưa 
môi năm tới lễ đền tội cho kẻ qua đời, thì có 
một thầy thượng phầm thờ bụt Jupiter làm 
đầu kéo theo đô hội nhơn dân tỏi hào hố 
Maval ở giữa đồng Martio. Tới nơi thầy ấy hô 
lên mội tiếng rằng : Thế gian mở khai ra, thì 
theo lời người ta bày biện, kẻ chết ở dưới 
đất rùn rùn lên đông đắng. Bấy giờ bà con cô 
bác bạn hữu lại rước đem những kẻ ấy về 
nhà dự cô bàn cúng sẵn, đoạn đưa về nhập 
mồ mả lại — Bên phương Đông, như nước 
làu nước Ànnam ta còn vải van cúng tế âm 
hồn, sai đồng kêu tướng, bày sai khiến bắt 
hồn... Những sự ấy thật là dị đoan mê tin, 
nhưng mà chứng tỏ người ta mọi nơi đều tỉn 
kẻ chết chẳng biến tan mất như loài có giác 
hồn không mà thôi, song hãy còn sống, và còn 
thông công với thế gian dược. Bằng về tin 
lưỡng mà kêu hồn về tự ý người nọ người 
kia, hay là theo nghề hóa học phù pháp nào; 
ấy là dối trá phỉnh phờ, có lề làm cho ma 
qui xen vào mà báo hại linh hồn người 
la nữa, 


'SIỆNG 


Có một ít khi Đức Chúa Trời đề cho xây 
ra điễêm nọ điềm kia theo lòng tin tưởng đị 
đoan, có ý phạt tội người ta ; như Sấm truyền 
củ thuật lại khi vua Saolê tưởng Đức Chúa 
Trời bỏ mình rồi, bèn đi tìm bóng cốt, biểu 
nó kêu hồn tiên tri Samuelê về. Thì thật có 
thánh tiên tri ấy hiện ra quở vua sao đám 
làm rộn mình, vua liền chữa mình rằng : « Tại 
tôi túng ngặt quá mà Đức Chúa Trời bỏ tôi 
không cho tiên trì tới lui nữa. » Thánh Samuêlê 
trả lời cho vua ấy rằng: « Chúa sẽ làm cho 
nhà ngươi như ta đã nói hồi đó, bởi pì ngươi 
chẳng ưng lời Chúa cũng chẳng phạt 0uua 
Amalec theo lính dạu, thì Chúa sẽ nộp nưóc 
lsarae nhà ngươi đang trị cho quản Phixi- 
linh, mà ngàu nau ngươi cùng con cái nhà 
ngươi sề chết hết (1).» Vua Saolê nghe bấy 


lời liền té sấp xuống đất, chết điến cả ngày _- 


ấy, không ăn vật gì hết. 

"Vậy ớ kể giữ đạo chánh, hãy nhớ chẳng - 
nên nhờ những việc dị đoan mà thông công 
giao hảo với kẻ đã chết. Trong sấm truyền 
Đức Chúa Trời cấm đân Giudêu coi thầu bói, 
bàn những điềm chiêm bao mộng huuồn, hỏi 
phù thủu bóng chàn, ốm chú, kêu hỏi kế đã tị 
trần cho biết sự gì thật, oì thiên Chúa 82 
những đều ấy. Œ) 


(q) 1 Reg. 28, ỗ. cet seq. — (2) Deut, 18, 10. et 11. 
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Hội thánh truyền dạy thề nào. — Có 


một mình Hội thánh Đức Chúa Giêsu không 
( sai lầm, nghiệm cứu lừa lọc tà mị thật dối, 
phân đoán dị đoan mê tín vơ vất ; cũng chẳng 
-_ bất khẳn xua đùa mà không tra xét những 
việc có bằng cớ lý sự : nhưng cũng tin có linh 
- hồn hiện về cho kẻ nọ người kia quyển thức 


mến yêu trên đời, vì sự ấy không trái nghịch 


{ cùng quyền phép cả Đức Chúa Trời, cùng 
{ chẳng sái bực tốt lành nhơn hậu các đẳng 
_ linh hồn trong Luyện ngục. Đức Hồng y 
-Bona có tiếng trong Hội thánh phân giải 
- những đều mắc mỏ ấy thể nầy : « Luận về 
. những linh hồn hiện ra, thì hoặc là những 


đấng nào lên trời ở cùng Chúa rôi, hoặc 


- là những kẻ đã bị trầm luân vô cùng, 


hoặc là những người lưu giam trong Luyện 
ngục; thì có nhiêu tích cớ chứng miên ký 


| ghi trong Sách thánh, trong lịch sử các thánh 


- hay là những kể nào khác đề lại, dầu là ngoại 


giáo, mà chắc chắn ngay thật, thì đáng tin. 
Không hiều làm sao có nhiều người trí hóa 
biết lượng phân hơn thiệt mà dám chối lướt, 
hay là đồ thừa nói trí vẻ mị mộng gạt gầm 


- mà ra. » 


« Thật có kẻ nghe đâu thì hay tin đó, không 


- xét phân ebo biết thị phi : Song phẩi biết sự 
- nầy ; là có nhiều linh hồn hiện ra thật, cho 
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đặng dạy thiên hạ lo phần rỗi cùng giục bão. 
_ về đàng nhơn đức, mà cũng có hiếm sự hiện. 
ra giả dối nữa ; Chúa đề có vậy cho ít người. 
bị phính gạt, mắc mưu. Vậy phải lánh sự thới 1 
quá và sự bất cập nữa. » 4 

Trong Sấm truyền mới, sách Evang nói khi. 
Đức Chúa Giêsu trút linh hồn rồi, thì có mồ mã. 
mở ra nhiều ác thánh chết lâu đ sống lại. (1). 

Nhưng mà hễ khi có linh hồn nào hiện ra 


thì Tòa thánh tra xét nghiêm nhặt, lo cho rõ 1: 


tị phi, kẻo là mưu gian chước qui, hay là. 
tại mộng tưởng thiên tư. Khi tầm xét cơ vấn. 
cặn kẻ trước sau cho minh bạch thật, mà thấy ' 
có bằng cớ chắc chắn rõ ràng thì mới đoán 
định phải là thật, nên tin hay là giả dối tà mị.. 
Một ít gương làm chứng. — Đây chỉ ƒ 
trưng ra một hai gương rút trong hạnh các | 
thảnh làm ' chứng chắc cho đáng tin hơn, chớ †' 


chẳng: muốn kề tới mấy truyện đã hiện ra chỗ N 


nọ chỗ kia từ xưa tới nay, kéo phối canh cải ra, 
dài làm ChI. 
_Ông thánh Toma Aquinô thánh sư đời T rung {1 
cô, khi còn chức đọc sách đoán trong trường ' 
chung Cao đẳng tại thành Paris, có thấy tợ: 
mặt linh hồn chị ruột mình mới sinh thì trong. 
nhà phước thành Capoue. Bà nầy làm bề trên. 
nhà ấy mà phải chịu đền tội nặng nề, vì mắc 


'(1) Matth. 27, 52, 
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Ä nhiều lỗi chẳng ở xứng người nhà phước - 
vẹn vẻ, thì hiện về xin em cầu cứu. Thánh 


{ nhơn hứa lo chí tình giúp chị. Chẳng khỏi 
lì bao lâu người vưng lịnh bề trên mà đi thành 
- Roma, ở đỏ lại thấy linh hồn chị ấy hiện 
HỆ ra nữa : lần nầy chị tổ hình dạn vui vẻ biển 


ˆ vang, cám ơn người đã chuyền cầu nguyện giúp 


W mới được qua khỏi gian nan tới nước thiên 
w„ở[ đàng. Bấy giờ thánh nhơn hỏi thăm chị về hai 
0ƒ anh mình chết trước ra thê nào, thì linh hồn chị 
l[—- trả lời rằng : « Armoud ở trên thiên đàng hưởng 


-_ phước cao sang vì có công binh vực Hội thánh 


úÑ_.: và Đức Giáo hoàng; ( đời ấy hoàng đế Frédéric 
lÌ Ỷ hà hiếp tàn bạo lắm. ) Còn Ludolphe đang phải 
l[ ở Luyện ngục khốn cực trăm bề, bởi không 
lj nhờ ai cầu cứu cho. Đoạn linh hồn ấy nói về 


- thánh sư ấy rằng: Về phần em, em có một 


Ệ chỗ nhứt lộng lược trên thiên quốc, là phần 
{ thưởng các sư em làm ích trong Hội thánh. 


` Vì vậy em khá làm bươn cho xong mấy sách 


{ về em đã gây, vì thật chẳng còn bao lâu nữa 
Â_ˆ em sẽ sum vầy với chị em mình.» Quả thật 
CO chẳng khỏi bao lâu ông thánh sư nầy qua đời 
"{ tốt lành lắm. 


Cũng trong đời trung cô có xẩy ra một truyện 


Ị lạ làm chứng đều ấy về ôdg thánh Gothard 
| là Giám mục thành Hildeshein trong nước 


Hanovre (1). Đời ấy có luật lệ buộc các hoàng 


m (1) Hanovre là tĩnh nước Prusse bây giờ, 
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đế các nước Phương tây phải lo bỉnh vực Hội ' 


thánh Chúa nữa Mà nhiều khi đế vương lại 1! 


cầm quờn hiếp đáp bóc lột quờn Giám mục 
trong một hai miền nước Đức ( Alêmăng) : 
như bắt hàng đạc đức cùng thầy dòng sưu thuế, 


canh giờ ; tịch biên đất điền của Hội thánh: 1; 
bạo ngạo vạ Hội thánh ra... Cho nên thánh '1; 


Giảm mục Gothard phải ra vạ dứt phép thông 
công những nố hồ đồ xấc xược. Chúng nó đã - 


bất đếm, lại bữa sau khi Đức Cha nầy đang 1: 
trang hoàng sắc phục sấp ngự ra hành lễ, kéo 1: 


nhau làm bạo vô nhà thờ đại, chẳng sá tới tội . 


vạ mình. Thánh nhơn thấy vậy thì tổ sắc - Ị 
nghiêm day mặt phia chúng nó mà rao lên '1; 


răng: «Nhơn danh Đức Chúa Trời, vì đức | 


vưng lời đạo thánh buộc, ta khiến hết thấy |: 


mấy kẻ bị dứt phép thông công phải ra cho - 
: khối chốn thánh nầy.» — NÑố côn đồ Ấy ngó - 
nhau mà chê cười, chớ không chịu ra. Bỗng . 
thấy sự lạ ghê gốc ! Bồn đạo mọi người đều . 
thấy gạch lót đội lên mở toát ra, nhiều người . 


chôn dưởi bước lên chạy ào ra cữa nhà thờ, ' 


Ấy là những kẻ có tội đáng vạ dứt phép thông - 
công, mà bỡi tội lỗi kín thiên hạ chưa hay. 


nên được phép chôn trong nhà thờ đó. Dân 1, 
sự xem thấy quái lạ làm vậy liền la hoảng; {, 


nố tội nhon cừ nghạnh ấy cũng thất vía HE Ầ 
tâm vỡ chạy trốn hết. | 


hị 


l) 
) 


“2 5%¡ LIA sự 


Đức Giám mục làm lễ rồi đi với hàng đạc 


đức ra cữa nhà thờ. Mấy kẻ sống dậy chạy ra 


t | còn đứng ngoài, vừa thấy Người liền sấp mình 


li 
Nị 
N 
: Í 
Ỷ 
ï l 
ý 
0 
l 


ả 


'kính lạy xin tha thứ. Thánh Giảm mục bèn 


hỏi phô kẻ ấy sao bị vạ dứt phép thông công 
mà rỗi lính hồn đặng, thì những kẻ Ấy thưa 


bại, nói mình đáng phải vạ rất nặng Hy, song 


nhờ được ơn ăn năn thống hối khi gần chết : 
Vậy thì bây giờ xin Đức Cha giải vạ ấy hầu 


đăng nhờ lời cầu nguyện và việc lành các giáo 
0 hữu mà nghỉ an nơi thánh địa. Đức Giám mục 
ban khen nhữngkẻ ấy biết làm gương tốt, đoạn 
{giải vạ dút phép thông công cho; thì mấy 
người sống lại ấy chồi dậy về phà thờ chun 
¡xuống huyệt mình, đất liền nhiếp lại. — Thiên 
Í hạ thấy mấy kẻ chết hiện về rõ ràng thể cấy 
thì đem lòng tin hẳn, chẳng còn nghỉ ngại nữa. 


Lại nữa nhiều lần mấy linh hồn hiện ra có 


“đề dấu nọ sự kia làm chứng mình hiện về 
thật, như tích truyện sau nầy : 


Bữa kia khi bà thánh Catarina là con gái bà 


{ -thánh Birgitta đang cầu nguyện trong đền thờ 
h -chảnh tòa ông thánh Phêrô ở thành Rôma, 


._xem thấy một đờn bà mặc trong một áo trắng 
_ đài, ngoài choàn áo rộng đen xăm xúi đi tới 
_ Xin người giúp lời cầu nguyện cho chị em bồn 


-xứử đã qua đời, và nói chị ấy cần nhờ lời cầu 


ị nguyện gIúp. Bà thảnh ấy hỏi tên gì, thì người 
Ệ 


1318 ec 


lạ ấy nói: «là bà hoàng Gida ở nước Suède, 1 
vợ của cậu Carolo em bà. » Bấy giờ bà Cata-.... 
rina xin kẻ lạ ấy theo về nhà mình mà đem... 
tin buồn ấy cho mẹ là bà thánh Birgitta hay 
với, thì đờn bà lạ ấy đáp rằng: «Có linh sai 
tôi tới với bà mà thôi, chó không phép đi đâu 
nữa, rồi phải trở về lập tức. Cho bà khói nghĩ - 
nan, thì it bữa nữa sẽ có một người làm sử ƒ 
nước Suède đam cái mũ triều vàng của bà 17“ 
hoàng Gida trồi lại cho bà, mà xin đọc kinh 1+1 
cùng làm việc lành phước đức mà cầu giúp. 
Bắt từ bữa nay bà hãy đọc kinh cầu nguyện ƒ 
đi, vì bà ấy cần nhờ lắm. Nói bấy nhiêu lời : 
đoạn liền lui ra đi mất, `. 
Bà thánh Catarina lấy làm lạ quá, bước ra 
chạy theo thì chẳng thấy ai hết, bèn trở lại | 
hỏi thăm mấy người ở trong nhà thờ khináy 
thì chẳng ai thấy kể nào lạ vô đó. Đến khi 
người trở về nhà thuật lại tự sự cho mẹ là bà - 
thánh Biritta, thì bà thánh nầy mĩïn cười mà ' 
rằng: « Bà lạ ấy là Gida, chị dâu cúa conhiệnra “1! 
đỏ chớ ai. Chúa cỏ soi cho mẹ biết rồi ; Bá. | 
chết tốt lành nay tới xỉn con cầu nguyện, vì '%+ 
còn phải đền nhiều lỗi phạm thuở xuân xanh 1 
Vậy mẹ con mình ra công cầu giúp cho nHườ 1 
Cải mũ triều vàng bởi nước xa gởi cho conđó + 
là có ý thủc giục con lo cho chuyên cần.» .. 


ì 
¿ 


: 
l 
ri 
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| 
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Cách đâu ít tuần lễ, có một quan trong cung 


_ điện hoàng đế Carolo tới thành Rôma., đem 


mũ qui ấy tưởng là mình đến cho hay bà 
hoàng Gida đã băng hà là tin mới lạ chưa ai 


bị 


{hay hết, chẳng dè Đức Chúa Trời đánh điền 


h 
tín cho hai mẹ con thánh ta lâu trước. — Mũ 


triều ấy quí báu khéo léo cỏ tiếng, sau bán 


:Í lấy giá tiền to mà làm việc lành eho linh hồn 


bà ấ V. 
- Nghe mấy truyện trước cùng những tích 


{thuật lại trong sách nầy, thì rõ biết các đẳng 


linh hồn cỏ hiện ra nhiều khi thật chẳng sai. 
- Bằng về linh hồn hiện ra cách nào, lấy hình 


| h lên tự nhiên hay là giả mạo, thì chưa có 
thánh sư nào đoán cho hẳn. Chẳng thiếu chỉ 
{kẻ thông mình nghiệm xẻt, mà chẳng chỉ định 
' chắc một thê : kế luận thể Này, người giải 


.cách khác. 
“Có kẻ tưởng Đức Chúa Trời cho kẻ đẩ chết 


Ũ khập lại xác thịt của mình trước mà sống lại 
một hồi. — Nhiều người đoán khi Chúa cho 
hi chết hiện ra, thì mặc xác bởi mượn vật 


! chất trên khí. — Kẻ lại nói trong những khi 


hiện ra thì chẳng có sự gì là thật : tại mình 
cẩm động quá bắt in trí thấy, nghe, đá động 


ì ậy mà thôi. — Có lắm người dạy : những 
'đ{ì khi linh hồn hiện ra thì kẻ chết không dự tới, 


Mường cũng chẳng hay {nữa ; song là: Chúa 
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cho phép thiên thần hay là ma quỉ làm vậy, 31“ 
cho đặng khuyên thiện ngăn tà mà thôi. N: 

Song le ta phải biết sự nầy mà dè phòng b 
kẻo bị lường gạt, là ma quỉ hay mượn lốt Ÿ' 
người nào còn giam phạt trong Luyện ngục 1" 
mà hiện về phỉnh dỗ người ta. Nó là thần dữ 'ƒ° 
qui quái, biết hễ hiện hình quỉ thì cbẳng có Ï:° 
ai thèm tin, nên giả hình kế nhơn đức xin ' " 
đọc kinh cầu nguyện, xúi làm việc lành, ăn. Mị 
chay hầm mình, xin lễ cho linh hồn người Í , 
ấy, là kẻ gian tà, bất lương thuở còn sống mà 1! 
nay cũng rỗi gần lên trời. Làm thê ấy cho Ï' 
mấy kẻ hoang đàng bơ thờ đạo hạnh đem 1: 
lòng cậy sức riêng, ngở mình cũng sống như 1! 
vậy mà có làm việc lành nọ việc phước kia, 1! 
thì chắc sau nầy sẽ đặng rỗi nữa. Cho nên cứ Ï' 
chấp mê muội trong đàng tà vạy luôn. Ẫ: 

Nhơn vì sự ấy Sấm truyền và luật Hội thánh 1' 
đều cấm nhặt mấy thứ luyện hồn, kêu hồn về: 1! 
như có thiệt vậy thì chẳng đề kể chết ở an ÏJ' 
lại còn kêu réo ép nài hiện về ; ấy cũng liều. l 
mình mắc mưu quỉ lừa. Những kể ha khỏi ˆ 
trần tục rồi là tới thì nghỉ ngơi đời đời. Lại ƒ' 
dầu là các thánh ở trên trời, dầu là các đẳng ẳ 
ở Luyện ngục, dầu là những kẻ đắm sa Hóa 1: 
hình vô cùng, thì hết thảy phải có phép Đức ƒ†“ 
Chúa Trời ban cho mới đặng ứng đáp thông ƒJ! 
công cùng người ta. Vã không có lễ nào mà. ƒJ‡ 


“ 
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Chúa Trời giẩn hay là bất luật chung tiền 
định mà làm theo chứng riêng tự tình 


-nhơn loại làm chi. — Còn ma qui thì hằng 


chực sẵn, rình mò tỉnh loài người hay tọc 


- mạch dòm xét tới việc đời khác. — Có một 
mình các thánh là những kẻ cỏ ơn soi sáng 


cách riêng mới có phép giao thiệp với linh 


- hồn và xin đặng phép lạ mà thôi. — Bằng về 
“kể phàm hèn tội lỗi như ta mà bày làm ra 


cách ấy, là thử phép Đức Chúa Trời và liều 
mình bị phỉnh phờ chẳng sai. — Lấy đó mà 
dư luận về nghề phù chú, kêu hồn, xét coi 


| có phải lề hay chăng : Một người không có 
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quyền thiên sai cử mà đám tự xưng là đồng 


“cốt, có phép làm mai mối thông tín đời 


nầy với đời sau thì phải tưởng thê nào ? Có 
lề gì một người về phái nhơn loại giả, mà hề 
muốn hô lên chừng nào thì âm hồn kẻ nầy 


_ người nọ, nhiều khi trúng là kẻ danh giá lừng 


lẫy, phải vưng nghe, ứng thưa theo! Có khi 
“lại bạo ngạn đến đỗi tự xưng là Chúa Cứu thế 
hiện ra mà bẻ bát tì ố Hội thánh, hay là biêu 
sửa đồi luật phép thánh nữa... Ấy chẳng phải 
là qui lộng sao? Mà hễ sự gian trá đảng 
ác, thì thường hay mở truyền hại lây mau 


Ả{ lắm. — Đời ta, trong xử Nam-kỳ nầy, có it 


nhiều kẻ lớn hồi hưu bày đặt ra một thứ Quái 
đạo thờ nhiều vị, đặt tên là Cao đài: giảng 
15 
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- nhờ hóa bọc, phép thuật hay là spiritisme mà - 


_ 2090. - 


khuyên là đạo lý, dạy tu niệm ăn chay; mà 
dòm thấy ý mấy kỷ sư làm kế sanh nhai: nhờ 'f 
hai chữ tây, tàu, thì góp nhiềù mối dạo, cùng - h ì 


dối thế, gạt lê dân mê tín I 

Ấy là một chước ma quỉ là tồ láo xược bông 
tìm trăm cách báo hại loài người ta. Ấy cũng - 
là một thứ hình phạt Chúa đề cho kể nào lọc. 
mạch ở tài bị vương vấn lầm sa. 

Ta là con Chúa Trời thông minh phép tến 
hãy đề phòng cho cần thận, chớ nghe theo - 
đời : thế đời thiên hạ chẳng muốn tin cậy ~ 
phép Đấng Tạo hóa chí tôn, những tra cơ xảo, - hạ 
sống theo vật chất hữu hình mà quên lÒ: 
phước còn lưu lại đời saul 
_ Trong dạo thánh Chúa thuở đời: thượng cồ 
và trung cô, còn đức tin mạnh mẽ, thì thấy có _ 
mấy vì thánh hay làm phép lạ, giao hảo đời  Ì 
sau, khi cần cũng kêu cầu linh hồn hiện ra . 
vậy. Trong mấy nhà Dòng có kẻ kết nghĩa lành, . -Ì 
hay giao ai qua đời trước thì về cho biết số 
phận mình ra làm sao. Đến sau giáo hữu chẳng _ 
còn ngay lành, mạnh đức tin như trước nữa, 
thì Hội thánh phải phi bát mấy thứ thông công - * 
giao thiệp thê ấy rồi ; vì bỡi lo sợ hại cho linh 
hồn ta là kẻ còn yếu đuối nhẹ dạ dốt nát. 


Về luật phân cho biết khi nào linh hồn Ỷ 
hiện ra là thật khi nào là không, theo sách ... 
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— về xin ta cầu nguyện hay là dặn bảo trả lại sự 


__ = 223— 
đức Hồng y Bona và nhiều đấng thông minh 


. nhơn đức khác. 


Luật thứ nhứi. Linh hồn nào hiện ra bỡi 


Ì mình ước cầu khẩn vái lắm, phải hồ nghỉ e 
- không thật. 


Luật thứ hai. Nếu người đã chết mà hiện ra 


-_ đen đín, dị hình, mất hay là sức phần thân thê 
- nào, là chứng thần dữ; huống ch¡ lấy hình cầm 
- thú nào thì chắc là ma qui: trừ ra hình bò 
{ câu hay là con chiên, vì quỉ chẳng hề mặc hai 
-_ hình loài ấy. 


Luật thứ ba. Nếu hiện ra có mặt rầu rï quạo. 
quọ, hoặc nói tiếng run en khao khao, lập bập, 


-_ thì phải tưởng chắc là qui. 


Luật thứ bốn. Nếu hiện ra cách hỗn độn 


- trật tự; nếu tổ ra sự gì kín theo lẽ phải giấu 
-_ thì hơn; nếu dạy đều nào mà nghịch đức tin 
- đạo chính ; nếu nỏi phạm thượng, gớm ghét 
_ những sự thánh như nước thánh, thánh giá... 
| thì là ma qui hay là kẻ bị hoả ngục đời đời. 


Luật thứ nắm. Hiện ra khiến dụ đàng nhơn 


{CO đức, khuyên bảo những sự lành, sửa dạy kẻ có 


tội thì chẳng phải là dấu thần lành luôn đâu; 


ị ma qui cững hay khuyên lơn việc lành nào kém 


mà ngăn ngừa kẻo làm việc lành trọng hơn. 
Luật thứ sáu. Các đẳng linh hồn thường hiện 


_— 


gì, chừng xong rồi mới hiện ra cảm ơn mà 


thôi: Nếu mà cứ hiện ra làm rộn hoẠt và đề | ì 
- loi là dấu thần dữ. ` 


Luật thứ bảu. Chờ đem lông Í tin sấy mà dhủó _ ' _ 
linh hồn ở Luyện ngục về giúp việc và ở nhà ẵ 


mình hoặc lâu hoặc mau cũng vậy. 


Luật thứ tám. Những kể chép sách dạy dàng 
_nhơn đức đều dạy những khi nào linh hồnhiện - 
_ra thật, mới thấy thì bắt sợ hãi, rồi thì vui về - 
toại lòng và thêm khiêm nhượng, yêu người, cÊN 
-_ cùng mộ đàng trọn lành. Còn mấẩy khi ma qui - 
mặc lốt hiện ra thì ban đầu cho vui, hết một : 
- hồi lại bắt áy náy buồn bực,ra tặng mình hảnh. 3 
hướng, rồi thì ngơ ngáo trơ trơ chẳng khác chỉ Ả 
_ đất khô bị sét đánh ; nếu còn tình ý não nào, - 
“thì là tặng mình,. không. muốn LAN Phúc: ô 


bối kiêu căng. 


Luật thứ chín. Luật sau rốt ¡ nầy gồm hết clc Š : 
đều luật khác; là hãy chọn một cha linh hồn - 
ngay lành mà bày tô mọi sự, không thêm bớt. ầ 


đi 8ì, rồi cứ vưng giữ theo lời PHI dạy bảo. cả 


TUÊU pH 


ĐOAN THỨ MƯỜI BẢY. 
Các đẳng linh hồn trợ giúp là thề nảo. 


-Biết ơn trả ngãi là nhơn đức riêng những :- 
người đại độ hữu tâm. Hạng kẻ ấy khi đặng 


{ a! cúu giúp thì lo đền lo báo; có đền đặng. 


báo đặng mới phỉ lòng. Còn kẻ tiêu tâm thì 


{ hay tìm đàng lánh cho nhẹ Vã chăng các đẳng 


LÝ linh hồn là những dấng thánh Chúa tiền định 


Í một mai sẽ về trời, Vậy hễ là thánh thì không - 


CÁ lễ nào mà phì ơn bội ngãi : đã từ bỏ tánh ăn ở 


_. mọn dạ những thuở còn ở thế gian. 


Biết ơn nhiều ít là tùy mình thọ ơn bao nhiêu, 


.. và nhằm thuở nghiên nghèo là thề nào. Mà ta_ 
| biện luận đây về một ơn trọng vô vàn, là các 
_ đẳng thèm khát Đức Chúa Trời hết sức. Cho 
._ nên hễ lo cửu giúp các đẳng lên trời, ấy là giúp 
[ lo cho các linh hồn ấy được hưởng mặt Chúa 
lì đời đời vô cùng. Lại nữa phận ta đang dầm 
Í_ sương giải nắng còn cam go nhiều nỗi éo le; 
| nếu mà ta lo cho các đẳng thì ta đắc thế 
{ luôn và dễ dàng hơn lo cho mình : đọc mội 
-_ đôi kinh, bố thí it nhiều, hẩm mình chút đỉnh, 
xin một bại lễ mà thôi, thì nhiều khi cũng làm 
cho các đẳng linh hồn ấy hưởng được phần 


phước lạc vô cùng! Ôi, kể biết Đức Chúa 


Trời là ai, kẻ biết nghĩa tới sự hằng có vô 
_ cùng, thì mới hiều ơn phước cao trọng Chúa 


NUỆC Hà ¿c 


ban cho các đẳng là dường nào ! Được về trồi, 
thấy mặt Chúa cả hiền vang, hưởng vui khoải 
lạc vô biên, là những ơn qui trọng vô giá bối 
lòng rộng rãi Người thương mà cho, chở chẳng 
phải tại công nghiệp các thánh đâu. Bồi vậy 
khi ta làm việc lành phước đức cứu giúp các 
đẳng thì là ta cho của trọng vô song. Các đẳng 


nhờ ta lúc đói khát nghèo ngặt khô trường; 


ắt phải mang ơn biết ngẩi ta kề sao cho xiết l 
Các đẳng linh hồn ấy chẳng những biết ơn 


biết nghĩa mà lại chờ ngày mình vinh qui . 


lãnh thưởng mà báo bồ ơn nghì. 


Các đẳng linh hồn trả ơn đáp nghĩa khi 
còn ở: Luyện ngục. — Chẳng đợi tới kỳ về 
trời rồi mới lo, như đã có nhiều tích làm 
chứng đều ấy : 

Trong sách kê những ơn Chúa tỏ cho. bà 
thánh Birgitta có ghi truyền rằng: Bữa kia 
bà thánh nầy nghe tiếng thiên thần đang an 
ủi các linh hồn trong Luyện tội, lập đi lập lại 
lời nầy : « Chúc khen những kể còn sống ở 
đời lo việc kinh nguyện cứu giúp các đẳng 
bị giam phạt luyện tội ! Vì chưng phép công 
bình Chúa bắt buộc các linh hồn ấy trui luyện 
cho tỉnh ròng trong sạch đầ, trừ ra có bà con 


bạn hữu thi ân bố đức giúp cho mới khối mà. 


thôi.» Bỗng chúc bà thánh ấy nghe dưới 
đáy sâu có tiếng rập ràng ứng lên hòa xin rằng : 
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« Í[ay Chúa Kirixitô, Chúa là Quan xét chí 


công, xin vì lòng thương xót vô cùng, chớ nỡ 


"nhớ đến tội lỗi chúng tôi : tội chúng tôi vô 


vàn vô số, nhưng xin Chúa vì công nghiệp 
thương khó Chúa rất quỉ trọng vô cùng mà 
chớ. » « Xin Chúa ban ơn cho hàng dạc đức, 
cho các nhà dòng, cho các Giảm mục cùng 
linh mục biết thương yêu thật, ngồ nhờ phô 
đấng ấy cầu nguyện hẩäm mình, làm phước 
bố thí và hưởng nhờ ân xá đại xả mà cứu 
øiúp chúng tôi trong thì khốn bức cực nạn 
dường nầy. » 

( Ở Chúa rất công bình và nhơn từ, chúng 
tôi sẽ được -giảm bớt phần phạt mà mau về 
cùng Chúa là tại phô kẻ ấy. » 

Đoạn nghe nhiều tiếng khác đổi đáp nguyện 
xin thảm thiết tiếp theo rằng : « Cám tạ, muôn 
vàn cám tạ đội ơn những kẻ giúp đỡ chúng 
tôi đang phải khốn nạn nơi đây. Lạy Chúa, 
xin lấy phép tắc vô cùng mà trả ơn thập bội 
cho những kẻ làm ơn nghĩa cho chúng lôi ; 
nhờ những kẻ ấy khẳần nguyện nài xin cho 
chủng tôi về nơi vui vẻ sáng lắng. » 

Bà Mẹ đáng kính Phanxica Thánh thể bỡi 
hay chuyên lo cầu cứu các linh hồn nơi Luyện 
tội, thì được các đẳng hiện ra thường mà tỏ 
tình ơn ngãi và bảo hộ phù trì; cho hay trước 
những mưu sâu chước độc ma qui tính bày ra 


„xông 2 


cám dỗ, phỉnh phờ cho sa ngẩ, lại chỉ phương 


mà lước thắng mưu mô kế xảo nố ấy. 

Ta cũng thấy hầu hết các đẳng linh hồn vừa 
ra khỏi Luyện ngục liền hiện ra mà cám ơn 
những kẻ làm lành cho mình. Bây giờ nếu 
muốn rõ tự sự các đẳng đem lòng mộ giúp ta 
về phần đời cùng về phần thiêng liêng là thể 
nào, thì hãy nghe thêm đôi ba truyện có chứng 
cớ chắt thật như sau nầy : 

Năm 1649 trong thành Cologne ông chủ nhà 
tên là Guillaume Freyssen gởi thơ cho cha de 
Munford về dòng Đức Chúa Giêsu, mà kê lại 
ơn các đẳng trợ giúp mình bai phen thê nầy : 
c Trong mấy ngày lễ nhà in tôi đóng cữa nghỉ, 


giúp các đẳng đó. Đang lúc tôi chăm chỉ đọc 
_ sách ấy, họ chạy cho tôi hay thằng con bốn 


phát mà làm nặng quá, gần chết. Tôi sực nhớ 


tảng sáng tôi đi nhà thờ cầu nguyện, xin Chúa 
khấn dữ lòng thương mà nhậm lời, và hứa 
sẽ phát 100 cuốn sách của cha cho các cha, 
các thầy, làm bố cáo việc cứu giúp các đẳng 
linh hồn. » `. 

Tôi trông cậy lắm ; về nhà thấy thăng con 
Lôi đà khá lại. Mấy bữa trước nó không uống 


thế như xưng tội rước lễ đọc kinh cầu nguyện ' 


tôi đọc cuốn sách cha gởi in, nói về sự thương 


tuôi của tôi phải chứng bịnh lạ kỳ; mới có - 


nếu khấn với các đẳng thì cứu đặng. Vậy vừa - 
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lí _ được nhỏ nước nào, bấy giờ đòi ăn. Bữa sau 


nó mạnh thiệt, chạy chơi và ăn uống ngon 


' lành như không có đau. Tôi nhớ ơn ấy ngùi 
{ ngùi, lật đật vô trường Dòng của cha mà dưng 
- 100 quyền sách cho các cha, các thầy dùng, 
“còn dư bao nhiêu thì cho các cha, các thầy 
- quen về Dòng khác hầu nguyện cầu cho các 
-_ đẳng đã cứu giúp tôi. » 


« Cách ba tuần tôi lại bị một việc nặng nề 


- quả giống như vậy. Số là vợ tôi vừa về tới 
- nhà bỗng nhiên phát run hết thân mình, té 
: xiêu xuống đất bất tỉnh nhơn sự ; không thèm 
[ ăn uống nói nắng gì nữa hết. Chạy dủ thứ 
- thuốc cũng không khá. Cha giải tội thấy sự 
{ ngặt nghèo như vậy, thì ra sức an ủi tôi, bảo 
| - phải vưng chịu theo ý Chúa. — Tôi mới nhờ 


- ơn các đẳng phù hộ còn ràng ràng, nên không 


ngã lòng. Vậy tôi liên đi nhà thờ như trước ; 
tới quì trước bàn thờ có Mình thánh Chúa, 


[[ hết lòng sốt sắng xin đi xin lại rằng : « Ở Chúa 
- tôi có lòng thương xót vô lường, xin Chúa vì 


- lòng nhơn từ vô cùng chớ đề vợ tôi chết thế 


[ con tôi! » Tôi lại khấn phát ra 200 quyễn sách 
{ ấy nữa, cho có nhiều người cầu giúp các đẳng 
- Clïng một khi ấy tôi nài nỉ xin những linh hồn 
{ _ nhờ ơn cứu giúp trước hiệp lực với các linh 
| còn giam phạt dùa giúp vô với nữa. 
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« Tôi ra về, đi dọc đàng thấy mấy đứa ở 
chạy đón nói cho hay bà liệt bây giờ khá lại 
nhiều, hết mê sẵn nói được rồi ; tôi bèn bôn 
ba về mau coi làm sao, thì thấy quả có thật 
vậy. Mới bày đem đồ cho ăn thì người ăn ngon 
lành. Cách ít giờ sau bịnh thuyên dủ hết. Bả 
chồi dậy đi nhà thờ với tôi mà cám tạ đội ơn - 


Chủa nhơn từ tỏ lòng thương đến kẻ làm tôi 1. 


thờ phượng Người một cách lạ lùng như vậy... 


Tôi liền chở vô nhà trường đủ số sách tôi hứa,... 


cùng cho các thầy dòng Đôminicô và các thầy - 
dòng khác mà xin hiệp nhau cứu vớt các đẳng. 
Luyện tội. » 

« Bấy lời kinh và xin Cha đắc tường các... 
đều tôi kề ra trước nầy. Xin Cha giúp lời cắm... 
tạ đội ơn Chúa về hai phép lạ ấy. » 

Còn một sự nữa xảy ra về Cha Magnanti về 
Dòng Oratorio. Vốn :Cha nầy có lòng ái mộ... 
cứu giúp các đẳng cũng như Cha cả lập dòng .. 
nầy là ông thánh Philipphê Neriô. Mấy linh - 
hồn nhờ cha nầy cầu nguyện giúp, đều mang 
ơn biết ngãi, nên xin cho người đặng nhiều 


ơn trọng phi thường, như ơn biết việc hậu “ 


lai chưa tới, rổ thấu những lỗi khuất tịch kín. 
đáo, lật mưu gian tà mị và nhiều ơn quá sức... 
người phàm. Chính mình người khai ngay đã: 

đặng những ơn trên phù hộ chớ che cách lạ - 
ấy là nhờ các đẳng linh hồn. Hãy nghe truyện - 
sau nầy mà thêm hẳn đạ. 
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Một Cha bề trên dòng ấy đi thành Loreta 
về tới làng Nocera, ghé vào nhà thờ Đức Mẹ 


- Chúa Trời mà làm lễ, rồi đi nữa, song phải đi 


ngang qua một chỗ rất hiểm nghèo, cách mấy 


-_ bữa trước nhiều người mới bị quân cướp ám 


sát tại đó. Vì vậy chuyến nầy mấy người đi 


[[ viếng nhà thờ ấy mà về thì lo sợ lắm, phú 


thác thân phận cho Đức Mẹ bàu chữa chở 


| che, rồi lên đàng bằng an vui vẻ. — Hay đâu 
{ hết thấy cả đoàn phải sa tay quân cướp, bị 
|. trói cột vô gốc cây trong rừng rậm ; chúng nó 
{ tính ra tay làm dữ. Bông đâu thấy hiện ra trên 
| triền núi gần bên đường hai đứa nhỏ lạ mặt và 


hô la ính ói, dường như kêu viện cả xứ tởi 


{ cứu mấy người bị bắt dó. Đảng cướp mười 
{ hai dứa rút súng nhắm bắn hai trẻ nhỏ ấy; 
| hai đứa ấy lại càng la lối hơn và xốc tới tiếp 


cứu mấy kẻ bị trỏi. Lñ côn đồ ác nghiệp thấy 


[ vậy thì kinh lãi khủng khiếp tuôn nhau chạy 
{| trốn mất. 


Hai trẻ ấy lại mở dây trói cho mấy người 


-_ bị bắt đó rồi biến đâu mất. Các người bộ hành 


đều sững sờ không hiểu làm sao, có một mình 


{ Cha Magnanti không lấy làm lạ, lại bảo rằng : 
| c Chúng ta khỏi khốn đây là nhờ các đẳng linh 
- hồn. Đức Chúa Trời cho các dẳng mặc lấy 
| hình con nít mà nhắc ta nhớ lời Chúa dạy : 
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Nếu mà bay chẳng hoá nên con nít nhỗ thì Day - | 
chẳng sẽ oào nước Thiên đàng {1)2... + MÃ) 
Cha Luy Monacl dòng Đôminicô cũng hay ˆ 
lo việc cứu giúp các đẳng linh hồn có: Đó chổi 
xây ra giống như vậy. Số là đêm kia: người đi: 
một mình qua cái đồng trống vắng vẻ lắm, và đi vài 


và lần hột cho những kể qua đời, theo thỏi - : 
quen. Đang khi ấy có hai đứa trộm cướp thấy - Ả 
cha ấy đi có một mình không hèo gậy gì hết, lệ U 
thì rình núp, tính lội hết, nếu có chống s ng. ) 
thì làm tới tánh mạng, không dung....... ` Ụ 
Thoát chúc nó nghe tiếng kèn lập bình thúc. ủ 
tới, chúng nó bắt sững sờ, ngỏ coi giáo gác, 1 
thì thấy một tên lính kèn đi trước Cha còn. '1: 
hai bên có một toán binh nai nịt khí giải theo - 
hộ tống. Hai tên bợm thấy vậy đâm đầu Đà TẾ ¡Ñ 
mất, tưởng đâu quan đội đem binh tới bắt 1, 
mình. — Cha ấy không dè cứ việc đi và. kế? 
hột tỉnh táo yên sự, cho tới nhà quán ghé 1YÖ”¿ 
xin nấu cơm ăn. — Còn hai đứa du đẳng lầu. 
mã khi nãy lần mò vô xóm, hồi thăm tốp lính - 
kéo đi ngả nào. Song không ai thấy binh. lính - 
nào hết, chỉ nói cỏ một ông thầy dòng lạ mới - Ũ 
tới đó, hình tich yếu ớt. Hai tên ấy lấy làm lạ ˆˆ 
hết sức, đánh liều vô quản hỏi thăm Cha Hết: sÑ 
cho biết quân hộ vệ người đi đâu rồi, khi nghe _. 
người trả lời tỉnh luồng, không có ai ¡ hộ „ hiếu „` 
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Ễ “thì Kiúna nỏ nói lồng: ‹ Vậy thì là Đức Chủa 
2 à “Trời đã làm phép lạ mà hộ vực cha đó chẳng 
{ sai. Cha hãy cám ơn Chúa, hồi nãy cha có lính 
ƒ đưa theo đông mà cứu cha cho khỏi tay hai 
anh em tôi. Xưng thật; anh em tôi đón đường 
l có ý cướp lột cha, cùng thể cũng thí mạng 
{ chanữa›  _ 
| Cha Luy Monaei nghe vậy thì hoảng kinh 
Ý hồn, đoạn thuật lại mình khi ấy có lần hột cầu 
| - cho các đẳng ; vì lề ấy Chúa Trời sai các đẳng 
' R hiện ra cứu mình đó. Hai tên trộm cướp còn 
{ đức tin thấy phép lạ nầy thì động lòng ăn năn 
{ xưng lội, và trở nên kẻ chí tình cao rao việc 
{ giúp đỡ các đẳng linh hồn. 
- Vi bằng các đẳng linh hôn mau mắng vội 
lƒ' vàng cứu cấp ta về phần xác khi túng ngặt như 
([ thế, huống chỉ (rong phần thiêng liêng các đẳng 
{ càng nong nả hộ vực ta biết là chừng nào nữa : 
{ bi vì các linh hồn ấy chẳng phải như nhiều 
{ người phàm gian mà không biết ơn ích thiêng 
“liêng trọng vọng trồi xa quá hơn của tạm là 
- bao nhiêu đân. Tội nghiệp l người ta không 
Ệ thấy mấy đều cần kíp phần hồn như thể những 
_ sự cần dùng phần xác, cho nên vô ý chẳng suy 
_nghĩ tới, hay là bỏ qua; thì ghe phen'ta nhờ 
: các đẳng nguyện cầu cùng giục bảo về phần 
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l lưu: ¡mà Kể ¬yÊy đè, 


- 2. 
Lúc bị cám dỗ là giờ đáng lo sợ, là giờ thắng 


bại, vì nếu linh hồn sa ngã theo thì phải Đức  Í' 


Chúa Trời từ bỏ. Sa chước cám dỗ lần ấy 
thì e sợ âu là sụp té lút đầu mà sẵây bước chạy 
tuốt tới lửa hỏa ngục, khi linh hồn bị ám nhần 
mắc ngần ngơ theo những sự vuì chơi sung 
sướng thế gian treo bẹo. 

Trời và đất nhướng mắt nhìn coi bên nào 
thắng bên nào bại : Chúa Giêsu Cứu thế chong 
nom theo linh hồn ấy, nước mắt châu chan, 


miệng buôn lời trách thiện các thánh Tông đồ ƒ 


xưa mà rằng : Con cũng muốn bổ Cha öuậu nữa 
hau sao ? — Còn rốt đáy hỏa ngục qui Satan 
nhảy nhót hằm hằm bắt cho đặng linh hồn ấy. 
Hai bên công kích giành xé nhau, mà bên nào 
sống bên nào chết? Cái tấn tuồng cám dỗ cho 
tới thắng bại dữ dội như thê ấy hằng cứ xáắp 
ngộ mỗi giờ, thì biết là mấy trăm mấy ngàn 
lần trên mặt đất nầy mà kê ! 

Nhược bằng mẩn giờ địch trận mà bên lành 
lướt thắng, thoát khỏi hầm hố, thì được rỗi; 
mở lối giải vây, ắt sẽ thêm nhiều ơn cho mình 
vững vàng kiên cố trọn công. Song nếu khi ấy 


linh hồn nào lưỡng nan chưa nhứt định theo. ị \ 
lành hay là theo đữ, thì nghe trong Luyện «‹ 


ngục kêu cầu inh ỏi: Tói ở chốn thẩm sâu. 
kêu đến cùng Chúa, mà xin Cha cả mở lượng 
bao duông tuôn ơn thêm sức cho linh hồn 
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Í ấy lướt thắng chước cám dỗ. Ôi, nói sao cho 
{ xiết những đều mầu nhiệm về mối các thánh 
_thông công là thê nào ! Phải tới chốn đời sau 
{1 “đời đời mới hiều được sự mầu nhiệm về phần 
-rỗi linh hồn mà thôi. 


Các đẳng linh hồn trợ: giúp chưng kỳ 
| -lâm tử. — Nhứt thiết tới giờ chết càng phải 
{ giao công dấu chiến rắc riết hơn nữa; bối vì 
{ tàn trận ấy là đắt hay là thất đời đời, hết 

“tranh giành đi gì nữa. Chúc ấy các đẳng linh 
“hồn tuôn đến cứu cấp những kẻ làm ơn cho 
mình hơn nữa bội phần, như có truyện đã xảy 
.ra trong xử Breiagne ta thuật lại dây : Người 
“kia giữ đạo chính chắn hay thương giúp các 
-đẳng lắm phải đau liệt ; người ta rước cha sở 
đem Mình thánh Chúa, song cha sở đau thì 

-{ cha phó đi thế, Cha phó làm các lễ phép xong 
Í thì trở về ; tới gần nhà thờ có đất thánh một 
_ bên, tự nhiên bắt đứng lại thấy rõ sự lạ Chúa 

lÌ laä tổ cho thánh tiên trì Êgiêkia xưa. Số là 
cửa nhà thờ đóng chắc mà khi không mở 
"hoát ra, trong cung thánh đèn đuốc thắp sáng 
Í ngời, lại nghe tiếng bỡi bàn thờ chánh kêu lên 
rằng : Hời hài cốt khô, hãu nghe lời Chúa, ớ 
những kẻ chốt, hầu chồi dậu, hầu đến cầu 
“nguyện cho kẻ làm ơn cho chúng ngươi mới 
dưa đời, Thoát chút nghe tiếng khua lộp cộp 
C[ lắng cẳng, là xương cốt dưới mồ cất lên dụng 


nhau khua kêu như vậy, Một lác thấy rồ tấn ị 


kịch in ái điềm thánh Tiên trỉ nói trong Sấm 


truyền : Những kẻ chết ở dưới mồ bước lên < 
sắp hàng ngữ đi lên cung thánh, và ngồi trên - 
mấy ghế choro xưởng hát giọng bỉ ai kinh kế . 
chết. Kinh nguyện xong xuôi hết thì mấy kế - 
qua đời ấy nhập xuống mồ lại, đèn trên bàn “ 


thờ tắt hết, mọi sự im lìm lặng lề như trước. 


Cha phó tai nghe mắt thấy tợ mặt mọi sự ˆ 
ấy thì bắt động lòng cảm xúc nhớ tới hoài, cho“ 
nên sau hết từ bỏ thế gian mà tu trong Dòng ˆ 
ông thánh Matinho tại thành Tours, cùng được < 
lên chức Bề trên cai nhà ấy. Chính mình người <‹ 


doãän lại tự sự truyện lạ ấy. - 


Đọc hạnh các thánh, thấy có mấy linh hồn ˆ 
nhờ ông thánh nọ bà thánh kia cứu khỏi <ˆ 
Luyện ngục, đến ứng chực bên giường chết ˆ 
các thánh ấy mà đưa lên trời, như thê ông. 


thánh Philipphê Neriô, bà thánh Man kÌ 


Cortona. 


Người la thường chẳng hiều biết những sự ƒ 


mầu nhiệm đời sau vì là phi phàm quá khỏi 1: 


tính tự nhiên, lại không tri thức việc các đẳng 


linh hồn phù hộ giúp đỡ những kẻ làm lành _ 
cho mình đặng. Nhưng mà chẳng thiếu chỉ kế. 
đồng. thì kim thời khai ngay, mình đặng thửa ƒJ 
nguyền trong việc cầu nguyện cho các đẳng - 
linh hồn, như Cha Louvet (Cha Ngôn làm Cha 4 


0) ~. 


- sở Họ Tân định Saigon ) là kẻ chép sách Ƒ,u„yền 
{ tội tiếng Pháp, xưng ra rằng: «‹ Tôi hay kêu 
Ả cầu các đẳng linh hồn cho mình, nhứt là 
- eho những kể tôi gánh lo trước mặt Chúa. 
- Mà phải xưng ngay : Mỗi lần tôi cầu xin thì 
) ị được gần hết, lại được nhiều hơn tôi cậy 
{ trông nữa. Khi có người nào tội lỗi hoang 
1 : đàng hết trông nó ăn năn trở lại ; khi gặp gở 
'Ả sư gì rối rắm khó lo, thì tôi làm lễ dưng cho 
| Đúc Mẹ, xin cứu linh hồn nào mặc thửa ý 
'Í Người : Nhờ on Đức Mẹ với lời các đẳng 
'Ạ nguyện xin, tôi được nhiều ơn Chúa ban cho. » 

Những đấng chăn chiên tuần túc linh hồn 
- người ta, hãy hiệp lòng cầu nguyện như Cha 
_ ấy rằng: « Ở các đẳng từ thiện dấu yêu, xin 
_ cử việc bảo hộ phù giúp tôi như bấy lâu nay. 
§ Ỹ Cùng xin các đẳng giúp tôi mà cứu những linh 
¿| hồn Chúa phú giao cho tôi: Xin các đẳng nhở 
¡{ đến những linh hồn ấy mà cứu vớt giùm ; xin 
khai quang cho kẻ ngoại thấy đàng ngay nếo . 
chánh, cho kẻ trễ nải nguội lạnh trở nên sối 
ld[ sắng nong nả kính thò Chúa cả. cùng xin 

thương lấy tôi trong giờ lâm chung mạng một, 
| mà cầu cho tôi chết lành trong Trái tìm Đức 
¡| Chúa Giêsu, và trong tay Đức Bà Maria cùng 
¿| ông thánh Giuse. » 
Ñ_ < 
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ĐOẠN THỨ MƯỜI TÁM. Í 

Giúp đỡ' các đẳng linh hồn là hành việc Í 
đức công bình. 1 


Mới nghe qua việc cầu giúp các đẳng linh ị 
hồn tốt lành lắm bấy, thì tưởng là việc lành ˆ 
yêu người mà thôi : ai lo đặng thì cho là tốt. : 
có công, bằng chẳng thì không tội vạ là bao - ' 
nhiêu. Chẳng đè nhiều khi cñng thật là việc - Ỉ 
công bình bắt buộc phải lo tới nữa. — =1 

Sách Gương phước bảo lo làm việc đền tội - 1 
khi còn sống ở đời, chớ kề chắc sau con cháu. +1 
sẽ gánh lo giùm cho. wN 

Người ta thì thường ham lãnh gia tài chò § 
mau, nhưng khi được hết rồi lại trì huổn, íL ĩ 
lo làm theo lời trối phú. Có làm thì e làm cho - nã 
có chừng vậy, kẻo bị tiếng thị phi; có khi nào - Ộ 
mà luật Nước cho xé tờ chúc ngôn, thì cũng - 
mừng được nhẹ, khỏi phải làm việc lành theo. : 
như lời trối. . | 

Hỡi mấy gia thất cố tình làm vậy, hãy biết 
ăn ở cách ấy là thất đức lại bất nbơn nữa.. 
Công đồng thứ bốn thành Carthago. lên lý. 
đoán : ăn trộm của kẻ nghèo khô là sát bại - 
người ấ ấy, còn không biết hồ cứ việc lột của kế - 
chết rồi là giết hại kẻ bần cùng. _ 


Hãy coi Đức Chúa Trời phạt kế chẳng gi 
lời trối làm sao, Chúa thường phạt những - 
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người làm vậy cách nghiêm nhặt cũng như là 


._ăn trộm của thánh. Có nhiều lần thấy nhà nọ 


nhà kia ăn gia tài lớn mà mau nghèo, mau 


suy sụp, tuồng như có sự chúc dữ nào trong 


của ấy. Những cớ cách làm tan hoan của ấy 


: chẳng mấy ai rõ thấu hết dặng, song nhiều lần 


cũng bỡi hà tiện bậy mà trễ bỏ chẳng lo làm 
lành cho đủ theo của trối lại mà chở. — Một 


ị _ông thông minh chép truyện, nói tại thành 


Milan có một miếng vườn tốt, cây trái sum 
sẽ bị mưa đá phá hủy tan tành ; mấy chủ viên 
lân cận không bị hại gì hết. Đang khi thiên hạ 
bàn bàn luận luận căn cớ nào, thì có một linh 
hồn bổi luyện tội hiện ra nói cho hay đó là 
phần phạt Chúa công bình sửa con cái bạc 
ngãi vô tình đó: 

Mà nhứt là đời sau phép công bình Chúa 
trời chẳng dung mấy người mắc tội hầm cầm 


của cải kể đã qua đời. Có lời Đức Chúa Thánh 
-_ Thần mổ đạy ông thánh Giacôbê truyền rằng : 
— Kế nào không có lòng thương xói thì cầng sẽ bị 
__ đoán xét thẳng, sẽ chẳng được thương xót chế 


châm lại (1). 
Không đem lòng thương xối người, sao đến 


- trông Chúa thương xót lại ? Nhược bằng theo 


tính hà tiện rít róng quá mà bỏ linh hồn ông 


{ bà, cha mẹ, bà con, những kẻ làm ơn trong 


—(Œ} Jae. XL 18. 


c- 0) S— 


ngục hình luyện tội ghê gớm, thì đáng phải 
phạt là thê nào l 

Đời hoàng đế Carolô Cả có một tên linh đi 
đánh giặc đủ các trận bên Âu châu, đến sau 
liệt gần chết thì trồi cho đứa cháu ruột mội 


con ngựa cởi đi trận bấy lâu và bộ đồ khí 


giái, mà dặn răng : « Cậu không có của gì nữa 
hết, nên không cần làm tờ di ngôn làm chỉ. 


Bộ đồ khí giái đó đề lại cho cháu dùng, còn - 


con ngựa thì chừng cậu nhằm mắt rồi, chắu 
lo bán bươn đi, đặng lấy tiền bố thí cho kể 
khó khăn và dưng cho thầy cả, cha thì làm 
lễ, cha thì cầu nguyện cho cậu. » Thằng cháu 
nghe cậu nói thì khóc bệu bạo, MữNH sẽ làm y 
lời cậu chẳng sai. 


Chôn cất cậu xong xuôi, nó cối ngựa đi bản. 


Song thấy ngựa tốt, tuởng bán được tiền hơn. | 


mấy món khí giái kia, thì không lật đật øì bán, 
đề nhóng giá cao hơn thì eó lợi cho cậu nhiều, 
không lỗi lời hứa đâu. Nói ngựa cầm chuồng hoài 
cũng lục thì thiệt hại, nên nó cỡi đi chơi mãi. 
Cứ vậy tuần nầy qua tuần khác ; đã mấy tháng 
trời thằng cháu chưa tính cho xong theo lời 
cậu trối. Đức Chúa Trời phải nhắc lại cho nó 
thề nầy : Sáng bữa kia cậu nó chết đã sáu 
tháng hiện về quở trách nặng lời rằng:« Ở 
đứa khốn nạn, mâầy không thương linh hồn 
cậu mầy ! Nào lời mầy hứa hồi tao dọn chết 


La ”  — Ắ... + rủ 
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ở đâu ? Lòng mầy cứng hơn đá „nà Ì Bởi mây 
thất tín làm cho tao chịu hình khô dữ dẳn 
trong Luyện ngục vô ngắn. May nhờ Đức Chúa 
Trời thương xót cho tao vào nơi tiêu sái hôm 
nay với các thánh. Còn mầy thì gần chết đa ; 
theo án công Chúa xử mầy sẽ chịu khốn khó 
nặng choàn qua mấy tháng tao đã chịu trội vì - 
mầy trễ bỏ lời tao trối lại; cùng phải chịu phạt 
riêng phần mây là khác nữa.» 

-_ Cách ít bữa sau thắng cháu ấy xán bịnh, 
_ rước Cha tới, nó thuật lại sự mình dã thấy, 
đoạn tắt hơi sinh thì. Tưởng chắc nó phải 
chịu phạt đên tội mình và đền phần của cậu 
_ nó nữa, 

Ài lãnh phần gia tài mà chưa làm xong lời 
cố ngôn, khá tua nghe lấy gương nầy. 

Đức ông Raban Mour là bề trên thứ nhứt 
nhà dòng có tiếng thành Eulda, sau lên chức 
Tông lãnh Giám mục thành Mayenee, mộ việc 
{_ cúu giúp các đẳng linh hồn lắm, có làm mội sự 
{ - để sử lại thể nầy : Theo luật Dòng Benedicto - 
-__ khi thầy nào qua đời, thì trong vòng 30 ngày 
phải đề dành phần ăn của thầy ấy như hồi 
còn sống mà bố thí cho kế khỏ khăn, cấn cho 
linh hồn thầy ấy nhờ. — Phải năm 830 có một 
thứ dịch tệ lây tràng, hao mất nhiều thầy và 
-_ một bề trên. Cha cai dòng Raban Mour nầy gọi 
__ cha giữ việc Edẻlard mà dạy bố thí cho những 
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kẻ eơ bần hết mấy phần ăn của các thầy qua . Ì 


đời, lại đe nói nếu bỏ qua việc ấy có lễ sợ 


Chúa phạt nặng. Thương ôi, sự hà tiện bò | 


lẹn vô tới nhà dòng nhà phước nữa! Cha 
Edélard hứa mà không làm, tưởng cho ăn 


mày nhiều thì chẳng có ích bằng đề dành nuôi 
_ các thầy còn sống. 
Bữa chiều nọ Cha giữ việc ấy mắc dặn dịch - 


phải thức quá giờ ; đi ngủ trễ cầm đèn đi ngang 


phòng Hội thì thấy Cha cai dòng ngôi giữa với † 
các thầy bàn bạc tính việc chỉ đó. Bàn _ 
tính chuyện „8Ì mà giờ nầy! Mới dòm coi... 
cho kỉ thì chẳng phải là Cha cả cai dòng,song 4 
là thầy bề trên mới qua đời với mấy thầy bị {| 
giặc trời mà bỏ mạng hôm trước, thì rồn ốc. 


đứng sững sờ lại. Kế có hai thầy trong Hội 
đứng dậy đi tới lột ảo thầy giữ việc ấy và đánh 


nặng lắm. Thầy Bề trên ngồi trong lên tiếng | 
quở rằng: Ớ thầy khốn nạn kia, thầy phải 
phạt vì hà tiện mà chưa thấm đâu, còn bị nặng 
trong mồ hơn nữa: ba bữa nữa thầy sẽ chết... 
Chừng ấy cầu nguyện bố thí cho thầy mấy thì - 
sẽ về phần mấy kẻ thầy tính theo cách hà tận Bộ 


mà truất mất đó,» 


Tới nửa đêm các thầy vô nhà thờ “hát kinh vã 
khuya gặp thầy ấy nằm dài dưới đất xề xàitrầy ' 
- trụa thì xúm lại khiêng xuống nhà thương. Thầy 41 
_ bị bịnh ấy rán nói giọng thất thanh rằng: Xin - 


4 ` 
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luc DẠN .¿ 


- kêu giùm bề trên mau mau: tôi cần nhờ thuốc 
- thiêng liêng hơn là thuốc nào hết, thân thê tôi 
LÍ. không lành được đâu. Bề trên vừa tới, thầy ấy 
- thuật lại trước mặt mọi người sự đã thấy rất 
- ghê sợ, vít tích eòn ràn ràn đó, và hết lòng 
{ ăn năn chịu các phép bí tích; khỏi ba ngày 
l thì tắt hơi chết lành. 
ẨẢ Nhà dòng hát lễ lập tức và làm luôn 30 Lễ 
“{ theo luật, lại cả tháng sau lo phát hết mấy bữa 
ăn phần thầy ấy cho kẻ khó. Cúi tháng thầy 
{ -việc nầy hiện về cùng bề trên Raban Mour, 
- hình dạng thất sắc mét xanh bối chịu hình 
khô nặng nề. Bấy giờ Cha bề trên ấy hỏi, các 
thầy trong dòng còn làm gì mà cứu giúp, thì 
thầy Édélard ấy thưa lại rằng: «Lạy Cha rất 
nhơn từ, con cắm ơn Cha đã cầu nguyện và 
làm phước bố thí cho con, song con không 
đặng nhờ, vì Chúa trời cứ phép công mà cấn 
hết cho mấy thầy con đã truất bớt buồi trước. 
Vậy xin Cha lành cho cầu nguyện bố thí gia 
bội; con không ra khỏi trước mấy anh em con 
- đó Nên xin Cha lo cứu hết thảy chúng con, 
__ mấy thầy ấy trước rồi mới tới con : phép Chúa 
công bình đòi như vậy.»— Các thầy cứ lo 
khần nguyện làm phước bố thi luôn. Hết 
tháng sau linh hồn Cha giữ việc ấy hiện ra, 
mặc ảo trắng tỉnh, sắc diện hân hoan vui vẻ, 
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Chẳng những phải giữ trọn lời cố ngôn trối ƒ: 
lại, cũng phải lo tính cho mau, không nên 1: 
trì huởn. Có ít thầy thông minh đoán quyết: 
nếu kẻ sống chẳng ân cần lo giữ lời trối bươn, ˆ 
thì kể chết cững nhờ được liền những việc lành ˆ 
mình phân định khi còn sống, vì không lẽ : 
tại lỗi kẻ khác bê trễ mà mình hồng mất < 
phước mình lo xong trước kia. Nhưng mà nếu '*; 
xét theo chí lý công bình đời sau : hễ là có tội 1: 
thì phải lo đền bồi. Cho nên ví bằng mình ': 
chưa đền đủ mà hết thế nào đền được nữa, ƒ! 
thì phải có ai làm việc đền tội thế giùm cho, ƒn 
Chúa mới khoan dong tha thứ. Vã chăng trối I1, 
đề gia tài có ý làm việc lành nọ việc phước '‡t 
đức kia thế cho mình mà con cbáu chưa làm, '; 
thì chưa có việc đền tội cho mình. vớ vị.  ỂN dị 

Như vậy nếu cha mẹ bà con qua đời còn bị 1: 
tù lao Luyện tội mà có đề gia tài cho ta ăn, '1: 
nhứt là đã biêu làm việc lành nào có ý bồi 'ƒ 
thường sự gì, thì là tại lỗi ta mà chở. ` 

Song con cái chẳng hay suy nhở sự ấy, cứ. 
lòng tham bo bo ôm hết của người một mình; . 
có khi lại còn đâm đơn kiện hủy tờ chúc ngôn _ˆ 
cho rảnh ! Nếu có xưng tội bề trong thì thầy 
cả ngồi toà phải giữ sự kín chẳng nên dỉ hơi . 
sơ lậu ! Tội mất phép công bình là thường; . 
dẫu là kẻ xem ra tử tế theo phần đời, e chẳng... 
khỏi nữa. Kẻ ấy khi lâm chung lo ăn năn cáo - 
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-minh bồ thục ; mà bỡi vì rấp chết lo không 
kịp, phần chẳng muốn cho ai hay việc kín 
xưa nay, thì trối làm việc lành là cho đặng 
bồi thường vô đỏ. — Vậy nến chẳng làm theo 
-tờ di ngôn trối phú thì phải e sợ kẻ qua đời 


VI 
IJ 


` - phải bị giam cầm trong Luyện ngục tới 
Í Ấ mãn nhứt đại chăng. Ôi, trì huổn dời qua. 


{ ngày nọ tháng kia, có khi tới nắm nọ rồi nắm 


l Í khác mà không chịu trả nợ của ông bà cha 
l Í' mẹ đề lại, thì lòng dạ con cháu ấy là thê nào ? 
LÍ Chẳng phải bèn tin lắm sao ?— Nếu nhở cha 
 [' mẹ, kẻ làm ơn bạn hữu trì âm đang trồi phách 


- khốn nạn trong lửa giải tội nồng nàn, mà đành 
ƒ đề thủng thẳng đã ; đợi tính mấy mối nợ mình 
“ cho dứt, lo việc nhà xong xuôi trước, đề sắm 
“ của nọ của kia cho rồi thì mới tính qua việc 
cha mẹ trối trăng, ấy chẳng là cứng lòng bất 
nøãi, mà mang tội hoài sao 2? 


-_ Có luật buộc giúp đõ: cha mẹ bà con 

cách riêng. — Ta đã mang ơn mắc hiếu với 
cha mẹ bà con cô bác thì chớ, lại biết bao 
Ý nhiêu lần ta làm cớ cho phô kẻ ấy bị gia phạt 
nặng bây giờ nữa. Mẹ hay cưng con đã ra 
yếu đuối dung túng con làm lỗi, cha những 
lo hậu nhựt thì lỗi phép công bình 'cho đặng 
“thâu góp tiền bạc, sắm sanh nuôi dưỡng con 
quá thể... 


NÀO, (.2 0, 


Vậy, ở những kẻ làm con, nếu có quên tinh” 
hiếu thảo với cha mẹ, thì khá lặng tai nghe - 
kẻ làm cha mẹ khóc rên bỡi vực thẳm sâu đội . 
lên: Anh em ôi, í! nữa là những người bạn. 
hữu cố tri lôi xưa, hầu (hương xót lôi, hầu . 
thương xót iôi. (7) Tiếng than xin thương đó. 
là tiếng cha tiếng mẹ kêu con, là tiếng vợ chồng Í 


Wị 
hÍ 
Ì: lỦ 
Đì. 
Tì 


khóc với nhau, là tiếng anh em, là tiếng con. + 


_ chắu năn nỈ sao có dứt tình quên nhau mau. 
bấy ! Thương ôi, hồi hấp hối tắt hơi, bà con. 
ruột thịt khóc kể chan hoà, hứa chết sống 
một dạ thỉ chung chẳng hề quên nhau khi nào; ˆ 


thấy kéo nhau chôn cất cho trọng thê lộng - l 


lược. Chôn rồi còn tốn hao xây mồ đấp má . 
cho tốt, muốn tó tình thâm nghĩa trọng; cho - 


đi là thậm phải. Song còn chính việc cầu cứu §u 


thương giúp linh hồn kẻ mình khóc kê tốn hao . 


đỏ, xin hỏi đã xuất ra là mấy ? Í 


Hãy soi gương bà thánh lsave hoàng hậu _ 


nước Hungaria tỏ tình thương mến lo cho mẹ ˆ Ị 


là bà Giêtruđê là thê nào Mẹ vừa tắt hơi thì . 
hoàng hậu bố thí vô hồi, lại thêm hầm mình _ 
nhiệm nhặt và cầu nguyện riêng hơn nữa. 


Đêm kia bà mẹ hiện ra cho con, mặt buồn bực . : bị 


1 | 


thon von, quì bên giường con và khóc và than. Ỉ 


rằng: «Con ôi, con thấy mẹ đau đớn ưu sầu - 


IR 


quì dưới chơn con đây, mẹ nài xin con khần 


(1) Job. XIX. 21. 
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lguyện cùng Chúa lòng lành khấng đem mẹ 
a khôi chốn luyện hình khủng khiếp. Ôi, tội 
hghiệp cho mấy kẻ cầm quờn cai trị lắm, ở 
son. Mẹ đang chịu phạt mà đền những lỗi cai 
quản thuở trước đây. Xin con nhớ hồi mẹ 
sanh con đã phải thốn thức phiền muộn là thê 
hào, phải nhọc nhẵn thâu đêm dạy dỗ con làm 
SAO, mà đem lòng cứu mẹ cho khỏi phạt khốn 
nạn mẹ đang chịu bây giờ.» Bà thánh Isave 
Dghc tiếng mẹ than dài thổ vắn thể ấy, thì 
miựt mình chồi dậy đọc kinh khóc lóc đánh 
mình cho tới chảy máu mệt luỗi, rồi ngủ quên 
lại, thấy mẹ hiện ra nữa ; chuyến nầy mặc áo 
trắng, có về hớn hở sáng suốt vui mầng. Chắc 
là nhờ con cầu nguyện làm phước nên mới 
được vào chốn trường sinh tiêu sải. 


- Bà thánh Magarita Cotona cũng hết lòng lo 
cứu cha mẹ mình lắm. Hai ông bà chết rồi, 
thánh nữ nầy hẩm mình đền tội và rước lễ cầu 
riêng cho nhiều lần lắm. Cho nên khi người suy 
gầm thì Chúa cho biết cha mẹ đặng giảm bớt 
ngày giờ chịu phạt trong Luyện ngục. Bà thánh 
ấy có một đứa tỈ tất tên là Gillia ở giúp việc lâu 
năm, sau qua đời, thì người cũng lo đọc kinh 
khẩn nguyện cùng làm nhiều việc lành mà cứu 
giúp nó. Chúa soi sáng cho người hiểu biết đức 
thương yêu làm vậy là tốt lành, nên linh hồn 
thể nữ ấy ở luyện tội có một tháng mà 
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thôi, rồi đặng bốn thiên thần triệu về trới 
trong ngày lễ Đức Bà đem Đức Chúa Giêsn 
vào đền thánh, 


— Người ta ham biết những kẻ mình điền 
thương. xưa, rày chết rồi ra làm sao, được ở. 
đâu... Ấy là một sự tọc mạch chẳng đẹp Ý 
Chúa cũng chẳng làm ích gì cho ai Nếu linh. 
hồn những kẻ ấy còn giam cầm trong Luyện. 
tội, mà mình lo kêu xin Đức Chúa Trời thương. 
xót cứu vớt thì là thậm phải, mới là hay hơn. 
hết, như gương đãng đảng kính Denys le 
Chartreux sau nãy : 

Thân phụ người mất rồi, người it nong nả. 
cầu cứu linh hồn ấy, mắc ước ao cho biết số. 


phận đời đời của người ra làm sao. Vốn thánh 1 
nhơn thương cha mình lắm, mà mắc áy nảy lo ' 


biết đều ấy nên dửng dưng quên cầu nguyện. 
cho nhiều, thì bị Đức Chúa Trời quở phạt. Là. 


bữa kia người đọc kinh chung rồi trở về 


phòng, kêu xin Chúa cho biết chút thì mới an. 
lòng, liền nghe tiếng phán rằng: « Nhơn sao. 
ngươi sa chước tọc mạch làm chỉ? Lo dưng 
công cầu nguyện mà cứu ông già mình ra ' 
khỏi luyện hình chẳng hay hơn biết người ở. 
đâu sao ? Cầu xin khần nguyện chẳng làm ích. 
cho linh hồn người và cho ngươi hơn là cầu. 
xin cho biết đều ấy sao ? Tọc mạch làm vậy - 
nào cỏ làm ích cho ai đâu ! » — Từ ấy thánh. 


&`, ĐẠO so 


“mới chỉ lo cầu thay nguyện giúp cho linh 
hồn thân phụ mình. Đêm sau người chiêm 
ao thấy linh hồn ấy trong lò lửa cháy hực la 
lang rằng : « Ôi! con ôi, con yêu dấu ôi, sao 

3Âquên cha vậy ? Hãy thương xói, hãy dem lòng 
| : thương xót cha của con đang bị khốn nạn, hãy 
đọc kinh cầu nguyện, hãy đánh mình đền tội, 
.\hãy làm việc lành mà cứu người cho mau, ấy 
j là việc con hiếu thảo. » Thầy ấy nghe vậy thì 
_ mắc › cổ hồ ngươi, liền vội vàng đền bồi lo cầu : 
nguyện luôn cho tới khi Chúa cho hay thân 
phụ mình khỏi nơi khốn khó rồi. 


_—= Phép công bình bắt nhặt con cái cầu 
piúp cha mẹ qua đời, thì cũng buộc kẻ làm 
cha mẹ không được bỏ quên con cái chết 
_ ah mình. Ta hãy nhớ lại mà coi : cha 
{mẹ lo cho con ăn no mặc ấm, học hành 
nghề nghiệp cho biết đủ đều về dời về 
: Hạo ; ; bây giờ lìa khỏi thế càng cần nhờ 
'©œn cầu cứu gắt hơn nữa, há luật phép ấy 
_ bãi hết rồi hay sao ? Kìa mẹ mất con thì não 
hồng châu chan, chẳng còn muốn nghe muốn 
sắm của gì nữa ; cũng như bà Hachel không 

thèm nghe an ủi, bối vì đứa mình yêu dấu 
{ | chẳng còn. Mà khóc cho mấy, lụy sa bao nhiêu 
K ng không tắt lửa thiêu đốt hnh hồn con đặng. 
“Phải đọc kinh cầu nguyện, phải lo xin lễ, làm 

'phước mới là trúng cách thế thương con mà thôi. 


"j 
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Bà hoàng hậu nước Búttughê biết tổ tình 3: 


thương con là bà công chúa Constantia. Bà công 31: 


chúa nầy kết bạn với vua nước Castilla không 
bao lâu mà phải ly trần thình lình, đề thương. 
đề tiếc cho bà con thân tộc trên dưới. —. 


Bà thánh Isave mắng tin ấy thì đi thành 1. 


Santarem với vua chồng. Thầy ần tu kia nghe 
vậy liền đến trình diện, xin hầu chuyện cùng 
đức hoàng hậu. Các quan không cho, song bà. 


hoàng hậu truyền dạy đưa vô. Thầy tu hành 3 


ấy vào chầu kê tích công chúa Constantia hiện . 
ra nhiều lần, nỏi mình phải phạt lâu và nặng “ 
nề trong Luyện ngục, lại nói nếu mỗi ngày có - 
một lễ Misa cầu cho thì hết năm mình sẽ khỏi. . 
Mấy quan hầu nghe vậy thì tức cười, kẻ nhạo . 


người chê, nỏi là quỉ quái. Song bà hoàng hậu Ï. 


tin bằng lời và bàn hỏi vua chồng cho biết tính < 


làm sao. Thì vua trả lời rằng: «Làm như cái |. 
tin báo ấy, chẳng thiệt mất đâu. Xin lễ cầu cho 


con mình thương mến đã lìa trần, là phải tình 


mẹ cha, là theo lòng đạo đức mà chớ.» Đoạn _ 


-_ đức vua hạ lịnh làm như lời thầy tu ấy và ˆ 


giao cho một vị linh mục thánh bữu hiệu 


Mendez thi hành các lễ ấy. 


Qua năm sau bà công chúa ©onstantia hiện : Ì 
ra cùng mẹ, mặt tươi tắng chiếu quang rạng ƒ' 
ngời mà nói rằng : « Chường mẹ, con nhờ mẹ... 


khần cầu nhiều lắm, nên hôm nay con ra khỏi . 
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nơi khô hình mà về trời luôn dây.» Bà hoàng 
tụ Ÿ hậu vui mừng quá bội, liền đi nhà thờ mà 
Úu Ñ cám tạ ơn Đức Chúa Trời. Tói nhà thờ lại gặp 
uwụÑ thầy lính mục Mendez nói đã làm tất 365 Lễ 
:=Ÿ theo ý xin, mới rồi bữa trước ; thì người hiệu 
thi Chúa có truyền cho thầy ần tu đến mách bảo 
LÌt: thật và dạy xin lễ trọng thê mà cắm ơn Chúa. 
b : Cầu nguyện cứu giúp các Cha phần 
k ' hồn. — Cũng có luật buộc nặng phải cầu cho 
84 Cha phần hồn, là những kẻ gánh lo việc phần 
8A rôi ta và phải trả lề cùng Đức Chúa Trời. Tội 
HA nghiệp đấng làm Thây cả, phải gánh vác rất 
HẢ nặng nề, thiên thần còn ghê sợ kinh thay, mà 
'Ÿ iLnhờ mấy ai nhở tưởng cầu cho khi chết rồi l 


- vì lỗi chẳng lo tròn chức phận thánh, hoặc 
- trề tràng sơ sầy, hoặc ,dung túng chẳng dám 
-_ sửa cho đúng phép, mà nay phải phạt nặng 
- nề trong Luyện ngục. Xưa phô kẻ ấy làm như 
_ ông thánh Phaolô, là tbí hết xác hồn, liều 
mạng chịu gian nan mọi nỗi cho đặng cứu 
phần rỗi linh hồn anh em ; nay phải chịu hình 
- khô cực nạn một mình, không con cháu mà 
- lo cửu vớt giùm. Vậy còn bồn đạo là con cái 
- thiêng linh, khá suy đến mà đem lòng thương 
- xót giúp cầu cho. 
- Sau nữa có luật công bình buộc cầu cho 
{ những người phải giam phạt trong Luyện ngục 
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_ ĐÌ tai lôi ta. Hồi ôi, ta chẳng dè mình có nhiều Ấ, 
tội ăn thua dính dấp với tội kể khác : có khi : \ 
đồng loä, có khi bắt chước làm theo, có khi 1. 

“tội mình nên gương xấu thành tục lây trong. 4 
làng trong xóm năm nầy năm khác... Ôi, gương -: 
xấu làm cho nhiều người giáo hữu phải trả lề _ 
nặng nề, mà trong ngày phán xét chung mới 3 
thấy rõ mà thôi ! Nào ai dám quả quyết theo Ÿ' 
lương tâm, nói mình chẳng hề có làm việc øì, 1' 
nói lời nào, trễ bỏ sự gì về niềm bồn phận - | 


nên có cho ai tronø bà con hàng xóm sa theo, . 
ít là trong sự nhẹ chăng ? Mà hễ tội nào làm ÏÍ' 
cở sanh sự như vậy thì phải đền ở đời nầy 1!' 
bỡi phép Giải tội, hay là đền đời sau trong ‡J' 
lửa luyện hình mà chớ. Ấy vậy mỗi bữa ta - 
phải nhớ riêng mấy linh hồn chịu khốn nạn . 
vì lỗi ta, mà lo cầu cứu cho mau khỏi thì mới $ 
trúng thửa lề hằng. | 


Phải cầu cứu cho những linh hồn nào . 
tpướ'e cho những linh hồn nào hơn — Thì ˆ 
có mấy đều sau nầy, cứ (theo lý sự sống thiêng 
liêng phải chuộng hơn mạng sống xác thịt. 

Thứ nhứi, phải cầu cứu trước những kể ly 
nào mình mắc nợ cách riêng : “Thầy cả phải lo {: 
làm tất mấy Lễ đã lãnh tiền rồi ; kẻ ăn gia tài . 
phải làm đủ như tờ chúc ngôn, _Ï 


— 0U — 
— Thứ hai, phải cầu nguyện cho những đấng 
{ chăn giữ linh lồn : cho các Giáo Tông là những 
{ đấng gánh vác cùng thông ra mọi ơn lành cho 


| ì cả và Hội thánh ; cho đức Giám mục mình ; 
| cho các linh mục sắn sóc dạy dô mình đàng 
- -_ trọn lành, như Cha bồn sở, cha linh hồn riêng. 
Ì : Thứ ba, phải cầu cứu cha mẹ mình cho lắm : 
Í tình nghĩa cha mẹ chịu khó nhọc sớm khuya 
{ mà nuôi nấng dạy dỗ con cái là vô hồi, nên - 
| - bây giờ bồi bồ trả lại cách mấy cũng chưa 


Í dáng. Cầu cho anh em chị em là những kẻ 
| chung cùng vui buồn với nhau những thuở: 
nào. Cầu cho chồng cho vợ đã lìa ruột thịt cốt 
cách mà theo ở đời keo sơn, giúp đổ ủi an 
- khó nhọc cực khô với nhau ; cho mấy đứa 
- eon yêu dấu là máu thịt mình dang lăng lóc 
- kêu van than khô ; cho bà con cô bác theo 
- tình liên lạc, nghĩa thậm dày bấy lâu ở thế. 
Thứ bốn, phép công bình cũng đòi nhớ đến 
- những kể làm ơn nghĩa, bạn hữu cố tri, cùng 
- những kẻ làm sự lành nào cho ta. Phải biết 
ơn nghĩa còn rộng xa hơn nữa, nên bắt nhớ 
{ tới mấy thầy dạy dỗ mình, các kẻ bề trên cầm 
Í  giềng mối cho nước nhà bình an thạnh trị, và 
| mấy người ở mướn giúp việc trung tín bấy lâu. 
| Thứ năm, nhở cầu chung cho các dẳng linh 
- hồn giam cầm trong Luyện ngục vì tại cớ 
|. mình. Ấy cững về luật công bình buộc nữa, 
... 1¡ 
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Nếu mà giữ dược như vậy thì trả đủ cho - 
công bình, và đặng trông cậy Chúa sẽ dùng 3 
_lường ấy mà đong lại cho ta như lời truyền... 
trong vang rằng: Đau lấu lường nào mà 
dong cho người ta, thì sẽ dong N ấu lại - 


cho ba. (1) Ẳ, 
ĐOẠN THỨ MƯỜI CHÍN. 

Giúp đỡ: các đẳng linh hồn là việc = Ï. 

_ đức thương yêu. =. í 


Ở giữa ta và các đẳng còn có một tình thiết 1: 
ái địa dàng hơn phép công bình là đức thương - 
yêu : Tình nghĩa các đẳng linh hồn thông công 1! 
đã vây hiệp với ta lại trong một gia thất lớn 1: 
của Chúa Kirixitô thê nào, thì những sự đau 1: 
đỏn phiền muộn cực khô các đẳng phải chịu T: 
cng động tới ta như vậy nữa : ví như trong 1; 
một gia đạo ở đời đang bằng an thuận thảo 1; 
với nhau, rủi có một người trong anh em bịnh '‡¡ 
hoạn đau đớn khốn nạn, thì mấy người kia Íƒ; 
sao chẳng sầu bnồn chạy lo giúp đỡ? Cảm 1; 
tình thương nhau, thẩm não giúp nhau, ấy là Ï; 
điều luật Evang dạy giáo hữu còn sống chẳng 'Í, 
nên đứt tình với các đẳng là anh em đã qua ƒ 
đời sau mà thôi. ï 


(1) Matth. YH. 2, 
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Vì lẽ nào buộc phải thương các đẳng 
{ linh hồn. — Trước hết hãy nhớ hình khô các 
{ đẳng phải chịu là nặng nề và lâu dài rất mực. 
{ Vì vậy các dẳng linh hồn cần nhờ ơn cứn 
-_ giúp đỡ vớt lắm. Mà hễ cần nhờ ơn ấy chừng 
-_ nào, thì buộc phải thương giúp chừng ấy mà 
_ chở. Kia một người bần khô bỡi đói quá rán 
- lết tới nằm chùi tại cữa nhà ta, ta có thế giúp 
-_ đặng mà bỡi ích kỷ thì đành đề người ấy đói 
-lủi hoi hóp đó, chẳng là bất nhơn, ra như 
| đành giết kẻ ấy sao ? Vì theo lời thánh sư kia 
_ nỏi : Hễ không nuôi dưỡng là giết đó. 
Song đây nói về sự đói thiêng liêng, nghĩa 
{là các linh hôn luyện tội ấy chỉ thèm khát cho 
được hưởng mặt Đức Chúa Trời, thì sự đau 
_ đớn nầy biết cực khô thốn thức là dường nào ! 
Tuy là phải phạt khốn khó nặng nề thê ấy, mà 
có khi đọc một hai kinh vẫn, thí cho một ít 
việc lành mọn, cũng giảm bót hay là cửu khỏi 
phần phạt cùng làm cho linh hồn ấy phỉ chí 
nữa. Ñhư vậy, nếu mình chẳng khứng làm thì 
ra bạc ác quá l Thử coi, có ai mắc nạn rên 
siết trằn trọc lăn lộn, ắt cỏ nhiều người chạy 
tới viếng thăm : kẻ cho thuốc nầy người kiếm _ 
thuốc nọ ; dẫu là người lạ mặt nằm ngoài 
dường, thì sao cũng bắt chạnh lòng thương 
xót, không lo đặng cũng kêu cứu chữa, 
— Thương ôi | dầu mắt chẳng thấy hình khô 
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Luyện ngục chớ đức tin rõ biết các đẳng phải 
chịu khốn khó cực đữ lắm chẳng sai. Các đẳng 
ấy chẳng qua là anh em: thiết cốt dồng bào 


với ta đang trồi phách rên siết giữa lửa hỗa 


hào quá khứ tự nhiên. Mà ta tin lời Hội thánh... 
dạy như vậy, lẽ đâu lại điềm nhiên chẳng nỡ... 
tra tay cứu cấp gì hết, thì đáng trách biết là 1 


chừng nào Ì 


Trên thế gian dầu đau đớn khốn cực cách ˆ 
mấy cũng chẳng bao lâu ; càng đau nhiều thì . 
mau hư mòn mau chết, bối vì xác thị đau ' 
đón riết tới thì hết sức chịu, phải sệp ngã, linh... 
hồn mau lìa khỏi. Còn hình khô Luyện tội - 
đời sau thì lâu lắm, có khi hết đời nầy qua - 
tởi dời khác nữa. Vậy sao ta chẳng khứng ra Ầ 


tay làm gì cho đỡ bớt giùm ” 


Lờ'i cầu nguyện cho kể qua đời có sức - 
cứu giúp như các việc lành phước đức . 
khác. Phải nhớ mấy linh bồn ấy là những vì... 
thánh đắc án lên trời rồi, là những vị đồng... 
bàn cối thọ cùng mình sau nầy, mà bây giờ - 
phải bó tay chịu nạn. Phần ta còn đặng thế. 
cứu giúp hiệu nghiệm lắm, mà không cần tốn . 
của làm phước, cất nhà thờ nhà thương, hay . 
là phải liều mạng một nhảy nhào vô lửa, lội _ 


sông mà kéo mấy linh hồn ấy; chỉ đọc ít kinh, 


làm một hai việc lành, xin một ít lễ, rước lễ, . 
xem lễ cho sốt sắng, hưởng nhờ ân xá đại xá nào - 
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{ cấn cho linh hồn ấy, thì có khi cũng đủ nữa.— 
-_ Vã lại ta làm những việc ấy được lắm. Lo giúp 
người bần khó, chữa kẻ bịnh tật thì không 


_ chắc thuyên bịnh, chẳng dứt tai nạn ; chớ làm 


Ý việc nào cứu giúp các đẳng thì đều đặng luôn : 
Ý nhược bằng chẳng được cứu khỏi liền, ít là 
_elng giảm bớt phần nào mà chớ. 
Lại hãy suy xét về phần Đức Chúa Trời, 
{ coi công việc ấy Chúa chuộng làm sao. Các 
đẳng linh hồn là eon Người yêu đang, mà phép 
công bình ràn buộc phải đề cho con mình đền 
vì thửa tội đã. Cho nên nến ta lo giúp các 
đẳng về trời, thì là thâu ngày giờ cho các linh 


Ả hồn ấy chóng khỏi ngục hình mà lên thiên 


“ đàng hưởng phước cùng Cha cả mình. Anh 
em cỏ nhìn là phước trọng thê nào chăng ? 
Ta là loài mang on Chủa trong hết mọi sự 


hồn xác, rày Chúa muốn cậy lại ta cho thêm 
“ vinh hiền Người bề ngoài, sao ta chẳng tổ 


“ lòng trả thảo cho Người vậy ? Xưa Đức Chúa 
Giêsu phán cùng bà thánh Giêtruđê răng : 
-« Hễ lần nào con cứu vớt được một linh hồn, 

ˆ là con làm một việc đẹp lòng phỉ dạ Đức Chúa 


'{ Trời, cũng bằng cứu Người khỏi đề lao vậy.» 


Vậy còn phải thêm lời gì mà thúc giục ta nung ' 
lửa thương mến các dẳng hơn nữa sao Ÿ 

“Nhon vì sự ấy nhiều khi Đức Chủa Giêsu 
§oI sáng cho các thánh, thì có nan trách sao 


cứ dững dưng lạt lềo không lo đến sự ấy ,; như 


thể ngày nọ Người phán bão bà ihãnh Min 1 


Cotona rằng : « Con đi nói giùm với mấy thầy 
dòng Phanxicô nhớ đến các đẳng luyện hình 
cho nhiêu hơn : đương thời nầy số các linh 


hồn cấy còn đông quá bội, vì bỡi chẳng mấy 


ai cầu giúp.» 


Các thánh hiệu lời Chúa ¡ HÊU hết thấy 1 


đều đem lòng thương xót các đẳng chí thiết, 
nhiều khi tới tột bực anh hùng hào kiệt nữa. 


Như có gương Cha Nieremberg_ về Dòng Đức 
Chúa Giêsu sau nầy : Khi Cha nầy còn ở thành . 


Madrid, thì có một bà sang trọng và nhơn đức 


hay đi xưng tội với người và có tánh bối rối sợ... 


chết ở Luyện ngục quá lề. 


Khi phu nhơn nầy xắn bịnh trượng lại càng l1 
sợ hãi quá nữa, ra ngẫn ngơ quên hết tình ý 1 
đạo chánh. Cha linh hồn khuyên lơn an ủi cách . 


mấy, người cứ chối dài không muốn chịu phép 


bí tích nữa. Lần lần bất tỉnh ra tới lúc ngặt. 
nghèo. Cha nhơn từ thấy linh hồn nguy hiểm . 
thê ấy thì sợ, lo làm lễ cầu xin cho người hồi . 
tâm tỉnh lại mà chịu các phép bí tích; mà . 
lại theo đức thương yêu tới bực hào kiệt mà 'Ả 
dưng mình chịu hết các sự đau đớn khốn cực ' 
theo phép Chúa công thẳng định hành phạt linh - 
hồn bà ấy đời sau. Lời khần nguyện hiệp 
với đức yêu người dường ấy dược Chúa ƒ 
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_ Ẹ Trời ưng nhậm, cho nên thoát chúc bà ấy hồi 
{ tâm tỉnh lại có tình ý tốt lành, tự nhiên xin 


chịu các phép Bí tích, hết sọ Luyện tội nữa, 


- đoạn tắt hơi êm ái và mĩn cười. 


Từ ấy ChaNieremberg nầy nhuốm bịnh, mang 
đủ thứ khô cực trong xác, trong lòng trong trí, 


_ ehẳng khác chỉ bị Luyện ngục lâu hoài tới chết, 
- trọn 16 năm trời. 


Ấy nói qua về một thánh nhơn mà thôi, còn 
biết là bao nhiêu nhơn hiền thánh khác đời xưa, 
đời nay có lòng can đảm anh hùng như vậy 


_ nữa. Phô kẻ ấy thí thân liều mạng lo cho các 
{ đẳng linh hồn; còn chúng ta sao không màng 


tới, sao chẳng bố thí cho kinh nào ! Phô kẻ ấy 
kính mến Đức Chúa Trời và ái mộ cho danh 


- Cha cả sáng; ta thì tội lỗi chẳng biết những 
- đều kín nhiệm sự hằng có đời đời; cứ sự ngữ 
_ quan trỉ giác chớ chẳng biết nghiệm suy những 
- đều chơn thật hằng có khuất mắt mình. Ta 
. mắc vương vấn trăm ban vàn sự vô lối hay là 
- tà vạy tội lỗi mà ra ám nhẩn tối trí, nên ít hiều 
- lời cầu nguyện cho kẻ qua đời hay sanh công 
- nghiệp trước mặt Đức Chúa Trời ngàn trùng, 


Cầu giúp các đẳng linh hồn eho mau ra 


- khỏi Luyện hình, hay là cầu nguyện cho 
- kẻ eó tội trở: lại, đều nào làm sáng danh 
- Chúa hơn, thì các dấng thông minh chưa 

đồng ý kiến, còn nghĩ luận cãi nhau, 
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Theo ông thánh Tôma thánh sư, thì những 


việc lành phước đức làm mà cầu cho kẻ đã 


qua đời đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn làm... 


phước cầu cho kẻ sống; bỡi vì kẻ chết dang 


phải túng ngặt hơn mà không làm øì cứu lấy: 


mình được. Có tích sau nầy làm chứng lời ấy 
rõ. Số là trong Dòng Đôminicô thầy Bertrand 


và thầy Benedicto cãi lầy với nhau về đều ấy . 


kiệt lực. Thầy Bertrand binh vực phía kế có 
tội cùng đọc kinh làm lễ hẩm mình đền tội 
cho hạng kẻ ấy ăn năn trở lại, vì trưng lễ rằng : 


Những kẻ mắc tội trọng đang lấp lững gần sa - 


hồa ngục, đang nằm trong đàng hư mất, mỗi bữa 
đều bước vô gần cữa hình khô đời đời. — Chúa 


ra đời cứu chuộc chẳng vì các đẳng linh hồn, 


một giảng sanh chịu nạn chịu chết mà eứu kẻ 


có tội mà chở. Vì vậy chẳng có việc nào xứng .. 
- đáng hơn và giống việc cứu chuộc hơn cho bằng. 


lo cho kẻ có tội trở lại. Đề một linh hồn sầy mất 
là đề uông phí máu Chúa chuộc tội đó chúc. 
Bằng về các đẳng linh hồn trong Luyện tội thì 
chẳng còn nguy hiểm như kể ấy nữa, chắc 
được phần rỗi linh hồn đời đời rồi. Thật thì 
còn phải chịu hình phạt dữ đẳn lắm, song 


khỏi sợ sa hỏa ngục nữa. Mỗi bữa được trả ~ 
nợ lần lần, thì chẳng bao lâu sẽ hưởng bề vui. 


vẻ, an phận thánh thơi. Còn những kẻ tội lôi 
thì cứ làm nô bộc cho Satan qui dữ : ấy là. tai 
nạn cực dữ khốn hại quá. 


lỗ 


l 


- mình, chẳng phải tại ai đâu ; nếu có muốn dứt 
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Bên thầy Benedieto bàu chữa cho kẻ ly trần 


cãi lại rằng : Nếu tội nhơn bị làm nô bộc ma 
- qui là tại mình muốn, mình buộc trỏi lấy 


- phá xuyền toả khốn nạn ấy thì cũng tự bụng. 
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{ Chớ các đẳng linh hồn rày phải co tay, đang 
Ý khóc than, kêu van xin kẻ còn sống ở đời cứu 
Ý chữa giùm mới được; thật là vô phương cô 
Ÿ thế cứu lấy mình trong chốn hóa hào Luyện 
ngục. Giả như có hai người ăn mày : một 
{ người sức lực còn làm ăn đặng dê, một người 


_ ốm yếu tàn tật làm gì không nỗi ; thì phải 
- thương xót ai hơn ? Át là ai ai cũng xót phận 


- kế đau ốm liệt nhược chở. Cững một lề ấy 


các đẳng đang phải khốn cực ngàn trùng mà 


- vô phương bất lực. Thật các đẳng chịu hình 
\ khô bội nhiều bổi tội lỗi mình xưa, song đẩ 
-_ ăn năn đau đớn chừa cải thì đặng ơn nghĩa, 
- trở nên bạn hữu Chúa rồi ; chí như kẻ mắc 
- tội là con loàn tôi giặc cùng Đức Chúa Trời. 
' Thì tự nhiên Chúa muốn người ta ra ơn trang 
Ý sức giùa giúp con cái yếu duối bịnh hoạn, hơn 
{ là những đứa loạn thần tặc tử mà chở. 


Cả hai bên đều có lý đối đáp rành rể, mà 


- bên nào chẳng chịu thua bên nào ; nhờ có một 
{ linh hồn hiện về cách lạ biện bạch quang 
: minh. Đo là đêm sau thầy Bertrand vô nhà thờ 


_hát kinh khuya với các thầy, bỗng chúc thấy 


khòm lưng thở dóc như thề bị vác nặng nề, 


rán lại gần và rên khóc, bộ muốn trao khối : 
nặng cho người. Bấy giờ thầy ấy mới hiểu - 


hình khồ Luyện ngục cực nặng quá là đường 
nào, nên quyết lòng làm một ít việc lành hầu 
cứu giúp các đẳng, mà cũng cứ cầu nguyện 


cho kẻ có tội cải dữ về lành. Sáng ngày ¡ägười 
làm lễ cách sốt sắng cho các đẳng linh hồn... 


Ấy là một gương ta khá noi theo và dư luận -< 
riêng cho mình như thê nầy. Chớ bỏ qua việc - 
cầu nguyện cho kể có tội trở lại, song đề mặc - 
thửa ý Đức Chúa Trời phân đoán : Người là... 
quan án tốt lành chính trực. Nhưng mà đức. 
thương yêu dạy cầu cứu những kể qua đời rồi . 
là trồi hơn các việc thương người về phần táo : 


hay là phần hồn nữa. 


Vì vậy khi nào ta thấy Chúa nghiềgi phạt kẻ - 
chẳng khứng lo đọc kinh cầu nguyện cho những ' 
người đầ lìa thế, thì chớ lấy làm lạ mà than van . 
nan trách làm chỉ. « Hễ dùng lường nào mà đong 
cho kẻ khác thì Chúa Trời sẽ dùng lường ấy mạ. 
đong lại cho ta. » Mình quên người thì người 1: 


quên mình, ấy là lề thường; nếu ta ở vô tình, 


tới phiên mình chết người ta sẽ cứng lòng... 


chặc dạ lại. 


Đã thấy trong mấy đoạn trước, nhiều tích _ : 
linh hồn hiện ra như chứng quả cho hay Chúa ƒ 


một linh hồn bỡi Luyện ngục mà hiện lên, đị 
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phạt kẻ không thương xót người, nhưng còn 
muốn đem vào đây đôi ba chứng khác cho rõ 


: ràng hơn, 


Có một thầy dòng Caramêlô sinh thì rồi hiện 


về cùng thầy nọ trong dòng ấy mà xin giúp 
{ lời câu nguyện cho. Cha bề trên nghe trình 
tự sự lại thì không chịu tin, kề là đều mị mộng 
Ý mà không cho làm những lê linh hồn ấy đã 
- nài xin. Phải khi Cha bề trên ấy qua đời, thì 
Ý Chúa cho phép hiện về xin các thầy cầu bàu 
'Ÿ nguyện giúp. Bây giờ tới phiên „người, phép 
'Ÿ Chúa công bình đề lời người khần xin chẳng 
- ai chủ ý tới: Cha bề trên mới cũng kề sự ấy 
'Ý là đều mộng huyễn bổi trí bày về mạnh mà 


ra, thì làm cho bề trên cựu chịu phạt cũng 


Ả một thề như đã đoán cho thầy kia vậy. 


Chị đờn bà kia ăn ở phong lưu theo thể gian 


- rồi cũng chết : lâu năm sau hiện ra cho mội 
'§ bà đạo đức mà phàn nàn, nỏi con cái bỏ mình 


chẳng cầu nguyện cho khi nào hết, nên chẳng 


- hề thấy một giọt mù sương trên trời nhều 
Ý_ xuống cho đỡ nóng nực rát rao. Bà nhơn đức 
Ả_- ïíy hỏi nhơn cớ nào bị con cháu bỏ tất tưổi 

-_ làm vậy, thì linh hồn ấy khai ra, tại Đức Chúa 
- Trời hay gián phạt những kẻ còn sanh tiên 
Ý ˆ mà không mấy thuở cầu nguyện cho những 
kể quá vẵng. 
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Có khi lại nghe sự lạ lùng hơn nữa. Như 
bà đáng kính Arcanøgela tinagarola nhà phước 
dòng Dôminicô có lòng sốt sắng giúp đỡ các 
đẳng linh hồn nhiều lắm; thì hay đọc kinh 


cầu nguyện mà lại xin kể nọ người kia cầu. 


cứu cho mấy người bà con quen hay là người 
dưng xa lạ nữa. Mà khi cha ruột bà phước ấy 


sinh thì, ai nấy cũng tưởng bà cần cán nguyện... | Ỉ 


cầu cùng làm việc lành phước đức cho ông 


thân mình nhiều lung lắm. Hay đâu Chúa đề... 


bà phước thánh ấy là con gải hiểu hạnh quên 


lửng cha ruột mình : là bởi ông ấy thuở còn - 


sống tra vui chơi với đời, ít lo tới các linh hồn 
nơi Luyện ngục. Sau hết ông thân người mới 
đặng hiện về than thở, trách sao có bỏ mình 


bơ bất cực nạn đôi ấy. Con hiếu thảo nghe. : 


vậy bắt sững sờ bèn nói cùng thiên thần hộ 
thủ rằng :« Có lẽ nào tôi bỏ quên cha tôi lầu 
lắm vậy ! Đã ghe phen tôi dốc lòng cầu nguyện 
cho người mà sao lại nhớ mấy linh hồn khác 


mà thôi Có một bữa sớm mai tôi vừa khỉ sự ~- 
đọc kinh cầu nguyện cho người, thì bất tính 


nhơn sự như thấy mình dưng cho người một 
ò bánh trắng ngon lắm, mà người làm lơ 


không chịu lấy, nên tôi bắt âu lo, e đã bị án . F 


trầm luân đời đời chăng. Có thật là tôi ít lo 
cầu cho người, mà hay tưởng nhở cầu nguyện 


cho nhiều kể khác là người dưng, chẳng quen : 
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lớn ăn thua gì với tôi.» Thánh thiên thần trả 
lời lại thề nầy : « Đức Chúa Trời đề cho quên 
lửng vậy đó là có ý phạt phụ thân em vì thuổ 
_ gống íL mộ việc ấy lắm. Người không có luôn 
ˆ tuồng mất nết gì, song chẳng cần mẫn làm việc 
- lành theo ơn soi sáng, cho nên Đức Chúa Tròi 
thường hay trừng trị một cách như đã ở với 
nhautrước : Mình quên người, người quên mình. 

Ôi ! ta cần nhờ lời đọc kinh cầu nguyện cho 
mình đời sau lắm ! Nếu ta muốn chắc mình 
sẽ được nhờ người ta làm lành khần nguyện 
cho mình phủ phê dư dẩ, thì bây giờ khá lo 
nguyện cầu đỡ vớt các đẳng linh hồn cho bội 
nhiều đi ; rồi mai sau tới phiên mình, Đức 
Chúa Trời chẳng đề ai bỏ quên đâu. 


Phải thương giúp những linh hồn nào. 
Đoạn trước luận về luật phép công bình bắt 


[ buộc, còn đây nói về đức thương yêu mà 


- thôi: cho nên mỗi người được thong thả 
_ muốn cầu nguyện giúp đổ ai, đa thiều bao 
- nhiêu thì mặc lượng tự ý. 

Có nhiều thánh đem lòng sốt sắng chuyên 
trì cầu cho những linh hồn mồ côi cô độc, 
chẳng nhờ ai hết, soi gương ông thánh Vin- 
-_ sente đệ Phaolồ. Biết là bao nhiêu kẻ chết rồi 
-_ biệt tin biệt tức, không dòng họ, hay là còn 
{ bà con mà ngoại hết ; hễ chết rồi thì chẳng 

còn ai nhắc tới, — Kẻ thì chí lo cầu cho những 


linh hồn gần mẩn kỳ đền tội mà còn thiếu 
một ít việc lành nữa mới khói vòng lao lý, 
nên phải nhờ cỏ ai phụ giúp vô cho mau về 
nơi tiêu sái, Bà mẹ Phanxica Thánh thê đặng 


ơn riêng thấy mỗi năm tới lễ Các đẳng Chúa. 


cho đông số linh hồn, nhứt là trong hạng ấy; 


ra khỏi luyện tội. — Kể khác lại ái mộ cầu... 


giúp riêng cho hạng nào, như thê mấy linh : 
hồn kẻ nghèo khô, sống bần cùng lây lất, chết - 


cũng chẳng nhờ đặng mấy kinh mấy lễ! Bà 
Marie Denise về dòng Đức Bà viếng bà thánh 
Isave, tên tộc là Mademoiselle de Martignat, 


con nhà hào phú, lo việc cầu cứu những kế 


sang giàu ; vì tưởng giàu sang sung sướng thì 
sao cũng chẳng khỏi vươn vấn nhiều nợ thiêng 


liêng. — Rẻ thì cần mẫn phụ lực việe cứu giúp 


những đấng làm thầy cả, thầy dòng, nhà 
phước hơn hết, — Có người lại chuyên lo cầu 
nguyện riêng cho những linh bồn xưa sốt sắng 


kính thờ phép mầu nhiệm nào. Như bà thánh - 
Madalena đệ Pazzi cầu nguyện cách riêng cho... 


những kẻ xưa mộ việc tôn kinh phép Thánh < 


thê. Bà thánh Magarita Maria cầu khần cho 


những linh hồn thành kính Rất thánh Tráitim. Â 


— Nhiều người lo cầu cho những kể làm tôi 


tá Đức Bà hay là ông thánh Giuse,— Có một _ˆ 
vì thánh chủ ý cứu giúp mấy linh hồn phải + 
chịu đền tội vì tính nết xấu giống như của mình. + 
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Ai muốn chọn việc lành nào thì mặc ý, song 
{ hãy nhó làm cho cả sáng danh Chúa và thông 
§ phần áo não với các linh hồn ấy. 

N =xÐ- 

—_ ĐOẠN THỨ HAI MƯƠI 

: Về việc lành ta đặng dưng ngắn nào 
lỆ mà eứu giúp các đẳng luyện tội 


Trước khi chỉ mấy việc giáo hữu làm đặng 
{ mà cứu giúp các đẳng, ta muốn vịn theo lời 
Â các thánh sư mà dạy sự dưng việc mình làm 
- cách chung là làm sao đẩ. 

Các thầy lý đoán đều dạy trong mỗi việc 
mình làm thường có ba tư bồn nầy : 

Một là, việc lành mình làm thì sanh công 
_Ả HA nghĩa là hề làm việc lành nào thì đặng ' 
- thêm cho mình một bực vang hiển trên trời, | 

Hai là, việc lành mình làm lại có phần zin 
{ ơn, nghĩa là việc ấy có thế uốn lòng Đức Chúa 
Trời đoái xem ban ơn nào riêng cho mình 
| hoặc cho kẻ khác. 

_ Ba là, việc lành mình làm cũng có sức đền 
tôi trong ấy, nghĩa là ai làm việc ấy thì đặng 
-_ phần tha phạt đáng chịu vì tội mình nhiều it 
trong đời nầy hay là đời sau. 
{W— Lấy ví dụ: Tôi ăn chay hay là bố thí mà xin 
-_ eho đặng một ơn nào, thì trọng việc ăn chay, 


| 
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bố thí ấy tôi được ơn mình có ý xin nếu là < 
đẹp lòng Chúa, mà lại tôi lập công đáng phần Tu 
thưởng trên trời cùng đặng phần đền tội nữa. 1, 
Vỗi việc lành mình làm cho trọnthì sanh công ƒt 
nghiệp đáng thưởng trên trời, là đều phải tin '1; 
như thánh Công luận Tridentinô phán dạy mà ‹ lụ 
phi đạo lạc Phần giáo là bè rối nói có đức tin 1: 
mà thôi cũng rỗi linh hồn đặng, chẳng cần 1p 
phải làm việc lành. Nhưng mà sách Evang 'm 
Chúa hứa ban thưởng cho đầy tớ trung tín 1; 
tronø những việc nhỏ mọn,— và căn dặn làm 1, 
việc lành hầu tích trử vào kho trên trời. Lại 1; 
ngày phán xét chung Chúa kết ản thưởng kế {y 
lành vì bổi khi sống ở đời làm những việc. ì P 
yêu người, như thể: cho kể đới ăn, cho kẻ 1, 
khái uống, cho kẻ truồng mặc, cho khách đồ Ì. 
nhờ, niễng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc... Sau nữa 
kéo ta nhát sợ âu lo phải có việc cả thể mới 4 
đáng thưởng đời sau, thì Đức Chúa Giêsu ƒ 
phán dạy rằng: Ví bằng bay thí một chén - I 
nước 0ì danh Tao thì bay sẽ đặng phần ẢẬ, 
thưởng, (1) — Nào còn phải nói lời gì cho rõ... 
ràng hơn nữa sao 2? 
Việc ấy lại có tư chất zin Chúa ban ơn nọ . 
ơn kia cho mình hay là cho kể khác. Sấm... 
truyền nói bà Giudít ăn chay bố thí mà cầu... 
xin cho được thoàn việc mình toan t2 VUA _ 


(1) Matt, XYV. 5. — VI. 20, —= XXYV, 42, — X, 40. 
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Đavit cũng đã làm vậy mà nguyện xin cho 
thắng nhỏ bà hoàng hậu Betsabê mới sinh 
đăng an thuyên. Lại chính mình Chúa Cứu 


thế giục bảo ta ăn chay hầm xác mới thắng 


giống quÏ nọ. — Mấy gương ấy cùng nhiều 
gương khác đều chứng tỏ việc lành ta làm 


cũng như lời cầu nguyện, có sức uốn lòng 


Đức Chúa Trời nhơn lành đoái đến ta.— Nhưng 


- mà không phải mỗi việc lành người ta làm 


đều cỏ bồn chất xin nguyện luôn đâu. Cũng 
đo tại ý người làm nữa : vì chưng nếu ta làm 


việc lành nào mà vô ý vô tứ, thì Chúa chẳng 


nhậm lời dâu. Mà khi làm việc lành nào vì 
muốn xin sự øì cho mình hay là cho ai, thì 


“đã có công lại đặng uốn lòng Đức Chúa Trời 
_nhơn từ chí đại ban ơn ta có ý xin nữa. 


_ Sau hết cũng trong việc ta làm đó có phần 
đền tội nữa. Ấy cũng là đều thuộc về đức tin, 
nương theo lời trong Kinh thánh rằng : Của bố 
thí cứu khối tội, củn ngửn linh hồn sa 0ào 0ực 


tối lâm ám. (1) Trong những việc lành phước 


đức thâm trầm dễ dàng vui dạ hơn hết, là sự 
đọc kinh cầu nguyện và rước lễ : mà hai việc 
ấy cũng có tư chất đền tội theo, là bối tính 
nết người ta yếu đuối hư hốt, đến đỗi dầu 
làm việc gì dễ cho mấy, khoái chí thật, thì 


(1) Tob. IV, 11, 
18 


cũng có sự nhọc nhắn hay là phải ép trí. Cho. 


: k ˆ-....., 
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nên ông thánh Tôma thánh sư đoán : dẫu sốt 


săng ứa hạp những việc ấy, thì cũng còn bồn. 
chất đền tội luôn, lại thêm công đền tội hơn << 


bởi nhờ có sự yêu mến mà ra sức làm cách 
trọn lành., 

Vậy bây giờ xét coi íq được năyAIÿ cho 
các đẳng linh hồn phần nào 0à bao nhiêu. 


Mội là. phần công nghiệp thì chẳng đặng . 


_ nhường cho ai hết ; phần nầy là của riêng, đề... 
cho mình nhờ mà thôi; khi ta sa phạm tội ~- 
trọng mới mất nó. 

Hai là, phần cầu xin ; có kẻ dạy nói nhường.... 
lại không đặng. Song có nhiền người đoán là. 
được, bỡi vì ta làm việc lành có ý nguyện xin... 
ơn nọ ơn kia cho anh em bà con còn sống, là 
sự có thường, nhơn sao cho các đẳng linh hồn 
thì không đặng? Như tôi ăn chay mà xin cho _ 
bà con nào mắc bịnh được lành mạnh, thì lẽ 
nào tôi chẳng đặng ăn chay mà cầu cứu linh - 


hồn tôi thương cho giảm khỏi hình khồ luyện 


ngục sao? — Mà bổỡi đều ấy chưa hẳn chắc,... 


thì thà đề phần cần xin nầy cho mình, vì La 


cần nhờ ơn Chúa mỗi ngày luôn. 

Ba là, bằng về phần đền tội, thì các thầy 
thông lý đoán đồng ý dạy dược nhường lại 
cho các đẳng linh hồn: ấy là chính việc dưng | 
kiến cho các đẳng có ý nói đây, _ 
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Vã dưng hết phần đền tội như vậy thì chẳng 
thiệt mất cho mình chút gì dâu. Bồi vì: 1° Có 
lòng mà dưng sự ấy là hành động đức thương 
yêu ròng, thì thêm công cho việc mình làm 
nhiều lắm, nên cũng sẽ thêm phần thưởng 
nữa. Mà một bực nhỏ mọn trên trời sẽ hằng 
_ e6 hoài, hưởng luôn luôn ; còn hình khô 

Luyện ngục dẫu nặng nề cực khô thể nào cũng 
sẽ qua sẽ hết. 

2" la còn có ân xá đại xá Hội thánh ban 
mà đến thế vì nợ mình; vì đức yêu người mà 
dưng việc lành mình cho kẻ quá vãng thì rất 
xứng hạp cho được nhờ trọn ân xá. 

ở“ Những linh hôn nhờ ta giúp đổ sẽ cứu 
chữa ta đời nầy và dời sau; có khi lại kêu 
cầu cho ta đặng ơn cần trọng cho khỏi sa hỏa 
_ ngục nữa. 

4° Ta thương xỏt giúp đỡ những kẻ chết 
đang lâm cơ túng ngặt, thì đáng cho Chúa xui 
khiến kế khác câu nguyện và làm việc lành 
mà cứu giúp lại khi ta qua đời; những việc 
phước đức ấy thế sự đền tội mình kiến dưng 
_ Ước. | 

9° Đức Chúa Trời từ bị rộng rãi vô cùng 
sẽ thưởng tấm lòng đại độ ta cách thừa thải 
tràn trề, cho ta được lánh nhiều lội lỗi, thì 
sẽ bớt lửa luyện tội sau, 
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Cha Denys le Chartreux thuật lại tích Đức - 
Chúa Giêsu hiện ra cho trính nữ Giêtruđê 
làm chứng quả những đều đã nỏi trước nầy : 
Nhon bởi nữ đức hạnh ấy mỗi bữa sớm mai 
đều dưng mọi việc mình làm trong ngày mà 
cầu xin cho các đẳng. Phải khi nữ nhơn ấy 
gần chết thì ma qui bấu tới cám dỗ lung lắm 
có ý làm cho người ngã lòng, như thề nầy: 
Mây dại quá, mầy tặng mình làm phách nên - 
đề cho kẻ khác việc lành mình hết, thì chút nữa - 
mầy phải chịu các giống hình khô gớm ghê 
vô vàn mà đền lội mây; ta sẽ cười chê nhạo 
mầy cho đúng sức. Nào cỏ cần gì mà phải đồ 
trút hết các sự đền tội của mình cho những 


kẻ xa lạ vậy ? Tại sự kiêu ngạo ám trí khôn 
mầy mà ra; đây rồi mầy sẽ đền bồi nặng 
nê đữ tợn cho mà coi Ì 


Trinh nữ tốt lành nghe nói hung quá vậy 
thì bắt sợ hãi rụn rời và than rằng: c Ôi, khốn 
nạn thân tôi, giây nữa đây tôi sẽ khai trình 
mọi việc tôi mà tôi chẳng có dự bị đề dành 
việc lành nào, ắt là phải sa vào Lnyện ngục 
khủng khiếp, hết trông nhờ cậy mà giảm bót 
được chút nào ! » 

Đấng Cứu chuộc ta rất nhơn lành chẳng đề 
đầy tớ trung nghĩa phải rầu rỉ bối rối quá... 
vậy luôn, bèn hiện ra oai nghi lấy lời dịu. 
ngọt mà an ủi rằng: « Ớ con, sao khóe vậy?» - 


——.=-.——=—- 
—= —— 


_N- 
Bà ca thưa:« Lạy Chúa, con cho hết, nay 
không còn øì mà trả nợ mình.» Chúa Giêsu mỉn 
cười đáp lại rằng:» Con hẩy an lòng, dừng 
buồn nữa Hãy nghe Cha hơn thiệt cho con 
rõ: Đức yêu người làm vậy thì đẹp lòng Cha 


- lắm; từ dây Cha tha cho con hết mọi phần 


phạt về tội lỗi con. Và lại như Cha dã hứa 
ban thưởng trăm ngàn cho những kẻ bỏ quên 
mình vì lòng yêu mến Cha; thì nay Cha sẽ 
thêm lộc thưởng trên trời cho con bằng như 
vậy. Còn sự nầy nữa: Cha truyền cho hết 
thầy linh hồn con cứu giúp bấy lâu nay đi đón 
rước con vào thành thánh Giêrusalem »— 


Trinh nữ nhơn đức ấy nghe lời Chúa hứa 


chắc chắn thê ấy thì hết ưu lự sầu bi. Đoạn 


đoãn lại cho chị em nghe tự sự trước sau, và ˆ 


tỏ sắc mặt hớn hở hiền vang mà tắt hơi ; linh 
hồn bay lên trời chen hàng cùng các thánh 
hào kiệt đức cả yêu người. 

Phải giữ những đều nào khi nhường các 
việc lành ấy cho các linh hồn luyện tội : 

Thứ nhứt, phải làm việc ấy cách quá tính 
tự nhiên, vì Chúa thưởng các việc lành thử 
ấy chở chẳng phải những việc theo tính tự 
nhiên không mà thôi đâu. 

Thứ hai, phải làm việc ấy đang khi có ơn 
nghĩa với Chúa : nếu lòng còn mắc tội trọng 
thì không sức đền tội mình đặng có đâu đền 
cho tới kế khác. 


“— --ˆ ˆ. ˆ 
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Thứ ba, phải có ý nhường việc ấy cho các 
đẳng, hoặc cho linh hồn nào hảay là cho hạng 
linh hồn nào mình muốn cầu cứu cách riêng. 
— Được phủ giao chung việc đền tội ấy trong 


tay Đức Chúa Giêsu hay là Rất thánh Đức Bà... 


đề Chúa cùng Đức Mẹ muốn phân phát cho 
linh hồn nào mặc thửa ý phân định. 

Ta hãy học đòi bắt chước mấy gương thánh 
trưng sau nầy cho hiều biết cách nhượng phần 
việc mình làm là làm sao. 

Bà Christina trót đời lo hãm Hi HÀ đền lội 
cho các dẳng linh hồn cách rất lạ lùng; ai 
nghe eững bắt rùn mình. Áo mặc là đồ nhám 
nhúa có gai gút, đánh mình bằng giây đa, roi 
: sắt, cho đến chảy máu mà chưa vừa lòng, 
còn nhịn đói chịu khát lâu ngày liên tiếp, lăng 
trong gai gốc cho cào mình tuôn máu; có khi 
nhào trong lửa cháy hực cùng trầm mình trong 
hồ giá rét mà đọc kinh lâu dài. Có lần kia 


người bò dưới vành bánh xe máy xay cho bị - - 


giập hết mình! Thật, ví bằng Đức Chúa Trời. 
chẳng làm phép lạ mà cứu chữa thì người đẩ.... 
chết dư trăm lần. Song Chúa là Đẳng giục..... 
người làm những đều lạ lùng phi thường ấy,.... 
đã giữ người cho toàn tánh mạng. Số linh hồn . 

người làm việc cầu cứu như vậy tới ngàn, 
cũng có hiện ra từ đoàn mà cám ơn người nữa. 
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Bà phước lộc nầy eòn làm một sự mạnh mẽ 
[_- tột bực trong đời mình: Là khi người sinh thì 
{ linh hồn ra trước toà phán xét, Chúa Cứu thể 
phán hỏi rằng : Ở Christina, bây giờ con tới 
ị nơi, chắc ở cði thọ hưởng phước vô cùng rồi ; 


mà Cha còn đề cho con chọn lựa, hoặc sống 
vui vẻ thanh nhàn cùng các thánh luôn luôn, 
hoặc trở về ở lại dương gian thêm nhiều năm 
mà đền tội cho các đẳng luyện hình, con muốn 
bề nào ?» Nữ nhơn can đẩm ấy liền thưa lại 
rằng : Lạy Chúa, con xin trở về dương gian cho 
được chịu khô cực và tế lễ mình vì các đẳng.» 
Chúa nhậm lời cho bà ấy sống lại trước mặt 
họ hàng đang thâu hiệp lo việc mai tảng người. 
Người còn sống bao lâu thì chuyên trì hầm 
mình đền tội nhặt nhiệm hơn nữa, đến đôi 
những kể chép truyện nầy phải chỉ chẳng phải 
là người chắc chắn xem thấy tợ mặt, thì không 
đám tín vì là những sự quá sức người ta. 
Một người nữ khác tên là Maria Yillani 
chẳng có hầm mình đánh tội quá như vậy, 
__ mà có lòng chuyên lo cứu giúp các đẳng chẳng 
ˆ_ kém hơn là bao lăm. Vậy cho nên bữa kia: 
- được Đức Chúa Trời cho người thấy các linh 
hồn ấy mặc áo thanh qui sắp hàng ngũ kéo 
_nhau theo mình. Mỗi bữa người dưng cho Đức 
Chủa Gièsu hết các việc mình làm mà cứu 
các đẳng linh hồn, và nguyện xin cho mình 
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chịu mọi sự đau đón khốn cực của các linh 
hồn ấy phải chịu, thì Chúa nhậm lời cho như 
vậy. Ngày lễ các đẳng năm nọ, đang khi người 


viết sao lại một cuốn sách, thì trong lòng bắt. 


tiếc không được rảnh mà đi đọc kinh cầu 
giúp cho các đẳng : Đức Chúa Giêsu hiện ra 
và hứa mỗi hàng chữ người sao lại ngày Ấy 
cứu đặng một linh hồn trong lửa Luyện ngục. 


— Coi đó thì hiểu chẳng có việc nào nhỏ mọn - | 


làm vì lòng kính mến Chúa mà không đáng 
giá cao trọng. 


Cha Hippolito de Salvo về dòng Phanxicô - 


giữ thỏi dưng các việc đầu ngày cấn cho các 
đẳng, khuya thì thức dậy trước các thầy mà 
đọc kinh Offieium kẻ chết, lại còn thêm hằm 


- mình đền tội trong ngày vì ý ấy nữa. Người - Ặ 


hay giảng về các đẳng cách nóng nảy sốt sẵng 


giục lòng bồn đạo ái mộ giúp việc ấy với; thì.... 


đặng Chúa thưởng cho một linh hồn hiện ra 


tỏ vẻ cho biết hình khô Luyện ngục nặng nề... 


là thê nào. 


Ông thánh Philipphê Neriô hay dưng việc 


mình, nửa phần đề cầu cho các đẳng, nửa 


phần đề cầu xin cho những kẻ có tội ăn năn - 
trở lại, và tưởng như có luật buộc mình phải... 
lo cầu giúp riêng cho mấy linh hồn xưng lội... 


với mình xưa : Cho nên khi có ai trong những 


kể ấy qua đời thì người lo lắng cầu nguyện - 


Í cách riêng. Mà những Hình hồn ấy năng hiện 
_ _ về cắm ơn cùng xin cứu vớt nữa. Khi người 
tắt hơi thì các linh hồn nhờ người mà lên 
trời kéo xuống đưa đón nữa. 


Ỷ Ông thánh Louis Bertrand cũng chia các 
“việc phước đức mình ra làm hai phần : thứ 
nhứt đề cứu giúp các đẳng linh hồn, còn phần 
thứ hai thì đề cầu cho kẻ có tội. Người chuyên 
- trì lo hai việc ấy, nên đã làm cho nhiều người 
- có tội trở lại đông đắng ; thì tưởng số các linh 
“hồn nhờ người mà được tiêu rồi cũng đã 
_ nhiều bằng vậy. 
{- Các thầy Dòng Đức Chúa Giêsu sốt sắng ái 
- mộ việc lành phước đức ấy hăm hở lắm. Ông 
{ thánh Inhaxio là đấng sáng lập dòng nầy lo 
{ lắng cầu nguyện cho các đẳng nhiều. Cha 
{ Laimez là Bề trên kế vị người mỗi ngày dưng 
| -_ hết hai phần việc đọc kinh cầu nguyện, học 
hành cùng các việc lành phước đức trong Hội 
. thánh, và khuyên hết thảy các thầy trong nhà 
dưng như vậy cho các đẳng nữa. Cha Rein ở 
trường Ingotelard ngày đêm lo đêu ấy, lấy làm 
chính việc của mình : ban ngày làm lễ, bẩm 
mình, đọc kinh suy gẫm và làm các việc bồn 
phận cho cáể đẳng ; ban đêm được các đẳng 
viếng thăm, lại gần giường người nghỉ mà nài 
| xin nguyện giúp, người liền vội vàng chôi dậy 
[ đọc kinh, không tiếc giấc ngủ. Đến sau khi Cha 
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nầy qua đời rồi có nhiều người làm tờ khiế 
chửng thị mình thường nghe ngoài đất thánh. 
gần có tiếng than thở xin nài rằng :« Cha ôi, ˆ 
xin thương xót tôi với ! Chúng tôi chịu đau đớn ˆ 
khốn cực quá ! Xin Cha vì đức yêu người cầu. 
cho chúng tôi hết phần khốn khô đổi nãy.».... 


Chở chỉ một ít gương trước giục giả bồ ích. 


cho chúng ta ai nấy thấy thấy! Ấy vậy ta khá : 
noi theo đó mà dưng công việc mình làm ở đời. 
tạm nầy, hầu giúp đỡ ông bà cha mẹ cùng các : 
đẳng nơi Luyện ngục. : 
Những sự nói trước nầy là ý tứ cốt dà/b) 
chung các việc lành, còn trong năm đoạn sau. 
nầy sẽ chỉ riêng về sự Bố thi, hầm mình, cầu - 
nguyên; lễ Misa và Ân xá nhường lại cho các. 
đẳng ch hôn. SI NÀ 


ĐOẠN THỨ HAI MƯƠI MỐT.... 
_Về sự bố thi. t2 


Đọc trong sách Thánh về đức yêu người. thì. 'i 
thấy chẳng mấy việc lành nào Chúa căn. Xế< ( 
hơn là làm phước bố thí : Sấm truyền củ sánh. 
nước có sức lắt lửa đang cháu phừng thề nào, 3 
thì của bố thí sồ bôi tội cũng như thề ấu (1). 
Thiên thần dạy thánh tô Tobia xưa bac SS sa. 


(1) Eecles, II. 33. 


_ | — 279 — 
1ì l fảm phước bố thí cứu người ta khỏi chết, bồi 
\ | tội lỗi oà làm cho đặng ơn thương xói nà sự 
lị sống đời đời (1). Trong Sấm truyền mi, nói 
nÌ : Pức Đức Chúa Giêsu kề công ban thưởng các 
0lỆ kẻ lành trong ngày sau hết, thì nhắc lại những 
.. phước đức phô người ấy làm, !d cho kẻ 
{ đói ăn, ké khát uống, kẻ truồng mặc, miếng 


1 
ì thăm những kẻ liệt lào, kẻ tù rạc (3). 


| 
" Làm phước bố thí có ý giúp các đẳng 
Ú : thì có công bằng hai. Cúng thí mà nhường 
đcho các đẳng linh hồn đang luyện tội là xối 
0Ñ nước trên lửa cháy phừng, lại sinh công linh 
(Ï đức yêu người và công cứu giúp các đẳng linh 
(l[ hồn. Vì vậy kể bố thí vì ý ấy thì làm cỏ một 
tÍÐ việc mà đặng thăng hai bực vinh hiện trên trời. 
-_ Việc ấy cũng phụ giúp các đẳng hai cách : 
| trước là bỡi sức đền tội trong việc. lành ấy, 
j[ sau còn nhờ những kẻ mang ơn cầu bàn lại 
| cho mình ; mà biết ơn cầu nguyện trả lại thì 
l| Kc Chúa trời nhậm lời cách riêng. 
ˆ- Lại nữa, nên nói bố thí là một việc kẻ có 
tội còn làm đặng cho các đẳng nhờ mà thôi : 
vì hễ bao lâu còn tội trọng, mất nghĩa Chúa, 
W thì không thể nào đền tội mình hay là đền 
Â giùm cho ai, bỡi việc làm khi ấy là việc kẻ 
{ chết trước mặt Chúa, nào cỏ công gì cho đáng 


—— Œ) Tobia XI. 9. — (2) Matt. XXV. 36, 27. 
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thưởng đâu. Còn việc kể mắc tội bố thí, An 
mất phần đền tội riêng, song được sanh. IEN 
lợi cho những kẻ mình làm mà cầu g1úp. 

Bỡi vậy nhiều người mộ VIỆP cứu giúp các 
đẳng hay dùng phương thế nầy lấy làm thần 
hiệu nhứt hảo thì là thậm phải mọi đàng. 


Các thánh sư khuyên dụ giụe bảo, như 
Đức giáo tông Grêgoriô Cả hay hiệp sự làm 
phước bố thí với lễ Misa thì quả thấy hiệu 
nghiệm lắm. Đã nói theo luật Đòng Benedietô, 
từ đòi đức thánh Phapha nầy, khi có thầy nào ẤƒJI 
qua đời thì trường xuyên đủ một tháng. phải 
làm đủ 30 Lễ và bố thí phần ăn của thầy ấy 
mỗi bữa luôn cho linh hồn người đặng nhờ, 
— Ông thánh Amvôlôxiô khuyên dạy rằng : 
«Nếu anh em rủi mất một đứa con yêu dấu, 
chắc là anh em đau đớn buồn rầu biết là ngăn 
nào. Nhược bằng muốn giúp ích cho nó hay 
là tiếc nó chưa ăn gia nghiệp thì chẳng khó 
gì : hãy bố thí cho những kể cơ bần khó khăn 
như mình muốn cho nó bấy giờ vậy. Ví bằng 
anh em giúp đỡ cho người đồng ăn gia nghiệp : 
của nó là kẻ cơ bần nghèo cực, thì chắc anh Ấ. 
em chẳng quên con mình, mà lại được cách |. 
thế chia phân của cải cho nó đó. Anh em lính Ï 
đề một mở của tạm cho nó mà rủi nó chết 
trước chưa kịp nhờ, thì còn có phương ấy. làm. 
cho nó hưởng của cải bền bỉ đời đời. Làm 
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Í như vậy thì đã cứu giúp con là núm ruột, lại 
|uỏa tình mình yêu mến thương tiếc nữa. » 


- Phải chỉ thiên hạ làm theo lời thánh Giám 
ä bu: 'khuyên giải trên nầy, ắt người ta sẽ 
_ d Ôi tánh tình ra tốt lành trọn hảo hơn, chừng 
“ấy những kẻ tiốn thiếu nghèo ngặt sẽ đặng 
n cứu tế đỡ ngặt, sẽ bớt tai bại cơ bần báo hại 
Mã hội càng ngày càng thậm, sẽ hết thấy xài 
II phí cách hảnh hướng trêu người làm cho kẻ 
k nghèo ghéi lần nhà giàu, sẽ bớt thỏi tham hầm 
|hồ giựt của. Hễ có đề tiền làm phước bố thí 
, Í thì bớt sắm sanh vô ích, có lẽ không cần cạnh 
tiẾtranh giành giựt mối hàng mà đánh lộn chưởi 
(tủa nhau như bây giờ, chừng ấy các đẳng còn 
là | được nhờ nhiều phần ăn trong của cải gia tài 
Ni 


L 


mình nữa. Nếu rít róng chặt chịa, bo bo tom 
góp đề dành cho kế sống ăn xài sắm sanh lòa 
lược, bày cuộc chôn cất lớn cho hao tốn quả 
thì lấy gì mà sắm sửa Thiên đàng ! Thân lạy 
(Chủa chí từ, xin soi trí mở lòng phô kẻ giàu 
sang ngõ đặng hiều ở theo phận khó khăn là 
phước thật! 
1 Một đấng nhơn hiền thông thải bày làm cách 
nầy : Khi thấy bần nhơn nào tới đứng ngoài 
cửa, hay là đưa tay xin bố thi, thì hãy tưởng 
“dường như là một linh hồn ở Luyện ngục 
Ị “ hÒ; âu là linh hồn bà con cật ruột nài nỉ xin 
HỊ dùng quên chăng. — Tưởng lượng như vậy 
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rất là nhằm lẽ phải lắm, nên khá nhớ lấy mài 
làm theo, thì chẳng những kể khỏ được. nhờ. 
mà lại các đẳng cũng hưởng nữa. ~ 

Đã nghe lời các thánh dạy đành rành rồi, 
bây giờ hãy coi gương các đấng ăn ở thê nào.. 

Cha Magnanti về dòng Oratorio giữ đức khó. 
khăn nhặt cho mình quả, song rộng tay bố. 
thí cứu giúp các đẳng hẳn hòi lắm. Giáo hữu. 
hay biết thì đem tới cúng dưng rất nhiều, còn. 
người đích thân đi xin bố thí lo việc ấy nữa là. 
khác. Ở trong phòng Cha nầy có đề một cái. 
đẩy đựng tiền công đức ấy, người gọi nó là - 
kho tàng của các đẳng, có đầy mãi mà cũng . 
hết sạch luôn. Thân phận thầy dòng khó khăn. 
có cái ảo dòng và một cuốn sách đọc kinh mà ˆ 
thôi, nhưng người xuất phát làm phước như là 
của kho: bỡi vì biết lo lắng kiếm thế thần cho . 
được giúp những phần thân thê đau thương 
của Chúa Giêsu trên thế và dưới luyện hình. 

Nói cải ¡đấy Cha Magnanti bắt nhớ tới lời ông 


cho › bồn đạo thành Consbrnfitopsïi sảng cAnh 
em hãy đề trên đầu giường mình một cái hộp; - 

môi bữa trước khi ngủ, nhớ bỏ vô một hai - h 
đồng xu đề dành đó mà đừng dùng làm việc | 


øì khác, kẻo ra như ăn trộm của thánh. Rồi 


lấy đó mà bố thí cho kẻ khó khăn có ÿ cứu - 
một linh hồn nào cho khỏi luyện tội. Làm như. 
vậy là tích trử kho trên trời, » 


| = 281 — 
tì ì 


. Còn nhà nghèo chớ tưởng mình khỏi luật 
llŸ [bố thí đâu: Hãy bố thí theo sức nghèo vì 
Chúa Kirixitô là Đấng xưa chúc khen đồng 
tiền bà hỏa bần cùng hơn hết mấy người cúng 
` “thi nhiều lúc ấy, sẽ chấm theo lòng tốt chẳng 
nÌ sai. — Nếu không có đồng nào mà làm phước, 
1 thì hãy thí bằng ngày giờ, bằng công lo, cho 
đời an ủi kể ưu sầu, cho cái món gì người ta 
t [dàng được vui lòng mà chẳng tốn hao tiền 
lÀ búa : Ấy là cách bố thí có ích lợi mà chẳng 
' ị thiệt hại gì đâu. Nghèo cách mấy cũng có mà 
\ giúp anh em mình cách nọ thế kia ; một hai 
t khi những kẻ cơ nghèo cùng cực mà giúp đỡ 
!I nhau nhiều hon hết, bối từng biết sự khó 
0Í khăn túng ngặt làm sao rồi. 
, — Vä lại đức yêu người hay bày biến nhiều 
Ệ cách trí hóa đỡ gạt hơn lòng hà tiện cầu danh 
HÍ chác lợi riêng : hễ nhơn đức yêu người nhiễm 
Ý vào lòng ai thì hay tìm đặng thế làm thỏa 
MÍ nguyền luôn, như hạnh thầy dòng Đức Chúa 
“Giêsu tên là Anrê Šimon mà ta nêu gương lại 
đây. — Thầy nầy chí tình lo việc cứu giúp các 
Ý đẳng linh hồn lắm. Người có chức chánh tế 
“thì được làm lễ cầu nguyện cho mà thôi, chớ 
'không có của gì, cũng chẳng quen với ai mà 
_ cậy nhờ việc lành khác. Nhưng mà người có 
Ý đức thương yêu thì làm được việc như lòng 
l{ sở mộ. Là thầy ấy có phần giữ cữa nhà dòng, 
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thì xín xổ những kẻ giàu tới thăm cúng thí . 
cho các đẳng ; rồi đề một phần xin cha nọ cha < 
kia làm lễ, một phần thì bố thí cho kẻ bần.. 
nhơn. T hầy muốn cho có tiền thêm giúp vô... 
nữa, thì trồng trặc bên cữa một khoảnh đất. 
nhiều bông hoa, đề lặt bải mà dựng cho những _. 
người đến thăm, đặng kiếm tiền cứu giúp các . 
đẳng. Họ biết thầy mộ lo việc phước đức như - 


vậy thì trải dạ cúng cấp vô nhiều hơn nữa. 


Đến khi người gần sanh thì, mấy linh hồn nhờ. : 


ơn người cứu giúp hiện đến đông đắn chực 
xung quanh giường mà đưa về trời. 


Cha de Munford chép sách có dạy thương 
xót các linh hồn nơi Luyện tội, thì khuyên mỗi - 
bữa khi xét mình rồi để ra một hai của bố thí - 
mọn như là tiền đền bồ những lỗi mình phạm... 
trong ngày, rồi cuối tuần lấy đó mà bố thí cho - 
các đẳng nhờ, cùng nói thêm rằng: « Anh em - 
chẳng đề dành tiền đâu cho chắc hơn và không - 
cho vay đà ÄNg lợi hơn bằng : cho vay kiếm _. 

g thê ấy thì chẳng có luật nào .. 


lợi thiêng li 


cấm mà lại rốt cuộc được hốt lời to.» Còn “ 
thánh sư Augutinô nỏi rằng : « Anh em muốn... 
học buôn bán cho té lời nhiều chăng? Thì hãy .. 
cho ra sự gì mình muốn giữ mà giữ không... 
đặng, hầu được nhờ sự gì mình không làm < 
mất được. » _ 


"- "...r. . .ẽ—Í.- ah... ....ẽ.«ă .ẽ6“äa..a-= ốẽ.ố.ẽ.ẽ—— he... 
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Sư bố thí ngăn ngừa kẻo sa vào Luyện 


ngục. Đã hẳn của bố thí làm ích giúp đỡ các. 


đẳng linh hồn là dường ấy, bây giờ phải biết 
nó có thế lực riêng ngừa mình khỏi sa luyện 


hình, hay là nếu phải bị giam phại vào đó thì 


cũng được giảm bớt khốn khó nữa. Hãy nhớ 


Đức Chúa Trời mở lượng bao duông với kẻ. 
nào nới tay rộng rãi vì lòng kính mến Chúa, 


như có lời Người phán trong Evang rằng : Hãy 
cho thì sề đăng lại (1) — Có nhiều truy ện làm 
chứng đều ấy là thê nào. 

Ông thánh Phêrô Damiano kể tích một. linh 
hồn hiện ra cho thầy cả kia trong nhà thờ bà 
thánh Xêcilia ở thành Rôma thể nầy : Thầy 
linh mục ấy xem thấy rất thánh Đức Bà ngự 


trên tòa rực rỡ, có bà thánh Xêcilia, bà thánh - 
_.Anê, bà thánh Aøata cùng nhiều thần thánh 


khác chầu chực. Bỗng có một bà già mặc trong 
một áo cũ dơ, choàn ngoài một áo rộng đính 


- bông quí báu, bước ra giữa hội cao sang ấy, 
_ men tới gần tòa quì gối xuống và khóc và kêu 
_ ea rằng : « Lạy Mẹ nhơn lành đây ái tuất, nhơn 
- Vì Mẹ có lòng khoan nhơn với hết mọi người 
- khốn nạn, đám xin Mẹ thương linh hồn Gioan 
 Patrizi là kế làm ơn cho tôi mới qua đời đang 

“phải hình khồ cực dữ trong Luyện ngục. » 
- Khi ấy Đức Bà cử sắc diện oai nghiêm chẳng 


(1) Luc. VI 38. ì 
Ñ 
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nói lại lời gì. Bà già ấy nguyện xin như vậy 
lần thứ hai, lần thử ba thì cũng không đắc 
lời, bèn cất tiếng than lên rằng : « Thân lạy 
Nữ vương rất nhơn lành hay thương xót, Mẹ 
biết tôi là con ăn mày đang buôi chiều đông 
thiên nọ tôi ăn mặc tả tơi xin nơi cữa nhà thờ 
chánh Mẹ đó. Khi ấy tôi lạnh run en nhơn | 
danh Mẹ mà xin, thì thầy Gioan nầy cồi áo 1. 
lông ngoài tốt mà cho tôi trùm. Người cólòng 1: 
thương xót giúp đỡ vì nghe danh Mẹ thê ấy 1; 
đáng Mẹ ghé mắt ra chút ơn đại xá. » N | 

Bấy giờ Đức Nữ vương hàng đồng trinh Hếc '1: 
mắt xem bà già ăn mày cách thiết tha và phán 1: 
rằng : « Kể con cầu xin đổ vớt đỏ bị kếtán khô 1: 
hình lâu năm vì tội nặng nhiều. song bỡinó 1° 
có hai đức riêng, là thương kể cơ bần, và hay 3: 
đọc kinh cầu nguyện tại mấy bàn thờ tao, thị 1ï 
tao dủ lòng khoan nhơn với nó. Vậy hãy dân †¡ 
nó ra đây. Tức thì thấy Patrizi bị lôi tới có vẻ 4ú 
đau thương, hình tích xanh xao gầy võ tướng {ỉ 
người bị khô cực quá lắm. Đức Mẹ Chúa Trời 
khiến nố vu cáo ra mà cho người vầy hiệp ÏƒÍï¡ 
_ cùng hàng các thánh. WM ti: 

Tời đây thầy cả ấy hết thấy nữa mà đặng 
phước chứng kiến nhãn tiền tích thật,thìhiều † 
của thí làm doan đã lập công đức, lại có sức... 
thần hiệu cứu khỏi Luyện hình chắc chắn. 
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Ễ Cha Manecinelli về Dòng Đức Chúa Giêsu đi 
{ tình cờ gặp cậu là đức ông César Costa, Tông 
lãnh Giám mục thành Capoue. Đức ông thấy 
{ cháu mặc áo củ xười thì cho tiền may cái 
áo choàn ¡nà ngự hàng đông giá rét nhứt là 
năm ấy. Chẳng khỏi bao lâu đức Tông lãnh 
`. Giám mục ấy qua đời, thì bữa kia hiện ra cùng 
| cha cháu đang đi kẻ liệt mặc áo mới đó và xin 
| | cháu cho mượn trùm một lác; Cha liên cho . 
LÍ _.Õ mượn ngay. Thì thấy đức yêu người bày tô sự 
lạ thay : áo ấy vừa trùm vô liền tắt hết lửa đang 
{ cháy phừng phừng. — Đức ông đang chịu phạ! 
¿| nóng nảy rát rao mà nhờ áo ấy đặng mát mề 
VỆ lạ lùng thể ấy thì chẳng muốn trả lại, song cha 
cháu nói mình có hứa vì danh Chúa cho người 
+ [ khác rồi, thì phải giữ lời; đức ông cực chẳng 
ý[ đã phải chịu trả. Từ ấy Cha Mancinelli càng 
„j ân cần cầu nguyện đọc kinh cho đức ông làm 
{Â on lành. Đến sau có về một bức tranh lớn 
, - đề lưu truyền tích ấy tại trường Macerata, 


lại mặc một hồi liền ôn hòa hết bị nóng lửa 


-- 


sinh. 


1N § dưới thích câu văn tiếng Italô có nghĩa thê nầy : 
h Ũ Ớ ảo phép, cho mà ngự hàng đông thiên, mượn 


h __ Sau hết còn phải nhắc tởi đều nầy nữa, là 
BI chẳng thiếu chỉ người ngoan đạo hằng sẵn lòng 


. vùa giúp việc lành, như vào Hội ông thánh 
“| Phêrô, hội Tấn giáo, hội Hài đồng, lập nhà 


t^. 
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thương, nuôi mồ côi cô độc, phụ giúp nhà dòng 
bảo trợ trường công giáo, tiếp cứu hàng đạc 
đức gian nguy, lập họ nọ cất nhà thờ kia.. 1 
Thật là sự rất tốt lành, rỡ ràng đạo chánh, là +1 
những việc an ủi chống đổ Hội thánh thuở +1 
nghiên nghèo. — Làm những việc ấy là công 
phu to tác lắm rồi, song nếu chủ ý vô một 
chút thì thêm lợi lộc cho mình hơn nữa: là «4 
thi ân bố đức ấy mà có ý dưng cho các linh ƒ 


hồn nơi Luyện ngục nhờ với. Nếu đề ý làm ƒ' 
như vậy thì thành một phương tiện đắc thế 

cứu giúp Hội thánh Giao công và Hội thảnh Ï' 
Luyện hình một trật chẳng sal, F 


Nói tới đó bắt cảm xúc nhở muột ông già | | h 
giữ cữa nhà trường kia bên tây có lòng thể {, 
nầy : Ông già nói đây cô thân xin ở giữ cữa | F 


nhà trường Latinh nọ trong nước Phanøsa, 1. 
nhín nhúc lâu nắm góp được tắm trắm quan 1. 
tiền tây: có ý đề dành xin lễ cho mình khi ƒ” 
làm tử. Song đức yêu người thì quẳng đại bày | 
ra cách khác : Vậy ông già ấy nghe nói có một. ' 
thầy hòng từ giã nhà trường mình mà vô trường ' 
Dòng sai thành Paris cho được đi giảng đạo Ƒ '. 
ngoại quấc, thì nghe theo ơn trên mới (nh . _š 
dưng hết số tiền chắc lót đề mình hậu nhựt, §u 
cho thầy ấy sau đem theo lo việc Tấn giáo ở ïu 
cối xa xứ lạ. Ông lão dưa túi bạc và nói riêng .. | 
4 


cùng thầy ấy rằng ; « Thưa thầy, tôi xin nến § 
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nhậm chút của mọn nầy mà lo việc phước 
thiện mổ mang lời Evang. Chẳng dấu chỉ : tôi 
nhín xài đề dành mà xin lễ cho linh hồn tôi 
ngày sau, song nghỉ lại, tôi đành ở lửa Luyện 
ngục lâu hơn chút mà lo cho danh Chúa cả 
sáng thì hơn. » Thầy kia nghe vậy thì động 
lòng mủi dạ chẩy nuớc mắt, không muốn lấy, 
| _ mà bỡi ông läo nài hà lắm nên phải chịu lấy 
| kẻo lội nghiệp. 

Cách it tháng già giữ cữa tốt lành ấy lìa bỏ 
| thế trần mà về đời sau. Không nghe nói người 
| có biện về cho hay số phận mình làm sao 
chăng ; nhưng ta cũng dư biết Đức Chúa 
Giêsu là Quan thầy công bình chính trực có 
{ lòng ái mến dịu dàng, chắc đã tiếp rước kẻ 

-_ sẵn lòng chịu nung đốt trong Luyện hình, 
cho được làm sảng danh Người giữa dân ngoại 
giáo cách phương. 

~t?Ê ©-21+xe 
ĐOẠN THỨ HAI MƯƠI HAI. 
Về sự hãm mình. 


_ Ăn chay là phương thế thử hai mà giúp đỡ 
_ những kẻ đã qua đời. Tiếng ấy - cũng hiểu 
- ehung về các việc hẩm mình bề trong và bề 
_ ngoài, cùng những sự gì làm cực xác thịt hay 
Ì là làm nghịch tính ý riêng. Những việc hãm 

_ mình thề ấy có sức cứu giúp các đẳng linh 


— 290 — Ẳ 
hôn hiệu nghiệm lắm, bỡi vì các việc lành 


khác như cầu nguyện, bố thí có thề ăn năn.... 
đền tội mà như xớt ngoài thì dễ chịu, chí như “ 


sự hầm mình ép xác là chính gốc đo lội cho 
khỏ nhọc cực thân. 


Phải thích chí mộ việc hãm mình đền 


tội cho lắm, vì là đều phải có trongkhino | 


khi kia cho được rỗi linh hồn, như có lời 
Đấng khôn ngoan thánh trí xuống thế truyền 


SẠT rằng : Nếu bau chẳng ăn năn tội thì hết thâu .ề 


sẽ mất linh hồn (1). 


Vậy hầm mình đền tội mà có ý nhường cho . Ẫ 


_ các đẳng, thì chẳng những là lo phần rỗi linh 
hồn mình cho chắc chắn, mà lại cứu giúp những 
kẻ lìa trần được thần hiệu nữa. Mà chớ tưởng 


là việc các thánh đời nay mới bày; đã có từ 
thuở trước lâu đời: Xưa đân thành Jabèstrong  Ì 
xứ Galaad mắng tin uua Saolê 0à ba con trai . 
pua đã tử trân, liền kéo nhau đi cả đêm rước có 
các mẫu pÌ nương tướng ấu mà khiêng oề chôn 

cất lử tế, đoạn ăn L chau luôn bầu ngàu mà cầu _. 


cho các linh hồn ấu (2) 


Đời nay thiên hạ ăn ở phong lưu sung SƯỞNÿ, Ẫ 
ít ham nghe, ít muốn hiểu tiếng hầm mình, ˆ 
tưởng. là tục lệ cñ, nghịch thói tân trào, phải “ 
sửa đồi lại, Mấy thử đồ dùng hầm xác; nHững - 
là áo nhậm, giây có gút đánh mình, đồ NHẾ -. 


q) Lue, XI, 5, — 4) Heg. XXXI, 1ã, 


- =, 


- Như vậy có dám chắc mình làm đủ thề thức 
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nhúa, xiềng sắt phạt xác, thì có mấy ai trong 
bồn đạo ta biết tới ; có nghe nói thì kề như là 
súng cò máy đá, cung ná dùng đời thượng cô, 
chớ rày vô dụng bỏ hết rồi. Còn sự ăn chay 
kiêng thịt chẳng nhặt nhiệm như bồn đạo xưa, 
lại cũng it muốn giữ, làm cho Hội thánh là 
mẹ khoan dong sợ con cải trễ bỏ mà mang 
tội thêm thì phải châm chế đều nọ chuần bớt 
đều kia : Rày mùa Chay cä gần như không có, 
luật kiêng thịt ngày thứ bẩy, giữ chay bốn mùa 
bó qua hầu hết. 

Nhưng mà bộ luật Evang không đồi theo ý 
riêng người ta đâu. Hễ bao lâu con người fa 
trong thể gian còn phạm tội thì còn cứ hành 
luật phải ăn năn đền tội mình ở đời nầy hay 
là đời sau, chẳng khỏi bao giờ. Hội thánh cực 
chẳng đã phải châm chế theo tình yến đuối 
giáo nhơn, chớ không bỏ luật hầm mình đền 
tội được. Vậy nếu ta còn sa phạm tội mà chẳng 
đền bồi theo phép công bình Chúa Trời, thì 
sẽ phải thối hồi trong lửa giải tội ngày sau 
nhặt nhiệm hơn nữa chẳng sai. 

Có kẻ muốn chữa mình, nói còn nhờ ân xá 


| Toàn xá thì cho là nói thật, song nói chưa hết 


lời, còn quên thề lệ Hội thánh mỗi khi ban 
ân xá nào (thường có chỉ rõ thêm rằng: cho 
những kẻ nào thật lòng ăn nắn thống hối... 


truyền và ăn năn cách trọn vẹn hầu nhờ tiêu. 
xá đại xá hết chăng? — Hội thánh mở kho 
tàng tích công nghiệp vô cùng Chúa Kirixitô 
Cứu thế, công nghiệp Đức Bà cùng các thánh 
Nam nữ còn dư, mà xuất ra ban ân xá nào, 
thì chẳng có ý trợ giúp sự nguội lạnh biếng | 
nhác ; một muốn vùa giúp những kẻ chịu khó - 1; 
làm việc theo sức mình mà thôi, ~ 

Ấy vậy nếu ta sợ chất đống tiền khiên mà 
mang vạ nặng phải chịu luyện tội dữ dẫn, thì - 

- khá tua hãm mìnb đánh tội cho lắm. Nếu 
mình còn nợ nần vì tội lỗi chưa đền chưa trả 
cho xong, thì lấy gì mà trả giùm cho kế khác? ~ 

Chở nghĩ sợ nếu lo đên cho người ta rồi sau 
nầy ai đền lại cho mình: Vì chưng ta có đức 
thương yêu mà lo trả giùm cho anh em mình, 
thì cỏ lễ mạnh trông được Đức Chủa Trời là 
chủ nợ lớn hơn hết đem lòng thương xót phận 
ta, mà ta lại còn công nghiệp trong các việc 
mình làm bỡi vì phần ấy là của riêng chẳng 
được lưu lại cho ai hết : Mà phần công nghiệp _ 
nầy trọng hơn sự đền tội vô hồi. "Sã 


Gương thánh đã có trưng ra nhiều Irườế. 
_ rồi, song đây còn thêm ít hạnh khác vừa sức 
ta học đòi bắt chước trong sự ấy: í 
Á thánh Phanxicõ Fabrianô là. thầy. đong" 
Phanxicô quen dưng hết cho các đẳng những ` = 
sự cực khô theo lề luật nhà, cùng các việc - 
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-hẩm mình đền tội riêng, chẳng đề lại cho 
| mình phần nào, một phú giao hết cho Chúa 
- Cứu thế đoái thương mà định liệu ; cùng muốn 
- cho các việc đền tội ấy đẹp lòng Chủa hơn thì 
Ð nhập vô với sự thương khó Người chịu trên 
{ núi Calavariô. Thánh nhơn có lòng thương các 
ị _~ rất thiết iình, đến dôi khi nào nhớ tới 
- hình khô các linh hồn phải chịu trong Luyện 
_ngục thì bắt run rẩy cả mình. Có°*nhiều linh 
hồn nhờ người cầu cứu hiện ra cho hay. tấm 
“lòng nhiệt thành thương yêu giúp dở các 
-_ đẳng thê ấy, rất đẹp lòng Đức Chúa Trời quá 
- bội. 
{ Bà á thánh Catarina Raconigi được Chúa 
“truyền dạy hầm mình đền tội cho các đẳng 
-linh hồn. Có một lân đang khi bất tỉnh nhơn 
{ sự người xem thấy Chúa Cứu chuộc phành 
Trái tìm ra và nặng máu cho chảy trên đầu 
Í những kẻ có tội một phần, cho các đẳng 
Luyện ngục một phần. Người thấy vậy thì 
[ -hiều mình phải ăn năn đền tội mà lo hai 
-việc cần nhứt ấy, là làm cho kẻ tội nhơn trở 
“lại và cứu giúp các dẳng linh hồn. Hẳn thật 
người đăng Chúa ban phép lành: nhãn tiên, là 
thấy có nhiều: người cải tà qui chánh và nhiều 
linh lôn hiện về cho hay, những việc người 
( hấm xác phạt mình làm ích dưới luyện hình 
l kém hơn trên wơng thế. 
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Ông thánh Nicôlao Tolentinô thường hay ăn. Í 


cơm lạt aống nước lä và đánh mình tới chấy 
máu ra, có ý cầu cho các đẳng linh hồn; 
cùng muốn nhớ việc ấy luôn thì lấy giây 
chuyền sắt có gút gai nhọn mà buộc mình 


tới ăn thấu thịt. Các đẳng năng biện raxin | 


người cầu giúp hay là cám ơn vì đã cầu bàu 
khần nguyện cho như vậy. 


Sau nầy có đấng đáng kính là Mẹ Phanxica _- 
Thánh thê chuyên việc thương giúp các đẳng 


nhiều : Gần trót năm những ăn cơm lạt, uống 
nước lä, mặc áo nhám nhúa, đánh mình mỗi 
bữa cho tới xé da, không đề cho xác ngủ 


nhiều, có ý cầu cho các đẳng. Nhờ đức thương | 
yêu hào kiệt thề ấy mà bà mẹ nầy cứu địng 


biết là bao nhiêu linh hồn l 

Âu là có nhiều kẻ đọc hạnh thánh M Ea vậy 
thì lấy làm khô cực quá sức phàm nhơn, 
tưởng làm không nỗi. Lạ lùng thật, cực khô 
cho tính yếu đuối nhúc nhát như ta cũng CÓ ; 
song chẳng lẽ mà sửa sách vang và đồi hạnh 
các thánh lại khác cho trúng ý mình Ì 


Bằng lòng chịu những sự ceựưe khô 


thường ngày. — Những người có tính khiếp 3 
nhược, hoặc đan ốm chớ khá sờn lòng rủn. 


chí. Trong việc nầy cũng như việc bố thí, Đức 
Chúa Trời thấu suốt nhìn xem tấm lòng rộng 


rãi thì hơn: Nếu mà ăn chay không được, | 
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| mặc áo nhặm đánh mình không nỗi ; tắt một 
- lời, ví bằng bắt chước gương đức cả hào kiệt 
- các thánh chẳng kham, thì còn nhiều phương 
{ nhiều cách hẩm mình mà khỏi đan ốm cực 
- thân : như thê vì lòng kính mến Chúa hay 
{ là có ý đền tội mà ép mình không ngỏ không 

_. nghe những đều nên coi nên biết ; hoặc 
- nhìn ăn một hai món nào mình ưa mà 
- chẳng cần cho sự khoểẻ mạnh, hoặc chẳng 
_tọc mạch nghe tin tức mới lạ.. Ấy là một 
-_ Ít sư hầm mình nhẹ nhàng dễ chịu, mà Chúa 
-ceá lòng lành khấn# nhậm như của ta đền 
{ tội thế giùm cho các đẳng. Cha Ngôn (R P. 

_ Louyet) trưng một gương như thê nầy : 
- Cha ấy có một người bà con ở nhà phước 
{ quen lớn thiết nghĩa cùng chị em nọ ở ngoài - 
| thế gian. Phải khi người nây chết, chiều bữa. 
{ kia chị nhà phước ấy khát nước lắm bèn đi 
“uống nước vì không có luật cấm, song cầm 
- mình không nống đề dưng lại cho người chị 
| em bạn hữu chết rồi dó. Ta có hay biết cũng 
- kề là sự mọn, mà Đức Chúa Trời xét khác, vì 
đêm sau linh hồn kẻ ấy hiện về cắm ơn chị 
{ ấy hết sức. Xét lấy mà coi : một ít giọt nước 
{ lä ép mình không uống đề nhường cho linh 
 hồnấy. đã thành ra một bữa tắm mát trong lửa 
“Luyện ngục như vậy. Nghe bấy nhiêu đều 
{ phân giải trước nầy, còn vịn lề gì mà chữa 


“S _- J#m 
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_chối cho khỏi chịu khó một ít lâu vì Chúa. Ã 
cho các đẳng linh hồn đăng nhờ sao ? ẳ 


Xin vỏi thêm đôi lời an ủi khuyên lơn phô ạ 4 


người nhà dòng nhà phước khá nắm giữ luật 
vưng lời, mà chịu lụy bề trên cho trọn, hầu 
đẹp lòng Chúa hơn và cứu giúp các linh hồn 
cho thần hiệu thì hợn là ép xác đánh mình 
nhiêu mà theo ý riêng, như có gương bà thánh ~- 
Magarita Maria sau nây : ; 
Vốn bà thánh nầy có lòng can đấm ép minh 
hăm xác quá sức, nên bề trên phải coi chừng 
cầm chế. Mỗi bữa người than thỉ với bề trên 
xin hẩm mình phạt xác cho thêm cực khô 
cách lạ ; không đặng thì phiền lòøg lắm. Có 
một bữa được phép đảnh phạt mình đền cho 
_ các đẳng, người bỡi cơn sốt sắng làm quá thê, - 
bông thấy các linh hồn xúm lại kêu khóe năng + 
nỉ ý ôi sao có đánh nhằm mình đau đớnthêm '1 
chớ không giảm bớt. Chúa cho thánh nhơn . 
nầy thấy vậy hầu biết sự vưng lời là hầm _ 
mình đánh tội nhứt hảo hạng trong nhà phước,... 


chớ Chúa chẳng ưng nhậm những việc làm ` 


theo ý riêng, bất kề sự vưng lời. 


Vã lại thầy dòng nhà phước ân cần xG 1 
giữ mọi luật cho trọn thì gặp nhiều sự hầm... 


mình đền tội lắm, như lời thầy Bermanch nói “ˆ 


rằng: c Sự tôi hãm mình cực hơn hết là ở . 


chung cùng với nhau.» Một thầy khác rất Ầ ® 


' * _ œ 
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— 
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“nhơn đức sánh sự giữ lề luật nhà dòng cho 
- trọn bằng sự fứ đao, lại có công khó nhọc 
hơn là tử vì đạo đồ máu ra nữa : bổỡi vì chịu 
- chém vì đạo thì đồ máu ra có một lần, chớ 
-ÝÂ như ép xác hầm mình chịu cực theo luật phép 
Ẳ nhà thì hằng cứ lâu dài luôn cho tới trọn đời. 


Bà đáng kính Anê là bề trên nhà phước tại 
Langeae, lần kia xem thấy một chị trong nhà 
ấy chết rồi hiện ra cám on mình, vì đã bắt 
vưng lời bỏ ý riêng nhiều thì phải ép mình 


- lắm, nên được giảm bớt chịu lửa luyện tội rất 


nhiều. 
Ông thánh Luy Bertrand coi Mác nhà tập bắt 


_ các thầy vưng lời nhặt : hễ lỗi luật một chút 


thì bị phạt thẳng phép; môi khuya thứ sảu, 
sau khi hát kinh chung rồi, thì hội các thầy 


Í cho mỗi người xưag lỗi mình ra rồi bắt phạt 

- chẳng dong chế đều nhẹ nào hết. Người hay 
_ nói các thầy là con yêu dấu ; càng thương thì 
-_ đức thương yêu buộc càng phải làm vậy : thà 


đánh ít cái đau bây giờ thì có ích lợi hơn đề 


- đền nặng nề và lâu dài trong Luyện ngục sau. 


Bằng về thánh nhơn, người theo nề nếp các ' 
thánh trong luật thương yêu là ở nhặt với 
mình trước hết. Cho nên khi trở về phòng một 
mình, người hành hà thân xác đánh tội thế 


giùm cho mấy thầy yếu đuối chịu đền tội nhiều 
_ không nổi ; có thầy nào chết người ăn chay 
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đánh mình luôn, dường như muốn cứu cho”. 


được linh hồn ấy lên trời thì mới thôi, 
Trưng thêm gương sau nầy cho hiều rõ sự 


vưng lời theo luật hiệp cùng việc hầm mình - 


lại đặng mạnh thế cứu khói Luyện ngục mau 


chóng hơn nữa. Trong nhà phước dòngDômini- - 
cô thành Verceeil có một khoản luật chẳng cho . 
uống nước ngoài bữa, trừ khi cần kíp ; song Ẫ 


phải xin phép riêng bề trên mới đặng. Nhưng 
mà bà Á thánh Emile làm bề trên chẳng hay 


cho phép ấy, bắt phải thìn lòng dưng chút của ; 
tế lễ ấy mà nhớ Đức Chúa Giêsu Cứu thế đã .. 


chịu khát khao trên thánh giá vì phần rỗi 


mình, lại khuyên gởi một hai hớp nước ấy cho . 


thiên thần hộ thủ cất đề dành tắt bớt lửa 


luyện tội đời sau giùm. Việc nầy nhỏ mọn mà 


đẹp lòng Chúa biết là bao HN hãy nghe 
thuật sau đây. 


Do bữa kia chị Cecilia Áx¿80g, khát quá 


xin phép đi uống nước, bà bề trên ấy trả lời 
rằng : « Hãy dưng chút mọn nầy vì lòng kính 


mến Chúa cùng vì lửa luyện lội ngày sau.» Chị “ 
ấy thưa lại: « Chường mẹ, sự tế lễ nầy chẳng 
nhỏ mọn đâu con khát gần chết.» Nói vậy có ~ 
hơi buồn một chút mà cũng vưng lời, nên sau << 
được thưởng trọng. Và cách it tuần chị ấy qua... 
đời, đặng ba bữa hiện về sáng láng rực rỡ... 
cùng bà mẹ Emile và nói rằng ; « Ở mẹ, con - 


“.T ca cư na - 


'Í cám ơn mẹ quả chừng, cho mẹ hay con bị án 


ở Luyện ngục lâu tại có lòng triếu mến cha 
mẹ chỉ em thới quá, nhưng con bị giam chưa 
đầy ba bữa thì thấy thiên thần hộ thủ dến . 


tay cầm chén nước mẹ biểu tế lẫ dưng cho 


| Bạn thánh xưa đó đồ xà tắt ngọn lửa đang 


| thiêu đốt con; bây giờ con về trời sẽ nhớ ơn 
mẹ chẳng khuây. ›» 


Song le chẳng phải hết mọi người được on 


| Chúa gọi di tu giữ đức vưng lời trong nhà 


đdỏng đâu, gần hết thảy ở lại thế gian lo bề gia 
thất. Tuy vậy hạng thường nhơn nây cũng có 
phương tiện dễ dàng mà đền tội trước hay là 
cứu giúp các đẳng linh hồn bị phạt cầm luyện 


| tội nữa. Phương tiện nN là cam lòng nhịn nhục 


_ chịu những sự cực khô môi ngày theo ý Chúa 
gởi cho lấy đỏ mà đền nợ thiêng liêng mình. 
- Có lề chắc lòng: kẻ trung tín vưng chịu những 


sự khốn khó ở đời tạm nầy cho tới kỳ tử 
định, dẫu không làm việc đền tội nào khác 
bao nhiêu, cũng phí nguyền phép công bình: 
Chúa nữa, vì Đức Chúa Trời chế độ theo phận 


-_ sự mỗi người Ấy là luật chung cho hết mọi 


Í người. Kẻ nào Chúa đề mắc vòng lao lỷ cho 
{ mấy cũng sẽ có ơn riêng xứng đối mà lập công 


_ trọng; cùng nên gương sáng cho thế gian học 


đòi. Ấy vậy nếu biết lo góp công pgbiệp là lãnh 


" 
| ` 


-_ lấy các sự đan đớn khó nghèo, tai bay vạ gởi, 
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thì sẻ trả dứt đồng nợ với Chúa tê và khỏi bị | 
phạt trong Luyện ngực ; có truyện nầy làm | 
chứng sự ấy. Ẵ 
-___ Cha Rodriguez chép sách dạy Đảng nhoơn . 

đức trọn lành, nói có một thầy đòng tốt, cá ' 
đời chẳng làm sự øì lạ cũng chẳng giữ đức nào | 
eao cả, chỉ lo chịu các sự cực khô theo thánh Â 
ý Chúa mà thôi. Chừng thầy ấy tắt hơi bề trên 
thấy lên trời thẳng rằng, lãnh phần thưởng ' 
chịu bằng lòng vưng theo ý Chủa trọn hảo, 
khỏi bị qua lửa luyện tội. _ 

Than ôi, chẳng gặp mấy người biết dưng sự | 
khó nhọc giannan ở đời mà sinh phương télợi 1 
cho đời sau ! Thường là bối Đức Chúa Tròi dù ' 
lòng thương nên gởi gian nan khó cực chota †: 
nhờ lấy đó mà trả nợ mắc với Chúa; nhưng 1 
con người ta lại làm thê khác : hễ vương lấy... 
thì hờn trời trách móc Tạo hoá mà thêm nợ !... 
Chẳng cỏ mấy người bồn đạo hiều lễ mầu † 
lòng lành cùng ý sâu nhiệm Chúa Trời giấu { 
àn trong sự gian truân khô não đời nầy — | 
Biết mấy lần nghe đầu nọ đầu kia kêu rêu † 
than trách: Nào tôi có làm gì mà Chúa bắt † 
chịu vậy mãi! Tội nghiệp ! Xin nghĩ lại mà coi, Í. 
còn biết là bao nhiêu tội trong đời mình chưa 
đền bồi bồ, mà đem lòng cám ơn Đấng đã { 
gởi những sự gian nan ấy cho đặng chịu mà 
đền vì thửa tội, kéo phải phạt lâu đời sau sẶ 
hơn nữa, " \ 


c SỨ 


ì Nếu có ai tưởng những sự khó cực mình 
{| ï “mắc là nặng nề quá hơn tội lỗi, thì hãy lấy 
Ả trí mà coi bà con bạn hữu đang trăn trọc vật 
ụ vả rên siết dưới vực thấm sâu Luyện ngục. 
{ Vì vậy nếu anh em mắc bịnh hoạn, rủi ro thất 
Ầ bại, bị mang nhơ tiếng xấu, nói hành bỏ vạ, - 
“phân bì gben ghét, hay là mất chỗ làm ăn, 
: _ phải kể thân thiết trổ lòng phao phản ngược 
Ï xuôi : thì chớ khá ngã lòng thối chí, song hãy 
_ L dưng hết các sự ấy mà cầu giúp những linh 
lÂ hồn mình thương mến, cùng mấy kẻ mình 
j _ không ưa đang kêu van cầu cứu trong lửa 
“hỏa hào. 

l Anh em làm như vậy là bắt chước Chúa 
Â Kirixitô đã chịu tân toan thương khó mà cứu 
| “thế xưa, rày mình cũng đặng công cứu chuộc 
linh hồn ra khỏi chốn luyện tội tối tăm, mà 
-đem vào nơi sáng lắng vui vẻ vô cùng. 


ĐOẠN THỨ HAI MƯƠI BA 
Về sự đọc kinh cầu nguyện. 
Phương thế thứ ba cứu ! giúp các đẳng là đọc 
|kinh cầu nguyện. Việc nầy rất dễ và vừa sức. 
trí mọi người thầy thấy. Nhiều người yếu sức 
nay là non gan ăn chay hầm mình cho các 
¿ng thì chẳng nỗi, chí như cầu xin khẩn. 


RÁI thì ai nấy đều được hết, bất kỳ chỗ 
n Ào khi nào: 20 
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Đọc một kinh vắn tắt cũng sanh ích. 
lắm. Hã có lòng muốn cứu các đẳng cho thần . 
hiệu chẳng cần có nhiều giờ. hay, là đọc kinh - 
lâu ; một lời vắn tắt mà sốt sắng, một câu - 
than thở kêu xin chăm chỉ đủ làm tia sáng, . 
sanh mù sương mát cho linh hồn nào trong _ 
khám u minh nóng nảy. — Một thánh Giám - 
mục bữa kia nằm nghỉ thấy đứa con nít nhỏ . 
cầm lưỡi câu bằng vàng cột vô sợi giây bạc kéo . 
lên được một người đờn bà khỏi cái giếng sâu. - 
Khi tỉnh thức ngó qua cữa sô thấy thằng. 
nhỏ ấy đang quì bên mả mới chôn trong. 
đất thánh gần đó thì hỏi nó làm gì. — Trẻ ấy. 
thưa rằng : « Con đọc một kinh Lạu Cha và _ 
một kinh Miserere mei mà cầu cho mẹ con. 
chôn đây. » Đức Cha nhờ ơn trên soi thì hiểu ˆ 
biết đứa nhỏ dùng lưỡi câu vàng là kinh Lạu . 
Cha, cột trong sợi nhợ cần câu mầu nhiệm là . 
kinh Miserere mei mà cứu được linh hồn mẹ... 

Trong Sử dòng Tritème nói thầy dòng kia có. ì 


thói quen mỗi khi đi ngang qua đất thánh đọc — 
câu Chúng lôi cậu oì danh Chúa nhơn từ cho_ 
các đẳng linh hồn đặng lên chốn nghỉ ngơi... 
Ta tưởng là vắn lắm, chẳng có ích mấy, mà . 
"các đẳng lấy làm ơn trọng. . Vậy một bữa _ 
kia thầy ấy đi qua ngả ấy mắc tưởng lo việc - 


khác, quên đọc câu kinh đã quen, bỗng chúc ƒ' 
thấy nhiền xác trong mồ hiện ra đi theo sau . 
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- lập đi lập lại lời thánh vương rằng: AVhững 
'- kế sang qua mà không nói . - Am Chúa làm phép 
_ lành cho chúng tôi (1). Thầy ấy nghe nói vậy 
mãi thì mắc cỡ vì mình quên đọc câu kinh 
{ đã quen, nên tiếp khúc câu ca vịnh thánh 
{ vương ấy: Chúng lôi chúc sự lành cho phô 
_ ngươi, nhơn danh Chúa (2). Mấy kẻ chết hiện 
_ra đi theo đó nghe trả lời lại như vậy mới trở 
. xuống mồ dường như đã nhẹ rồi. 
-__ Còn một tích rất hiền hích làm chứng một 
{ kinh vắn mà trước mặt Đức Chúa Trời trọng 
vọng hơn trân châu của thế vô ngắn. Có một 
{ gả thanh niên đi cầu hồn cho ông già mình. 
_ mới qua đời mau siêu rồi, thì xách một túi 
{ bạc vô nhà dòng Chartreuse gần đó xin các 
“thầy đọc kinh cầu lễ cho linh hồn cha. Bề 
. trên bèn ra hiệu dạy các thầy vào nhà thờ hết 
{ thấy, biêu mỗi người xưởng kinh Reqguiescani 
{ ín pace, Xin cho nghỉ ngơi bằng an, còn bề trên 
“thì thưa lại Amen. Đoạn ai về phòng nấy. — 
{ Cậu hào phú tưởng xin nhiều tiền bạc chắc 
_ phải có lễ nhạc gì trọng thể lắm, mà thấy làm 
{ có bấy nhiêu thì tổ lòng phiền. Cha bề trên là 
{ người lấu thông những sự phi phàm siêu tánh 
{ biết ý thì trả lời rằng : «Con tướng mình trả 
công cho nhà dòng hơn lời các thầy nguyện 


+. 


(1) Et non đixerunt qui praeteribant : Benedictio Dni super nos, 
(2)ÄBenedicimus vobis in nomine Domini, 


&, 
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cho linh hồn ông già con sao ? — Thưa Cha, eon 
tưởng thật vậy » Cha bề trên biều đợi chút và 
troàn dạy mỗi thầy viết trên mảnh giấy câu 
Requiescant in pace, đoạn góp hết bỏ vô cân: 
một đầu cân đề tủi bạc đầy của người phú gia 
dâng, một đầu kia đề mẫy miếng giấy móng 
các thầy viết. Lạ lùng! Đầu cân đề túi bạc lớn 


chồng lên cao như đề một nắm cỏ khô, còn 


đầu cân mấy miếng mảnh giấy trằn xuống. 


Gả thanh niên thấy vậy bắt hồ thẹn xin bề 
trên miễn chấp vì mình yếu đức tin. Sau muốn 
lưu truyền phép lạ ấy thì mướn thợ khắc trên 
mộ bia ông già câu feqguiescant ïn Dace các 
thầy dòng đã đọc cầu nguyện khi ấy. 

Có một thầy bề trên dòng Théatin cũng 
dùng cách ấy mà bắt lề đứa không. tin lời cầu 
nguyện có sức hiệu nghiệm nhưthề nầy : Ñguyên 


là đức ông thành Venise sai kế đem cho Cha. ị 
Montorfano bề trên dòng Théẻatin một túi đồng 4 


vàng, mà xin làm lễ hát trọng thê cho bà con 
thân tộc quả vãng. Vốn bề trên nầy quen ở 


khỏ khăn cho nên lo làm lễ phép vừa phải | 


thê vậy mà tưởng là trọng lắm rồi. Song kể 


xin là người sang trọng hay bày rần rộ cho. Ị 
oai, thấy dọn lễ chẳng vừa bụng, cầm là đơn 
sơ; cho nên sài kẻ tới trách, nói các thầy ri. ƒ' 


róng hà tiện, 


ao TIẾP so 


Cha Montorfano sực nhở tới tích bề trén 
{ - dòng Chartreuse khi trước, thì chẳng chối cải 
_ đều øì, chỉ nắm tay người thừa sai dắc vô 
- phòng mình rồi viết kinh Đe profundis, Ó Chúa 
tôi, tôi ở chốn thẳm sâu ; đoạn dạy một thầy 
{ đem cái cân thăng bằng đề trước mặt người ˆ 
_ kia, và đề tấm giấy viết kinh ấy trên một vá 
"cân, để túi đầy vàng đồng trên vá đầu nọ. 
“Chúa Trời thưởng đức tin đầy tớ lành, thì 
.làm phép lạ thê ấy lại nữa, là cho phía vá. 
-{ đựng vàng đồng hỏng lên, còn đầu vá đề tấm 
pnY kinh trằn xuống. Cậu nhà giàu sang được 
.ơn trên cho hiều sức linh nghiệm một kinh . 
-văn tắt thật là trọng vọng, cho nẻn ngày sau 
_eó mướn thợ về một bức đề nhở tích phép lạ 
_đã xảy ra. 


Những truyện trước nây dạy cho biết lời 
eầu nguyện rất là linh thính và có sức giúp 
đỡ kẻ ly trần nhiều lắm. Song chớ tưởng làm 
-qna cho rôi thì là được việc luôn đâu, còn 
phải đọc kinh cầu nguyện cho bền đỗ và 
L sốt sắng cùng có ơn nghĩa Chúa nữa. 

_— Đầ nói về hình khô phải chịu trong Luyện 
_ngục đã nặng nề cực khô lại lâu dài, cho ta 

{ hiều công lao cứu giúp một linh hồn trước 

mặt Đức Chúa Trời dáng giá là bao nhiêu. 

cùng lo cầu nguyện cứu giúp luôn. Ông thánh 

ì | ›.iarniao là thầy lý đoán nói Mác Nếu 


Ì 


c-: 800 <—- 


chẳng có ơn Chủa soi sáng cách riêng thì phải _ 


cứ cầu khần cho kể nào qua đời luôn, cũng 
chở nhẹ dạ mà tưởng đã cứu được linh hồn 
ấy khỏi Luyện ngục rồi. 

Vì vậy trước hết phải bền đố cầu xin khần 
nguyện luôn. Sự bền đỗ là đều cần nhứt cho 
đến khi lo được xong xả. Nên ông thánh Ave- 
linô hay chuyên trì làm việc phước đức và 


cầu nguyện giúp những kế mình muốn cứn 


cho tới chừng nào kẻ ấy hiện về cảm ơn thì 
mới chắc ý. Mấy lần làm lễ cầu cho kể chết, 
một hai khi trong mình người hiều như có tay 
nào cản lại không cho bước lên bàn thờ, thì 


biết là chẳng cần nguyện giúp cho linh hồn ấy ' 


nữa ; khi thì lòng người sốt sắng phi thường, 
biết đặng đắc lời thửa nguyện. 
— Bền đỗ cầu nguyện còn phải sốt sắng nữa. 
Chí công nài xin cho những người của mình 
được hưởng phước thanh nhàn vui về vô cùng 
là ơn rất trọng vô lượng vô biên thật, song... 
vọng cầu phước trọng dường ấy mà trễ nải lơ... 
láo thì sao cho xứng đáng. Hãy noi gương các. 
thánh thìn lòng sốt sắng mộ việc cầu nguyện... 
làm phương pháp ép Đức Chúa Trời ban theo .. 
lòng mình sở ước.— Các phép Bi tích Đức Chúa 
Giêsu lập thì tự nhiên sinh ơn ích bổi phép ấy 
mà ra ( ex:opere operato ), chẳng cang dự nhờ. 
_ sức thầy cả sốt sắng hay chăng. Chí như việc 
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-{ đọc kinh cầu nguyện, phải do theo lòng kẻ 
{ khần nguyền thề nào mà chớ. Bðỡi đỏ cho nên 
-Ÿ ta năng đọc kinh cầu xin mà ít khi được đắc 
{ lời; còn các thánh xin nguyện thì làm như ông 
{ thánh tỒ Giacỏp vật lộn với thiên thần, là ra 
sức nài nỉ như ép cho Chúa ban thì mởi chịu 
thôi. — Lần kia Đức Chúa Giêsu phán cùng bà 
“ thánh Lutgarde rằng : « Ở con, Cha từ chối lời 
con cầu xin không đặng, con hãy an lòng. Linh 
hồn kẻ con nguyện giúp sẽ khỏi khốn khó. » 
-Ÿ  — Đầu sau hết phải có khi đọc kinh cầu xin 
là ơn nghĩa thánh cùng Đức Chúa Trời. Nầy là 
đều cần kíp tự nhiên, bỡi vì nếu mình còn 
1 mắc tội trọng thì nghịch tặc cùng Chúa, lề nào 
“| xứng đáng ra mắt Đấng Cửu trùng mà cầu bàu 
Í cho các đẳng linh hồn ? Trong Evang có ghi 
| truyền lời nầy : 7a biết Đức Chúa Trời chẳng 
LẢ nghe lòi những kẻ lội lôi. (1) - 
: _—_ Về những kinh xứng hạp dùng mà cầu 


¬ 


'. giúp các đẳng. Trong đoạn sau sẽ nói riêng 
về Lễ Misa và những kinh có ân tứ, còn đây kê 

“4 mấy kinh xứng hạp về đàng thiêng liêng và có 

1. sức cứu giúp các đẳng hon. 

/ 4 Trước hết là kinh cầu cho kẻ chết ( offiee des 

¿-Í morts ), đã hay chẳng phải mọi người đọc và 

§ | hiều bồn kinh nầy, song cầu nguyện theo cách 

thức ấy là nhơn danh Hội thánh, thì đắc thế. 

(1) doan, 1X, 34. 


_— 


n.——— 


hiệu nghiệm hơn. Bà thánh Têrêsa Mẹ thuật 
lại một buồi chiều lễ Các đẳng người vô 


phòng nguyện đọc kinh kẻ chết, thì thấy một. 
hình quái dị ngồi trên sách không cho thấy chữ 


đọc, bèn làm dấu thánh giá trên mình ; tức 
thì thần dữ lui ra mà ba lần như vậy : hễ vừa 


khỉ sự đọc mấy ca vịnh thì nó đáo lại, phải lấy .. 


nước thánh rầy nó mới nhảy ra bỏ đi ngay. Bà 
thánh nhoơn đọc kinh vừa rồi thì thấy nhiều 
linh hồn ra khỏi lửa luyện tội : có lễ là những 
linh hồn trông nhờ buôi kinh nầy, cho nên qui 
ghen ghét tới ngăn trở đỏ. 


Vậy thì đặng rõ những kinh đọc theoluật 'Ìƒ 
Hội thánh chỉ truyền làm ích cho các đẳng, TA 


cũng bằng báo cho ma qui khiếp sợ lắm vậy. 

Vi bằng không biết đọc theo bồn kinh kể 
chết thì đọc luôn một trăm rưỡi Ca vịnh thánh 
vương Davit như giáo hữu xưa. Đời trung cô 
hoàng đế Othon IV hay làm ơn làm phước 
cho các nhà dòng trong nước Đức, khi thăng 


hà rồi hiện vê nói cho cô ruột hay mình... 
đã có làm việc lành nhiều thật, mà còn... 
phải chịu khốn nạn nặng trong Luyện ngục, - 
và xin rao truyền cho các nhà dòng đắc ân +1 
vua đọc hết các bài Ca vịnh nhiều lần mà cầu 

nguyện cho mình, cùng nài nỉ rằng: « Tôi _. 
phải nhờ đó mới trong sạch. Chúa lòng lành từ..... 
hậu muốn các nhà thọ ơn tôi cầu nguyện cứu 1, 
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“ giúp tôi.» Các nhà dòng mắng tin ấy liền lo 
{| -_ lắng làm theo lời xin. Khỏi ít ngày hoàng đế 
_ấy lại hiện ra sáng láng nói cho biết mình 
{ đền tội xong hết, nhờ các nơi đọc đủ ca vịnh 
{ - thánh kinh. 

__ Nếu mà không đọc đủ hết bài ca vịnh đặng, 
{ thì đọc vắn tắt hon như đọc bảy bài kinh 
- thánh vương Davit thống hối cỏ trong sách 
{ Mục lục ta. Chúa có làm nhiều phép lạ tỏ lòng 
ưng nhậm bản kinh nầy, như thấy trong truyện 
{ sau đây. 

| Thánh Giám Mục Bristanô có thói chồi dậy 
' -_ ban đêm ra đất thánh đọc bảy bài ca vịnh cho 
_ những kẻ đã sinh thì ; bữa kia người đọc cùng 
xe bài thì thêm câu Ïleguiescani in pace, liền 
{ nghe dưới mấy mả cất tiếng thưa Áznen rõ 
Kráng. — Thuở ông thánh Bênađô còn ở nhà 

k tập thành Citeaux quen đọc bảy bài thánh 
{ vương thống hối môi bữa chiều tối. Một bữa 
{ chiều nọ không rõ vì trễ nải hay là mắc dặn 
{ dịch mà bỏ qua; bề trên Têphanô có ơn Chúa 
soi cho biết môn đệ trê bỏ đọc kinh ấy, thì 
Ả 'sắng ngày kêu người mà hỏi rằng : « Sao em 
hôm qua bỏ đọc những kinh ca vịnh thống 
-hối như đã quen, hay là cỏ xin ai đọc thế cho 
_ chăng » Kỳ thật là thánh Bênadô không 
"nói cho ai hay biết việc ấy khi nào, nên lấy 
làm lạ sao bề trên biết, lại biết tới mình có bỏ 


nữa. Thì thánh nhơn hiều rồ mấy kinh ấy đẹp 
lòng Đức Chúa Trời làm sao. — Cha Gioan 
Corneille về Dòng Đức Chúa Giêsu giữ thói 
đọc một kinh trong bảy Ca vịnh ấy, kinh De pro- 
fundis, Ở Chúa tôi, tôi ở chốn thẳm sâu. Mỗi khi 
rửa tay thì người đọc kinh nầy mà nguyện xin 


rửa các linh hồn Luyện tội cho sạch hết lỗi. Có . 


nhiều linh hồn hiện ralàm chứng đọc có một 
kinh ấy cũng làm ích cho mình nhiều. 


__ Đi đàng thánh giá là việc lành quí trọng 
cứu các đẳng nhiều lắm ; phần thì nhờ ân xá 
phần thì việc ấy là kinh nguyện gẫm suy sự 
thương khó Chúa Kirixitô. Con nhà giáo hữu 
tin Chúa chuộc tội tế lễ mình trên núi Calava- 
riô, đồ hết máu thánh châu báu rưới trên các 
đẳng linh hồn nơi lửa Luyện ngục, cho nên 


đem lòng sốt sắng ái mộ đi đàng thánh giá, 
như bà đáng kính Maria dAntigna. Bà nầy ban - < 
đầu đi đàng thánh giá mỗi ngày mà cầu cho < 


các đẳng, đến sau nguội lòng bởi lần rồi thôi 
dứt. Vậy bữa kỉa có một người xưa là nhà 
phước hiện về than khóc rằng : « Chị ôi, nhơn 


sao chị hết đi đàng thánh giá cho tôi và cho các - 


linh hồn khác đương phải khốn cực được nhờ 


như trước nữa ? » Cũng một trật ấy Đức Chúa _ 


Giêsu hiện ra tó mặt oai nghiêm mà phán 
rằng : « Cha giận con vì đã trễ nải vậy đó. Con 


phải biết Chặn đàng thánh Giá sanh ích lợi... 


—jll — 


[ cho các đẳng linh hồn lắm, nên Cha cho linh . 
_ hồn ấy về đòi con giữ lại thói lành trước, ngồ_ 


cho mình và cho các linh hồn khác đặng nhờ. ˆ 
Việc ấy là sự khần cầu có công trọng hơn, 
Xin con nhớ giữ lấy hắn hòi hầu thông công 
cùng các đẳng, cho các đẳng mang ơn mà 


-_ cầu lại cho con liên và bàu chữa cho con nơi 


_ toà án Cha. Lại nữa con hãy chỉ biều cho chị 


em trong dòng con hiểu biết cái kho tàng quí 
báu nầy, mà đi lãnh cho mình cùng cho những 


{ kẻ qua đời với nữa. » 


Chuỗi lần hột Môi khôi. Lần hột thường 
nhứt là đọc chuỗi Môi khôi giúp đổ các đẳng 
nhiều lắm. Bà Mẹ Phanxica Thánh thề mỗi 
bữa dọc hết chuỗi Môi khôi một trăm rưỡi 
mà cầu cho các dẳng linh hồn : hết một chục 
thì đọc câu Chúng tôi cậu 0ì danh Chúa nhơn 
lừ cho các đẳng linh hồn đặng lên chốn nghỉ 


_ngơi, thế vì kinh sáng danh, và gọi chuỗi lần 
_ hột là kể xuất phát của cải mình ; vì nhờ đó. 


mà người bố thí của thiêng liêng cho các dẳng 


“ hầu có mà trả nợ với Đức Chúa Trời. Nhiều 
- lần các dẳng hiện ra và lấy chuỗi lần hột trong 


tay người mà hôn kính dường như đồ khí cụ 


đã dùng làm cho mình siêu rỗi. 


Anh em hãy nhớ truyện đứa nữ nhơn chết 
trong dịp tội, nhờ ông thánh Đôminicô cầu 


_ceho sống lại, cũng bỡi hội hữu Môi khôi nhỏm 
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họp cầu nguyện cho nỏ lỗ ngày. Kẻ ấy sống 
lại rồi cám ơn thánh nhơn, và nói thế vì các 
dẳng ở Luyện hình, xin người hã đi giảng đâu 
thì cao rao phép lần hột Môi khôi có ân xá và 
ơn ích thiêng liêng nên nhường cho các đẳng. 
Nếu có nhường lại thì không thiệt hại đâu: 
bỡi Chúa sẽ thưởng công ơn ấy trên trời và 
các đẳng linh hồn sẽ cầu bàu lại chẳng sai. 
Vì vậy mà trong nhiều nhà dòng nhà phước, 


nhứt là các trường La tỉnh Saint Sulpiee lập 


lệ lần hột chuỗi 53 mỗi ngày, có thêm chục 
thứ sắu và kinh Je profundis mà nhường cho 
các đẳng linh hồn. 

Những ngày riêng. Trước mặt Đức Chúa 
Trời ngày nào cũng như nhau vậy hoài, nhưng 
Hội thánh Chúa có quyền phép cắt nghĩa theo 
ý thiêng liêng nhiệm mầu ; định ngày nọ ngày 


kia cho nhơn dân nhở cầu khẩn riêng hầu cứu “ 
giúp những kẻ ly trần. — Mấy ngày ấy là ngàu  ˆ 


thứ ba, ngàu thứ bảu, ngàu giáp tháng ouà ngàu 
giáp nắm sau khi sinh thì. Trong những ngày 


ấy Hội thánh đặt biệt nhiều Lời nguyện riêng,.... 


ban phép rộng làm lễ riêng : Làm lễ ngày thứ 


ba mà nhở Chúa Kirixitô đã sống lại khỏi. 
— lễ ngày thứ bấu: 


hoàn trong ngày thứ ba; rị 
mà nhắc lại xưa người ta đề tang cho các đấng 


Tô tông bảy ngày liên ; — lễ ngàu ba mươi. 


như dàn hêbêrêu thương khóc ông Àaron và. 


— ölö — 
ông Môisen trót 30 ngày. Cũng có nghĩa mầu 


{ nhiệm nữa: số ba chỉ kẻ chết thuổ còn sống 


đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời Ba ngồi, có 
ba cách là lòng lo, miệng nói và mình làm ; — 
số báu chỉ sự trông cậy kẻ chết đền tội rồi thì 


{ nghỉ ngơi đời đời ngày thứ bẩy, như lời kinh 
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thánh ( Ecclesiaste XX. 10); — còn ba mươi 
ngày là đề 30 bữa chịu đền những tội phạm 
đến Đức Chúa Cha. Đức Chúa Con và Đức 
Chúa Thánh Thần trong thiên Chúa thập giái. - 
Trong các nhà về Đòng Benedicto và nhiều 
Dòng khác, hễ có thầy nào qua đời thì luôn 


-_ 30 ngày, cả nhà phải cầu nguyện ăn chay và: 
-_ bố thí cho linh hồn ấy. Thỏi lành nầy lưu 


truyền từ đời ông thánh Grêgoriô Cả như sẽ 
doän lại tự sự trong đoạn sau. 


Cầu nguyện chín ngày. Hội thánh còn 
phê nhận một việc lành nữa là làm cữu thiên 


_ đọc kinh cầu nguyện luôn chín ngày cho các 
-_ đẳng linh hồn. Bè lạc đạo Gianxênita dám nỏi 


mấy việc lành lưu lại trong Hội thánh bấy lâu 


{ là những sự dị đoan mê tín, thì đã bị Đức 
“Giáo hoàng Piô VỊ đoán phạt là sai ngoa 
- lạc đạo. 


Nhiều nơi có lệ trích ra một ngày trong 


-_ tuần như thề ngày thứ hai hoặc ngày thứ sáu, 


_ mà đọc kinh cầu lễ nguyện cho những kẻ đã 


c1 


qua đời. Sớm mai đi xem lễ và cầu hồn, chiều ã 


lần hột, đi đàng thánh giá. 


Tháng Các đẳng. Mấy đời sau nầy giáo 
hữu thêm lòng sốt sắng lo việc cứu giúp các . 


đẳng linh hồn, thì nhớ tới ông bà cha mẹ quá 


vắng cùng các đẳng chung hết trót cả tháng 


Novembre. — Trong thắng nầy bồn đạo đua 1 


nhau cầu hồn xin lễ mà nguyện cho ông bà 


cô bác nhiều hơn trong năm, cùng suy nhớ . 


phần số mình đời sau mà dọn mình chết lành. . 
Kê dón bấy nhiêu kinh và việc lành ta làm . 
đặng dưng lên toà Chúa Cao ngự, mà trợ giúp 


những linh hồn mình yêu dấu đang phải khô nã 


SỞ gian nan. 
Nói cho thật, những tiệt lành ấy rất tốt, 
hữu ích lắm chúc, mà chẳng có luật ép buộc 
ai cho tới bỏ qua thì mắc tội đâu. — Song xin. 
ai nấy khá nhớ : chẳng nên bỏ qua tự ý những _ 
việc lành nào làm được mà cầu cứu người 
mình đã qua đời, khi thì eó sự công bình bảo 
phải bồ thục cho kẻ nọ người kia vì mang ơn 
mắc nợ, khi thì đức thương yêu khuyên dạy 
tiếp cứu mọi người làm cơ khốn bức. 


lẳ — BIN — 
| —— ĐOẠAN THỨ HAI MƯƠI BỐN. 
` - Về lẽ Misa. 


-— Việc lành nhửứt hảo và kinh thần hiệu cứu 
ị giúp các đẳng linh hồn hơn hết, là dưng lê 
{ Misa tế cho Đức Chúa Trời Ba Ngôi. 

1 -_ Lã Misa được gọi là kinh cầu nguyện cực 


Ý Kirixiô Con một Chúa Cha câu xin cho ta 
{ trong lễ nầy, cho nên linh thính hơn hết theo 

- lời Người dạy trong Evang nói Đức Chúa Cha 
Ả bằng nhậm lời mình luôn. Lễ Misa lại quá 

- hơn kinh cầu, vì bởi là của tế lễ cực trọng 

khôn so. Mà chẳng phải là như của tế lễ tưởng 
ị quân Giuda Macabêô dạy dưng trong đền thờ 
{ xưa mà đền tội cho binh nghĩa tử trận vì đạo vì 
{ quê hương đâu. Song là Mình thánh Máu thánh 
{ châu báu Đức Chúa Giêsu đã tế lễ trên nủi 
{  Calavariô, rày còn cứ làm trên các bàn thờ luôn 
f cho kẻ sống và kẻ chết đều đặng hưởng nhờ. 
{ Bà thánh Madalena Pazzi học với Đức Chúa 
Giêsu, mà tưởng nhớ cùng dưng cho Đức 
'Â Chúa Cha Máu thánh Con một Người, môi 
-Í ngày lối 50 lần ; một lần kia thánh nhon ngất 
{ trí thấy có đông số tội nhơn trở lại cùng nhiều 
-{ linh hồn ra khỏi Luyện ngục nhờ việc ấy, và 

_ nghe Chúa phán rằng: « Hề lần nào ai dưng 
{| cho Đức Chúa Cha máu thánh Tao đã đồ ra mà 


Ả trọng cực thánh trên hết các kinh, vì Chúa 
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chuộc nó là dưng của quí trọng vô giá, thì : 
chẳng có sự gì sánh bằng. » Tưởng nhớ tới sự . 


thương khó Chúa mà thôi còn có sức thần 


hiệu đến đôi ấy, phương chỉ lễ Misa là cứ - 


việc tế lễ Đức Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết 


cách mầu nhiệm hằng ngày mà đền tội cho cả... 


và loài người ta, thì biết nói làm sao xiết ! 


Mà sự tế lễ cực trọng cực thánh dường ấy là. 


việc chơn thật dích xác như Hội thánh phán 
đoán rõ ràng trong Công đồng chung Tridentinô, 


chẳng phải là hình bóng hay là chỉ nghĩa ấy 


theo ý lạc đạo Phản giáo cắt nghĩa vậy đâu, 


Lễ Misa là việc lành trọng vọng hơn . 


hết, cho nên người đạo chính tin Hội thánh có 
săn Mình và Máu Chúa Cứu chuộc, cùng hằng 
thượng tiến cho Đức Chúa Cha mà rằng : Lạy 
Cha chí thánh chí công, dầu mà linh hồn tôi 


đang lãnh cầu bàu còn mang nợ với Chúa. 


nhiều mấy mặc lòng, thì tôi là Hội thánh Chúa Ả 


có của lễ nầy mà trả tất cùng dư dật nữa. Dám 
xin Chúa hãy xem trong tay hàng linh mục 
tôi có máu cực thánh ấy là máu Con Chúa đã 


đồ ra trên núi Calavario mà chuộc hết cả và. Ỉ 


thế gian, ắt là phải có dư mà trả đủ hết mấy 


mối nợ của linh hồn nầy linh hồn khác chẳng “- 
sai. Cúi lại Quan xét từ bi lân mẫn, khấng cho... 


dứt hết nợ nần, rồi tha tù đồ bị cầm trong ấy 


khỏi hết, nhờ máu châu báu Con Chúa mến yên: ˆ { 


s*.„ 
... 
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Hẳn thật Hội thánh được máu Chúa làm của 


L đề mà phân phát ra tứ phía mặc lượng. Ấy là 
'{ đều dức tin dạy, cho nên thánh Công đồng 
- Tridentinô phán truyền rằng : « Nếu ai dám 
nói lễ Misa chẳng phải là của tế lễ thật, thì 
{ phải vạ dứt phép thông công. » — « Nếu ai 
- dám nói của tế lề ấu chẳng nên dưng cho kẻ 
_sống oà kẻ chết nhò, thì phải ðạ đứt phép 
- thông công. » (1) 
__ Đức Chúa Giêsu Kirixitô chiu chết tế lễ mình 
l một lần thì có đủ chuộc tội muôn đời dư giá, 
_ song lòng Người yêu dấu rất là quảng đại hải 
| - hà, nên muốn cho khắp tứ phương, mỗi ngày 
: môi giờ, từ mặt trời mọc chí tới mặt trời lặng, 
Ệ - hằng có máu cứu chuộc chảy ra mà chuộc thiên 
§ hạ luôn. Nhưng mà Chủa chẳng ra mặt một phú 
“giao cho hàng Linh mục phân phát ra mà 
{ thôi. Vậy đấng linh mục có quờn chánh tế 
{ phước lộc cao sang biết là ngằn nào ! Khi 
_ thầy ấy quì gối, tay còn dầm ước dầu thánh, 
thì nghe Đức Gảm mục truyền chức rằng : 
{ Thầy hãy lãnh quờn dưng của tế lễ Đức Chúa 
"đành cho kẻ sống và kẻ chết thấy đều đặng 
{ nhờ... Từ ấy tới trọn đời thầy linh mục hoá 
{| nên vì thầy cả có quờn chánh tế và xuất phát 
Máu thánh cùng công nghiệp Chúa Kirixitô ; 
Ñ ấy thầy linh mục được xuống tột Luyện 
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ngục, nơi các linh hồn bị giam cầm thiêu đốt, 


chẳng có đều chi cản trổ, mà môi bữa sớm - 


mai ép đăng lòng Đức Chúa Trời mở xiêng Ồ 


các đẳng và giao cho đưa vào nơi sáng lắng - 
vô cùng. Ôi, thật là chức cao sang quyền quới - 
trọng vọng phép tắc ! Sách Gương phước tóm - 
tắt rằng : Khi thầu cả làm lề thì làm cho danh - 
Đức Chứa Tròi cả sáng, cho các thánh thiên - 
(hần hoan lạc, cho Hội thánh đăng nhò, cho... 
kẻ sống đăng phần ích, cho kẻ chết được nghỉ. 


ngơi, nà cho mình gội nhuần ơn lành. (1) 


Gương các thánh. Các thánh bỡi hay suy 
gầm thì quen. dò thấu những nguồn có ích lợi. 
trong bực phi phàm, cho nên hiều biết trong - 
một lễ Misa mà thôi thì vựa trử ơn phước vô . 


vàn vô số. 


Òng thánh Nieolao Tôlentinô suy nhớ qưải' 
chức thầy cả cao sang tuyệt phầm, thì chẳng . 
dám chịu ; mà khi nhớ nếu mình có chức trọng - 
ấy, sẽ được tế lễ Chúa mỗi ngày mà cứu giúp. 
các đẳng linh hồn, thì mới cúi đầu thọ mạng. 
Chịu chức rồi người sốt sắng làm lễ thể nào . 
mấy ai hiểu thấu ! — Còn ông thánh Vinsente - 
đệ Phaolồ thưởng hay làm lễ cho các đẳng, : 
mà lại dạy biểu các Cha trong Dòng mình tế lễ. . 
cầu cho những linh mồ côi cô độc, vì nói mấy - 3 


linh hồn ấy là phần thân thê đau nặng đan 
(1) 1V Imit, C, Ý, 
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- thương hơn hết trong lửa Luyện tội. — Có 
nhiều Cha quen làm như vậy, hoặc định làm 
_ Ỉ mỗi tuần hay là mỗi tháng là mấy lễ cho các 

-_ đẳng, 

Ệ -_ Có một thầy dòng ở Clairvaux nhờ ông thánh 
ˆ Bênađê và các thầy cầu cửu cho khỏi Luyện 
{ ngục, đã hiện vềcùng một thầy đang cầu nguyện 
cho mình và chỉ bàn thờ cỏ thầy cả đang làm 

-_ lễ đỏ mà rằng: « Đỏ là nơi cứu tôi hơn hết, 
- đó ]à giá chuộc tôi, đó là của lễ thánh bôi tầy 
- tội lỗi thế gian. Ấy là những khí giái mạnh 
l mể, là kho quí trọng, là sức thần hiệu vô song 
- chẳng chỉ chống nỗi. » 

"` 'Á thánh Suzo thuở còn học trường chung 
_Cao đẳng tại thành Cologne, kết nghĩa cùng 
- một trò bạn lớp, cả hai đồng mộ đi đàng nhơn 
Í _ đức trọn lành với nhau. Chừng mẩn khoa, ai 
‹ nó về quê nấy, thì hai anh em giao kết ai 
_ chết sau phải tiếp cứu kẻ đi trước : năm đầu 
-_ cứ ngày thứ hai thì làm lễ đồ đen, ngày thứ 
_ sáu làm lễ thương khó mà cầu giúp, nếu có lẽ 
được giữ như vậy. 
0Ï  Dạn hữu kia sống lành đầy công nghiệp 
1 _Ì9M đức rồi chết trước. Cha Suzo mắng tin 
Ÿ bạn cựu lìa trần tục Hiền lo đọc kinh cầu nguyện, 
-ăn chay hãm mình cho linh hồn pgười bạn 
.eu, mà quên lửng mấy lễ đã giao trước, song 
kể chết chẳng quên, cứ chờ đợi mãi. Vậy bữa 
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nọ đang khi Cha Suzo nguyện gầm riêng trong 
nhà thờ, ngó thấy anh bạn cố tri hiện về tới 
đứng trước mặt võ vàng thất sắc, châu lụy tuôn 
rơi và than trách rằng: « ŸÝ ôi, Cha quên mấy... 
đêu giao kết với nhau; hồi đó tôi giao cha... 
chịu, thì tôi tin bằng lời, tưởng là chắc rồi. » | 
Á thánh chưng hững đáp lại : « Tội nghiệp tôi, 171: 
anh ôi ; tại tôi quên mà thôi : quên mấy lễ đã 1: 
giao, chở chẳng quên anh đâu. Anh thấy tôiđọc 1: 
" 


kinh hầm ¡mình đánh tội và cầu khẳn cho anh 
mau tiêu sái biết là bao nhiêu rồi. Tôi trượng +1 
phần rỗi anh cũng bằng phần rỗi tôi vậy, môi 1: 
ngày tòi có dưng cho Đức Chúa Trời một íL 

việc lành cho anh nữa. Làm vậy chưa đủ sao?» 1, 
Linh hồn yêu dấu trả lời: « Chưa đủ dâu anh. 3, 
Phải có máu i)ức Chúa Giêsu Kirixitô tưới vô ) 
mới tắt được lửa hỏa hào thiêu tôi bây giờ: 


phải có của tế lễ cực trọng ấy mới cứu tôi cho 1 : 
khỏi hình phạt khốn khô nầy mà thôi. Ở anh 3, 
ôi, xin chớ nổ bỏ qua việc mình phổi g1” lù 
theo lề công cho tôi nhờ. » `Ññ 


Thánh nhơn nghe phân trần thẩm thiết quá 
vậy thì mắc cở bợ ngợ, liền quyết hẳn mình sẽ 1: 
làm những lề hứa trước cho mau, lại thêm. 
nhiều lễ khác mà đền lỗi trễ tràng. Rạng ngày 1 
Cha Suzo ấy xin nhiều thầy cả làm lễ theo ý;,.. 
lại cứ làm lễ tiếp lâu ngày nữa. Bấy giò thấy. 
bạn hữu hiện ra lại điện mặt vui về hân hoan 1 


__ &ó hào quang chói sáng và nói rằng : « Cá¡n 
ơn bạn lành trung trực, nhờ máu Chủa Cứu 
{_ chuộc mà tôi nay ra khỏi Luyện ngục, tôi lên 
| “ trời bây giờ, chẳng hề nào sẽ quên anh đâu.» 
{ — Nghe đó thì biết lễ Misa chứa chan ơn ích 
quới trọng và hiệu nghiệm vô ngăn. Nhưng mà 
{ các linh hồn đặng ơn chuần ra bao nhiêu và 
-_ khi nào, ấy là việc Chúa cả phân định raà 
{ chớ. Vì vậy chẳng nên tưởng xin một lễ cũng 
-{  dủ cứu hết mấy mươi linh hồn tức thì trong 
.Ả  mội trật, song hãy theo ý Hội thánh mà cầu 
{ hồn xin lễ càng nhiều càng sanh ích chừng nấy, 
' Œn ích bỡ'i việc tế lễ Misa thê nào, thì các 
P thầy thông sách đoán chia ra làm ba: 8ô! phần 


_ trử lại trong kho thiêng liêng của Hội thánh, 
L dễ làm lợi cho bết mọi người hội hữu bổi tình 
AC liên lạc các thánh thông công ; — phần thứ hai, 
0 đề dành riêng cho thầy cả là đứng tế lề như là 
¡Ỡ{ phần gia nghiệp bỡi chức trưởng nam, chẳng 
ú{ đặng lưu về tay kẻ khác; — phần thứ ba 

Â{ nhường cho kẻ xin lễ, là phần đề lại cho 
¿(Ÿ những kẻ qua dời Mà Đức Chúa Trời cho kẻ 
:[ ấy nhờ bao nhiêu thì mặc thửa ý Người, nhơn 
„1 gian không biết đặng. Thật thì inột lễ mà thôi 
¿|j_ dáng giá cứu được linh hồn mình cầu khần ra 
©| khỏi chốn ngục hình tức thì; song sự ấy đề 
nơi tay Chúa Cửu trùng: ta một bắt chước 
{ông thánh Augutinô, dầu mẹ chết đã hai chục 
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năm trời, mà hằng cứ cầu nguyện tế lễ cho Š 
linh hồn người luôn. : 


Vì vậy từ cô kim những nhà giáo hữu có - 


- đức tin thì đem lòng sùng bái lễ Misa luôn và 
cúng dưng điền thô vàng bạc hầu cho cỏ nhiều... 
lề đề lưu hậu thế mà cầu cho mình cùng cho ‹ 


cha mẹ vợ con khuất mắt. Có sách còn ghi, Ÿ 


nói nội bữa đưa linh cửu bà Magarita người “ 
nước AÀo, là hoàng hậu vua Philipphe HH trị... 
nước Iphanho, có làm gần một vẹo lễ cầu cho . 


linh hồn người tại thành Madrid. Hoàng hậu... 


trối xin một ngàn lễ, vua dạy thêm hai chục... 
ngàn nữa. Quận công Albert tắt hơi rồi vợ là.. 
bà Isabelle xin bốn mươi ngàn lễ, lại đi xem 
lễ cầu nguyện cho € ồng cách rất sốt sắng | 
luôn cả tháng nữa. ` K 

Lo lắng làm như vậy thật Ì là rộng rãi chí 
tình mà hao tốn lắm chúc, song làm ích cho - 
kể qua đời thập bội hơn là xà xí bạc muôn mà . 

chôn cất trọng thê, xây lăng cho lộng lược... 
—— Còn kể nghèo khó chẳng có tiền bạc mà làm 
phước hay là xin lễ; thì còn phương đọc kinh - 
cầu nguyện, dưng công lao, dưng sự nghèo. 
cực mình chịu cho linh hồn nào đó đặng nhò; . 
cùng được bắt chước ông thánh Đamianô thuở ˆ 
nhỏ mà làm theo sức mình. Là ông già trẻ nây . 
chấp nối, mẹ ghẻ muốn cho rảnh bớt thì bắt. 
người đi ở nhà anh mình mà chăn heo, ăn. 


{_ uống cực khô, mặc áo rách rưới ; cứ ở đợ vậy 


(_ cho tới ông già qua đời. Lần kia đang di lùa 
{_ bầy lợn, xí được một đồng bạc, thì mừng lắm, 
đáng lề đề xài khi túng ngặt, song người đề 
dành tiền ấy xin thầy cả làm lễ cầu cho cha 
mình mà thôi. Hội thánh đem việc lành ấy mà 
tặng khen trong ngày lễ người. 

Cha Ngôn trong sách Luyện ' ngục có ghỉ 
truyện mội đứa gái Ànnam (ronø xứ nầy mồ 
._ côi cha, sau chịu phép rửa tội vởi mẹ và em. 
_ Chẳng khỏi bao lâu mẹ nỏ cũng chết ; nó mới 
_ eó mười bốn tuồi mà phải đi mần mướn nuôi 
_ hai em dại, mỗi ngày có năm tiền ta mà thôi. 
Vậy mà cuối tuần nó xách mội quan tiền đã 


[ làm công hai ngày vô nhà cha sở xin một lễ 
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cho mẹ nó. Cha ấy thấy vậy thì ngậm ngùi, 
-biết ba chị em trẻ nhỏ ấy phải nhịn ăn mà 
chắc lót đề dành xin lễ cho linh hồn mẹ mình. 
Ôi ! của kẻ bần cùng cô độc làm phước bố 
thí là của thánh mà chở l! 


Tự của tế trong lễ Misa linh nghiệm 
_làm ích mạọi đàng, chó không phải cần nhờ 
“lòng thầy cả làm lễ sốt sắng nhiều bao nhiêu. 
- Lời cầu nguyện thì khác : Kẻ nào còn mắc tội 
trọng mà cầu xin khần nguyện cho ai như là 
việc lành chai rồi, chẳng sanh công cho mình 
cũng không làm Ích cho người ấy ; nếu mà kẻ 
ấy xin lễ thì còn công nghiệp Máu thánh Đức 
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Chúa Giêsu, là máu Cao dương thiên Chúa đồ 
ra trên bàn thờ kêu cầu cho mình và cho linh 
hồn ấy chẳng sai. KT 
Vậy khi thầy. cả đứng tế lễ là Đức Chúa | 


Giêsu Kirixitô ần tàng trong ngôi tế lễ ấy, và 


tr tuyên dạy làm cho bánh rượu trở nên Mình _ 
rằng : Nều là Mình Tao: Nầu là Máu Tao... chở 


chẳng nói : Nầy là Mình thánh Máu thánh Đức ` 


Chúa Giêsu. Ấy quả thật chức phầm đứng làm - 
Linh mục là phầm quờn ngôi Chúa tế, là mội - - 


vị Chúa Kirixitô đỏ chúc! Thì xin giảo hữu 3 


chớ tưởng là Cha nọ Cha kia làm chỉ, một hãy 


cứ đức tin mà nhìn là Chúa Giêsu Cứu chuộc - '¡Ồ 


dùng thầy cả ấy làm lễ thế cho mình mà thôi. 
Cho nên thánh Phêrô xưa dưng lễ là Đức Chúa 
Giêsu tế lễ mình ; nếu mà Giudà có dưng lễ 


thì cũng là Đức Chúa Giêsu đứng chánh tế ' 


nữa. Thầy cả đứng ra làm lễ thì chẳng phải... 
mình là người thế phàm, không chức khâm.... 
sai thiên Chúa, mà làm được đâu.: 

Vậy thì tánh nết kể có quờn tế lễ Chúa chẳng... 


kém bớt công ơn lễ Misa chút nào; mà nếu 4 


thầy cả làm lễ có lòng tính tấn sốt sắng, thật ~- 
cũng có lợi lộc nữa. Cho nên mấy đứng thánh... 
khi lên bàn thờ làm lễ thì được nhiều ơn trọng - 

lạ lùng. — Trong hạnh ông thánh Malachia.... 
Tông lãnh Giám mục Armach nước lrlande có 
nói : từ thuở niên ấu thánh nầy tổ lòng mộ giúp .. 


= 5 


_ eác đẳng linh hồn, sau có chức cao cũng còn 
{ đưa xác những kẻ cơ bần, có ý đi theo cầu 
{ nguyện, nhiều khi lại ra tay chôn cất giùm nữa. 


[ Ông thánh Bênađô kề sự tích ấy thì nói thánh 
Ý- Giám mục ấy có một em gái ưa loà lẹt theo 
{ tính thế gian, thấy anh làm vậy tuởng hèn hạ 


nên buôn lời chê bai rằng: Lắng tri: Cha 
_ ehá, anh thật làm nghề sang quá! Không thấy 


` ai eao cả như anh mà làm vậy ! Hãy đề kẻ chết 


“ chôn kẻ chết mà| — Đức Giảm mục trả lại 
rằng : « Em biết lời Evang mà không hiểu nghĩa 
- lý cho đủ:» Rồi cũng cứ việc thương giúp 
_ người như trước. 


Đến sau bà ấy chết tuôi còn xuân; thánh 


- nhơn lo cầu nguyện cho em lắm, song mắc bận 


việc bồn phận thì có quên chút đỉnh. Đêm 


“ kia bà em hiện về cùng anh trưởe sân nhà thờ 
- mặt ủ mày châu, vấn ảo tang chế, khóc than 
Ý năng nỉ xin thương cầu cứu vì đã 30 ngày rồi mà 
{Â không được ân huệ gì hết. Thánh Giám mục 
(  giựt mình thức dậy, nhớ không có làm lễ cho . 
{ em đã 30 ngày rồi. Tẳng sáng người vào nhà 
[ thờ dưng lễ và làm tiếp mấy bữa sau. Bấy giờ 
{W thấy em hiện vềcòn ở ngoài cữa nhà thờ, khóc 
- nói không được vô trong. Người cử dưng lê 
Â luôn mỗi ngày mới thấy linh hồn ấy ở giữa 
l[ nhà thờ, mà chưa đặng tới gần bàn thờ. Người cứ 
( làm lễ cầu cho mãi, sau hết thì thấy em đứng 


_ ĐI 


gần bàn thờ chói loà rực rỡ, hết gian nan khốn 
khó rồi, — Ông thánh Bênadô chép truyện 3 
nầy kết luận rằng: « Coi đó thì thấy lễ Misa... 
có sức linh thiêng tiêu trừ tội lỗi, phá tan Phép 
qui ma và đem các linh hồn về trời.» - _ 


Về lễ ông thánh Grêgôriô. — Bồn đạo ta 
rày bắt chước người ngoan đạo Phương tây, Đ—. ¬ 
hay xin lễ 30 ngày luôn tiếp cho kế qua đời, ¬ I 
tin là hiệu nghiệm hơn. Cho nên đây phải kê . 
gốc tích căn do việc lành ấy bổi Dòng _ 
Bênêdictô mà ra thê nào. - : 
Trong nhà dòng ông thánh Grêgoriô Cả có. : 
một thầy tên là Justus có phép bề trên chuần 
cho làm thuốc, lén lãnh đề riêng ba đồng bạc. - 
của thân chủ. Thầy Copiosus hay đặng thì ñ 
khuyên lơn làm cho người động lòng thú tội, ẳ 
hạ mình cam chịu vạ: dứt phép thông công - 
theo như án bề trên; khi gần chết lại càng tổ ` Ị 
dấu ăn năn hối hận thật. Nhưng mà ông thành „ 
Grêgoriô muốn cho các thầy khắn nhớ mà. 
. đem lòng kinh sợ không dám có của tư riêng, - 
thì chẳng chịu giải vạ ấy, cũng không cho - 
chôn đất thánh, phải - dập trong chỗ đồ rác - 
rến và ném ba đồng bạc ấy xuống theo hòm: 
đang khi ấy các thầy đọc đi đọc lại lời thánh - 
Phêrô nói cùng phù thủy Simon xưa rằng: 
Tiền bạc của mầu phải mất øới mầu. Song cáp 
ít làu thánh bề trênấy nhớ tới thì đem lòng ˆ ¬ 
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thương xót bèn kêu thầy giữ việc Pretiosus mà 
-nói thẩm thương rằng: « Thầy em ta chết bị 
-. hình khô Luyện ngục. đã lâu, ta phải rán theo 
_ đức thương yêu mà cầu cứu thầy Hy. Vậy bắt 
{Ô từ hôm nay thầy lọ làm lễ cho thầy luôn 30. 
ngày chớ bỏ bữa nào.» — Thầy việc vưng lời 
. làm y tức thì, song mắc quá không tính được - 
_ từ ngày. Một đêm kia thầy Justus chết bị 
{[ phạt đó hiện ra cùng thầy bạn hữu Copiosus. 
{' Thầy nâầy trực thấy liền hỏi: Uả, anh sao bây 
giờ? — Linh hồn ấy trả lời lại rằng : « Tôi đã 
Ý chịu cực khô lắm, mà bây giờ tôi rảnh rang - 
Ì rồi : bữa nay tôi được nhập hàng các thánh.» 
- Các thầy tính coi thử thì trũng nhằm ngày thứ 
- ba mươi, 
ˆ.. Từ ấy nhần nay bày thói xin lễ liên tiếp đủ 
{ 30 ngày cho kẻ qua đời. Có lề là Chúa soi 
Â sáng cho thánh cả bày việc lành ấy mà cứu 
- giúp linh hồn các kẻ tin mau tới chốn bình 
{ an dời dời. 
Trong các nhà về Dòng Bênedictô chẳng 
{ những bày thỏi xin lễ luôn đủ một thắng cho 
- lính hồn thầy mới lìa trần, mà lại còn phải 
- dọn sẵn _ phần ăn cho thầy ấy như khi còn 
ˆ sống ngồi trong nhà cơm, và đề cây thánh 
- giá lớn tại chỗ ấy ; rồi bố thí cho kể khó mà 
- cấn phần cho linh hồn thầy ấy. 


_ ¬¬ 


—. 
Có nhiều điềm lạ làm chứng việc dưng lễ.. 


Misa thánh Grêgoriô và bố thí ấy là việc lành . ị 
phước đức đẹp lòng Chủa lắm. Cùng có các 4 


đấng Giáo tông ban khen việc xin lễ 30 ngày - 


liên tiếp nầy mà cho một Đại xá dường ca ° : 


loàn xá vậy. : 
Mà muốn hưởng nhờ ơn rộng những lễ nầy < 


thì phải xin làm tiếp theo luôn cho đủ 30 ngày, r Ị 


trúng ngày lễ cả cũng phải làm hay là ai làm - 
thế chẳng nên bỏ qua ngày nào. Chẳng cần _ 
làm các lễ đồ đen hết luôn, song ngày nào nên - 
làm đồ đen thì phải làm. ° 


Về Bàn thờ có ơn riêng. — Hễ bàn (hờ 0u: 
có Đức Giáo Tông ban phép riêng, thì những 31; 
lề làm trên bàn thờ ấy nhờ thêm một đại xả 1, 


nhường cho một linh hồn nào thầy cả tế lễ - 
cầu cho. (Cho một linh hồn nhờ mà thôi,...) - 
— Nhiều khi ơn bàn thờ, Hội thánh chẳng HS 
tại bàn thờ nào, song ban cho vị linh mục nọ. 
linh mục kia mà thôi : Chúc ấy thầy cả dược - 
_ phép riêng đó đi làm lễ ở đâu, trên bàn thờ _ 
nào thì cũng nhờ ơn trọng ấy luôn, x 

Nhưng phải biết đều nầy : Hội thánh có quờn - _ 
với các đẳng trong Luyện nøục là khần cầu bàu ˆ 
chữa cho mà thôi, chớ chẳng phải cầm bắt. 
giải tha như với giáo hữu trên thế gian nầy. 
dâu. Bði đó cho nên ta không kề chắc Đức. 
Chúa Trời nhậm thứ ân tử nầy mà Vhố g, XÁC 
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ˆ trọn hết luôn luôn đâu. Vì vậy chở vịn lấy lẽ 
có đại xá bàn thờ mà xin một hai lễ cho kẻ 
nọ người kia rồi thôi. 
| Về sự Rước lễ có ý cầu eho kẻ qua đời. 
— Sau sự dưng lễ Misa thì rước lễ là việc lành 
giúp đỡ kẻ chết hơn hết: bỡi vì khi rước lễ 
[ thì Đức Chúa Giêsu phú trót mình cho ta, ta 
| được dưng Người cho Đức Chúa Cha làm của 
- chuộc linh hồn trong chốn khốn khó tôi tăm. 
Ý Nào có của gì quí trọng đẹp lòng Chúa hơn 
'Ý nữa sao? Bà thánh Madalena đệ Pazzi nghe 
- em trai hiện về nói mình cần nhờ 107 lần rước 
{ lễ cho khỏi luyện hình, thì sốt sắng ân cần lo 
- cho đủ hết. Đấng đáng kính Louis de: Blois 
nói người kia làm tôi thờ phuọng Chúa chí 
-tình đặng một linh hồn ở Luyện lội hiện về 
Em viếng, và than thở nói mình chịu cực 
Í khồ lắm bỡi trễ nải chẳng có lo dọn mình 
_ rước lễ cho xứng, bây giờ cần nhờ một lần 
“rước lễ cho sốt sắng mà bồ thường sự nguội „ 
_lạnh xưa thì mới khỏi luyện tội. Ñgười ấy lập 
{ tức làm xong thì thấy linh hôn hiện ra sáng 
{ láng lên trời. 
__ Có lời ông thánh Bonaventura rằng : ‹Đức yêu 
_ người thúc dục ta chịu lễ mà trợ giúp những 
làm đã qua đời, bối chẳng có sự gì linh nghiệm 
- hơn mà cầu cứu cho kẻ ấy. » 


Ni 


Anh em bây giờ rổ biết mình có sẵn kho . 
tàng ơn châu báu, mà còn dửng dưng đề các . 
đẳng linh hồn rủ liệt bứt rứt tronø tuyen 


ngục, thì đá nø thương hại thương xót mà chở... 

Hãy ngỏ mà coi Máu thánh Đức Chúa Giêsu... 
Kirixitô đã đồ ra xưa trên núi Calavariô, rày ~ 
hãy còn chảy ra mãi trên Bàn thờ mà cứu... 
_chuộc kẻ sống và kẻ chết; sao mình còn cứ < 


thói trơn ế chẳng bước tới, chẳng vói múc 
cho những linh hồn lầm than cơ khát đặng - 


nhờ 9 Tới ngày phán xét sẽ thấy sửng sờ kinh - : 


khiếp, thì đã muộn lắm rồi ! 
~t?£©2£+>~ 


ĐOẠN THỨ HAI MƯƠI LĂM. 
Về những Ân tứ. 


_— 


Cách thứ bai thông lưu công nghiệp Máu - 


Chủa Cứu chuộc cho các đẳng linh hồn, là lo . 


hưởng nhờ tiêu xá đại xá Hội thánh ban. 


Trước hết nên học cho hiểu biết Ân. xá. đà. _ 


làm sao ; 
Án xá là phép tha phần phạt tạm phải đền - 


bổi vạ còn mắc sau khi chịu phép. Giải lội, - : 
Vậy thì ân xá chẳng tha tội nào một tha: Mi | 


bỡi lôi mình phạm, mà phải đèn ở đời . 
hay là đời sau mà thôi. “ 
Đạo lạc Phần giáo chối, chẳng nhìn qua 


phép tha vạ phải chịu vì thửa lội. Nhưng mà . 


` 
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“từ cô chỉ kim hằng truyền trong Hội thánh có 
Tuyền Đức Chúa Giêsu Kirixitô ban cho tha 
| bất, mở đóng cữa nước thiên đàng. — Vã lại 
{ Hội thánh khi ban ân xả đại xá là dưng cho 
{ - Đức Chúa Trời của øì đúng giá với phần phạt 
tạm lội nhơn phải chịu. Mà của đúng giá ấy 
là công cả Đức Chủa Giêsu ra đời chịu nạn 
[ chịu chết mà cứu thế ; lại có công nghiệp Đức 
W Bà, công phước đền tội của các thánh nam 

' thánh nữ còn dư. Hết thấy mọi công nghiệp ấy 
đều trử đề trong kho thiêng liêng, Hội thánh 

gìn giữ xuất phát cho giáo nhơn nhờ. 

Ì Đã vậy mà có kẻ hoặc vì dốt, hoặc vì cứng 

_ 

Ls 
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lòng thì dám bao biểm, nói ân xá phá hại sự 

ăn năn đền tội ; là làm có một hay việc nhẹ: 

thì đặng sồ hết tội. Song chúng nó phải biết ân 
{ xá chẳng tha tội trọng tội nhẹ nào, chỉ tha vạ 

_ bị mắc về tội mình phạm mà tha cho những 

kể thật lòng ăn năn hối cải mà thôi, nghĩa là 

kcho những người nào làm đủ mọi đều theo 
sức mình ; chớ chẳng xúi sự biếng nhát trễ 
'Ƒ “nải đâu. 


R Về ân xá nhường cho những kẻ qua 
“đời. Trong đạo dạy phải tin Hội thánh có 
.quờn ra ân tứ cho những kẻ đã qua đời nhờ, 
song chẳng phải hiểu một cách như cho những 
kẻ sống vậy đâu. — Khi ban cho giáo hữu còn 
sống thì Hội thánh dùng quyền xử đoán và ban 


NÑ `Ð 
Ỉ | 4 
Ỉ . 


— 9J)2 — 


1Ì theo phép Giải tội, còn cho những kẻ ly trần. _ 
F rồi thì làm theo cách khâần cầu bàu chữa ; rẽ s4 | 
nghĩa là Hội thánh cầu khần xin Đức Chúa T1, 
Trời phân ra mà tha vạ cho kế chết rồi phần ' 
tha vạ những công phước con cái khác còn. 
sống lập ra mà chuộc thế, 

Đức Chúa Trời có nhậm lời khẩn cầu lun 
hay là ban trọn hết ân xá ấy cho lỉnh hồn | ) 
mình thí dưng chăng, thì là tại phép công bình ˆ 
hay là rộng lượng Chủa mà thôi ; Ti ph: lị 
nào biết đặng. 


Ấn tử chia ra có thứ là Đại HP có thứ. là. 
Tiều xú. — Đại xả là phép tha hết mọi nhàng! | 
phạt tạm phải chịu mà đền vì tội mình đã 1! 
phạm. — 7iều xd là phép tha bớt một ít NHA ì 
phạt tạm mà thôi. “âu 


Khi nói ân xả 100 ngày, 300. ngày, 7 nhà Ọ 
7 mùa thì chớ tưởng nhờ tiều xá ấy thì bót ' 
chịu phần phạt (rong Luyện ngục mội trăm - : ' 
ngày, hoặc ba trăm ngày hay là mấy đầm mấy . 
ruùa, như nắm tháng ngày giờ trên đời nầy - 
đâu. Song phải hiền rằng : Như bồn đạo đời - 
xưa phải chịu khó cực mà ăn chay đền những . 
tội trọng mình phạm bê ngoài cho đủ mấy - 
mươi năm, mấy mùa thể nào; thì nay giáo hữu. 
nào làm việc lành nọ như Hội thánh chỉ, cũng - 
đặng đền tội mình bằng bồn đạo . . 
Xưửa VậẬY, - S;vHÊN 


_. 
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h ý l An xá quí giá và thần hiệu làm sao. Đại 
lÂ xá tiền xá có giá vô lượng vô biên bối công 
: : nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Cứu thế. Cho 
] 

Ì 


' nên chẳng những là các thánh mà lại giáo hữu 
LỄ có đức tin hay đua nhau hưởng nhờ ân tứ mà 
\ h nhòng hậu cùng cho kẻ đã _ qua đời. — Bà 
'thánh Madalêna đệ Pazzi ân cần dùng của qui 
| báu ấy mà chia cho các đẳng. linh hồn, thì 
ị thường đặng thấy sự lạ về đêu ấy. Như trong 
nhà phước người ở có một chị mới qua đời 
 nhon đức lắm thật, mà Đấng sát phạt tới tì tích 
trọng thiên thần, chẳng chịu bỏ qua tội lỗi 
“người phàm. Vậy đang khi bà thánh nầy quì 
_ h ên quan tài mà đọc kinh cầu nguyện cho có 
Â nhiều ân xá mà nhường cho linh hồn ấy, thì 
1 trực thấy bay lên trời sáng láng tốt lành hơn 
phựt nguyệt, liên lên tiếng vỏi theo rằng: 

ị Ñ Từ giã chị yêu dấu, từ giä linh hồn phước 
lộc ! Chị về trời bỏ chúng tôi nơi sủng khóc 
| lóc nầy sao ? Ôi, chị chịu luyện tội sao mau 
{ chóng lắm vậy: ! xác chị còn đây, chưa chôn 
Ý mà linh hồn về quê thật đời đời. Rày chị thấy 
| lời tôi hay phân trần quả có thiệt ; tôi cỏ nói 
các đều khốn khô trần gian với sự đền tội trong 
_ chốn luyện hình mà sánh cùng phước trọng 
Bạn thánh đề dành cho mình là vô không, 
'chẳng đáng sảnh so vào đâu. « Chúa lại soi cho 
Â bà thánh nầy biết linh hồn vang hiền ấy phải 
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luyện tội có một giờ mà thôi ; nhờ người nhường - \ 
cho nhiều ân xá.— Tích nầy lạ hơn nữa:. 
Trong sách vở bà thánh Têrêsa Mẹ chép truyền 1 
có nói mình thấy một chị nhà phước đức hạnh 1l 
tầm thường, vừa tắt hơi thì bay về trời như 3 
không bị lửa Luyện ngục; người lấy làm lạ bắt 31: 
sửng sờ, bèn thỏ thẻ tỏ sự ấy với Đức Chúa. 
Giêsu, thì được hiều biết chị ấy trân trọng T7 
ân xá cùng lo hưởng nhờ nhiều khi còn sống, 3: 
nên nay ra trước toà phán xét, Chúa ly đó 3 
mà trừ cấn cho hết. .) 


Sử Dòng ông thánh Phanxicô có ghi truyện Ÿ'! 
Á thánh Belthoi là kể giảng trứ danh được Đức Ÿ' 
thánh Phapha ban phép cho 10 ngày tiểu xá 1 
cho kẻ nào nghe người giảng. Lần kỉa thầy. 
nầy giảng về sự làm phước bố thí hay lắm, rồi. 
vô phòng đồ lễ, có một bà hạ sang ra nghèo Ì1' 


xin người làm phước giúp đổ. Cha giảng trả J- 
lời như ông thánh Phêrô xưa rằng : « Tôi không Â' 
có vàng bạc, song tôi có sự gì thì vui lòng cho. 
sự ấy. Đức thánh Cha muốn cho linh hồn 
người ta đặng ích lợi bền đỗ, thì truyền dạy 
tôi đi giảng mà có cho phép tôi ban 10 ngày 
ân xá cho mấy kể nghe tôi. Vậy bà hãy tới chủ 1. 
đồi bạc kia mà đồi 10 ngày tiêu xá bà mới nhờ 3 
khi nghe giảng đó : chú bảng sẽ nhờ mà đền. h 
tội mình rồi trả tiền lại bố thí cho bà. Đức 3, 
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| 'Chúa Trời soi cho tôi biết chắc chú hảng sẽ 
“chịu vậy. » Đời ấy nhiều người chạy lo làm 
| ăn, kiếm tiền đồi bạc chớ có đức tỉn đạo hạnh 
LÝ khác thói bây giờ lắm. 
LỆ Bà ấy nghe lời Cha, đi đồi, chú hảng chịu 
L{ và hỏi đủ 10 ngày tiêu xá lấy bao nhiêu tiền? 
({ Thì bà phu nhơn trả lời theo. đức tin về giá ân 
l{ xá mà rằng: « Hỗ cân nồi bao nhiêu thì cho 
| bấy nhiêu. » Ông nọ xách cân ra, bà kia viết 
{10 ngày tiêu xá trên mảnh giấy, rồi bỏ vô cân. 
{ Ban đầu bỏ vô một đồng bạc iphanho ( lối ba 
J{ quan tiền tây bây giờ ) mà bên đầu đề tiền vác 
| chóng: ; kể đôi bạc thêm 2 đồng, rồi thêm tới 
mười, ba chục, nắm chục cũng còn vác lên ; _ 
l bỏ thêm tới số người bần nhơn cần dùng, thì | 
“ bên mới đồng cân. Ông chủ đồi bạc thấy 
sự lạ làm vậy thì ngầm nghỉ mà đem lòng kinh sÑi 
: — nêm của thiêng liêng hơn nữa. Ì 
_Ấy ân xá có giả cao quí là thê ấy. Bằng về 
| sức thần hiệu đặng đền tội nhiều ít bao nhiêu: 
Í thì do theo kể nhờ có lòng sốt sắng là thê nào, 
{ lại cũng tại kể qua đời mình nhường cho phải 
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khong › đều kiệt : có cho. đượe nhờ: ân h 
xã. — Thứ nhứt, phải giữ cần thận thê thức - | 
Hoạy. Nếu bỏ qua một phần nào, dầu là lở lầm, 
-th _ cũng chẳng dặng nhờ. Vậy không nên đồi 


K-... 
N: 


_ SP .- 
việc hay là đôi kinh khác, dẫu có ý đôi mà 


làm việc lành khác trọng tốt hơn cũng sái thể 1 


thức truyền. 


Lại cho đặng nhờ đại xả, thường phải xưng ' 


tội và sự rước lễ. Mà trong Địa phận nầy ai 


có thỏi quen xưng tội hai tuần một lần thì Ì 
được nhờ hết mấy đại xá có trong bai tuần . 


ấy ; trừ ra Toàn xá. — Còn rước lễ, nếu trong 
ngày rước lễ có nhiều đại xá ban rao theo 
nhiều ý riêng, thì cũng đặng nhờ hết, miễn 


là làm cho đủ mấy việc mỗi hội. — Sự đi - 
_ viếng nhà thờ mà cầu nguyện theo ý Đức Giáo | 
Tông, đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng. 
và 1 kinh Sáng danh, hay là kinh nào dài bằng - 
ba kinh ấy thì cũng đủ. Song về đại xá guofies T 
toiies là trong một ngày vô nhà thờ cầu nguyện 'ƒ 
mấy mươi lần, như ngày lễ Các đẳng, lễ Môi ƒ 
khôi ngày Portiuncule (2 Aoñt ) thì mỗi lần 

phải đọc 6 kinh Lạy Cha, 6 kinh Kính mừng ' 


và 6 kinh Sáng danh, 
Không được đọc một lần kinh buộc mình phải 


_= ~' Eã 


giữ và nhờ ân xá luôn thể, như đọc kinh đền 


tội thầy cả dạy mà nhờ ân tứ luôn một trật. ' 

Thứ hai, phải có ơn nghĩa cùng Chúa, ít 
nữa là khi làm việc sau hết và muốn đền tội ' 
theo sức mình. Bỡi vì nếu muốn cho linh hồn 4 
nào nhờ ân xá thì mình phải có đã ; mà nếu ' 


mình còn mắc tội trọng, lề nào: nhờ được? 1! 


Hà 
Ì 


lam 


_— 83? — 


, Vậy nếu mình thật lòng ăn năn cùng chịu phép 
“Giải tội, là quyết làm mọi sự mình có thế làm 


{ cho khỏi nợ ; chúc ấy Hội thánh là Mẹ nhơn 
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M ỉ lành bù chế vô cho, mà tha hết hay là tha 
( ì bớt phần phạt của ta. Ví bằng là tội nhẹ mà 
thôi, thì còn nhờ ân xá đặng song chẳng trọn, 


_bỡi chưa sạch hết phận tội thì còn đeo vạ theo. 
Thứ ba, phải là thứ ân xá nên nhường cho 
kẻ qua đời, lại cïng phải có ý nhường lại cho 


IỆ - kể ấy nữa. Vì chưng ân xá có thử cho một 
{` mình kẻ sống mà thôi, có thứ ban cho kẻ sống 
- nhờ và ban phép đặng nhường cho những 
{ người chết rồi nữa, có thử cho một mình kẻ 
{ qua đời nhờ mà thôi. — Trúng là ân xá nên 
{ nhường thì mình phải có ý nhường lại mới 
- đặng ; bằng không thì Chúa đề dành cho ta. 


Cho được nhờ ân tứ nào trọn hết thì phải 


ì Ệ sạch bách mọi tội trọng và mọi tội nhẹ, lại 
| phải dứt tình yêu tội nhẹ cũng có lòng sốt 
Ẩ{ sắng lắm nữa. Có lẽ cả đời ta chẳng nhờ trọn 


| một đại xá nào vì chẳng lo dọn mình cho đủ, 


| 
l 
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Nhờ nhiều tiêu xá thì cũng được bằng một 


Ả đại xá, là khi có nhiều đủ tới số tội ta. 


Về phần kể chết, thì phẩi còn ở Luyện 


ì _ ngục, chớ như đã sa vào Hỏa ngục rồi, thì hết 


_ trông. nhờ nhỏi gì nữa ; ví bằng lên thiên đàng 
rồi cũng không cần nữa. Mà ân xá đại xá ấy 


Ỷ Sầu về phần ta hay là cho các dẳng linh hồn 
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theo tình nghĩa các thánh thông công. — Linh . 
hồn kẻ chết được nhờ ân tứ nhường cho đó. 
nhiều hay là ít, thì thánh Tôma Aquinô tưởng ‹ 
hễ ai còn sống có lòng sốt sắng bao nhiêu thì ' 
rày nhờ ân tứ và các sự khẳần cầu cho là bấy. 
nhiêu. _ 


Chỉ những kinh năng dùng có ân xá. 
đặng nhường cho kẻ qua đời.— ƒ°.— Chuối . 
lần hội. Có nhiều thứ chuỗi lần theo mỗi Hội 
riêng thì có tiêu xá mỗi một hột là bao nhiên, ˆ 
và đại xá khi đọc cho đủ bao lâu. Song phải. 
có thầy cả có phép riêng và làm phép chuỗi 


cho. Lần hột trước Mình thánh Chúa đề ra ' 


ngoài hay là trong nhà tạm, lại có Đại xá khác . 


mỗi lần đọc. 


2°, — Đi dàng thánh giá. Đức thánh Phapha 


Phiô XI ban cho kẻ đi đủ 14 chặn đàng thánh 
giá, cùng suy gẫm sự thương khó Đức Chúa 


Giêsu và có lòng ăn năn thống hối, thì môi ' 


lần đặng nhờ một phép Đại xá mà không cần 


xưng tội rước lễ, Nến đang đi đàng thánh giá 4 
mà vì có lẽ nào phải bỏ dứt ngan, thì xã | 


chặn di rồi đặng 10 năm tiều xá. 


$— Rước lễ rồi, đọc kinh Lạu Đức Chúa Ÿ 


Giêsu nhơn từ... (En ego, ô bone Jesu..) trưởc 
ảnh chuộc tội, hay là trước Mình thánh Chúa 


đề ra ngoài, mà có lòng ăn năn tội thật cùng ˆ 
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lì) ; -thêm 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh kính mừng, 1 
LỆ kinh sáng danh, cầu nguyện theo ý Đức Giáo 
"IÌ Ï ; lông, thì đặng nhờ một đại xá. 


N 4°,— Ba kinh Tin, Qậu, Kinh mến (theo 
Ï kiều kinh nào cũng được). Mỗi lần đọc cho 
_ Gỏ lòng sốt sắng thì đặng nhờ tiều xá 7 năm 
la 7 mùa. Bằng đọc luôn đủ một tháng thì 
' ẳ được một đại xá, mà phải xưng tội rước lễ 
ƒ cùng cầu nguyện theo ý Đức Giáo Tông. 


- 3% — Kinh cầu Đức Chúa Giêsu. — Kinh cầu 
| Đức Bà. Mỗi lần đọc một kinh ấy thì đặng nhờ 
- 300 ngày tiêu xá. 
'G 60 — Kinh nhựt một. Mỗi lần nghe chuông 
¿| đánh, quì gối đọc thì đặng nhờ 100 ngày tiêu 
_ xá. Bằng cứ dọc mỗi ngày ít là một lần đủ 
một tháng đặng nhờ một đại xá. 
{` 7°— Làm uiệc Tháng Hấit thánh Trái tìm Đức 
| Chúa Giêsu mỗi ngày hoặc chung trong nhà 
'Í thờ, hoặc riêng ở nhà mình, thì đặng ' 7 năm 
{ và 7 mùa tiều xá. Bằng làm riêng mỗi ngày 
. hay là làm chung đủ 10 ngày, thì nhờ một đại 
{ xá ngày nào mặc ý mình chọn trong tháng ấy. 


| 6°— Làm uiệc Tháng Đức Bà Maria, hoặc 
Í chung hoặc riêng thì đặng nhờ 300 ngày tiều 
{ xá. Bằng làm đủ một tháng thì được nhờ một 
{ đại xá khi cuối tháng. 


| : 
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9° — Vào họ áo Đức Bà Caramêlo cùng mang 
áo ấu thì đặng đại xá trong nhiều ngày lễ Đức 
Bà, miễn là có xưng tội rước lễ, viếng nhà thờ 
mà cầu nguyện theo ý Đức Giáo Tông. Còn 
tiều xá 100 ngày mỗi khi đưa xác, giúp đỡ kể 
khó khăn, làm cho người hoà thuận, dạy dỗ 
kẻ dốt nát lề đạo. Nhứt là có ơn riêng rất lạ:.. 
được khỏi Luyện ngục ngàu thứ bảu kế khi. 
mình sinh thì, mà phải giữ thêm ba sự nầy: 
là giữ mình sạch sẽ tùy theo đấng bậc mình; — . 
mỗi ngày đọc OfØficium paroum B.M.V ;—. 
phải kiêng thịt thêm ngày thứ tư và ngày thứ . 
| bẩy nữa. Bằng ai đọc officium ;hay là kiêng thịt 
chẳng đặng, thì xin thầy cả đôi việc lành khác - 
thế lại cho. — Kẻ vào hợ áo Đức Bà nầy chẳng - 
những đặng ân xá đại xá, lại được tổ mình là - 
con riêng Đức Mẹ, thì Đức Mẹ phù hộ chở che . 
nhiều hơn chẳng sai, như chính mình Người 
hiện ra cho ông thánh Simon Stock là bề trên - 
cai dòng Caramêlô trong nước Hồng mao nắm +1 
1251, tay cầm áo nĩ đen và trao cho người mặc 3 
làm dấu riêng chỉ kế mang áo ấy là đầy tớ. 
mến yêu Đức Mẹ, cùng hứa khi chết đặng khỏi 1 
lửa hoả ngục đời đời. Đến sau các vì Giáo Tông 1 
đã phê nhận và ban nhiều đại xá tiêu xá cho. 
những kẻ vào hội nầy. Rất thánh Đức Bà. 
chẳng có hứa cho những kẻ còn theo đàng tội. 
trọng mà mang áo nầy thì khối hoả ngục hẳn. 


- Đổi ~. 
Ú đâu ; một tổ ra Người có lòng lành rất khơản 


, nhơn sẽ lo cách nào cho mấy kẻ gần chết mà 
- eòn mang áo ấy trên mình, thì sể nhờ ơn thần 
-_ lực cho động lòng thống hồi xưng tội nên; rủi 


đau cần chết vội thì ăn năn cách trọn kịp. Ñào 


- phải là quá phép Đức Chúa Trời đâu. 


Biết là bao nhiêu tích truyện lạ lùng Đức 


Í Mẹ phù hộ cho những kẻ làm tôi tớ mình trong 
lÔ họ ấy đang khi sống trên đời, và khi chết rồi 
~Ý hiện về làm chứng tỏ tường. Ta thuật một 


thì. Quả thật như lời; phu nhơn đạo đức ấy 


“{ truyện sau nầy về ơn cứu cho mau khói 
uu 4 luyện tội: 

Ủ { Có một phu nhân rất nhơn đức ở thành 
#4 Otrante trong nước Naples xưa, nghe cha kia 
0 về dòng Caramêlô giảng về sự sốt sắng vào họ 
LỆ áo Đức Bà, và giải nghĩa rẽ ròi về hai ơn 
! { trọng Đúc Bà hứa ban cho những tôi tớ trung 
" thành, bèn thích tình cảm động xin vào họ áo 
!Â ấy và nắm giữ luật cần thận ; càng ngày lại 
0Ú. càng thêm ái mộ cầu nguyện riêng cho đặng 
ĐỘ chết trúng nhằm ngày thứ bảy kẻo ở lửa luyện 
; __ tội. Cách ít năm người ấy phải bịnh, mà bịnh 
HỆ tình phát nặng mau quá đến đỗi các thầy lương 
“{  y đều đoán không qua khỏi thứ tư sau. Song 
HỆ kẻ liệt cứ trông cậy và mĩn cười nói với mấy 
lỆ thầy: rất thánh Đức Bà có hứa cho mình chết 
Ì Ì ngày thứ bảy, nên còn ba bữa nữa mới sinh 
Ỉ 
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tắt hơi trúng nhẫm ngày thứ bảy như đã trông. 
ước bấy lâu. 
Con gái bà cững nhơn đức lắm, mà ưu sầu ề b 
thương tiếc khóc mẹ chẳng nguôi. Bữa kia 3, 
-_ đang khi cô nầy ở trong phòng vắng đọc kinh . : 
cầu nguyện cho mẹ mình, khi không có một '3 
ì cha kia là người Chúa hay cho biết nhiều sự ' 
| phi phàm thẳng vô thăm an ủi rằng: «Con 1' 
đừng khóc nữa, phải mừng thì hơn. Chathay |' 
| 


vì Chúa mà tới cho con biết chắc : hôm nay là... 
thứ bảy mẹ con lên trời, nhờ những ơn riêng . 
Rất thánh Đức Bà cho những kể vào họ áo |' 
Người. Vậy con hãy vui mừng ; nếu con mất - 
mẹ ởdương gian, từ rày con được có thêm. 
một người bàu chủ đắc thế trên trời.»  “ XẠN 
Bà thánh Têrêsa Mẹ có chép đề lại, nói mình “ 
thấy tợ mặt một linh hồn ra khỏi luyện ngục .. 
như thê ấy, bỡi thuở còn sanh tiền vào họ áo . 
Đức Bà và giữ ba đều chỉ trước. : 
Những kẻ chẳng tin sức phép siêu tánh cũng : 
những nố lạc đạo thì hay kiếm lẽ bôi bác kếo .. 
_—_— người ta tin trởng mà nhờ ơn trên cho đặng 31 
lo phần rỗi linh hồn. Mà thật sự đáng tin, 
đáng trông cậy hết lòng : bỡi vì chủng ta rõ . 
biết Đức Chúa Giêsu Cứu thế hằng dủ lòng . 
thương xót eon cái mình nên bày nhiều cách - 
thế, như áo ảnh, chuỗi lần hột có ân xá mà - 
làm đồ khi cụ cho dễ lo làm nhiều việc lành BE. 
hơn mà chớ.  - Ôxệế 


ng... 


10°., — Ngày 31 Octobre 1934, Hội thánh ban 
thêm những Đại xá tiêu xá sau nây: 

A. Trong cả và tuần lễ Các đẳng, các lễ làm 
đều có đại xá Bàn thờ, phải nhường cho các 
đẳng. 

B. Mỗi ngày trong tuần ấy, ai có xưng tội 


Í rước lễmà di viếng đất thánh cùng cần nguyện 


-_ Ít là thầm trong lòng, thì đặng nhờ một đại xá, 


môi ngày một lần. tế 
C. Còn trong năm, mỗi lần đi viếng đất 
thánh và cầu nguyện như nói trên, thì đặng 


_ nhờ một tiều xà 7 năm, phải nhường lại cho 


các đẳng. 


Truyện một vị linh mục hiện về. lại nhà 
dòng ông thánh Léonard của các bà phước 
Clarisses về Địa phận Spoleto, tỉnh Montefalto 
nước ltalia, luôn trong 1 năm 2 tháng có tiếng 
chuông kêu 28 lần, những lúc khác nhau. 
-Lần đầu hết là ngày 2 Septembre, nhằm thứ 
hai trong tuần năm 1918. Nghe rung chuông 
nhà mặc áo bà Mẹ cả Teresa de Jésus ra thì 
nghe tiếng nói rằng: Tôi phải đề của làm 


__ phước nầy lại đây. Nói đoạn tự nhiên cái bàn 
[ quay xây vô có đề 10 lires (là quan tiền nước 
Halie.) Bà Mẹ hỏi người dưng của ấy mà xin 


lễ, cầu nguyện hay là làm việc lành nào. Tiếng 
ấy trả lời : không buộc. Bà mẹ hỏi lại, xin cho 
biết tên kẻ dưng, thì tiếng nói: không cần 
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phải biết. Nghe nói thì dịu dàng, mà hơi ưu ~ 


sầu, như đâu đàng xa và lật đật vậy. 

Lần thứ hai là mồng 5 Octobre; lần thứ ba, 
31 Octobre ; lân thứ tư, 29 Ñovembre; lần thứ 
năm, 9 Décembre. Bận nào cũng đề 10 lires. 
Bà bề trên hỏi có ý xin cầu nguyện, thì tiếng 
ấy đáp: Lời cầu nguyện vốn đẹp lòng Đức 
Chúa Trời. 


Hai lần sau, là mồng 1 và 29 Janyier, cũng .. 


tương tựa mấy lần đầu. — Lần thứ tắm, 14 
Mars, đang lúc người nhà xét mình tối, chuông 


nhà mặc áo kêu hai lần, bà Mẹ liền ra thấy có 


_ lires trên bàn quây mà không ai thưa lại : nhà 
thờ ngoài đóng cữa khóa hết, biều đi lục soát 
cùng không thấy ai. Từ ấy mới sanh nghỉ kẻ 
đưa tiên bấy lâu không phải là người thế. — 
Lần thứ chín, 11 Avril, đem 10 lires đến và 
xin cầu nguyện cho một linh hồn đã qua đời. 
Đó là lần thứ nhứt kẻ làm phước xin cầu 
nguyện. — Lần thứ mười, 9 giờ rưỡi ban tối, 
nghe tiếng chuông kêu thì bà bề trên cả đi với 
3 bà khác, thấy hai tấm giấy 10 lires đề trên 


bàn xếp hình thánh giá; cửa nhà thờ thì đóng... 


kín hết. 
— Mấy lần sau bà Mẹ sợ là chước qui, thì khi 
ra đọc câu kinh chào : Ngợi khen Đức Chúa 
Giêsu và Đức Bà, thĩ tiếng ấy thưa lại Âmen, 
hay là lập lại nguyên câu ấy, Rồi có khi tiếp 
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rằng : Tôi đề của nầy lại đây xin các bà cầu 
nguyện giùm. Có lần bà bề trên làm dạn hỏi : 
Whơn danh Đức Chúa Tròi Ba Ngồi, aì đó 


{ vậy ? Tiếng ấy đáp : Không được phép nói. 


Lần thứ mười bảy, 12 Aoùt, lúc § giờ tối 


nghe tiếng chuông nhà mặc áo, bà bê trên với 


hai bà ra coi chỉ thấy 10 lires trên bàn.- Các 


_ bà nhơn danh Đức Chúa Trời hỏi, cïng không 
-_ ai thưa lại. Bấy giờ cả ba, mấy chị ở ngoài 


cùng Cha Alêxandre Climati, Cha Agace 
Tabarrini, Cha Anpelo cũng đi lục soát bết mọi 


| xó trong nhà thờ, song không thấy ai. — Lần 
| thứ mười tám, 19 Aoùt, 8Š giờ rưỡi tối, bề trên 


nghe chuông kêu đi ra chào như đã quen : 
Ngọt khen Đức Chúa Giêsu 0à Đức Bà, thì có 
tiếng thưa lại : Ámen, đoạn nói thêm rằng : Tôi 
đề tiền nầy lại đây, xin các bà cầu nguyện giúp 
cho. — Bề trên trả lời : Đem tiền ấy làm phước 
cho người khác túng thiếu hơn; chúng tôi sẽ 
cầu nguyện cho. Liền nghe một tiếng rất thảm 
THð rằng : Không, không, xin bà hãy thương. 

mà nhậm lấy. Bà nói: Chúng tôi muốn biết là 
ai đó. — Tiếng ấy rằng: Xưa rày cũng là tôi 
mãi. — Rồi không nghe gì nữa. 

Lần thứ hai mươi ba, 3 Octobre. Độ 9 giờ 
tối bà bề trên đang đứng bên cữa sô nghe tiếng 
chuông liền ra thấy 20 lires, thì chối dài rằng : 
Nếu không nói tên tuôi kể dưng, thì Cha linh 
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hồn cấm hẳn, không cho lấy vì sợ là chước 
qu! Tiếng ấy nói lại : Không, tôi là một linh 
hồn đang phải ở chốn luyện hình ; tôi phải 
giam phạt trong lửa nầy đã 40 năm nay, vì 
xài phí của Hội thánh. 

Lần thứ hai mươi bốn, 6 Octobre. Sảng ngày 
bà bề trên xin Đức ông Climati làm lễ cho linh 


hồn ấy. Lễ đoạn có tiếng chuông gọi bà ra, liền... 


nghe tiếng quen ấy nói: Cám ơn nhiều lắm. 


Tôi xin đề của nầy lại đây. Bà hỏi nữa, song 


không trả lời. 
Lần thứ hai mươi lắm, 10 Octobre. Lúc 9 


giờ 45 tối các bà đã đi nghỉ, bà bề trên còn - 
thức nghe tiếng gọi ngoài cữa phòng rằng: Có -- 


người kêu ngoài nhà mặc áo. Bà ra đọc câu 


kinh chào như lệ, thì nghe thưa Amen, đoạn - 


thưa ngay rằng: Tôi đề của nầy lại đây. ‹ Cám 
ơn bà. » Thật sự là sáng bữa ấy các bà có xin 


Cha Bianchi đến giảng cấm phòng đó một lễ 


cho linh hồn ấy, — Bà bề trên nỏi lại rằng: 
Cha linh hồn dạy, nếu không xưng tên tuôi thì 
không được lấy. — Linh hồn chẳng thưa theo 


lời hỏi, chỉ đáp rằng: Lý đoán Ð. €. T. công 
thắng vô cùng. — Bà rằng : Nhưng mà chúng 


tôi đã xin làm nhiều lễ; nếu một lễ cũng đủ 
cứu một linh hồn, sao người hẩy còn trong lửa 


luyện tội? — Linh hồn trả lời: Nhưng tôi chỉ 
được một phần rất nhỏ mọn. Nói đoạn TH. 


nghe gì nữa ; mà có đề lại 20 lires, 


S- đây -- 


Lần thứ hai mươi sáu, 20 Oetobre. Giờ thứ 


-Ÿ 5,45 tối, bà bề trên với hai chị đang bước lên 


TT. NH.G 
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-Ÿ nghe tiếng chuông liền ra, chỉ thấy 10 lires đề 
-Ÿ trên bàn, chớ không nøhe nói øì, thì ba người 


về. Vừa đến nhà ngủ lại nghe chuông nữa, thì 
Irỏ xuống chào như mọi khi, linh hồn thưa 


- Amen rõ ràng lắm. Bà không chịu lãnh 10 lires, 

{ linh hồn mới nói giọng thương xỏi : Xin hãy 
- nhậm lấy cho. Bà giơ tay lấy liền nghe tiếng : 
- Cám ơn. — Bà hỏi ::Có được, xin cho biết là 
_ ai. Linh hồn đáp : Xin hãy cầu nguyện, hãy 


cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện. 

Lần thứ hai mươi bảy, 30 Octobre. Giờ thứ 
2,45 ban đêm bà bề trên giựtmình dậy,nghe mộ t 
tiếng ở ngoài phòng nói : Có người giựt chuông 
nhà mặc áo. — Bà làm gan ra, cất tiếng chào 


{ như mọi khi, thì nghe tiếng thưa Amen đoạn 


thêm rằng : Xin đề của này lại đây. Bà bề trên 
liền dứt câu mà rằng : Cha giải tội cấm không 
được lấy. Vậy nhơn danh Ð. C. T. và vì lời 
Cha linh hôn dạy, tôi hỏi ai đây ? Phải là một 
thầy cả hay là bồn đạo ? Tiếng trả lời : Tôi là 


_ thầy cả ? — Vậy của xài phí có phải là của nhà 


rXx sằ và? lá~ 


ì 
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dòng nầy chăng ? Tiếng nói : không phải, song 


tôi được phép đem đến đây. — Lấy đâu mà 


đem đến ? Tiếng nói : Lý đoán Ð. C. T. nghiêm 


-_ nhặt vô cùng. — Tôi không tin là một linh 


hồn hiện về. Tiếng đáp : Bà có muốn dấu làm 


HH x«^+“ -- 
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chứng không ? Không, không, tôi nhát lắm. 
Đề tôi về kêu một bà nữa rồi hãy làm, được 
không ? — Tiếng đáp không được phép. — Bà 
bề trên bèn giơ tay lấy 10 lires, thì linh hồn 
đáp rằng: Cám ơn, bây giờ tôi về cầu nguyện. 
— Bà bề trên hỏi ? Có cầu nguyện cho tôi, cho 


nhà dòng, cho Cha giải tội chăng ? Liền nghe... 
câu : Benediclus Dens qui... Chúc khen Đức _ 
Chúa Trời, là Đăng... Rồi vừa đi vừa đọc thầm . 
những tiếng øì nghe không rồ. Mấy lần trước - 


thì như thê đứng ngoài nói tới, lần nầy nghe 
lẹ làng vui vẻ hơn. 


Lần thứ hai mươi tám, 9 Wdstiids 1919. 


Giờ thứ 4,15 sáng, bà bề trên đang ở nhà ngủ... 
nghe tiếng chuông kêu, thì xuống đến nơi chào 


hỏi như mọi khi: Ngợi khen Đức Chúa Giêsu 
bà Đức Bà, Tiêng ấy dáp lại: Sáng danh ngợi 
khen Người đời đời chẳng cùng ; đoạn nói : Tôi 
hiện về lần nầy đề cám ơn bà, cắm ơn cả nhà 


dòng. Từ nay tôi mới được khỏi mọi hình khô, .. 
được bước vào nghỉ ngơi đời đời.— Bà bề trên .. 


hỏi : Còn các thầy cả đã làm lễ, Cha giải tội, 


Cha Bianchi, Cha Agace thì sao? Linh hồn . 


rằng: Tôi gởi lời cám ơn hết thầy. — Bà bề 


trên nói : Phần tôi ước ao cũng được vào. 
luyện ngục như thể ấy, vì ở đó chắc được rỗi. 
linh hồn hơn. Linh hồn rằng : Đã có lý đoán... 


Đấng cao Cả vô cùng. 


“— đẠO — 


lỆ Bà bề trên hỏi tiếp : Trên thiên đàng có cầu 
_eho tôi, cho nhà dòng, cho cha mẹ tôi hoặc 
“còn phải giam trong lửa luyện tội, cho Cha 
|ụn tội, cho Cha Bianchi, cho Đức Giáo tông, 
-{ cho Đức Cha và đức Hồng y Asecalesi chăng : 
| Linh hồn rằng: Tôi sẽ cầu nguyện cho hết cả. 
-Bà bề trên xin chúc sự lành cho các người 
“mới nhắc trên, thì nghe cất tiếng lên Tăng : 
Ehenedicrio Đomini super 0os. Chúa xố ban 
„ | phước lành trên phô ngươi. Liền biến đi ; lần 
la không. đem tiên đến nữa. Có khi là trả 
{ tất món tiền đã xài lúc bình sinh rồi đó. 
: Theo giấy tờ bà bề trên làm khai, thì linh 
_ hồn hiện về 28 lần : tiếng nói mấy lúc đầu có 
lÍ _về âu sầu, đần dần vui vẻ hơn và lần sau hết 
- xem ra thỏa chí lắm. Tiếng chuông gọi nghe 
li “rất in ôi bỉ ai, nhưng kẻ nghe được bình tịnh 
| _ trong linh hồn, ra bạo dạn và có nhiều sự an 
ủi Tiền đem đến thường là tấm giấy 10 lires, 
cỏ một lần 2 tấm, thấy 2 lần 20 lires. Cọng 
Í chung hết thấy là 300 lires, có hai số về sẻrie 
| 041161 và 2694. Các bà đã xin cho 38 Lễ, và 
tín chắc nhờ Lễ làm trên bàn thờ có đại xá 
| nàng ngày cứu được linh hồn ấy mau như 
| vây, vì cha Bianehi đến cấm phòng cho nhà 
{ phước ấy rồi trở về Roma bữa sau làm lễ cho 
{ lỉnh hồn ấy tại nhà thờ Dòng Đức Chúa Giêsu, 
_trên bà thờ có đại xá riêng ấy, 


{ Ệ 


Khỏi tám tháng Tông lãnh Giám mục lập Ì: 


tòa ở Montefaleo đề tra xét việc nầy theo luật 'ƒ¡ 


phép Hội thánh : lựa chọn những đứng thanh Ẳ h 
tra thông minh đức hạnh, kêu chứng rất đáng '1 
tin và có lời thề trước, thì đông trên trăm '1h 


người ; còn các bản sao lục gạn hỏi. hơn hai 1, 


trăm có đóng dấu cần thận lắm.. 
ĐOẠN THỬ HAI MƯƠI SÁU. 
Về đức hào kiệt cứu giúp 

các đẳng linh hồn. 


Trong mấy đoạn trước nầy giảng về sự bố Í 


thí, hầm mình, đọc kinh cầu nguyện, dưng lễ, 1: 
rước lễ, hưởng nhờ ân xá, người bồn đạo hay. h 
làm mà giúp đỡ các linh hôn nơi Luyện ngục. 1: 


Song có một sự cao cả can đãm gồm hết các 1 


việc lành phước đức mới kê trên là khi mình - 


còn sống làm được những việc øì, đền tội bao 1 


nhiêu, thì dưng hết mà cứu giúp các linh hồn '1 
bị giam. phạt trong luyện hình mà thôi,. 
không đề cho mình. Thìn lòng làm vậy gọi là. 
“khần nguuền hào kiệt. Có chỉ làm tới chừng. 


ấy thật là nhơn đứe anh hùng lắm: bỡi vì biết. 
mình sao cũng sa ngã tội lỗi mỗi ngày, thì chắc Ì 
đời sau phải phạt đền tội nghiêm nhặt nặng. 


nề, không khỏi; nhưng vậy bây giờ có bao. 
nhiêu của cải thiêng liêng: s“ dang trạm _ 
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) , hết cho các đẳng nhờ mà thôi, còn phận mình, 
LỆ thì phú đề mặc lượng Chúa Trời công bình 
ÚỆ “trừng phạt. 
(Ệ Mà chớ tưởng phải là nhơn dức tới bực 
0 thánh cả anh hùng mới khấn nguyền làm việc 
lŸ ấy được; có người là giáo hữu thường, song 
cvì có lòng mến Chúa tận tình, thương các đẳng 
“linh hồn hết lòng cùng hiệu ích lợi thật làm 
| | vay thì đà gầy ra việc ấy trước mặt Chủa Trời. 


— Đưng sự ấy là việc mình tự ý tình nguyện 
.chớ không có luật nào ép buộc. — Kẻ làm việc 
) đỏ thường hay phủ gởi trong tay Đức Mẹ hầu 
0 người tự định phân cho những linh hồn nào 
L| người biết cần nhờ hơn. — Tuy gọi việc dưng 
Y "Ấy là lời khấn, nhưng muốn thôi hay là bỏ khi 
vŸ nào thì đặng luôn, không buộc cho đến đỗi hễ 
Ñ | bỏ thì mắc tội đâu. — Chẳng cần phải có đọc 
lì “theo kiêu kinh nào mới thành lời khần nguyện 
" sẽ hễ mình có ý làm thật như vậy thì đủ Chúa 
Ệ Ễ ö thấu rồi, 
l : Những sự nhọc nhẵằn cực khô đền tội về 
0 phần ta ; ta muốn nhường cho kẻ nọ người kia 
ý hay là đề dành lại cho mình cïng mặc tình. 
0Í Song ta không được bỏ dứt chính công nghiệp 
trong các việc mình, nghĩa là hễ ta làm việc 
¡| nào thì ta là chủ việc ấy luôn ; việc ấy có công 
{thêm bực vang hiền cho mình trên trời. — 
Lại cũng chẳng được nhường phần cầu xin cho 


% 
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các đẳng : Cho nên dầu có dưng hết việc lành ' 
như thê ấy, thì không ngăn trở mình cầu xin 


cho kẻ khác. ] 
Ấy vậy sự phú trót mọi tviệc mình nói đây l 
là dưng hết phần đền tội mà thôi. — Lấy hết 1 


các sự đền tội bởi các việc lành làm trong đời - 
mình mà cúng thí cho các đẳng linh hồn nhờ 1. 
bây giờ, còn phần riêng mình phải Chúa phạt 7? 
đời sau thể nào cững sẵn lòng chịu hết: Thê ƒ° 
ấy chẳng phải là đức anh hùng cang đẩm sao? 1: 


Khần nguyền giữ đều ấy là chí khí cao Ì1, 
cả, làm cho kẻ dưng mình chuyên việc ấy hóa Ï1; 
nên của hi sinh, là thí mình mà khần xin Chúa Ì1, 
cả nhiêu dong cho các linh hồn trong Luyện. D 
ngục. Các việc mình đền tội, mọi của mình 1 
xuất ra bố thí, các sự ăn chay hầm mình chịu. 
khó, các thứ đại xá liều xá mình lo nhờ, các 1, 
sự đau đớn cực khồ mình mắc, thì chẳng đề 1 
dành lo phần hậu nhựt cho mình đời sau, một : 
bỏ vô kho chung mặc đòi Hội thánh phân chia. 

-eho mấy con bần cùng túng ngặt hơn hết. 


Gương các thánh. Nhơn vì sự ấy có nhiều. 
đứng thánh và nhiều kẻ lành khác đã dưng. 
mình làm việc ấy: đây xin kê ra ít thánh ta 
biết rổ mà thôi. Š 

Đời trung cô có bà thánh Lidvida, bà thánh. 
Christine Admirable, bà thánh Giêtruđê, bà 1 


Ý.... .`~— 
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_ : thánh Catarina Šienna. Qua đời sau có bà thánh 
Têrêsa Avila, bà thánh Maøarita Maria, bà Mẹ 
Francoise de Pampelune và đức Hồng y 

\Í Ximenès ; Đức Hồng y nầy được ơn nghe chính 

| l Đức Mẹ khuyên bảo dưng hết mọi việc mình. 

: Vậy thì việc phước đức nầy đã có lâu dòi, 
- mà đời nay lại tràn ra nhiêu nơi hơn nữa, 
“ Chúa nhơn hậu từ bị đề truyền trong đời rốt 
Ÿ nầy lo việc cứu giúp thiêng liêng cách ấy, hầu 
- bù lại số đa thập bội con nhà có đạo chẳng biết 
- tới kế quá vắng lâm cơ chỉ thời; ấy cũng như 
0Ÿ là dọn dẹp ngày tận thế sẽ đến, vì từ ngày ấy 
ì - Luyện ngục chẳng còn nữa, chỉ có hai nơi sẽ 
- eỏ đời đời mà thôi là 7hiền đàng và Hỏa ngục. 
—— Cha Olinden về dòng Théatin cả đời lo rao 
M truyền việc lành nầy cách riêng, đã xin cùng 
t Đức thánh Phapha Benedictô XII đặng nhiều 
ĐỘ ân Lứ và nhiều ơn riêng qui trọng cho những 
HỆ kẻ chuyên lo việc nầy. Khi Đức Giáo hoàng 
NẢ nghe người phân trần các lẽ thì động lòng 
“ thấm lý, đến đỗi gần muốn cao rao trong bài 
9Ã giảng cho dân chúng hay mình cũng đã dưng 
¿{hết mọi công cán phước đức đền tội cho các 
{ dẳng rồi nữa. song bỡi giữ đức khiêm nhượng 
- thì chẳng tổ việc lành riêng mà thôi. Mà thật 
Đức Giáo Tông ấy có dưng hết các việc lành 

. mình cho các linh hồn nơi luyện tội, 


Nhệt cÝ TT SVA 


Dòng Đức Chúa Giêsu ra mặt đi tiên chỉnh 
trong hết mọi việc gì làm sáng danh Đứể Chúa ƒ 
Trời : Nên có nhiều thầy Đòng ấy làm gương - 
sáng về đều ấy như Cha Ribadeneira là kẻ 
chép hạnh các thánh quanh năm cùng nhiều 'ƒ 
cha khác có danh tiếng thông minh nhơn đức. 
Cha de Montroy lại còn làm quá nữa, là khi ' 
liệt nặng gần chết thì chẳng những là giao cho 
các đẳng hết mọi công đền tội mình đã lập cả 
đời, mà lại cứ việc làm theo đức cả cho tới 
đời sau nữa: là làm tờ trối nhường hết ráo. 
cho các đẳng mọi công khó, mọi lời cầu nguyện 
các lễ Misa, các ân xá đại xá các Cha các thầy - 
trong Dòng Đức Chúa Giêsu quen làm mà cầu 
cho linh hồn mới qua đời; lại nữa hết thầy. 
các việc lành phước đức, cầu hồn gởi lễ của. 
các người quen lớn cho thêm, cùng hết mọi: 
ơn cứu giúp thiêng liêng bất kỳ là của ai đỐng 4 
cho linh hồn mình nữa. 


Đời nay các Cha Dòng ấy còn sốt sng như. 
thuổ xưa thì chẳng những dưng công khỏ tư. 
riêng mình, mà lại lập Hội kêu mời bồn đạo 
nước nọ nước kỉa chung lo cứu giúp các đẳng. \ 
linh hồn nữa. Như thấy tại kinh đô nước 
Phangsa có nhà phước các Cha Dòng Đức. _ 
Chúa Giêsu lập, hiệu là Các Bà cứu giúp Luuyên: 
ngục (1). Các kẻ đi nhà phước nầy làm lời. 


(1) PETPEW v4) du Purgatoire. 
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l khấn đức hào kiệt dững hết mọi sự hầm mình 
t đền tội, mọi lời đọc kinh cầu nguyện, các việc 
S làm các sự khó cực cho các đẳng trong Luyện 
0t ngục hết. Dòng nầy sảng lập chừng 30 năm 
- nay mà đã sanh ra nhiều nhà nhánh khác cho 
“Ÿ tới bên nước Tàu. 


' Nhiều gương đức trọng kê ra trước nầy với 
VỆ có các ân xá đại xá mấy vì Giáo Tông từ Be-- 


- nedieto XHI đã ban ra cho các người vô những 
LÝ Hộ ấy, đủ nèn chứng kiến việc thí dưng hết 
LÝ. của mình cho các đẳng là chính lối nhằm phép, 
HỆ cùng có sức cứu đặng nhiền linh hồn cho khỏi 
/Ý ngục hình, và thêm vinh phước cho mình sau 
HỆ này vô cùng Bởi vì Đức Chúa Trời là Đấng 
lÝ hằng rộn: rãi với những kẻ trải lòng quảng 
MO dại, sẽ trọng thưởng kẻ có đức mạnh mẽ anh 
-_ hùng dường ấy chẳng sai. 

-_ Nhưng vậy mà có kẻ cãi lại, nói nhơn dức 
- thương yêu buộc phải cầu nguyện cho những 


'“ “kể nào có công có nghĩa với mình bấy 
n6, làu trước, như cha mẹ, bà con, kẻ làm ơn 
lành... Nói nghe cũng phải : song khi ta cho 
"§ hết các phần mình đền tội mà cứu giúp các 
IO đẳng, thì ta còn phần dọc kinh cầu nguyện 
l luôn. Thì mặc sức làm việc lành phước dức : 
ụ đọc kinh khần nguyện, xem lễ rước lễ, bố thí 
Ï 


_ xin lễ cho những kể mình yêu dấu. 


Lại nữa dẫu có luật sống bình bắt. buộc 
phải lo đền bồi mà bồ thục cho những kẻ trối 
tiền của đất cát cho mình, thì lời khẩn hào 
kiệt nầy cũng không cang phạm đến luật phép 
ay : đã có mấy vì Giảo Tông như Đức thánh 
Phapha Benedictô XHI có rao cho giáo hữu - 
hay lòng tình nguyện phú dưng thê ấy chẳng - 
làm ngăn trở thầy cả lãnh tiền lễ theo ý người . 
xin đâu, 'frong sự giữ phép công bình nãy . 
cũng phải nghiệm như trong luật yéu người, thể - 
nầy : Chúa thấu biết hết niềm bồn phận buộc '1 
ta làm cho những linh hồn ấy, thì Chúa lấy . 
công khó đền tội thí dưng đó mà cứu giúp 
những linh hồn mình mang ơn mắc nợ rước _ 
hết mà chớ. E 
“Nhược bằng có ai muốn giữ ‹ đức ấy, mà còn - 
nghỉ sợ, e thiệt cho linh hồn nầy, không được . 
trả cho linh hồn nọ, thì làm theo lời á thánh | 
de Munfort khuyên, là có ý thêm vô đều nầy: . 
Tôi phú dưng cho các dẳng hết mọi công - 
nghiệp đền tội của tôi, như tôi được phép làm ˆ 
bao nhiêu nà như Chúa ưng nhậm ¬ 

Dón tắt đôi lời cho đễ hiên: Ai có đức l0 : 
mạnh và đức yêu người can đẩm mà truất hết - 
công lao đền tội trong đời mình, có ý nhường . 
lại cho các đẳng nhờ, thì đã không hại mình . 
cũng chẳng hại ai; lại được lời lãi thêm về . 
phần công nghiệp, về phần cầu xin, về phần . 
đền tội nữa chẳng sai. _ 
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Lợi về phần công nghiệp, vì bởi có đức 

thương yêu mà chẳng kề tới ích lợi riêng cho 
- mình chừng nào, thì thêm công thêm bực 
- phước đức cao chừng nấy. Vã đang khi ta 
ˆ dưng các việc đền tội mình cho các dẳng, là 
- lột hết của mình mà cầu cứu những kẻ bị gian . 
- nan khốn khồ trong Luyện lội, thì há chẳng 
l§ phải là tới tột bực yêu người trọn hảo sao ? 
Ý Làm cho tới chừng ấy thì chẳng phải là bổỡi 
lòng ước cầu nguyện vọng cho danh Cha cả 
Ÿ sáng, cùng có lòng yêu mến Đức Chúa Giêsu 
- hết lòng hết sức sao 
__ Lợi về phần cầu xin, là vì mỗi lần làm 
-_ việc gì mà có ý xin Chúa ban ơn nọ ơn kia 
›Ÿ cho mình hay là cho kẻ khác, thì công ấy đã 
ôÔ{Ô không bót lại có sức động lòng Chúa Trời hơn 
UV nữa, chẳng khá hồ nghỉ. Ai nấy cũng rõ : hễ 
„{ - việc nào càng nên trọn lành bơn chừng nào, thì 
¿| càng thêm sức cầu xin đắc lời hơn là chừng 
- nấy. Cho nên các thánh đắc thế cùng Đức 
- Chúa Trời hơn chúng ta vì bỡi các đứng ấy 
Ý hầm mình, đọc kinh xưng tội rước lễ, xem lễ 
¡| nhiều hơn cùng sốt sắng hơn. 
ý | Lợi về phần đền tội, bỡi vì hề ai xuất phát 
¡ñ | của gì tại có lòng mến Chúa, thì Chúa là đấng 
¿ | rộng rãi vô cùng sẽ trả lại bằng trăm bằng 
ụ | ngàn. Lại trong sách vang cỏ lời Chúa Cứu 

{ thế bia truyền « hề a¡ lấu lường nào mà đong 
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cho ké khác thì Chúa sề dùng lường ầu mà dong - 
lại cho. » Chúa cũng phán dạy bà thánh Giêtruđê 4 
cho biết hễ làm chọ các đẳng sự gì thì cũng. 

_nhưữ thê làm cho Chúa vậy. — Vì vậy ta được 
trông cậy vững vàng, trông đời sau Đức Chúa . 
Trời sẽ thương mấy kể mến Chúa yêu người 
mà nhường hết công linh đền tội = các đàng 
linh hồn nhờ. 


Cũng có lời trong Sấm truyền chần chân, ‹< 
rằng: Sự thương yêu người ia khóa lấp nhiều - : 
lôi lôi pà của bố thí cứu cho khỏi chết. Nào cô. 
ai bố thí vật gì quí báu bằng của thí dưng cao. 
thiêng nầy sao ? Công việc nầy chẳng phải làm ì 
phước của dư mà thôi, song thật là vét sạch - 
mọi công lao đền tội trong đời mình mà trút. 


hết cho các linh hồn bí yến cùng cực đặng nhờ.. 


Nhơn vì lề ấy cùng nhiều lễ khác Ặ' thánh 
de Munfort kết luận thể nầy : Những kể có MT 
ngay lành mà dưng hết mọi công linh mình đền . 
tội đề cho các đẳng nhờ, thì hoặc chẳng sẽ bị - 
qua lửa Luyện nào chút nào, hoặc nếu có phi. 
øiam vào đó thì cũng chẳng bao lâu : sao cũng . 
chóng mau hơn là để dành những việc đền tội < 
ấy lại cho mình chúc. Vã lại đang còn sống ở à 
đời mình cũng mạnh thế, xin Đức Chúa Trời ä 
được hết cho mình và cho kẻ khác nữa. Còn lên < 
trời rồi thì sẽ được thêm bực cao 4rong TRE 
hiên hơn nữa chẳng sai.  ˆ. 
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Ấy là những lẽ mạnh thúc giục ta lo làm 
phước cho các đẳng linh hồn cho mình thêm 
lợi lộc riêng nữa, mà nhứt là cho đặng sảng 
danh Đức Chúa Trời hơn : bỡi muốn cho danh 
Cha cả sáng, mới chuyên trì cứu giúp các đẳng 
cho tới chừng ấy. — Ai nấy đều biết hề có tội 
thì làm sao cũng không khỏi bị giam phạt 
trong Luyện ngục, chẳng lâu thì mau, chớ 
không khỏi khi nào : Song bổi muốn lo lắng 
làm sáng danh Chúa, nên chẳng kề lợi hại . 
mình, một trang sức tìm phương cứu giúp các 
linh hồn bị tù rạc ngục hình mau lên thiên 


__ đàng hưởng phước đời đời, thì là trúng mối 
-_ lợi trọng hơn hết. Kẻ làm thê ấy là phú thác 


mặc thửa ý Chúa phân định các sự thạnh suy 


bỉ thới ; thật là can đầm anh hùng, được cả 


lòng nói như thánh Gióp xưa rằng : Đầu (ôi bị ˆ 
lưỡi gqgươm Người sát phạt, tôi cùng cứ khong 
khen chúc tụng Người luôn mẫt. (1) 


Những ơn riêng Hội thánh ban cho kẻ 


Ễ làm việc ấy là thê nầy : — 1° Những kẻ nào 


khần nguyền làm việc đức cả ấy có phép 


-_ nhường hết thấy ân xá đại xá mình nhờ cho 
| các đẳng linh hồn dầu là ân tứ ban truyền 
{ cho một mình kẻ sống mà thôi. 


2° Mỗi ngày thứ hai những kẻ ấy đi xem lễ 
có ý cầu cho các đẳng, dầu không rước lễ, thì 
"() Job, XI, 13, 
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cũng đặng nhờ đại xá. Nếu mắc trở việc làm 
ăn thật mà chẳng đi xem lễ ngày thứ hai đặng,..... 
thì còn nhờ đại xá ấy khi xem lễ ngày Chúa 
nhựt. _ 
3° Mỗi lần những kẻ ấy rước lễ đều nhờ đại.... 
xá hết, song phải thêm việc viếng nhà thờ cùng _. 
cầu nguyện theo ý Đức Giáo Tông. _ 
+ Mấy thầy cả có khấn giữ đức ấy, mỗi... 
ngày làm lễ đặng nhờ phép đại xá riêng Bàn... 
thờ, ( Prioilegium Altaris ). Ơn trọng nầy ban..... 
riêng cho thầy cả, chẳng phải ban tại bàn thờ 
nào, cho nên nếu thầy cả ấy đi làm lễ nơi nào, 
thì cïñng đặng nhờ đại xá riêng ấy nữa............ 
5° Mấy trẻ nhỏ chưa rước lễ lần đầu, mấy 


người bịnh hoạn tật nguyền, kẻ già cả, những << 
người ở chốn xa cách thầy cả nên không di 
rước lễ đặng, mà có giữ nhơn đức hào kiệt 2 
nầy, thì cũng nhờ đại xá vậy, miễn là có xưng 
tội, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Tông, và làm... 
việc gì cha giải tội dạy thế lại sự chịu lễ. 


ĐOAN THỨ HAI MƯƠI BẢY 


Về những phương phép phòng ngừa 
cho khỏi Luyện ngục. 


Nguyên sách nầy phân giải có Luyện ngục 
và hình phạt khốn khô trong nơi tù rạc ấy là 
thê nào ; nay gần tới cùng, tưởng phải chỉ làm 
những việc nào hầu đặng phòng ngừa cho 
khỏi chốn hình khô ấy, mới trúng mục đích 
theo ý tác giả và kẻ nghe. 

Về phần các đẳng linh hồn, ta chỉ một đều là 

_ lo cầu nguyện và làm việc lành mà cầu giúp 
__ cho nhiều hơn bấy lâu nay, nên chẳng cần nói 
thêm chỉ nữa. - 

Còn phần ta thì bây giờ biết rõ ràng cỏ nơi 

sẽ giam phạt mình nặng nề lắm vậy, khá lo làm 
sao mà xa lánh; chớ đề đợi nước tới trôn mởi 
nhảy thì sao cho kịp. 
Hàng thánh, thì có bà thánh Catarina đệ 
Gênes, bà thánh Catarina Sienna ước ao tống 
giam trong luyện ngục cho tới tận thế, hầu làm 
cho rạng ngời phép tắc công thẳng của Đức Chúa 
Trời. Có lòng vọng ước cầu khần chịu cho tới 
chừng ấy, thật là tột bực anh hùng hào kiệt 
lắm chúc. Còn ta thì chưa tới bực nhon đức 
nào, ắt phải hạ mình chịu phép cùng tìm 
__ phương liệu thế cho giảm bỏt luyện tội ngày 

-_ sau, mới gọi là người khôn khéo biết cụ bị dự 

__ phòng. 


Những phương phép phòng ngừa cụ biấy 
chia làm hai thứ : Chung và riêng. ó. ` 0Á 

Phương thế chung cần kíp nhút là lánh 
lôi. Đây chẳng nói đến tội trọng : ai nấy đều _ˆ 
biết nếu còn mang giống tội ấy mà chết thì . 
phải sa tới vực nào nữa, chẳng phẩi ghê tạm 
Luyện tội mà thôi đầu. -¬n 

Ấy vậy phải lánh hết các tội nhẹ, vì gọi là 
nhẹ nghĩa là dễ cho Đức Chúa Trời thứ dong... 
tội ấy, chở nó eÏñng phạm đến Chúa Cửu trùng 
thì ra nặng nề, đáng phạt dữ dẫn trong Luyện 
tội chẳng. sai. Chở nói là tội nhẹ mà khi: nợ 
vặt hằng ngày mà mắc tứ tung cũng thành mội . 


vốn to tác phải lo chạy lắm vậy. Lại chở quên _ < 


Chúa chẳng bỏ qua tội nào hết: Người sề bái. ~ 
trả cho đủ hết, không tha một đồng tiền nhỏ, sẽ 
tra xét bắt nhặt mỗi lời nói hư từ (1). ` 


Vậy hãy lo lập thành tâm tánh đạo vị cho ˆ ẳ 


hẳn hòi : dùng toàn thứ đá cầm thạch là các _ nh 
nhơn đức chắc chắn vững bền, chớ dùng lấy 


đồ hảo nhán, là đức bề ngoài sơ sài làm như... 
cây tạp nạp nhạy lửa làm chỉ. Hãy lo canh giữ ~ 
vn lắm vì quân nghịch cùng mình tới cận - 


; hãy cầu nguyện cho thật tình chí lực, vì -^ 
mai yếu đuối lắm. _ ;Ñ 

Đẫu ta . mong trang lo lắng thê ấy, nŨNg hãy - b 
_ceòn sơ sây lỗi lầm hoài. Mà hễ có lỗi lầm sa 
_(1) Matth, XII$6, ˆ ago - 
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l§ ngã, làm sao cũng phải chịu đền ở đời nây 
Ñ hay là đời sau, không khỏi bao giờ. Ví bằng 
Ý muốn khỏi đền trong hỏa hào Luyên ngục 
nặng nề, thì hãy lo đền tội mình bươn khi 
Ÿ còn ỏ đời nầy. — Chở tưởng là khó cực thới 
quá đâu : được nhờ việc đền tội bởi phép bi 
“tích Giải tội rồi còn thêm việc đền tội riêng, 
“ là bằng lòng lãnh các sự đau đớn nhọc nhẵn 
Ñ mỗi ngày, cùng nhờ ân xá Hội thánh là Mẹ 
“ nhơn lành ban phát ra cho ta có mà trả nợ 
"“ đời sau. Nếu ta là con Hội thánh có nhiều 
- phương linh nghiệm dễ tiện mà chẳng lo dùng, 
cứ trì huớn đợi chết đền trong sở khốn cực 
“ nặng nề, là tại mình lòng ưng dạ muốn mà chở. 
Đã chỉ những phương pháp chung trước 
“ nầy, bây giờ còn nói đến phương thế riêng, là 
những nhơn đức nọ nhơn đức kia, có sức nốn 
lòng Chúa Trời đoái xem phù hộ cách riêng, 
_ và tắt bớt lửa Luyện tội mình. 


“Phương thứ nhúứt là sốt sẵng tôn kính rất 
Ễ thánh Đức Bà luôn. Đức Mẹ vui lòng đẹp dạ 
{ môi khi thiên hạ kính ngợi mình là Nữ .DƯƠng 
( cai Luyện ngục. chỉ mình là toàn quyền cứu 
{ vớt chữa bàu các đầy tớ trung ngấi ra khỏ ¡ 
{ trạc ràn, hay là bớt năm tháng lưu giam khốn 
“khó, — Có kẻ hỏi nếu mà Chúa khép án, sao 
'Đức Mẹ được phá án ? Thật thì Đức Bà chẳng 
- có tài phép gì hơn, song có thế thần đỡ vớt 
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chữa bàu cho ta được : 1° chết lành, thoát. ẵ 
khỏi mọi sự đữ trong giờ lâm tử. Ngày kia “ 


Đức Mẹ hiện ra cùng một đầy tớ trung trực 


đang cơn hấp hối cực lực mà rằng : « Biết là $ 


mấy lần con xin Mẹ đến với con trong giờ sau 


hết : mỗi bữa con đọc kinh Kính mừng xin Mẹ : 


trợ con trong khi lâm chung, một cách sốt sẵng 
chí thiết. Thì nay có Mẹ đây, con đừng sợ gì - 
hết. » — 2° Ăn năn cách trọn ví bằng còn mắc < 
tội trọng mà xưng tội chẳng đặng. Tới ngày tận ˆˆ 


thế mới thấy hết những tích mật nhiệm về lòng ì 


Mẹ khoan thay thương xót thê ấy. Trải lại đang < 
bây giờ dưới hoả ngục có muôn vàn linh hồn... 
phải khốn vô cùng, bỡi xưa chẳng cậy nhờ Bà < 
Hội thánh kính tôn là Đấng bàu chữa kế có tội “ˆ 


mà chớ. — 3° Giảm bớt ngày giờ cùng hình 
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phạt Luyện tội và mau ra khỏi đó nữa. Có ~ 


nhiều linh hồn hiện về, nói mỗi ngày thử bảy 
Đức Bà xuống viếng con cái mình trong khám < 
đường, cùng đem một ít người lên với, nhứt... 
là những kế cứ mang áo Đức Bà và giữ chính . 
chắn luật lệ họ ấy. — Còn trong hội Môi khôi _ 
tuy chẳng có lời hứa thề ấy mặc lòng, song đã . 
nghe thấy nhiều kẻ vào hội ấy qua đời đã nhờ - 
ơn trọng ấy, bỡi những lời kinh nguyện trong . 
3à làm . 
phép lạ mà bị luyện tội cũng nhờ Đức Mẹ phù ã 
trì bảo hộ cách riêng như có nhiều truyện BE : 


khi lần hột. — Kể mang ảnh váy Đức 


chứng tỏ tường. 
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Sau nữa các ngày lễ Đức Bà là những ngày 


[ lễ vui mầng trong Luyện ngục, nhứt là trong 
{ ngày lễ Móng triệu có muôn vàn linh hồn 
- đặng ra khỏi. 


Ớ anh em giáo hữu hãy khoăn khoái hởi 
lòng mà chúc tụng reo mâng theo ông thánh 


Í  bênadô rằng: «Ôi, sốt sắng tôn kinh Rất thánh 
- Đức Bà Maria thật rất tốt lành và dịu dàng 


là dường nào Ì » 
Phương thứ hai là kính mến phép Bi tích 


{ cực trọng Thánh thể, vì chưng chẳng có việc 

{ cầu khẩn nào hiệu nghiệm cứu được những kẻ 

{ đã qua đời cho bằng công ơn bỡi Chúa Cứu 

{ chuộc tế lễ. Bà thánh Giêtrude được ơn soi 
_ sắng về sự ấy như tích sau nầy : 


Có một chị nhà phước ở dòng bà thánh nầy 


{ tánh nết ở như thiên thần, khi chết hiện về xin 
{ người cầu nguyện, vì mắc nhiều sự chẳng trọn 
Í lành mà không được thấy mặt Đức Chúa Trời. : 
{ Nhưng bi đã cỏ lòng kính mến phép Thánh 
thê thì được ngưởng nhìn tính người của Chúa 
{ Giêsu trong mấy khi sốt lửa yêu mến, như lời 
khai rằng : cTrình mẹ, khi con còn sống ở đời, 


con được phước kính thờ Đức Chúa Giêsu 

Thánh thê. Ôi, quan thầy chúng ta làm tôi tỏ 

ra lòng nhơn lành là đường nào! Con nhờ có 

lòng sốt sắng mến Mình thánh Chúa cách riêng 

như vậy nên bây giờ con hưởng phước lộc 
24 


một việc đại sự tôi phải tới đây mà giao tính - 


-lâu đỏ có gì mà nói ? » — Thưa : « Con không _ 
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nhiều hơn, bổi hình bánh thánh Thể khi . 
cả tế lễ cầu cho con. Bổi vậy chẳng còn bao. 
lâu nữa con sẽ vào nơi thiên quốc. Bạn thánh _ 
đang đợi chờ đội mũ triều cho con. » 


Tiếp luôn truyện người nông phu, ông thánh Š 3 
Gioan Baotixita Viannay là cha bồn sở thành - 
Ars xưa thuật lại. Người nông phu nầy mỗi ˆ 
bữa đi mần về ghé nhà thờ viếng Minh thánh - 
Chúa lâu dài rồi mới về nhà. Cha sở thấy vậy. 
thường lắm, thì bữa kia hỏi chú mỗi ngày tới. 
nhà thờ làm gì lâu vậy. Người ấy thưa rằng; . 1 
« Người ta ở đời có bị kiện cáo hay tới lui - 
thăm lom quan tòa mà bày căn do cớ sự, xin. n 
lo giùm việc nọ chuyện kia, Tôi làm sao nay — sã 
mai cũng sẽ phải ra tòa Chúa phán xét : Vậy là . 


với Người mỗi bữa, bỡi tôi muốn đăng cái kiệu 
lớn ấy. » Cha sở hỏi thêm rằng : « Mà con ở. 


nói øì hết; cứ ngó nhìn Người, Người ngÓ _ 
con; hai bên hiều nhau thì đủ. » Ấy là lòng. 
đơn sơ dốt nát, mà đáng ngợi đáng học theo. 
cho đặng vào nước Thiên đàng. | cảng 

Phương thứ ba là kính tôn Rất thánh Trái - 
tim Đức Chúa Giêsu : Nầy là mối nhiệm linh - 
thiêng tiếp theo sự kính mến phép Mình thánh. " 
Chúa, thêm lòng trông cậy cho kế dọn mình _ 
chết lành mau ra khỏi chốn luyện hình, \ VẤN 


hy k v. +. k 
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chưng ai thành kính Trái tim Chúa (thì nấy mộ 
việc an ủi tâm lòng Chúa Giêsu cứu chuộc và 
lo đền bồi sự vong ân bội ngãi thiên hạ với 
Người. Vä chăng Đức Chúa Giêsu Trái tim đã 
hiện ra mà hứa an ủi những kẻ hữn tình thảo 
lảo mắc phải mọi cơn phiền não. và cho tên 


_ những kẻ ấy ghỉ tạc trong Trái tim mình cùng 
-- khói chết trong khi bội ngẩãi Chúa. Hạng kẻ 


đem lòng thờ kính an ủi Trái tỉn Chúa trên 
chốn dương gian nầy chắc là sẽ được Chúa an 
ủi trong Luyện ngục, và mau ra khỏi chốn 
khốn khó chẳng sai. 

Phương thứ bốn là giữ đức thương yêu anh 
em. Ài nấy trong ta đều muốn cho Chúa xét 
đoán mình nhơn từ quảng đại, thì chớ đoán 
xét chớ vu vạ cho ai, vì Đức Chúa Giêsu có 
ra luật dặn trước rằng : Bau chớ zét nét người 
ta thì khôi bị xét lại; bau đừng xét lại ai, thì 
bau khỏi đoán phạt (1). Chủng ta là kẻ có tội 
nhiều cần nhờ Chúa trời đoán thương duông 
thứ. Thì hãy thứ tha mới đặng tha cho. Vì 
Chúa Cứu thế cũng có dạy tới nữa rằng : Đay 


hầu uêu kế nghịch bau, hầu làm ơn cho những 


kẻ ghét bau, nà cầu nguyện cho những kẻ bắt bó 
0t 0q cho bau, ngồ bau làm con Cha bau ở trên 
trời là Đẳng làm cho mặt tròi mọc trên những 


- kẻ tốt uà những kẻ xấu, uà cho mưa xuống trên 


những kẻ lành uà những kẻ dữ (2). 


() Matth. YH. 1, — (2) Matth. V, 44, 
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Hãy soi hai gương sau nầy cho biết tính ý `: 
thương yêu tha thứ cho tới chừng nào. 


Bà goá kia có đứa con trai cưng hết sức, là . | 


con một cùng là sự cậy trông cầm giữ giêềng 
mỗổi tông môn. Bữa kia đang khi bà phu nhơn 


ấy ở nhà một mình thấy gả nọ chạy tới thổ. sô 
hào hễn kêu xin rằng: Lạy bà, xin làm phước ' 
giấu giùm tôi, tôi lỡ giết chết một mạng; họ 1 
rượt bắt tôi, xin bà cứu làm ơn. — Bà ấy dắc +1 


thằng ấy giấu trong phòng con trai mình. Kế 
có lính chạy tới nhà hỏi thăm có thấy đứa sát. 
nhơn chạy ngang qua chăng, rồi lục soát không _. 


gặp bèn bỏ ra đi. Đoạn có một người tởi khai ¬ 


cùng bà chủ nhà ấy rằng: Xin bà đừng đề . 


thằng gian ấy trốn đi, nó là đứa khốn nạn mới ẵ 


giết con bà đó đa. — Bà phu nhơn nghe vậy - 
thì chết điến, khối một lác tỉnh lại đi mổ cữa. 


phòng giấu đứa sát nhơn, kêu nó và nói theo 


lòng mạnh đạo rằng: Tao có làm hại chủ mỉ . 
chỉ đâu mà giết tởi con một của tao? Ôi thôi, . 


vì dòng kính mến Chúa Kirixitô. Nây cho chú - 
mầy túi tiền đây, đi xuống chuồng ngựa bắt - 

một con, chạy trốn cho mau kẻo bị bắt, mà : 
đừng đáo lại nhà By là nhà chủ mầy đề sầu . 
khồ đau thương... » Ôi, có một đức kính Chủa - 
yêu người mới làm vậy CHỤP: HH HIÒN Kao 


Lvw 
_ 


/ hi ® 
— xi? 
độc?" 
'rêt ( . * 


từ rày hết trông hết chờ, hết nhờ ai an ủi tui + 
già nầy nữa! Tuy vậy tao tha cho chú mây 1 
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_Ệ thương xót người tột bực dường ấy ép nài Chúa 
{` ban thưởng mau. Là qua đêm sau bà phu nhơn 

__ đức hạnh ấy thấy con mình hiện về chói loà 
_—_ săng lảng và nói rằng : « Chường mẹ đáng ngợi 


_ đáng khen, có lòng yêu người quá lẽ! Con bị 
| kết án giam phạt luyện hình lâu năm lắm, song 


_ bỡi mẹ thìn lòng đại độ tha cho kẻ sát hại con, 


{| nén Chúa đại xả tha hết mọi phần đền tội cho 
{ con.» Ấy quả như lời Đức Chúa Giêsu phán 


hứa rồ ràng : Ai thương xót người ấu là phước 
thật, pìchưng sẽ đăng Đức Chúa Tròilqi thương 
mình nậu. 

Trong hạnh bà thánh Magarita Maria nói khi 
bà thánh nầy coi sóc nhà tập ở thành Paray, 
có một chị được tin ông già mình chết, thì chị 
ấy khóc lóc xin người cầu bàu cho linh hồn 
rất yêu dấu đặng an lạc nghỉ ngơi. Cách ít 
ngày người kêu riêng chị ấy mà rằng : Em hãy 
cắm tạ đội ơn Chúa, öỏng già em ở trên trời 


Ì bây giờ, khi nào em gặp bà già em hãy hỏi coi 


_ ông già lúc đau ® n chết có làm việc yêu người 
_ nào quảng đại lắm sao, mà gần như là được 


_ khỏi hết lửa Luyện tội vậy. » Cở sự ấy là thê 


- nầy : kể chết ấy về bực giàu sang có bất bình 
| với tên bán thịt trong xóm, Nhưng khi ông 
_ phú gia ấy dọn mình chịu lễ Viaticô, thì mời 


ì chú bán thịt tới ngồi bên giường mình và tỏ 


' tình khiêm nhượng xin tha hết các đều mất 


lòng nhau. Làm hoà là sự thường, mà kế sang 
hạ mình chịu tội với kẻ thấp hèn quả thì đủ 
uốn lòng Đức Chúa Trời đoái thương khoả 
lấp tội lỗi cho khi ra toà phản xét và tha chuân 
Luyện tội. 

Phương thứ năm, là bỗ thí làm phước. Đã 
phân giải đủ đều trong đoạn 21 rồi, thì chẳng ˆ 
cần nói lại nữa làm chi, chỉ trưng thêm ít + 
truyện làm bài dạy kẻ khó không tiền bố thí +1 
còn có thế cứu giúp linh hồn. nơi Luyện ngục 


_ 

| 

| 

| 
được nữa. _ 
Thầy dòng nhà phước không có tiền bố thí 1' 

_ mà dự bị phận mình sau hay là giúp đỡ linh 
hồn cha mẹ bà con, thì chớ âu lo phiền hà | ' 
làm chi. Đã hay không có tư riêng mà có thể - 
thần cửu mình và bà con cha mẹ khỏi hình phạt 4 
trong Luyện ngục ; là ép mình nắm giữ luật 1 W 
phép dòng cho nhặt. Giữ luật nhà cho trọn ấy... 
là việc häm mình đền tội hằng ngày chẳng I 
phải hèn mọn nhẹ nhàn đâu, như có lời ông Ÿ ' 


tháng Gioan Bêrêmăng rằng : « ) chung cùng 3 : 
trong nhà dòng là đền lội rãi nặng nề. (1)» 3 \ 
— Đã thuật lại trước về bà đáng kính Agnès ' 
de Langeac xem thấy một chị nhà phước hiện _ 

về cám ơn mình vì đã lo cho người ấy giữ các W1 ¡ 
lề Đơn nhà chính chắn, nên đặng Chúa Bên Ñ: 


(1) Mea maxima »gnlftette vita communis, 
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chế hình phạt Luyện ngục nhiều lắm. — Á thánh 
Êmêlia cai nhà phước Đòng Đôminicô ở thành 
Vereeil chỉ dẫn các chị cho biết chịu khó giữ luật 
cho nhặt. Thì có chị tên là Marie Isabelle trê 


nải hay nhàm lờn đi đọc kinh chung : hễ vừa 


dứt câu kinh sau hết liền mau mau ra trước. 
Có lần kia chị ấy lật đật đi ngang qua trước mặt 
bề trên đang quì, thì bề trên chận hỏi sao vội 
vàng đi đâu vậy Chị ta bợ ngợ không biết thưa 
làm sao, nên phải thú thật: tại nhàm lờn đọc 
kinh, trông cho mau rồi mà ra. Bà bề trên bảo 
rằng : « Bây giờ chị được ngồi thong thả ngâm 
ca ngợi Chúa mà còn lấy làm bực bội cực khô ; 
còn mai sau phải cầm trong ngục luyện tội lâu 
đài, chị nghĩ làm sao ? Tôi muốn cho chị khỏi 
bị phạt nồng nàn cực dữ sau nây, thì tôi khiến 
dạy chị từ nay phải ra sau hết mọi người.» 
Người nhà phước ấy khiêm nhượng thật thà 
vưng lời làm y như lời bề trên dạy ; chẳng khỏi 
bao lâu phát bịnh sinh thì được trọng thưởng, 
là chịu Luyện ngục có mấy giờ đã phải ở nắn 
lại trong nhà thờ theo đức vưng lời mẹ dạy 
trước đó mà thôi. 


Phương thứ sáu là đành lòng cùng sẵn lòng 
lãnh lấy sự chết như phần đền tội. Sự nầy dễ 
giữ cũng dễ làm động lòng Chủa Trời cách 


riêng. Đức thánh Phapha Phiô X ban phép dại 


xả cho những kẻ đọc kinh nầy : kạu Chúa là 
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Chúa Trời lôi, từ báu giò tôi bằng lòng cùng cỗ 
lòng länh lâu bởi tau Chúa, giống chết cách nào 
mặc thửa ú Chúa phản định uới mọi nổi bồi hồi 
khốn bức 0uà trần phiền đau đớn nữa (1). 
Trong hạnh bà mẹ Phanxica Thánh thê có 
nói một linh hồn bị phạt ở Luyện ngục lâu vì | 
chẳng bằng lòng chịu chết như ý Chúa định. | 
| 

| 


Vốn là người nhơn đức, song vì đang tuôi sức “ 
xuân xanh mà phải chết sớm, thì cực lực chịu 
chẳng nỗi nên nói: Tôi chưa muốn chết. Đến - 
chừng chết phải bị gia hình khô sở nhiều vì... 
tội giùn giản chịu cực chẳng đã; khác hẳn 
gương sau nầy : 1. 
Số là Cha Caraffa là bề trên cả Dòng Đức Ả., 
Chúa Giêsu lo việc an ủi giúp một ông hoàng Ả, 
còn trẻ mà bị án tử oan. Đang thì trán lực lại |1; 
giàu có sung sướng những chóc mòng vinh 11, 
hoa phước lộc ở đời mà phải chết ngay, thật 311, 
đau đớn khô cực biết là dường nào! Phải ch 3, 
cỏ tội thì cũng ép dạ cam lòng chịu cho đành, . 
song, mình vô tội bị oan ức quá mà! May nhờ 1, 
cha ấy an ủi khuyên dỗ lắm, thì ông hoàng Ả1, 
bằng lòng lãnh sự chết mà đền tội xưa. Vì... 
vậy mà khi bước lên giàn máy chém, thêm 
-eỏ ơn trên phù hộ thì tổ ra vẻ bằng tịnh nhịn. 
nhục hớn hở, cùng biết mình chết oan vậy... 


_ (1) Ùomine Deus meus, ]am nune quocumque mortis genus 
proult tibi placusrit, cúm omnibus suis angoribus, pœnis ae chế hố, 
bus de Immanu tua œquo ac libenti animo suscipio, 


mà chắc sẽ được ơn thứ tha và bay thẳng 
lên thiên đàng. — Thiên hạ đi coi nghe người 
than thở những lời thống thiết cậy tin, thì bắt 
cảm động thương tiếc lắm. Khi đầu ông hoàng 
vừa rơi thì Cha Caraffa thấy hồn người bay lên 
trời khởi hoàn vui vẻ. Cha ấy liền đi bương 
về thăm bà mẹ người và thuật lại sự mình mới 
__ thấy nhần tiền mà an ủi bà ấy. Khi Cha trở về 
-_ vô phòng thì cứ tri hô lên rằng: Hỏi người 
. có phước ! Ôi, thật người có phước lộc lắm bấy! 
Ì Thân tộc ông ấy muốn xin nhiều lễ cầu cho 
{ linh hồn người, thì cha Bề trên ấy cản rằng: 
{ «Không cần chi, ta häy vui mầng thì hơn; tôi 
{ dám cung khai hẳn hòi linh hồn ông hoàng 
{ chẳng có qua Luyện ngục đâu. Bữa kia cha 
Í ấy đang mắc công chuyện mà bỗng chúc đứng 
| sửng sờ, đồi sắc, mắt sửng lên trời dường như 
ngỏ thấy đám gì lạ lùng và nghe người cất 
tiếng hô rằng: Ớ số phận cỏ phước ! Ôi, số 
phận có phước đỗi nào! Cha kia đứng một 
bên hỏi cớ sao vậy, người bèn đáp lại rằng: 
‹ Nầy cha, ông hoàng bị xử tử đó, tôi mới 
thấy hiện ra chiếu quang rạng ngời, » — Hãy 
coi đó, kẻ nào nhịn nhục bằng lòng, đặng ích 
lợi là thể nào I 
Còn một tích khác nữa : Bà Marie de 
Saint Joseph vào nhà phước kin bà thánh 
lêrêsa đã lập trước hết, bị bịnh đau đớn 


| 


cực khô nhiều trước khi chết. Ấy là phương 
thế dọn mình cho sạch hết bợn nhơ khi hòng 
lìa trần cho đặng lên trời thẳng rằng. Bốn bữa 


trước khi trút linh hồn thì bị thụt lưỡi, thân... 
thề ngữ quan tê bại hết động dụng øì nữa:. 


lại hấp hối đau đớn lắm làm cho ai nấy xem 


thấy đều cực lòng xót dạ với. Mẹ Isabele lại T1 


gần nhắc nhở nhiều lời giục bảo nhịn nhục, 


phú mình trong tay Chúa, mà kẻ liệt cũng TẢ 
không tỏ dấu gì bề ngoài đặng. — Bữa bà ' 
phước ấy tắt hơi thì bà mẹ đang xem lễ cầu . 
nguyện cho người về nơi cực lạc, đặng thấy... 
linh hồn người hiền vang phước lạ, và nghe “ 
tiếng Chúa phán rằng: Nó đứng nào sồ những 
ké theo Gon Chiên thiên Chúa. Còn bà ly trần _ 


ấy thì có tiếng cám on Mẹ Fsabelle vì công 


phu lo nhắc nhở dưng mình chịu khó rong. 
lúc hấp hối, nên nay được nhập vào cối thọ . 


mau mắn. 


Ấy vậy bây giờ anh em ta hiểu biết sự bằng . 
lòng chịu chết là phần phạt bỡi tay Chúa. 
phân định, là nhắc mình lên tột bực đền tội Ÿ 
thì có thế lực bớt khỏi Luyện ngục nhiều mà . 
chớ. Hãy đọc lại mấy gương trước mà suy cho . 
đặng học đòi bắt chước, nhứt là lánh đàng - 


tội lỗi cùng kiêng sợ tội nhẹ cách riêng. 


Cho được như vậy thì phải đọc kinh cầu. 
nguyện, canh giữ ngũ quan, và sùng kính Rất. 


Ệ ngóng thấy anh em đang đứng chực bên bờ... 
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thánh Trái tìm Đức Chúa Giêsu Thánh thê, 
cùng Rất thánh Đức Bà cho tất dạ. Với người 


_ta, chớ khá khích báng nói hành vu vạ ai, song 


hãy trải dạ thương giúp kẻ bần khô người lâm 


3 nạn. Làm như vậy là dọn mình chết lành, ắt 


sẽ mau về chốn thiên thai hưởng phước thanh 
nhàn với Chúa và Đức Mẹ đời đời. 


———S=x——— 
ĐOẠN THỨ HAI MƯƠI TÁM 
Các đẳng linh hồn ra khỏi Luyện ngục. 


Mãn kỳ luyện tội các đẳng linh hồn nên 
trong sạch tốt lành mọi vẻ, liền ra khỏi Luyện 


__ ngục hớn hở phới phới mà bay về trời. Thì 


biết sao là mừng rỡ phi chí l Ôi, phước khi ấy 
rất lạ lùng cao trọng kề sao cho xiết ! Giả như 
có người nào bị lưu đày tù rạc lao khô lâu 


“năm, chừng tới kỳ mẩn hạn được hồi quê 


hương, về cùng cha mẹ bà con thì kẻ ấy hoan 
lạc vui mừng biết nói làm sao cho đặng! Bấy 
lâu những sống lạc lài cha mẹ con cháu ; hằng 
ngày thơ thần nơi đất khách, ngặm ngùi lụy nhỏ 
chan hòa với cơm mà cầm thực. Nhớ tới đó 
trí lòng nào mà chẳng thẩm sầu chua xót l — 
Mà bây giờ kẻ ấy đặng trở về quê cha đất tô ; - 
mắt vừa trông thấy gành bãi nước mình, 
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- trước VN thiên hạ. 
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Ôi, biết lòng người ấy hớn hở mừng vui sài 
lở trong giờ phước lộc nầy là dường nào l sẽ 


Thuở biến loạn trong nước Phangsa. có - 
quan xấu bày đều ác nghiệp gớm ghiết, là» 
truyền bó xâu từ cặp đờn ông với đờn bà. : 
trinh khiết, rồi xô xuống sông cho chết đắm - AI 
trong dịp tội như vậy. Có một thầy cả ở xứ. 
Vendée bị bắt cột thả trôi sông như thế, Ƒ 
song nhờ ơn trên thì vuột khỏi đặng, bèn lén. Ỷ 
trốn sang nước khác mà lánh thân. Đến khi . 
Hội thánh nước Phangsa bình an lại, thầy cả- 
nầy vội vàng trở về quê hương họ cũ. Làng - 
xóm vừa mắng tin cha sở cựu trở về sức. Ệ 
khỏe, thì rộn rực bày bố ăn mừng lễ lớn: bồn. : 
đạo già trẻ nam nữ đều đi đón rước, nhà thờ . 
trong ngoài trần thiết tốt lành trọng thể,. 
chuông trống trôi tiếng vang trời dậy đất. Cha - 
già cựu vừa tới thấy con cái xưa thì mừng - 
quính quắn, bước vô nhà thờ thấy còn đồ đạc . 
mình sắm xưa, còn cái bàn thờ tế lễ mình nhờ. 
bấy nhiêu năm trước mà an ồn tâm thần, giải. ẫ 
cơn lâm lụy sầu bi, thì động lòng tủi khóc cùng . 
mừng rỡ vn vớ, run hội xa lập cập kinh. 
làm HhỘY \ với con chiên bồn đáo lớn nhỗ: Song 
bỡi vì người chanh lòng mừng rỡ quá bội, nên - 
hết sức phải xiều ngã nằm chết dưới bàn thờ, 


Ẫ _ 


Ấy kẻ bị lưu đày được trở về xử sở thì 
; mừng rỡ khoái chí tới chừng ấy ; phương chỉ 
: khi linh hồn ta mẩn hạn ra khỏi lao tù Luyện 
-_ ngục mà lên trời hưởng phước vô cùng ; chúc 
Â ấy biết vui mừng hoan lạc, bút tỏa sao xiết Ì 
ẵ Những linh hồn phải phạt trong lửa luyện lội 
-_ chẳng khác chỉ dân Giuđêu bị đày ở dọc theo_ 
- mấy bờ sông cải thành Babylon xưa kia : hằng 
buồn sầu lưu lụ trong chốn tha bang dị quốc, 
- khỏng có giò nào 0ui mà ngâm ca thành Sion 
_ quê cầ (1). 
_—— Bà thánh Magarita Maria gởi thơ cho bà mẹ 
- Saumaise mà kiều qua những sự vui ¡ mừng khi 
{ linh hồn ra khỏi Luyện ngục thể nầy : « Linh 
{ hồn tôi mê mang khoái lạc vui vẻ khôn cầm 
Ẳ bớt được. Xin mẹ đề tôi thông sang cho mẹ 
{chút phần vui khoái ấy, vì mẹ với tôi như một 
{ trong Chúa : Sớm mai nầy là Chúa nhựt làm 
{ lễ Đức Chúa Giêsu chăn chiên ; khi tôi mới 
{_ thức dậy, có hai người trong chị em ta ở Luyện 
_ tội về từ giã, nói bỡi vì hôm nay Đấng chăn 
Ÿ chiên lành rước hai chị ấy vào ràn đời đời với 
J_ muôn vàn kẻ khác ; nên cả hai hiệp cùng phô 
_ kể ấy mà hát xướng mừng rỡ vô cùng. Hai 
-_ chị ấy là linh hồn bà Mẹ Phiberte Emmanuelle 
J de Menthoux, và linh hồn chị Catherine Gâcon : 
{ Chị nầy cứ lập đi lập lại mấy tiếng nầy : sự 
_ yêu mến thắng khởi ; sự yêu mến làm khoái 
— QPsi8B4 


lo NPU ... 


lạc, sự yêu mếu vui mừng trong Chúa Trời. 


Bà mẹ kia thì nói : Phước thật những ai chết... 


trong Chúa và những người nhà phước sống 
chết cứ một bề nắm øiữ lề luật cho chỉnh chắn! 
— Hai người ấy muốn tôi nói lại giùm với mẹ : 

sự chết phân rể ta mà chẳng dứt lìa nhau 


đặng... Phải chỉ mẹ biết lòng tôi vui mừng an + 


lạc là thê nào, vì đang hồi tôi nói đây, tôi nhìn 


xem hai linh hồn ấy trầm riết lần lần trong... 


sự vang hiền như là hụp lội đầm trong biên 


cả vậy. Hai người ấy xin mẹ đọc giùm một. 


kinh 7e Deum, một. kinh Lkaudate và ba kinh 


Gloria PatrL mà cắm tạ Đức Chúa Trời Ba < 
Ngôi. Tôi có xin hai người nhớ chúng tôi, thì << 


cả hai đều nói : «Sự bạc ơn bội ngãi không 


hề nào xen vào nước thiên đàng đặng. » Nói _~ 


đoạn liền biến mất, 


Những vì thánh nào đưa nước lên ä 
trời. Thiên thần hộ thủ phụng mạng đưa linh... 
hồn mình gìn giữ vào Luyện ngục, thì cũng . 
thánh thiên thần ấy hộ vệ đưa lên trời nữa... 
Ngày kia ông thánh Bênađô làm lễ trong đền... 
thờ ông thánh Phaolồ có ba suối ở thành Rôma, . 
tới hồi dưng Mình thánh Chúa rồi liền bất... 
tính nhơn sự thấy cái thang ông Giacóỏp trước... 
mắt, và có các thánh thiên thần lên xuống mà. 
mỗi vì thiên thần đưa theo một linh hồn mình... 
hộ thủ bấy lâu trước vào nước thiên đàng. Từ. 


{ ấy nhà thờ nhỏ có điềm lạ ấy cất lại lấy hiệu 


là nhà thờ Thánh Maria, thang trời. 
Nhưng mà khi linh hồn nào được ơn riêng, 


_ thì củng có nhiều thiên thần khác hiệp vầy 


với thánh thiên thần hộ thủ đi đón rước cách 


_ trọng thê khổi hoàn. Bà thánh Magarita Co- 
Ý tona đặng xem thấy đứa tớ gái giúp việc mình . 


TỤNG 


tên là Gillia qua đời rồi có bốn thiên thần đưa 


_ về thiên đàng bỡi nhờ công nghiệp phước đức 
{ và lời mình cầu nguyện cho. 


Có nhiêu khi Đức Bà là Mẹ nhon lành đi 


“Tước những trang nhơn kính mến mình mà 
{ đem vê quê vức trên trời. 


Một hai khi Đức Chúa Giêsu thân chỉnh dấn 


rước mấy linh hồn yêu dấu cách riêng. Như 
_ œó bữa kia đang khi bà thánh Têrêsa Mẹ xem 
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_lễ cầu cho một tbầy Dòng Đức Chúa Giêsu 
_ mới sinh thì, bỗng thấy Người lộ vẻ từ bi thiết 


tha vì mới rước linh hồn thầy yêu dấu ấy về, 


-_ và tỏ cho bà thánh ấy biết kể hân hạnh đỗi ấy 
_ vì bởi đã giữ đức khiêm nhượng thẳm sâu. 


Linh hồn hưởng phước vinh hiền trên 


{| trời bao nhiêu. Muốn hiểu linh hồn hiền 
{ thánh đặng bực vang hiền sáng láng thê nào, 
(thì hãy nghe bà thánh Catarina Sienna thốt ra 


rằng: « Ôi, một linh hồn xinh tốt đẹp để cho 
_ đến đổi nào ? Thật rất là đẹp đẻ lạ lùng : Trông 
xem cải quang sáng bao linh hồn tỉnh tấn mà 
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thôi thì chịu chẳng nỗi, phải sửng sốt ngộp 
nhìn liền! » Nếu một linh hồn còn ân theo xác “ 


phàm hay chết còn nên nỗi như vậy, huống ì 
là khi linh hồn ấy lên trời vinh hiển, thì kề Ƒ. 
sao cho cùng! Lần kia bà thánh Têrêsa xem Ả 
thấy một thầy dòng Caramêlô lên trời thì nói T' 
rằng : « Người đã già cả mà hiện về còn dung <‹ ¿ 
nhan tươi tấn như kẻ xuân xanh giạc ba mươi 1: 
trở lại; gương mặt sáng ánh chói loà, chẳng ñ 
có sự gì tươi tốt láng ngời dưới thế sánh bì [' 
được. » L 

Các thánh muốn tỉa vẻ bực vang hiền tươi Ì1; 


tốt linh hồn trên trời, thì quả quyết chiếu 1, 
thanh hơn yếng sảng mặt trời, trắng tỉnh hơn 
tuyết, chói loà hơn tỉnh tú chớp ban đêm: cho... 


nên bắt ngẫn ngơ suy lượng, rồi phải xưng . 
ngay mấy đêu ấy hẩy còn kém xa sự Chúa cho ' | 
thấy ngàn trùng. Chẳng lạ gì: bỡi không sức ' \ 


nào kiêu lại nỗi những sự xinh tốt con mắt. 
người phàm chưa hề thấy, những tiếng ca nhạc . 
êm thấm dịu dàng lô tai người đời chưa từng . 
nghe, những sự vui vẻ khoái lạc lòng người ta - 
chẳng hề nào nếm đặng. Một phải trông tới . 
ngày vào nơi sáng láng vui vẻ vô cùng thì . 
mới được rõ hết những ơn phước quí trọng 1. 
ấy mà thôi. Còn bây giờ ta những nói ú ớ nhữ - 
thề đứa con nit muốn nói cao quá sức mình . 
vậy. n, _ Ty 
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| Ngày nào các đẳng linh hồn ra khỏi 
{| Luyện ngục nhiều hơn. Hề linh hồn nào 
- luyện tội mình xong khi nào, thì được ra khỏi 
_ - liền khi ấy. Nhưng mà cũng có ngày nọ ngày 
{ kia Chúa Trời chỉ định đề giải tha cách riêng. 
Trong những ngày đặng dại xá ấy thì là mấy 
_ ngày lễ Đức Bà cùng nhiều ngày khác nữa. Bà 
LÝ Catherine Emmerich có ơn trên soi cho thấy 
| š môi năm giáp ngày Đức Chúa Giêsu chịu chết 
Ì thì Người xuống Luyện ngục viếng các đẳng, 
- và đem lên ít linh hồn hay thông phần thương 
- khó mình. Có thánh lại thấy mỗi năm ngày lễ 
- Thăng thiên Đức Chúa Giêsu đem nhiều linh 
- hồn theo chầu mà vào nước thiên đàng với mình. 
{  Saunữa lễCác đẳng là ngày cầu khần nguyện 
{giúp cho kẻ đã ly trần, thì hết thầy các Thầy cả 


: - đều đặng nhờ Đại xá bàn thờ, mà lại trong cả 
l - tuần ấymỗi lễ Misa cũng có đại xá riêng nhường 
1 _lại cho các đẳng như vậy nữa. Còn bồn đạo 
Â 


xưng tội rước lễ và lấy lòng sốt sắng đi viếng 
- đất thánh mà cầu nguyện thầm cũng đặng, thì 
- được nhờ một đại xá phải nhường cho các đẳng. 
_ Vã chăng trong cả và thế gian số thầy cả làm lễ 
ị cũng tới vẹo, số giáo hữu xem lễ rước lễ trong 
- tuần ấy tính phỏng dư mấy triệu, thì có mấy vẹo 
“của tế lễ dưng thượng tiến thấu tòa Chúa cao 
Ỹ ngự mà cứu vớt các đẳng linh hồn nơi Luyện 
LỄ ngục. Ôi, biết vui mừng trong ngục khốn khó 
1 | 20 
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-_ ấy là dường nào! Ôi, biết là bao nhiêu linh hồn - 


_ Chúa Ngôi Hai xuống thế mà ở cùng chúng tat 
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đặng ra khỏi đó mà lên trời chầu Chúa xe đời ) 
đời. ì 


“Mấy ngày lễ trọng ấy vui mừng trên trời thì ị 
chẳng hơi sức nào mà kiều vẻ cho đúng. Xin. 
hãy gióng thử một ngày lễ cả Hội thánh dang ủ 
giao công làm trên trần cấu thế gian nầy, thì ƒ 
hiểu được chút lễ mừng thiên đàng : hãy coi Ƒ 
từ áp lễ trọng ấy, bồn đạo nam nữ kéo nhau ƒ 
đi nhà thờ dầy dầy, trong ngoài xôn xao đoàn ƒˆ 
lủ đông đắn ; vừa ban thái tảo tiếng chuông Ì, 
trống vang dậy inh ỏi, giáo hữu giả trẻ tuôn |! 
đến vô quì nghiêm trang suy gầm nguyện kinh; „hL 
mắt xem tế lễ cao dương Thiên Chủa ; miệng Ẫ: 
hát ca ngâm lừng lẫy, tai nghe rập ràng thảnh 1; 
thót, trí lòng cám cảnh thiết tình, mặt tỏ sắc. Ẫ. 
diện bằng tịnh dịu dàng hoan lạc ; thấy bàn thờ Ï, 
trang hoàng rực rỡ, đèn thắp sáng bố giăng, lễ Ẫ: 
nhạc rập ràng oai nghi tề chỉnh; đoạn hai bên. lì 
lớn nhỏ chấp tay lần bước khoan thai, lên quì 
vầy bàn yến diên Thánh thê! Phước lộc: thay,. 
vui thay; vui mến thấm tình thiết ái trong một. 


Xế chiều Chúa Giêsu mï miều thần thánh. lại. 
khấng hiện ra ngự trên toà như trong mặt trời 
chiếu sáng ánh vàng. giữa hương xông ngui. 
ngút, đèn đuốc tứ giăng, mà giục lòng Người Ỉ 
cám cảnh mến thương, cùng làm phép lành. 


= rờ He. ¬ + xã 


z 


¬——-.ằ.. S1. ` xà 


— J)Š3 — 


-eho con cái sum vây bái tạ... Hỏi coi, nào có 
_ sự gì làm cho lòng ta tưởng nhớ cao xa cùng 
-_trớc ao thiên đàng phước thật hơn chăng? 


Song tiếc thay, những ngày giờ phước trọng 
thề ấy trong nơi trần thế chóng qua chóng 
hết ! Mà còn lễ trọng vọng hằng có trên trời 


- luôn. Hãy nhắc lòng nhắc trí trông xem lễ cực 


mầu cực thật ấy : Trên chín từng có Đức Chúa 


{ Trời Ba Ngôi cao ngự sáng láng tốt lành giọi - 


chiếu quang minh trên dưới ; có thấy tính loài 
người trong Chúa Cứu thể phơi bày thương 
tích yêu đương thiết tha; dưới toà nầy có Rất 


_. thánh Nữ đồng trinh Maria thanh quớởi dịu ngọt, 
- kế muôn vàn thiên thần sáng láng chầu chực 
_ tung hô ca đối với hội thánh Tông đồ, thánh Tử 


đạo, thánh Tu hành, thánh Đồng trinh ; đủ các 
phầm thiên thiền các bực thánh Nam nữ rập 


_ ràng hoà ca xưởng hát đủ cung đủ giọng lạ 
{ lùng. Bắc Nam trên dưới hiệp vầy mừng ngợi 
-_ vì đã khỏi chốn cách đày, đã đền tội xong;_ 
._ rày hưởng bề no đủ nước thiên đàng vui vẻ 
- thánh thơi vô cùng tiêu soái. 


Ấy loài người đặng phước ban thưởng vinh 
hiền lạ lùng rất mực làm vậy, vì Đức Chúa 
Trời có ý sanh dựng ta ở đời nầy, hầu lập 


công dọn mình mà lên trời thế lại phầm thần 


ngụy bị trục ra khỏi nước thiên đàng. 
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Phầm trật trên trờ'i.— Ở trên nước thiên . 
đàng có tôn tỉ đẳng cấp và phầm hạng khác Í;, 
nhau: Hàng Tông đồ, hàng Tử đạo, hàng thánh 1; 
Sư, hàng Đồng trinh, hàng Tu hành, hàng !1,;, 


- Thủ tiết. Ñun 
— Phẩm hạng Tông đồ thì có quờn xử đoán Ấ! 


theo lời Chúa Kirixitô trong Ðvang rằng : Bau 1: 
cũng sẽ ngồi trên 12 loà mà phán xét 12 dòng 1: 
đân Isarae. Mà chẳng những là 12 vị Tông đồ 1: 
đầu tiên theo Đức Chúa Giêsu thuở xưa đó Tí 
mà thôi đâu, những đấng có chức quờn làm !1. 
việc tông đồ cững kề là bỏ mọi sự mà nhập 1, 
trường Chúa Kirixitô nữa. Các hội thánh Tửvì '1,, 
đạo, thánh Sư, thánh Tu hành đều có danh dự '1,, 
vinh hiền chiếu rạng hào quang riêng, hưởng 
phước theo phầm tước mình, bổi chưng phô 
kể ấy trước đã thắng được nhục thân ma qui '!1, 
cùng vua quan thế gian. Còn những linh hồn. 
nào giữ mình vẹn sạch bợn nhơ xác thịt trọn. 
đời, thì thêm ơn lạ trồi hơn các thánh khác, - 
là đặng theo Đức Chúa Giêsu cứu chuộc khắp - 


mọi nơi cùng xướng hát tân ca mà những. R 
thánh lỡ lầm sa ngã xưa chẳng biết được. hì 

Ở các đứng linh mục, phô ông có nghe về |1, 
hình phạt nghiêm nhặt theo chức sắc mình, 'jy, 
nay bãy vui mừng thập bội về phước trọng 31, 
ơn lạ lùng Chúa trời dành thưởng theo phầm '}y, 
giá mình, Phô ông là thầy cả nối nghiệp các. Ä 
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thánh Tông đồ ; phô ông dứt tình yêu sự thế 
mà theơ chơn Đức Chúa Giêsu, thì có quờn 
xử đoán làm một với các thánh ấy; dẫu không 
lương bỗng mà có Hội thánh lo cấp dưỡng 
những sư cần dùng với đời. Vậy mà nố bất 
lương tìm bề gian lận truất lột cho ra thân 
tất tưởi. Nhưng khá vui lòng chịu thiếu thốn 
cực khô như các thánh Tông đồ xưa, và hãy 
nói sẵn sướt như thánh cả Phaolồ rằng : Chúng 


_ tôi có đủ ăn đủ mặc thì toại lòng rồi (1). 


Các thánh Tử vì đạo chói lòa rực rỡ vinh 


vang | Chớ tưởng đời nay hết bắt đạo rồi. Hội 


thánh Chúa hằng bị bắt bớ hoài: cơn bắt 


Ÿ đạo là như dông tố, lặng chỗ nầy rồi thồi lên 
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l xứ khác. Hễ còn giữ đạo thánh thì có kể 
là nghịch thù hầm hầm luôn, — Nến ta chẳng 
{ được phước tử vì đạo, thì hãy làm như bà 
{ thánh Terêsa, là ước ao mong mỏi, trông chờ 
{ đồ máu mà làm chứng mình có lòng tríu mến 
- Chúa chuộc tội cứu thế cho tận tình. 


Các thánh Sư chỏi lòa vang hiền ! Chúng 


_ tôi nhìn biết các thánh ấy dài công dạy dỗ lẽ 


- mầu đạo chánh, chuyên lo cắt nghĩa đạo lý 


_ cho trẻ già nam nữ; thật rất đỗi công phu 
_ khỏ nhọc. Ớ các đứng chăn chiên, phô ông 
ý cực khô to nhỏ với hết mọi người mọi bực, 
__ mà đào tạo cho thấm những sự mầu nhiệm đức 


(1) Tim. VỊ, 8, 


KHỘN...., 206 


tin : thì thật là cao trọng tốt lành, xài lời. 
Sấm truyền rằng: Những ai mở dạu nhiều _ 
người cho biết đàng ngau lề chánh, sẽ FIIN § 
ngời như mấu tỉnh tú trong đời sau 0õ cùng(1).. 


Hàng Đồng trinh chói loà vang hiền ! Ớ kế - 
khiết trinh vẹn sạch, các người hãm xác phối \ 
trần mà kết bạn cùng Giêsu thiên Chúa, thật . 
là cao trọng tót chúng, đáng thưởng vô cùng! . 
Có một vị tiền hiền thông thái đoán « người _ 
giáo hữu khi chịu lễ thì máu thịt mình trở nên - 
như thiên thần. » (2) Hẳn thật, người chịu lễ . 
hằng ngày hoá nên nhà tạm sống, nên bình .‹ 
thánh sống bằng vàng thượng thập trử để. 
Mình Chúa Kirixitô. Vậy hãy phấn chấn, khả ˆ › 
tua lo sạch sẽ tính tấn cho lắm ! Giữ mình Tông ì 
tỉnh vẹn sạch chẳng khó quá sức, vì mỗi bữa. 
đi rước lễ là nếm thử rượu quới lạ, có sức - 
sanh ra kẻ đồng trỉnh. (3) | n 


Ỡ hàng Đạc đức cùng giáo hữu, hãy nhất Ï 
lòng nhắc trí nhớ tới những sự vang hiền sang . 
trọng tốt lành Chúa đề dành cho mình đời đời. - 
Thật bao lâu ở trần gian, phải nhiều nỗi thẩm 
sầu chua xót lắm chúc. Nhưng hãy phấn phát! 
Chở nhúc nhát nao lòng! Những sự khốn cực - 
ở thế sẽ qua dường bóng xế ; những khúc nôi 
mắc mỏ Chúa gởi thử kẻ lành sẽ chóng hết. 


(1) Dan, XI. 3, _— - 2) In Christo angeliicata caro, Tert, 
(5) Zach; 1X. 17, : 


Ì 
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như gió thôi. Còn những đứa kiêu căng xấc 
xược, cậy tài ý thế cũng sẽ tới hồi lâm lụy 
chơi vơi quá hơn nữa. Những linh hồn còn 


_ giam phạt luyện tội nặng nề, cũng sẽ tới kỳ 
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mãn hạn rồi bay lên trời phước thọ vô cương. 

Sau nữa cũng nên nhớ đều nâầy : Công nghiệp 
lập ra là khác, còn phận tội phải đền là khác. 
Bỡi đó cho nên ở luyện tội lâu chẳng sụt bớt 
phầm trật mình đáng thưởng trên trời đâu. 


- Vậy làm thầy cả lâu, tu trì trong nhà dòng 


nhiều năm, thật cỏ công phu biết là bao nhiêu. 
Đã hay càng sống lâu càng lâm nợ thêm mãi, 


{ thì phải đền tội nặng nề lâu dài. Song le một 


công nghiệp nhỏ mọn thê nào cũng đáng một 


-_ bực vang hiền nữa, nghĩa là sanh thêm một 
Í phần thưởng cho mình hưởng đời đời chẳng 


_ hay cùng. 


Ấy vậy anh em ta hãy lo làm tôi Chúa cả 
cho tận trung, cứ chuyên trì lập công bao lâu 


-__ còn sống trên cỏi trần gian hầy. Nếu mà Đức 
- Chúa Trời đòi riết phải trả cho dứt, chẳng đề 
{ bỏ qua ly nào, thì lại trọng thưởng hết thảy 
Â bạn trung tâm bằng trăm hơn công cao khó 


nhọc phô kẻ ấy chẳng sai, vì Chúa có phản 


Ý lời định ninh rằng: Tao sẽ nén phần thưởng 


Â cho con trọng oọng quá lẽ. 


". 
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ĐOẠN THỨ HAI MƯƠI CHÍN 
Về xác loài người ta sẽ sống lại. 


Linh hồn luyện tội xong rồi lên trời sáng 
lắng vui vẻ vô cùng ; còn xác thịt mình chôn <4 
dưởi đất, dầu đã ra tro mạt, thì đến ngày tận 
thế Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng sẽ cho 
sống lại hiệp với linh hồn ấy, mà hưởng phước 
thọ trường đời đời, như các thánh Tông đồ 
dạy trong kinh Tin kính rằng : Tôi tin xác loài ` 
người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống oậu. ` 
Ấy vậy chắc thật mỗi một người sẽ sống lại Ẳ 
làm một với xác cũ mình, theo như đức tin -‹ 
Chúa tổ ra cho Hội thánh truyền dạy trong - 
Công đồng chung Latêranô IV thê nầy : c(Mọi † 
người đều sẽ sống lại cùng xác thịt của mình ˆ 
eỏ bây giờ, mà chịu thưởng hay là chịu phạt 
tùy theo việc mình làm.» tả 


Chứng eớ' chiếu theo Sấm truyền ( cũ.Từ . 
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đời thượng cô các thánh Tô tông hằng tin † 
tưởng đều ấy. Có gương thánh Gióp, là một. F 
vị nhơn hiền thánh trước, dầu bị suy sụp, mất 1,, 
con hết của, tới ra cùi đày lở hết thân mình, - hà 


phải ngồi trên đóng phân lấy miễng sành mà. . 
gạt giòi, dầu bạn hữu xúi giục bỏ Chúa cho . 
rồi, song hằng cứ giữ lòng trung trực, chỉ theo... 
lòng tin cậy an ủi mình rằng : Tôi biết Chúa. 
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Cứu chuộc tôi hằng sống, oà đến ngày tận thế 
tôi sẽ sống lại, khi ấu xương thử tôi sẽ huờn lại 
hết, uà tôi sẽ xem thấu Chúa Trời tôi uới xác 
thịt nầu ; chính mình tôi sẽ lấu con mắt nầu mà 
ngó xem Người. Lòng lôi cậu trông sẽ có chắc 
hẳn như 0ậu (). 

Khi vua dử Antiokô ép bẩy anh em Macabeô 
ăn thịt đạo cấm kẻo phải gia hình xử tử, thì 


- bẩy anh em đều thưa lại thà chịu chết, liền bị 
_ quân dữ hành khô giết bỏ : Anh cả bị lột da 


đầu, hồi gần chết lên tiếng rằng : « Ở kể độc 
ác, ngươi cất mạng sống tôi, mà Vua bỉnh 


chánh thế gian sẽ ban cho những kẻ chịu chết 


mà giữ luật Người sống lại đời đời.» Người 
thứ ba vừa nghe hỏi chối đạo chăng, liền le 
lưỡi racho lý hình cắt và nói cách trông cậy rằng: 
« Đức Chúa Trời đã cho tôi các phần thân thề 
nầy, song tôi muốn vưnggiữ luật Chúa nên bằng 
lòng liều bỏ nó bây giờ; bỡi tôi trông Chúa sẽ 
trả lại sau nầy. « Mấy em khác cững một lòng 
tin cậy mà chịu tử hình đữ tợn độc ác vì Chúa, 
gần giống như vậy hết. — Bà mẹ bền lòng 
kiêng cố đứng chực khuyên bảo mỗi đứa cứ một 
lòng trông cậy luôn mà rằng: « Ớ con, khi mẹ 
cưu mang con thì không có biết được con ra 
thê nào ; mẹ chẳng có cho con linh hồn hay là 
xác, cũng chẳng làm ra phần thân thê đứa nào 
TQ) Job, VI. §: 
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đâu. Đấng Tạo hóa muôn loài sẽ đem lòng 
thương xót mà trả cho chúng con linh kến Dù 
sự sống lại. » (†) 

_ Vua Antiôkô cùng triều đình giản dữ bây ẳ 
gan, song phải lấy làm lạ, khen thầm lông 5 
cang đầm dường ấy. 


Chứng cớ: chiếu theo Săm truyền mới... Ề 
Tới đời Chúa Cứu thế ra đời chuộc tội cùng... 
truyền đạo chánh, thì có giảng giải minh bạch 1 
về xác thịt loài người ta sẽ sống lại, như có... 
lời rằng : Những kẻ làm sự lành sẽ sống lại... 
rong sự sống lành, còn những kẻ làm sự dữ ~ 


sẽ sống lại mà chịu phán xét. Khi khác Chúa Ï1, 

lại quả quyết thề nầy : 7ao sẽ làm cho nó sống- ' 

lại trong ngàu sau hết. (2) ' ¿( 
Khi Đức Chúa Giêsu tới làng Bêthania mà... 

làm phép lạ cho ông Lazarô sống lại, thì đã 1 

_ phán hứa về sự sống lại ngày sau, lời Người . 

_ đạy bà thánh Matta còn ký truyền trong Êvang . 

rằng: Em ngươi sẽ sống lại. Bà thánh ấy trả. 

lời : Lạu thầu, tôi biết em tôi sẽ sống lại ngàu - 


sau hết. Đức Chúa Giêsu bèn đáp lại: 7ao là 1 


sự sống cùng là sự sống lại. Ai tín Tao thì sẽ . 
sống, kẻ nào tin Tao dầu có chết nữa cũng sẽ _ 
sống... Đoạn Chúa hỏi hai chị em cất xác La-.. 
zarô ở đâu, bèn đi tới mô là cái hang đá dã ¿ 


{ ả 


() II Machab, VI, 9, 18. — (2) đoan, 1X. v SN & seq. 


niêm bích lại, thì Chúa dạy lăng hoàn đá cửa 
ấy ra và cất tiếng phán rằng : Lazarô hầu 


ra ngoài. Tức thì kể chết chôn đó đã bốn ngày _ 


liền chồi dậy. Đức Chúa Giêsu dạy mở vải 
vấn bao mà cho kẻ sống lại về nhà. Lạ NA, 
thật là phép tắc vô cùng Ï 


Thánh sư Augutinô nói ông Lazarô Phu lại 


đó tô ra nhiều đều kính nhiệm về ngục đời 


sau. Ông ấy được thấy những sự khốn cực 
phải luyện tội đời sau, thì cầm những sự khốn 
khó đời nầy dường bằng không, cho nên thìn 
lòng chịu hết gian nan khó nhọc tạm ở đời. 
Theo lời đứng thông minh Melchior Flavinus 
chép đề lại, thì từ khi ông Lazarô sống lại sấp 


về sau, chẳng hề có ai thấy người cười, mỗi 


ngày ăn có một bữa, là lối xế chiều mới uống 
nước lä và ăn bánh mạch nha không, trừ ra 
ba ngày lề trọng trong năm thêm uống một 
chút rượu ; bằng mặc áo nhặm, nằm ngủ dưới 


“đất, gối đầu một hòn đá ; hay khóc về sự khốn 


nạn các đẳng linh hồn đang chịu trong Luyện 


IlÚ = ngục như mình có thấy. 


Ee=.ø ` + E & -_ Tú 
= L 39y XZt2YG00/609952720010E7 06090274 Dg22914kx0- rể 252/72 £.._... 


| biên khơi. May đâu gió thồi sóng dồi tấp vô 


Sau khi Đức Chúa Giêsu thăng thiên, các 
thánh Tông đồ tứ tán giảng đạo, thì quân dữ bắt 
đạo, bỏ thánh nhơn nầy cùng bà thánh Matta 
và bà thánh Maria (trong một chiếc ghe không 
chèo bơi buồm lạt, cho trôi nồi chết ngoài 


= 
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bãi thành Marseille. Sau người làm Giám mục 
cai thành ấy lâu năm và chịu tử vì đạo dữ tợn 
bạc ác lắm : trước hết quân dữ lấy bừa cào 
sắt quào chải nát cả mình, rồi bố áo bằng sắt 
vào mà trui lửa cho cháy đỏ, đoạn lại căng 


người nằm trên giường sắt nóng ; bỗng đâu 
có thiên thần hiện xuống giúp đỡ cho bồ khốc - 

mát mề. Sau hết chúng nó trói thánh nầy mà '£ 
bắn cho chết nhưng tên lẩy bay sja hết, nên ' 


phải lấy mát chém đầu người. 


Ông thánh Lazarô chết chôn bốn ngày rồi : 
mà đã sống lại được, thì làm chứng quả cho 


thiên hạ biết có đời sau chẳng sai. 


Ngày kia khi Chúa Kirixitô Cứu thể giảng... 
trong nhà hội thành Capharnaum hứa trước... 


sẽ lập phép Thánh thẻ, thì quả quyết về sự 


sống lại ngày sau mà rằng : 7ao là bánh hằng - ì 


sống bởi trời mà xuống. Ai ăn bánh nầu thì sẽ 


sống đời đòi. Mà bánh Tao sẽ cho bau là thị... 
Tao, hầu cho thế gian được sống... Tao phán ` 
thật, Tao phán thật cùng chúng baụ : Nếu baUu - 
chẳng ăn thịt Con Người cùng chẳng uống máu _ 
Con Người, thì bau chẳng có sự sống trong TẢ 
mình. Ai ăn thịt Tao cùng uống Máu Tao, thì ~ 
đặng sống đời đời ; uà Tao sẽ cho nó sống lại. 


trong ngày sau hết. (1) 


1) doan. VỊ, 51 et seq. 
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Chẳng những Chúa Ngôi bai xuống thế lấy 
lời nói mà rao truyền dạy dỗ đều chơn thật 
ấy, lại chính mình Người đã chịu chết trên 
thánh giá và chịu táng trong huyệt đá mới, 
rồi phục hượt hiền hách trước mắt quân lính 
canh tuần, cùng ra vào với các môn đệ mình 
(rong bốn mươi ngày, đoạn thăng thiên lên 
trời giữa thập mục. Thì không có lề nào mạnh 
hơn làm chứng xác loài người ta sẽ sống lại 
đích thật cho bằng. Bồi đó cho nên thánh cả 
Phaolồ dạy dân thành Thessalonica rằng : 
Ở anh em, la muốn anh em hẳn biết uề 
số phận những kẻ qua đời là chẳng khác chỉ 
kẻ ngủ, ngõ cho anh em đừng buồn rầu như 
những người chẳng có lòng trông cậu đâu. Vì 
chưng nếu ta tín Đức Chúa Giêsu đầ chết oà đã 
sống lại thề nào, thì Đức Chúa Trời cầng sẽ đề 
Chúa Giêsu đem theo mình những kẻ đầ nghĩ 
như làm uậu... Bồi nì tồng lầnh thiên thần uừa 
phụng linh nội tiếng loa thì chính Chúa bời trời 
sẽ ngự +uống ; 0à những kẻ chết trong Chúa 
Kirixitô sẽ sống lại trước hốt. (1) 

Bỡi đâu mà các thánh Tử đạo lòng vững vàng 


mạnh mể quá vậy ? Chẳng qua là phô đứng ấy 


biết mình phải chết tạm cho đặng sống lại đời 
đời mà chớ. Ông thánh Pionius đang chịu lý 
hình thiêu đốt mà còn nói khẳn khái rằng :« Lý 
(1) Thessal, IV, 12jet seq. - 
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sự giục tôi chịu chết đây là: cho thiên hạ hiệu 
biết chết rồi sẽ sống lại ngày sau.» 


Chiếu theo ngôn luận thánh hiền thông - N 


minh đìu dắc dàng ngay lề chánh. Chí như 


trí khôn phàm nhơn thì hiều biết sự sống lại. 


sao được : cũng như nhiều vị đại biều trong 
công dông thành Athena xưa khi nghe ông 


thánh Phaolồ giảng giải sự sống lại đời sau, " 


thì nhạo cười chẳng muốn tin. 

Song le nếu nhớ Đức Chúa Trời là đng 
phép tắc vô cùng bổi không đã tạo dựng loài 
người ta cho có, cũng sẽ cho người ta sống lại. 


Nào khó gì ? Nếu Chúa phép tắc cho ta mạng hi 


sống ắt Chúa cũng có phép trả lại cho ta nữa. 


Tiên nhơn thông thải Tertulianô rằng :« Khi 
không mà sanh dựng chúng tôi cho có nên... 
người, là khó hơn sửa chúng tôi cho còn lại. << 
Đức Chúa Trời biết thế kiếm lại đặng những 
nguyên chất làm nên xác la, và sẽ lấy đủ '1 
những sự cần mà sắm sửa sấp đặt cho cóta +1 
lại.— Ông thánh Augutinô luận xét một thể - 
thì rằng: « Đức Chúa Trời dùng những tài 

chất vật liệu đời nầy mà dựng xác con người... 
ta, thì không lẽ mà những tài liệu ấy chẳng... 
vưng lời Chúa. Dẫu tài chất ấy ra tro bụi, đẫu . 
giỏ thôi bay tứ tán, dẫu nhập làm sự gì khác... 
rồi, dẫu thành đồ ăn cầm thú, nên vật dụng . 
_ cho người ta đi nữa ; thì trong một giây phút . 
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_- nó sẽ huờn lại nhập với linh hồn mà sống y 
như thuổ trước.» — Cha Monsabré là thầy 
dòng giảng có tiếng trong nước Phansa đời 
nay phân giải thê nầy : « Dầu hết thảy thân 
| thê hài cốt ta tứ tán cùng trong thế gian, dầu 
cả và tro xác ấy nhập thành một vật nào khác 
{ rồi, cũng chẳng cang chi hết. Việc loài người 
{ sẽ sống lại không phải là việc tình cờ cho Đấng 
sanh thành vạn vật đâu. Đấng phép tắc cả đã 
tiên định như vậy, thì sẽ phán một lời có sức 
_ bảo tồn các nguyên hành cốt tử. Con mắt Đấng 
__ ấy chong nom coi sóc ; phép tắc Đấng ấy bảo 
{ dưỡng những trần ai mảy mún bay tử tán lâu 
đời, cũng bằng mấy ngôi sao tỉnh tú chớn chở 
¡ nguy nga đang. xây vòng cầu thiên địa lạ lùng.» 
Ấy vậy từ cồ chí kim trong cả và Hội thánh - | 
-_ đều có một đức tin như lời thánh tiên tri 

— Đaniêlê ký truyền rằng : Vô những kẻ chết đã 
ra tro bụi, thì có người sẽ chồi dậu cho được 
sống đời đời, có người chồi dậu đặng mà mang 
nhục 0ô cùng (1). 

Chứng cớ' theo việc Chúa làm trong mỗi 
người. Ta hãy tưởng nhớ lại Đức Chúa Trời 
đã sanh dựng xác thịt mình cách trọng thê 
nào, thì tự nhiên phải hẳn chắc Chúa sẽ cho 
nó sống lại mà chớ. Trong Sấm ký nói Đức 
“Chúa Trời dựng nên lục súc còn trùng, thì 
_(1) Dan. XI. 3. 
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phán có một lời liền bỡi không mà hóa nên 
dủ hết ; tởi khi sanh ra loài người Chúa ra 
tay tạc hình xác, đoạn thôi hơi vào làm linh 
hồn cho sống biết lành dữ phải quấy. 

- Vậy cho nên con người ta thì phải có linh 
hồn và có xác hiệp làm một cùng nhau : linh 


' 


h “ ' 
Ì 
lự l 


hồn dùng xác mà giồi mài đức hạnh, mà trỗ ì 


sinh việc phước đức cho đáng lên trời hưởng Í 
nước thiên đàng. Vậy thì xác và hồn đồng ‹ 
chịu khó làm lành lánh dữ, lập công đền tội; ' 


nhơn sao khi chết linh hồn về trời hưởng 


phước, bỏ xác mình mục nát dưới đất luôn? < 
Ghe phen xác thịt đồng lỏa với linh hồn mà < 
theo đàng tà, làm sự hung ác, sau xác chết < 
rồi ra tro mạt, khỏi hành hà gì nữa, đề một < 
mình linh hồn phải phạt khốn nạn đời đời, ‹ 
thì nào là công bình phải lề? Con nhà có đạo { 
lại nhờ xác mà rước Mình thánh Máu thánh ƒ 
Chúa. cho linh hồn kết hiệp thiết tình với Chúa . 
Kirixitô Cứu chuộc và nhuần gội ơn thiêng, thì... 
lề nào Chúa nbơn từ chính trực đề xác phước 


lộc ấy ly biệt linh hồn mình mà ra hư hèn tro 
bụi đời đời sao 2 


Bỡi vậy cho nên kẻ chấp nê chẳng muốn tín. 'í 


xác mình ngày sau sống lại mà lãnh phần 


thưởng hay là chịu phạt với linh hồn, thì chẳng 
những là trái thửa lẽ hằng, mà lại làm bỉ thân . 
xác trọng đứng làm người, cùng làm sỉ hồ cho ẳ 
Chúa tạo thành vạn vật công bình từ hậu nữa, . 


=. 
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'‹ Xác loài người sống lại sẽ hằng sống 

| vậy luôn. Phải đem lòng tin tưởng theo như 

các thánh Tông đồ đi truyền mới khỏi lạc đạo, 

và được an lòng vui dạ. Làm người còn ở chốn _ 

cách đày nầy thì hay lâm bộc gian nan, bề kia 

thế nọ luôn. Có một khi nhìn biết mình sẽ 

_ sống lại, qua kíp sau cho đặng an nhàn, thì 

mới vừa lòng vững trí: Bởi vì trí khôn người 

ta thì ham biết, mà biết là bao nhiêu sự bí mật 

nhiệm mầu : Từ ngôi tỉnh tú hiện ra trên đầu 

_ chí nhẫn sôi sạn đạp dưới chơn; thấy thì thấy 

chớ nào hiều vì sao mà có xảy ra đó. Huống 

chỉ tới bê trong ruột gan máy móc cơ đồ khi 

ngưng khi chuyên... thầy là mầu nhiệm !— Bổi 

vì lòng con người những ước mơ thương mến; 

mà ai cñng gặp kẻ thù kẻ tranh đấu, ít nhờ | 

hữu tình phù trợ. Dẫu trong một nhà cũng 

không vui hết, hay phân ly phá tán; lại trong 

một nước một xóm còn phải ngừa phòng lo 

sợ trộm cắp xào xáo lần lộn nhau luôn. 

"7 Mà lòng con người ta úy ky những sự ấy, 

'{ ` muốn sự bình an vui vẻ, kiếm tìm chỗ phước 
__ lộc, ước cầu yên ôn hỉ hoan mà thôi. Nhưng : 

_đã từng thấy, làm cho ra của cải, rất đổi là 

cam go khỏ nhọc; cỏ rồi phải bo bo gìn giữ 

không an, mất rồi lại phiền hà sầu khô. Còn ở 

với nhan, thì thấy kế dữ đứa gian ác nghiệp. 

lầy lừng hiếp cô, người Sen thiện làm ăn 
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phải hiếp đáp thân sơ thất sở. Cho nên đâu đâu .. 
thiên hạ cũng than thầm khóc khô ; khần cầu. ẳ 
Chúa Bà mà đợi chờ ngày sau, môN kíp khác - 
mới khỏi. 

Ấy vậy có một sự sống lại đời sau và bế 
sống „ vậy đời đời kiếp kiếp mới giải tán cho. s 
an bồn tính loài người ước ao trông đợi như - 
vậy mà chớ. Vậy phải cỏ Đức Chủa Trời là. 
nguồn sự công bình chơn thật thưởng phạt - ñ 
lành dữ vô tư kiếp sau vô cùng, như lời đấng - : 
khôn ngoan ký truyền rằng: Tôi thấu dưới - 
thế gian sự thất đức trong chỗ xử đoán uà: Sự - 
gian tà trong pháp công. Và tôi nói thầm rằng: s 
Ngàu kia Đức Chúa Trời sẽ phân xử kẻ lành 0à - 
ké dữ, thì tới chừng ấu mới đúng hết mọi sự. ()- Ẳ 


Anh em đã tin vững vàng và đầy lòng trông - 
cậy như Đức Chúa Giêsu Kirixitô và Hội. 
thánh truyền dạy ; ấy là ơn rất trọng: thì hãy - 
cám tạ đội ơn Chúa luôn, cùng bo bo nắm . 
giữ lời ông thánh Phaolồ dạy sau nầy cho ° 
được như lòng thửa nguyện : 7a häu ăn ở tiê ết - 
kiệm, mặc lấu mầ giáp đức tin pà đức mến, 
cùng đội mũ chiến phần rồi. Anh em hầu kiêng - 
dè chớ trả dữ cho ai, song mọi người trong 1a 
hết thấu lo làm lành cho nhau. Anh em hãu. 
pui mừng luôn. Hầu cầu nguuên chớ hề thôi. Mc. 
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ĐOẠN THỨ BA MƯƠI 
Xem Lễ Qui lăng. 


Bồn đạo ta hay xem lễ cất xác cùng đưa 
đỏn cho tới phần mộ, kẻ thì chìu theo thửa 
tình hiến thảo, người vì đức thương yêu quen 
lớn. Việc ấy không phải là xử sanh thủ ngãi 
mà thôi, cũng là việc lành, việc phải, đáng 
khen. Cho nên tác giả thêm vô đoạn nây có 
ý cất nghĩa lễ phép cùng kinh nguyện trong 
Lễ, hầu cho kẻ đến xem châm chỉ cầu nguyện 
hơn và hiệu biết ý chỉ đạo mầu tốt lành cao 
trọng thê nào. 


Nhà thờ:. — Ngày Lễ mồ nhà thờ trần thiết 
àm tang : trên dưới dọn chưng cờ xí màu 
cách bi ai ; chính giữa dưới cung thánh sắp 
đặt chỗ quan tài, xung quanh đề bày những 
dấu buồn bực thương khó, mà tổ vẻ tang chế 


_ với gia quyến đang sầu não khóc than : nhứt 


là có ý kính xác kẻ có đạo. Từ thuở ban đầu Hội 
thánh kính xác bồn đạo lắm, nhìn là nhà là đền 
thờ cho Đức Chúa Thánh Thần ngự mà ban 
ra các việc lành phước đức : Tuy rày xác ấy 
nằm trơ trơ sấp hư lần, song thuở sống nhờ 
nước Rửa tội cùng phép Giải tội đã ra vẹn sạch, 
nên toà rước Đức Chúa Giêsu hằng sống trong 
phép Thánh thê, lại biết đã mấy lần trong đời 
mình chịu nhiều ơn nhiều phép lành của Hội 


m'ớnTS “._si SẺ. . 7. ẢNENNEEDES TH TY" Nết 


thánh nữa. Vậy đáng kính vì, nên đề giữa nhà 
thờ cùng đặt trên linh sàng như trên giường 
lèo sang trọng, có chong đèn duốc sáng loà - 
tử giăng. :ÀN 

Đã có nhiều sách làm chứng giáo hữu đời _ 
xưa hay dùng đèn đuốc, lồng đèn, nén sắp khi _ 
mai táng cho trọng thê. Ông thánh Grêgoriô `. 


Nadanxênô nói « thắp đèn mà kính kẻ có đạo ‹ 


qua khỏi thế trần cho là việc đạo đức». Ông : 


thánh Hiêrônymô thuật lại khi chôn bà thánh 
Paula thì giám mục, linh mục cầm đèn sáp - 


“đèn lồng. Mà ông thánh Gioan kim khâu cắt _ 
nghĩa là mừng đưa kẻ đấu chiến giao VN : 
trần thế đã huờn thành rồi. vớ 
Rước xác vô nhà thờ: — Thấy t tronglễ 4 
phép cñ đời xưa, các đấng tiên hiền có nói... 
_ đến sự rước đưa xác, đi có hát, than ca vịnh, 
trương cờ thánh giá, đèn đuốc, xông hương, + 
rầy nước thánh. Ông thánh Grêgôriô Nixenô . _ 


thuật lại cuộc táng xác chị mình thì nói trước. ` 
khi đem chôn phần mộ, chị em nhà phước. ả 


hiệp nhau cầu nguyện than khóc rùm thâu đêm. 
__ Khi đi theo quan tài, khá tua giữ phép; nhứt “ 
là biết chạnh lòng buồn mà thống tình áo não 1 
và đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn ấy. - : 
Bằng về Hội thánh là đấng an ủi hữu tình... 
hữu lực, phái thầy cả mình di TT xác tarÄ 
vì các giáo nhơn, 


cy 

Thầy cả tới nơi lấy nước thánh rầy trên quan. 
tài và đọc thầm kinh Ớ Chúa lôi, tôi ở chốn 
(hẳm sâu kêu đến cùng Chúa..... Đoạn xướng 
câu E+xsulfdabun! Domino... Xương cốt tôi khô 


leo sẽ chuyền lên... và bắt bài ca vịnh thánh 


vương thống hối Miserere mei Deus... và đi trước 


-_ xác và hát than thở: 


_Cúi nguyện Chúa muôn phần thương 
Như lòng Chúa rất nhơn từ, 


Xin hãy. muôn phần thương xót, mà sồố tội lỗi tôi đi. 


__ Xin Chúa rửa tôi cho tôi đăng trong đặng sạch,. 
Vì tôi hẳn biết, tội tôi quả báo quả thù. 


Tôi đã lỗi cùng Chúa lắm, tôi phạm tội trước mặt Chúa. 
Xin Chúa thương tình tha thử, kêo mà nhuốc đến từ bi. 
Ấy tôi mắc tội tô tông, nhẫn thuở đầu thai lòng mẹ. 


__ Mà Chúa đã nhậm lời hứa, soi cho tôi biết lề mầu. . 
_* Chủa hãy rửa tôi, thì tôi liền trẳng hơn tuyết, 


Chúa hãy nhơn thử, thì tôi liền đặng an hòa. 

Xin Chúa hãy trổ mặt đi, chớ nhìn đến tội tôi nữa. 

Xin Chúa xuống lòng thanh tịnh, cho tôi tâm chánh 
thật thà. 

Xin chớ đề tôi phải lìa cách xa mặt Chúa, 

Xin chớ cất on Đức Chúa Thánh. Thần làm chỉ. 

Xin Chúa cho tôi nay đặng vui về phần rỗi, 


“Đăng ơn bền vững, ăn nắn đau đớn cải chửừa. 


Sau tôi sẽ dạy kẻ thù, biết đàng trở lại cùng Chúa. 

Xin Chúa chữa tôi khối tội đä làm đồ máu oan xưa. 

Thì miệng lưỡi tôi sau sẽ khong khen tán tạ lòng nhơn - 
nghĩa Chúa. 


F: 'Và lưỡi tôi sau mừng rỡ, tặng khen lòng ( Chúa nhơn vn: 
N—- Phải mà Chúa nhậm lễ tế loài vật, 
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Lễ nào mà tôi đám tiếc cùng Chúa ; song chẳng đẹp lỏng 
Chúa đâu. 

Vì lễ rất đẹp lòng Chúa, là lòng ăn năn thẩm thiết, 

Hắn thật thì Chúa chẳng từ.. 

Xin Chúa thương đến Xion, cho có thô tường thạch bích. 

Khi ấy Chúa sẽ nhậm hết lễ vật dưng trên bàn thờ. 


Chúng tôi cậu uì danh Chủa nhơn từ, k 
Cho các đẳng linh hồn đặng lên chốn nghĩ ngơi... 
Khi khiêng quan tài vô nhà thờ, thì nghẹ 

bồn hội xướng lên tiếng bi ai, giọng khoăn... 
khoái mà giục lòng trông cậy kêu cầu các thánh, “ 
thần linh, ra tiếp đưa linh hồn ấy vào chầu tòa 
Chúa Cửu trùng, mà rằng : Subuenile, Sancti... 
Dei, occurrite Angeli Domini... Ở các thánh... 
Đức Chúa Trời, xin tới tiến. Ớ các thiên thần _ 
Chúa, häu bươn tới rước linh hồn người mà 
đưa ra mắt Đấng cao cả chí tôn. Nguuên xin - 
Chúa KừHitô là đãng gọi nhà ngươi, khẳng... 
chịu lấu ngươi, cùng xin các thánh thiên thần - 
triệu đưa ngươi dựa uào cung lòng thánh lồ. 
Abaraham. —(Lặp lại câu xin trước) — Chúng - 
tôi cậu oì danh Chúa nhơn từ cho linh hồn ~ 
người nầu đăng lên chốn nghỉ ngơi. Hằng em - 
thấu mặt Đức Chúa Trời sáng láng pui 0ễ 0ô - 
cùng. — (Lặp lại câu trên) — Đề hòm thì đay... 
đầu phía ngoài như cho kẻ chết ngó vô bàn... 
thờ. — Nếu là Thầy cả, thì dễ đầu phía trong . 
bàn thờ, vì thuở còn sống mỗi khi làm lễ ng 
hay trở mặt ra chào bồn đạo. - Ty 
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` Chính lẽ. — Đời thứ năm có ông thánh 
-_ Augutinô và sau có các thánh thần phụ bên 
Tây và bên Đông đều đoán việc dưng lễ tế 
__ mà cầu cho các giáo hữu qua đời, như thấy 
{ giữ khắp bốn phương bây giờ thì bối các 
thánh Tông đồ truyền ra. Ông thánh Cypriano 
__ sống trong thế kỷ thứ ba, và ông Eusebio, thế 
kỷ thứ bốn có nhắc đến việc tế lễ thê ấy. 
- _ Thầy cả trang hoàng y phục chánh tế rồi 
_ khoan thai bước lên bàn thờ mà tế lễ. Còn 
giáo hữu chầu lễ phải hiệp một lòng một ý, 
-_ rập nhau cất tiếng hát kính Requiem... có 
— nghĩa là : 
W  — Lạy Chúa, xin ban cho những kẻ ấu nghỉ 
__ ngơi đời đời, uà cho những kế ấu thấu mặt 
{ Chúa sáng láng oô cùng. — Lạy Chúa trời, tại 
__ trên núi Xion mới ca ngợi Chúa xứng đáng, 0à 
_ trong thành Giêrusalem mới phỉ nguyền trả 
__ thảo cho Chúa. — Xin Chúa khẩng nhậm lời 
__ tôi cầu nguyện, thì mọi người sẽ đến cùng 
Chúa — ( Lặp LẠI TRƯỚC ). 
W_ — Ý lời cầu ấy thề nầy: Lạy Chúa, xin ban cho 
___ lình hồn nầy được nghỉ ngơi tiêu sái vô cùng. 
—_ Linh hồn nầy đã giao công. đã trải qua nhiều 
__ nỗi khúc nôi, biết là bao nhiêu gian nan khốn 
__ khó trong đời mình: đã bị chước cám dỗ 
._ xông pha như tên đạn chấu vô bia. Xác nầy 
đã chịu khó nhọc cực khô thì đền đặng tội lỗi 
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mình phạm bấy lâu trước. Xin Chúa cho linh - 
hồn người ấy nghỉ ngơi vô cùng. — Thuở sống 4 
người đã lo làm lành, đã đổi theo đàng Chúa - 
chỉ. Mà nếu bây giờ còn phải đền tội mới ˆ 
được thấy Chúa quang minh sáng láng, thì cúi 
xin Chúa khẩng bớt kỳ luyện tội cho người, << 
ngồ cho mau lên thiên đàng mà hiệp vầy ' 
mừng ngợi Chúa cửu trùng trong nơi đất < 
phước luôn luôn. , 
Kinh Kgrie eleison là lời cầu xin bằng tiếng 
Grêcô, có nghĩa : Lạu Chúa, xin Chúa thương 1 
xót chúng tôi. Ba lần trước Hội thánh kêu đến . 
Đức Chúa Cha phép tắc và lòng lành vô cùng _ 
đã yêu dấu thế gian, cho đến đỗi đành phú... 
Con một mình ; ba lần kế kêu đến Đức Chúa... 
Con ra đời là Chúa Kirixitô đã chịu nạn chịu - 
chết và sống lại; ba lần sau kêu đến Đức Chúa... 
Thánh Thần là lửa mến hằng sống của Đức... 
Chủa Trời, cũng là Đấng làm cho linh hồn `. 
nên thánh, mà nguyện cầu cho người mình +1 
đang thương khóc. “.. 
Lời nguyện Hội thánh cứ lập lại một nh, `- 
là cầu cho linh hồn khỏi phạt mà hưởng thái 
-bình chẳng cùng, cho nên thầy cả bảo giáo... 
“hữu cầu cho kẻ ấy mà rằng: Ta hẩu ngnuên ` 
rằng : ‹ Oremus » Lạy Chúa trời, là Đăng có _ 
tư bồn tâm tánh hằng thương xót pà thứ tha; 
chúng tôi khần cầu nguuên +in cho lính Hàng N: 


kẻ còn sống khi Chúa ngự đến, mà ta chẳng 
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` tôi tớ Chúa (là Mỗ ) Chúa đã dạu sang qua khỏi 


đời nầu, thì xin Chúa chớ nở phú giao trong 
lau kẻ thù, cũng chớ nổ bỏ quên lâu cho tới 
sau hãi mới tha ra ; song xin Chúa khẩng truyền 
cho các thánh thiên thần rước linh hồn ấu mà 
đưa cho tới quê 0ức thiên đình, hầu khỏi chíu 


{ phai ngục hình mà đặng những sự oui ué nô 


cùng, bởi đầ có lòng trông cậu tin kính Chúa. 
Vì công nghiệp Chúa chúng tôi là Đức Chúa 
Giêsu Kirixitô là Gon Chúa hằng sống hằng 
trị cùng Chúa đời đời chẳng cùng. Amen. 

Bài thơ. Đang lúc lưu ly thương tiếc kẻ 


dấu yêu, thì chẳng có chỉ an ủi bằng nghe lời 
{ _ ông thánh Phaolô trong thơ thứ nhứt gởi cho 


bồn đạo thành Thessalonia. Thánh cả Tông 
đồ có lời hứa rõ ràng về sự sống lại ngày sau 


_ thề nầy : 


Ở anh em, Ta không muốn cho ảnh em 


chẳng hiều biết oề những kẻ ngủ ( một giấc 


chết ), hầu chẳng buồn rầu như kể khác là 


_ những kể không trông cậu sẽ sống lại. Bởi oi 
_nếu ta tín Đức Chúa Giêsu đầ chết ouà đã sống 
_ lại, thì cầng phải tin Đức Chúa Trời sẽ đem 


theo Đức Chúa Giêsu lên tròi những kẻ đầ ngủ 


- (mà có lòng tỉn cậu kính mến Người ) như 
__ tậu nữa. Vì chưng ta nói sự nầu cho anh em 


là bời Chúa dạu, chúng ta là kẻ đang sống, là 
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sẽ tới trước những kẻ đầ ngủ rồi đâu. Bồi øì' ï 


Dừa khi Tông lầnh thiên thần oưng lịnh thôi ` 
loa lên thì chính mình Chúa Kirixilô bởi trời _. 
sẽ ngự xuống, 0à những kẻ đầ chết còn trong -` 


ơn nghĩa cùng Người sẽ sống lại( đón rước T 
Người ) trước hết. Đoạn kế chúng (a là những ~ 


kẻ đang sống đâu, những kẻ sống khi ấu, sẽ “ 


đăng đem' đi theo làm một uới những người ấu 
lên trên mâu mà đi đón rước Chúa Kừiziô trên _ 
không ; như uậu thì ta sẽ ở cùng Chúa luôn. TT 
Âu oậu anh em häu dùng mấu sự chơn thật - 
nầu mà an ủi nhau. "Í 

— Hát Graduale. Đang khi đọc bài thơ ' 


thánh Tông đồ rao truyền xác thịt mình sẽ n 
sống lại ngày tận thế cách oai linh dường ấy, 


thì bồn đạo nín lặng đem vào tai mà đem 


lòng sợ và trông cậy, đoạn rập tiếng kêu ca ' | 


hơn nữa rằng: Lạu Chúa, xin Chúa cho những - 


kẻ ấu nghỉ: ngơi đời đời, nà cho những kẻ ấu - 


xem thấu sáng láng 0ui ouễ luôn luôn. — Kế ` 

ngau lành sẽ di tích nhớ đòi đòi, chớ không - : 

sợ nghe ai nói xấu chút nào đâu. ` 
— Cầu tiếp nữa rằng : Lạu Chúa, xin Chúa . 


mở hết các giâu tiền khiên buộc trói linh hồn 


mọt người giáo hữu lụ trần. — Lại cậu ơn... 
Chúa giúp cho phô kẻ ấu đáng qua khỏi án ~ 
oún ra. — Cũng đăng hưởng -dn14/ HN 
nhàn sáng láng đời đòi. Ị 
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Kinh Dies irœ. Cầu nguyện đoạn Hội thánh 
nhắc lại ngày thầm phán chung, mà dặn bảo 
giáo hữu thêm lòng lo sợ hơn, thì hát kinh Đến 
ngàu Chúa nội con thạnh nộ.. (Dies ire ) — 


-. Kinh nầy là bài văn thi đạo rất hay, của mội 


thầy dòng thánh Phanxicô năm dấu, tên là 
Toma de Celano đặt ra trong đời mười ba, lỏa 


ra tấn kịch ngày phán xét chung; phần thì cho 


la sợ mà quan phòng trước, phần thì an ủi 
cho thêm lòng hân hái cậy nhờ Chúa nhơn từ 
lân mẫn, và cầu khần nguyện xin cho kể đã 


qua đời. 


Thương ôi ! Đến ngày Chúa nỗi cơn thạnh nộ, Ngọn 
cờ Vua cả phút trương ra; 

Thánh giá nhiệm mầu rực rỡ, bỗng chúc thế gian : ra 
-_ tro mại. 

Ấy sự rất nênkhủng khiếp, Là khi quan xét ngự trường, 

Sẽ trả xét mọi đường, Thật rất nên là nhặt. 


1 Loa thần kíp giục, Tiếng lạ nỗi rân 
_-. Thấu mồ mả muôn dân, Bắt tựu trường phán xét. 


Kinh hoàng thay sự chết, Rúng động bấy đất trời. 


- Loài người khi đã sống lại rồi, Phải tề tựu hầu thưa 


Quan xét. 


___ §ö bộ đà ghi chép, Bây giờ mới đem ra : 


Trong ấy biên mọi việc chánh tà, Quan cứ đó mà tra 
người thế. 

Ấy vậy Chúa ngự ra giám thị, Sự ần vi thôi mới tổ bày, 

Chẳng đề sự gì tây, Mà chẳng gia phần phạt. 


-__ Khốn thân tôi đä nên túng ngặt, khi ấy hầu thưa thốt 


làm sao? 
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Biết cậy ai binh vực chữa bàu? Người nhơn đức cũng. É. 
chưa đắng vững. 


Lạy Vua rất oai nghỉ kinh khủng, Là Đấng hữu cửu vớt - 
làm ơn. ' Ẫ= : 
Chúa vốn thật nguôn nhơn, Xin cửu tôi như vậy... ' 


Lay Đức Chúa Giêsu chí đại, Chúa lòng lành xin nhớ. 
_—_ đến tôi. 
Bởi vì tôi Chúa mới ra đời, Xin đừng hủy hoại c 
ngày ấy. 


Chúa tìm tôi mỗi mệt ngồi khôn đậy, Chúa chịu thánh) ự 
giá khô hình chuộc tôi. Rất trọng công linh, kí 
đừng uông phí. $ 

Lạy Quan xét chí công trừng trị. Xin bể ơn thì thứ 
tội khiên. 


Xin Chúa thương xem trước ngày thầm phán. 


Tôi kêu van khác nào tù phạm, Bởi tội nên hồ thẹn 
mặt tôi. 


Muôn trông Chúa nhậm lời, Mà nhiêu dong tôi tớ / ng 


Kể có tội Chúa đà tha thử, Cùng kể trộm. Chúa . ly k 
nhậm lời. . ` đi ANG 
Lại Chúa đã cho tôi đặng nhờ ơn An cậy.. 
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` Qntua tình. 
Kẻo phải hỏa hình đời đời thiêu đốt. 


Xin hiệp cùng con thảo làm một, Rẽ tôi ra khỏi. lo n- 
hung, _ 
Hầu đặng hiệp cùng kẻ bên tay hữu. 


Khi Chúa đã phạt đoàn quân dữ. Chịu thiêu đốt n sáo Mã 
lửa nồng nàn. nh 
Xin gọi tôi vào hàng, Cùng những người hồng phul '0.. 


» 
>x. 
rà. 


Xin Chúa khấng lo chung cùng tôi tớ. 


L- Ôi ! ngày ấy thật nên lo sợ, Phải khóc lóc ăn nắn, 
Khi loài người bỡi đống tro tàn, Xác thịt liền sống lại. 


cá-0D S~. 


“- Tôi cầu xin sắp mình kinh khiếp. Lòng ăn năn tan nát 


đường tro ; 


CÀ 


| Tội nhơn sẽ kinh hãi, Khi chịu án đoán phân. 


Lạy Chúa tôi Cứu thế khoan nhơn, Xin tha 2X dể 


tôi ngày ấy. 
Ấy vậy lại xin cho các đẳng linh hồn, Đặng lên. chốn 
.__ nghỉ ngơi muôn đời tiêu sái. Amen. 


Bài Êvang. — Nếu bài vịnh trước nầy làm 


ì Khơ: sợ hãi, thì Hội thánh là Mẹ lành rao một 
-- bài khác thâm trầm có sức an ủi hiệu nghiệm 
-__ quá hơn nữa ngàn trùng. Xưa bà thánh Matta, 


bà thánh Madalena nghe lời ấy liền đặng an 


:: Ôn hết khóc lại đăng thấy em ruột mình là 
_ Lazarô chết chôn rồi sống lại. — Khi đọc Êvang 


Ậ 
., + 


thì mọi người đứng dậy mà tỏ hết lòng cung 


- kính ái mộ vưng nghe lời Chúa ra đời 
truyền dạy. 


_ Theo lời Euangiêliô ông thánh Gioan. (bOẠN 


_ xI, 21.) Thuở ấu bà Matlta thưa cùng Đức Chúa 
-_ Giêsn rằng : Lạu Chúa, phải mà Chúa có ở đâu, 
. thì em tôi chẳng có chết. Song bây giò tôi biết hề 
-_ Chúa có xin sự gì cùng Đức Chúa Trời, thì Chúa 
- sẽ cho hết. Đức Chúa Giêsu phán cùng bà ấu 
-_ rằng : Em ngươi sẽ sống lại. Bà Matta thưa 


cùng người rằng : Tôi biết nó sẽ sống lại khi sống 


__ lại ngày tận thế. Đức Chúa Giêsu phán cùng bà 
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ấn Ụ rằng : Tao là sự sống lại ¡ cùng Tả sưsống:K¿ † 
nào tin Tao'uí dầu có chết rồi cầng sẽ được sống. ` 
Và hết mọi người còn sống mà tín Tao thì chẳng : 
sẽ chất đời đời đâu. Ngươi có tín đều ấU ` 
chăng ? Bà ấu thưa rằng : Lạu Chúa, có hẳn ` 
thật tôi dã tín như 0ậu, bồi pì Chúa là Chúa. 
Kừrixitô Con Đức Chúa Trời hằng sống, Chúa ` 
là đắng đầ đến trong thế gian nầu rồi. : 
Ôi, thật là lời Con một Đức Chúa Trời 
xuống thế phán dạy rỗ ràng minh bạch là 
dường nào ! Ta một bắt chước bà thánh Matta 
mà lập đi lập lại cùng Chúa và xin tin cho... 
mạnh hơn: Tồi đã tin. Xin Chúa thêm đức tín _ 
cho lôi nữa. — Nếu kẻ nào đến cùng Đúc ' 
Chúa Giêsu mà buồn rầu khóc lóc như bà... 
thánh ấy, thì nước mắt khóc cay đẳng chua - 
xót sẽ trở nên nước mắt mát mẽ, thấm thía. 
ôn nhuần làm cho trí lòng an nhàn nhẹ nhề . 
mà chớ. S. 


-— 


Dưng bánh nượu. Thầy cả mượn ếng Ì 
Chúa Kirixitô Cứu thế mà an ủi cùng dạy bảo < 
bồn đạo còn sống, rồi thì trở mặt lại bàn thờ 
lo việc tế lễ cầu cứu linh hồn mới sinh “thì... 
Song trước khi dưng bánh rượu dùng làm... 
của lễ, thì thầy cả và bồn đạo còn hiệp Mộc 
khần nguyện như sau nầy:  - `. 


` . 
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Lau Đức Chúa Giêsu Kirizitô là Vua oang 
hiền, xin cứu linh hồn các kẻ tin đã qua đời 
cho khỏi hết phần phạt Hỗa ngục uà khôi oực 
thẳm sâu : xin cứu chữa những linh hồn âu 
khỏi hàm sư tử, kéo bị oực ngục lấp pùi mà 
nhận 0ào trong nơi mù mịt ám. Song +in 
cho lồng thống thánh thần Micae siêu độ những 
lịnh hồn ấu uào nơi sáng thánh. Là chốn Chúa 


__ đã hứa cho thánh !ồ Abraham 0à cho miêu đệ 


người. Ỳ. Lạu Chúa, chúng tôi dưng cho Chúa 
của lễ uà lời ca ngợi. Xin Chúa nhậm lấu mà: 
vá thứ các linh hồn ấu là những kẻ chúng tôi 


_ đang nhắc nhớ hôm ngự : Lạu Chúa, xin hầu 


dau những linh hồn ấu thoái qua khôi sự chết 
mà bước lới sự hằng sống. bà sự Chúa xưa đã 
hứa cho thánh tồ Abraham uà cho miêu dệ 
người (1). 

Khi thầy cả dưng bánh rượu mà xin Chúa 


nhậm làm của tế lễ đoạn sang qua bên tả bàn 


thờ rửa tay mà phân phô mình vẹn sạch giữa 
đoàn tội nhơn, cùng trở mặt ra giữa bàn thờ 
xin giáo hữu giúp lời cầu nguyện cho Chúa 


nhậm của lễ mình dưng, rồi trở mặt vô xin 


thầm cho linh hồn lìa khỏi thế mà rằng : 


(1) Tiếng ngục đây (inferni, tartarus) chỉ là Luyện ngục; cũng 


__ chỉ là Hổa ngục, khi nhở tới hồi chết phải ra trước tòa Chủa 


_ nhờ có đức tin mới đặng rỗi linh hồn. 


phản xét. — Nói đến tên ông thánh Abaraham đây, là đứng tin 
theo Chúa Trời mà lia bỏ dân cư ngoại giáo ; chỉ kẻ qua đời 
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- Lạu Chúa, chúng tôi nguyện xin Chúa duông 
thứ cho linh hồn tôi tá Chúa (là Mỗ) chúng Tôi _ 
đang đựng cho Chúa lế lề khong khen nầu, hầu _ 
nài zin khân nguyện Chủa cả oai quờn đoái - 
xem những 0iệc lành nầu, mà cho kẻ ấu đăng ˆ` 

tới nơi nghÌ an đời đòi. Vì Chúa chúng lôi là 1 


Đức Chúa Giêsu Kirixitlô là Con Chúa. Amen..T1 
__: 

Thầy cả nguyện thầm như vậy đoạn liền e tả 
tiếng bảo rằng: Đời đời chẳng cùng. | (0l 
| 


Thưa: Ámen. \ 0.108 
Thầy cả : Chúa ở cùng anh em. ễ 
Bồn đạo : Và ở cùng cha nữa. 
Thầy cả : Hầu nhắc lòng lên. Nc 
Bồn đạo: Trị lòng ta đã có cùng Chữa. š¡ 
Thầy cả : 7a hầu đội ơn Chúa là Chúa trời la... 
Bồn đạo : Thật là xứng đáng 0à công bóng 
lắm chúc. VỆ ẳ 
Thây cả tiếp theo: Thái là sự xứng đáng, ` 
phải lề công chánh nà sanh phần rỗi cho ta. 
cám tạ đội ơn Chúa luôn uà khắp mọi noi. Hước 1 
Chúa chí thánh là Cha phép tắc uô cùng, là Đức - 
Chúa Trời hằng có đời đòi, 0ì danh. Chúa - 
Kirixitô là Chúa chúng lôi mà chúng tôi pững ˆ 
bền trông cậu đặng sống: lại hưởng phước :_ _ 
những kể -âu lo buồn rầu số phận chết thì được 
an lâm sẽ sống lại miên trường. Thân bì 
Chúa, bởi chưng những kẻ tin Chúa thị ‹ 


n. 


rà GIS 


-__ mạng sống chớ không mất tuuệột, 0à khi nào 
cái nhà lưu giam dưới đất nầu hư nát rồi, thì 
có sẵn chỗ ở đời đời trên các từng trời. Nhơn 
 Đì sự ấu chúng lôi hiệp uói các thánh thiên 
thần, các lồng lãnh thiên thần cùng những 
bì thần Ngai, thần Cai cùng cả đạo bình thiên 
ˆ_ quốc, mà xướng ca chúc tụng pỉnh hiền Chúa 
' chẳng haụ cùng chẳng hau hết. 
ˆ.. Đoạn Thầy cả cùng bồn đạo rập nhau chúc 
- tụng Chúa cao ngự cứu trùng rằng: 7hánh 
tai, Thánh tai, Thánh tai, cả 0à trời đất đã dầu 
-_ đầu sự oai quờn sang trọng Chúa. Kính mừng 
— Đấng đã chịu sai xuống thế, mừng Đăng lấu 
lên Chúa mà đến. Tán tạ Chúa cả cao ngự 
- tôn sang ! 
"áp vô việc tế lễ ( Canon ). — Tù đây 
phải cầm lòng cầm trí lo đến những sự mầu 
nhiệm oai linh trong việc tế tự hơn. Thầy cả 
gần tới chính hồi cực thánh chừng nào, thì là 
vô trong sâu cung thánh kín nhiệm hơn hết 
- mà tâu thưa với Đức Chúa Trời là chừng nấy. 
- Cho nên không còn cất tiếng khóc than kêu ca 
_ nữa, một ở lặng mà gắn vỏ cầu xin cho hết 
- lòng sốt sắng, vì Chúa chẳng nghe tiếng ngoài 
- môi miệng hơn lòng khần ước đâu. — Hội 
-_ thánh chẳng những dùng lời cầu nguyện than 
_ văn cho được an ủi giáo nhơn, mà nhứt là 
nhờ của cao trọng vô giá trong đạo là việc tế 
b; _ 37 
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l Mình thánh Máu thánh Đức Chúa Giêsu.. 
Vậy anh em bồn đạo ta khá an lòng phỉ dạ! “ 
Hãy chăm chỉ nhìn xem chính mình Chúa $ 
Kirixitô hòng ngự đến dưng mình làm của tế 2 
mà bàu chữa, cùng đền tội cho linh hồn đang - 
khóc thương cầu giúp : Hãy tin, hãy cậy, thì. 
Mi: an lòng. 

Vừa nghe tiếng chuông hiệu lịnh dưng Mình 7 
thánh Chúa lên, thì mọi người quì gối kính... 
lạy Đức Chúa Giêsu Cứu chuộc ngự xu 

Chủa Ngôi Hai ra đời đành ân tính oai linh . 
trong hình bánh Thánh thê, hầu cho kế sinh - 
.thì hưởng sự sáng láng nơi cối thọ thiên dàng Ã 

Vì pậu, lau Chúa, chúng tôi là tôi tớ Chúa lại ` 
cầng là dân thánh Chúa, ràu nhớ lại Chúa N 
KirixiHô là Con (húa cùng là Chúa chúng tôi 
đã chịu nạn, đã sống lại, đã lên trời hiền pùnh ; 
chúng tôi lấu của Chúa đä ban pà đã phú d4] 3 
chúng tôi mà tiến dưng cho oai quờn song trọng _ 
Chúa của lễ thanh sạch, của lễ thánh, của lễ - 
tuuền uen, Bánh hằng sống. bà chén phần rất 
đời đòi..s‹. xi 

Đoạn Thầy cả nhớ đến những người đã t thờ. 
phượng Chúa Tày đi tới kiếp sau trước ta, mà. 
cầu nguyện rằng: Lạu Chúa, xin Chúa cũng ` 
khẩng nhớ đến lôi lớ nam nữ Chúa (M.M.),. 


là những kế đã TƠ)S, dấu đức tin mà qua đời 


: i8 
. 


Kr: ẦU c«e- 


— rước  y lôi à đang nghỉ trong giấc ngủ 
_bằng an.. 

Thầy cả cũng nhớ tưởng phận mình là kẻ 
-€ó lôi mà thầm thỉ tiếp rằng: Nobis quoque 
: peccaforibus... Cho chúng tôi là tôi tớ Chúa, 
| trông cậu lòng lân mân Chúa hay thương : ín 
l Chúa khẳng ban cho chúng tôi đặng dự phần 

-_ Đà thông công, hiệp cùng các thánh Tông đồ 
ˆ pà các thánh Tử đạo của Chúa... Xin Chúa là 
L{. Đấng chẳng xét công nghiệp, chỉ hay ban ơn 
LẦ tha thứ, cho chúng lôi được 0ào sô cùng các 
LẢ thánh ấu. Vì công nghiệp Chúa KừixHô là - 
-Â Chúa chúng lôi. 


__ Đọc kinh Lạy Cha. Nghe thầy chánh tế lên 
{ tiếng hát kinh Lạy Cha, ắt là kẻ qua đời khoái 
_ ehí vui mừng lắm ! Đức Chúa Trời cũng là 
_ l Cha những kể chịu hình khô trong Luyện 
{ ngục nữa : những linh hồn nầy từ khi vào nơi 
_ấy về sau càng ngày càng làm sáng danh Cha 
{ cả, và vưng ý khâm phục Chúa trong nước 
Â Người luôn. Nhưng mà nước Cha trị đến cho 
lÍ _ các đẳng ấy phải là trời, cho nên nguyện xỉn 
W Đức Chúa Trời là Cha thương xem cứu vớt 
{ các linh hồn ấy ra khỏi lửa Luyện tội mà 
{ đem về trời thì khi ấy mới huờn tất xong xả. 


__ Đi Rước lễ. — Chịu lễ là thông phần cùng 
IW? na làm của cầm của cố cho ta đặng sống 
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đời đời, là Đấng đề truyền Mình Máu thánh... 
nuôi ta, hầu được chồi dậy chóng vánh ngày . 
sau hết mà sống và xác và hồn đời đời kiếp - 
kiếp. — Cho nên đi xem lễ và rước lễ thật . 
mới là trọn việc tế tự, và đặng cầu nguyện. 
sốt sắng hiền hích cho linh hồn mình xin lễ ị 
hơn nữa. .. 


Song trước khi chịu lễ Thầy cả với bồn. đạo: 3 
còn kêu cầu cho kẻ ly trần nữa mà rằng:.. << 
Ớ Cao dương thiên Chúa, là Đấng cất lấu tội. 
lỗi thế gian, xin cho những ké ấu nghỉ ngơi..." 
Ớ Cao dương thiên Chúa, là Đăng cất lấu lội 4 
lỗi thế gian, xin cho những kẻ ấu nghỉ ngơi. ~ : 
Ớ Cao dương thiên Chúa, là Đẳng cất lấu lội. 
lôi thế gian, xin cho những kế ấu ức 2c” Ẵ 
đòi đời. : 


Sau nước lễ. — Bồn hội xướng kinh. Lua- 
œlterna : Lạu Chúa, xin cho sự sáng đòi đời. 
chiến quang phô kẻ ấu. Với các thánh Nam nữ. 
Chúa kiếp kiếp, 0ì Chúa có lòng nhơn từ lân. 
mẫn. — Lạu Chúa, xin Chúa cho phô kẻ ấu đặng š 
nghỉ ngơi đời đời, uà cho phô kế ấu đăng xem 
thấu mặt Đức Chúa Trời sáng láng bui DẺ t số 
cùng ; Vì Chúa có lòng nhơn từ lân nữ? 

— Thầy cả trở mặt ra xin Chúa ở cùng. anh 
em giáo hữu, rồi trở mặt bên Lộc tả bê ờ 
cầu nguyện. 
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Ta hẩy nguyện rằng: Kính lau Đức Chúa 
Trời pháp lắc oô cùng : xin Chúa ban cho lình 
hồn lôi tá Chúa (M.) là kẻ hôm nau đã qua khối 
đời nầu, dặng nhờ những của lề nầu mà nên 
-_ trong sạch nà khỏi tôi, được ân xá uà nghỉ ngơi 
_ đời đời. Vì Chúa chúng tôi là Chúa Giêsu 
W Kirixitó, Con Chúa hằng sống hằng trị đời đời 
' chẳng cùng. Amen. — - 

{ Sau hết Thây cả hay là thầy phỏ tế xưởng 

_ 


Ÿ kinh vắn lequiescant in pace: Xin Chúa cho các ` 
Â- lính hồn ấu dặng nghỉ ngơi ở chốn bình an, chỉ 

__ lễ hoàn tất, bải dân được về.— Không biết thói 
Ệ ấy đã có thuở nào, mà hiền nhơn kia sống đời 
- thứ 12 nói thói ấy đã quen có chung khắp xứ rồi. 


¡¡ ÍÌ —=x= 
nÌ ĐOẠN THỨ BA MƯƠI MỐI. 


Làm phép xác. — Đưa xác. — 
Viễng đất thánh. 


Ì  Dưng lễ rồi, theo lễ nhạc, thì hàng đạc đức 
{ và hết mấy pgười đến đó cầm đèn sắp đứng 
3 xung quanh hòm mà hát kinh cầu nguyện, 
-như có thấy trong sách luật nhà dòng ông 
- thánh Benedicto Floriacensi lối dời mười ba. 
—_ Thầy cả hành chánh lễ bèn cất tiếng đọc 
{ bài Non Inlres in juqdiclaim.— Cúi xin Chúa chớ 
xi _ gầu uiệc xử đoán uới đầu tó Chúa, bởi bì 
\Ñ _ chẳng có dL chính trực ngaụ lành lrước mặt 


Chúa hết. Cần phải nhờ Chúa thứ tha cho hết 
mọi tội lôi mà thôi. Ấu Dậu chúng tôi xưa Chúa 
chớ lên án buộc tội kẻ giáo hữu đem lòng tín, ~ 
mà xin nài Chúa cứu giúp 0à cậu nhờ Chúa ` 
phù trì cho đặng thoát khói phán xét án tra,.... 
bởi kẻ ấu thuở sanh tiền đầ có in dấu thánh 7 
Đức Chúa Trời Ba “Agôi. Vì Chúa hằng sống 
hằng trị đòi đời chẳng cùng. Amen. KỘ 
—Dứt lời nguyện ấy hội hát bắt Libera ml... - 
Tới lớp nầy là tiếng linh hồn kẻ lia trần thế 
gắn vó kêu ca xin Chúa Trời thương xót thứ.... 
tha cứu lấy mình, và dặn bảo những kể dứng - 
xung quanh nghe mình kéo mà lâm nạn, AI 
Lạu Chúa, xin cứu lấy tôi cho khối sự chết _- 
đời đời trong ngàu đáng kinh hãi. Khi ấu các... 
từng trời 0à trái đất đều rúng động. Đang khi ~ 
Chúa ngự đến xử đoán thế gian, cho lửa đốt - 
tiêu lan hết — ÿ Tôi bắt rung sợ 0à kinh khiếp 
khi nhớ đến sự phán xét sau hối nà cơn ngãi sa 
nộ tiếp tới. Khi ấu các từng trời nà trái đất... 
rúng động hỗi. —}Ỳ. Ngàu ấu là ngàu ngãi nộ, .. 
tai nàn khốn khô, là ngàu nhứt định cho dứt - 

_ tuyệt đầu dẫu đẳng cau. Khi Chúa hiện đến 
cử đoán thể gian, cho lửa đốt liêu tan hết.— - 
y. Lau Chúa, xin cho những kế ấu nghỉ ngơi... 

_ đời đời, oà xem thấu mặt Chúa sáng - ke ằ 
cùng. — ( Lặp lại ban đầu ). _ Nsn 


 "l 


_ salem. Xin hột thiên thần rước nhà ngươi, 0à 
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Tới đây linh hồn kẻ chết nin lặng, hàng đạc - 
đức cứ việc cầu xin cho linh hồn đang phải 


khốn khỏ, mà tiếp lên KXurie eleison..... Xin 


Chúa thương xót chúng tôi Xin Chúa KirizHô 
“thương xót chúng tôi... Đoạn cất tiếng bảo đọc 
kinh Lạy Cha, mà mời ai nấy thầm thí. cầu 
- eho linh hồn ấy. 


Thầy cả đi xung quanh hòm hay là lâm bô 


{  rấy nước thánh và xông hương. — Phép nầy 
__celng có đã lâu đời. Rẩy nước thánh mà đuồi 
{ ma qui nào còn léo hánh tới đó, và bảo bồn 


đạo lo cầu giúp cho linh hồn đang đền trong. 
_lửa luyện tội đặng mát mề sạch sẽ. Còn xông 
- hương chỉ kính xác bồn đạo bỡi đã thấm dầm 
_ các phép Bi tích thánh. 


“Thầy cả liền trở lên đọc Lời nguyện (lời. 


ï si" đọc trước trong mùa lề ), mà xin Đức 
- Chúa Trời cứu đầy tở mình cho khỏi phạt dữ 
Â- dẫn trong Luyện tội hầu lên trời hưởng phước 
| với thần thánh chẳng cùng. 


"Đưa xác. — Đang khi động quan tài mà 
F liêng đi phần mộ, thầy cả và bồn hội lên 
“giọng khởi hoàn hát kinh ïn Paradisum, có 
kn" là : Xin các thánh thiên thần dưa nhà 
__ ngươi lên thiên quốc ; trong khi nhà ngươi lên 
“tới, xin các thánh Tử đạo đưa uô thành Giêrn= 
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nguyện cho nhà ngươi nghỉ ngơi đời đời cùng 
thánh Lazarô bần khó xưa. 
Nghĩ tới thì thấy mọi đều trong cuộc tống nu 
táng dạo chánh bày tỏ sự trông cậy,ani 
lòng con người ta lắm. Hỡi những kế đang.... 
buồn rầu khóc than, phải chỉ phô người hiểu 
rồ những kinh ấy có nghĩa cao trọng tốt lành _. 
thể nào, thì phô người an dạ toại lòng mà trông xả 
cậy Chúa hơn chẳng sai | -ñ 


Đi đưa xác cùng khi nước xáe, xin chớ... 
làm theo thói; ai buồn ai khóc mặc ai, 
mình cứ truyện vần dứt lác, hỏi tin nọ đọ... 
việc nhà kia, tuồng như không ngở ngàn tới... 
người chết, đang đề lại vợ eon khóc la đau đớn... 
sờ sờ đó. Hãy nhở lời ông thánh Phaolồ bác 
€ khóc lóc cùng kẻ khóc lóc ». ca 

Cho nên : 1° — Đừng chuyện vẫn bên hỡii, ` 
kẻ chết, đã bất phải, lại bất cung kính bà con. 
người còn đang lưu lụy đau đớn sầu bí, 
trước mắt. 

2° — Người giáo hữu lại còn phải đọc kiÿNS 
cầu nguyện giùm cho kể bất hạnh mình đưa - 
theo, cùng suy nhớ phận mình rày mai chẳng SĨ + 
khỏi, Mihi heri et tibi hodie : Hôm nay thì đôi. E 
út mai ai nấu (EcclL XXXVIH). ~ ý # _ 

do— Khi hạ rộng cùng đọc kinh làm phép - 
huyệt rồi, trước khi từ giã ra về, họ quen ném. 
xuống hòm một nắm đất. Thói phép Hội thinNg 
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cñng là phép Tây, thì rẩy nước thánh trến 
hòm : kẻ lớn chức thì rầấy trước rồi chấm lại 
đưa cho người kế, cứ thứ tự như vậy mà 
tiếp theo. 

4° — Đi đàng gặp đám xác nào thì phải 
cất nón kính thánh giá, chào quan tài cùng 
mấy người về gia thất ấy. 

J9 — Đời nay hay tồn phí mà chôn cho 
trọng thê rình rang ; muốn tranh đua dịch thề 
với thế gian, cho có danh tiếng sang, mà quên 
phần nhứt làm ích cho kẻ chết ; là lo cầu hồn 


_ xin lễ, làm phước cho linh hồn kẻ ấy hằng 


sống đặng nhờ ! Vậy, kẻ nào muốn đi lễ diếu 
thì chớ tốn nhiều tiền mua couronnes ; thà đi 
điếu bằng xin nhiều lễ Misa thì được sinh ích 


- lợi hiệu nghiệm cho kẻ ấy hơn ngàn trùng. - 


Bồn đạo Annam ta có thỏi lành bay tới nhà 
œỏ quàn xác mà viếng thắm và đọc kinh cầu 
nguyện : thường hiệp nhau và chia hai bên 
nam nữ mà cầu lễ lớn tiếng cho linh hồn 


mới qua đời. Ấy là thói phép tốt lành, đáng 


khen và an ủi đặng gia thất bí ai thương 
khó. Mà cũng thấy con cải trong nhà mặc 


đủ đồ tang ra giữa lạy cám ơn cô bác, và 


xin cầu lễ thêm nữa. — Vậy chẳng nên dứt: 
lác om sòm, nhứt là chở ăn uống bí lạc 
lrong nhà ấy. 
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Mấy ngày cầu riêng cho kể qua đời..... 
Vốn người ta có lòng nhơn, bay thương hay. 
nhớ những kẻ ruột thịt, đồng bào, cùng người... 
tình nghĩa. Nhưng cũng mau phai lạt và ng : 
nữa! Cho nên Hội thánh nhắc nhớ dạy bảo . 
con nhà có đạo năng nhở đến cha mẹ bà... 
con quả vẩng, cùng lập nhiều ngày cần. 
riêng, gọi là ngày thứ ba, thứ bẫu, ngàu giới l 
tháng, giáp năm sau khi kẻ ấy qua đời, hầu . 
thúc giục thân bằng cố hữu nong trang cầu _ 
cứu luôn. xa 

Lập ngả thứ ba sau khi kẻ ấy sinh thì, vì. : 
Đức Chúa Giêsu Kirixitô sống lại vang hiền... 
trong ngày thứ ba, nên ta dưng kinh dan Í 
lễ mà cầu khần cho kẻ chết hưởng phước... 
Lọ trường trong ngày ấy ; còn mình thì thêm . = 
lòng trông cậy sẽ sống lại ngày sau với nữa..... 

Bảy ngày sau cũng nhớ đến kế chết cánh : 
riêng vì ngày thứ bảy trong tuần là ngày - 
Chúa nghỉ ngơi khi dựng nên trời đất xong . 
hết, cho nên ta phải ước cầu cho kẻ đã chết - 
nghỉ an ngày thứ bẩy như vậy. Cũng là vưn bi 
_theo Kinh thánh dạy khóc kể chết bảu bữa. __ 

Ngày giáp tháng, là bắt chước con cái dân _ 
1sarae khóc lóc thương tiếc ông thánh Môisen _ 
cùng Aaron tới 30 ngày : dân cỏ đạo khá noi. ì 
gương ấy, tới ngày thứ ba mươi thì đụng, lây, 
cầu xin khần nguyện. & s 
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/Vgàu giáp nắm, có ý nếu đã lâu rồi mả 


._ linh hồn ấy chưa đền đủ, còn phải luyện 
{-- tội khốn khó nặng nề, thì cần nhờ ta ra công 
tiếp cứu nữa. Ngày các thánh sinh thì mà 
lên trời là ngày kỷ niệm đáng mừng rỡ quá 
bội, thì ngày bồn đạo tắt hơi mà qua đời 
sau chịu khô hình luyện tội, cũng kề là ngày 


-_ kỷ niệm đề cho ta nhớ tưởng cầu kbần cách 


_ riêng cho linh hồn ấy. 

___ Sau hết môi ngày (hứ hai trong tuần Hội 
thánh cho phép làm lễ cầu riêng cho các 
đẳng, hầu thúc giục ta nhở cứu các linh hồn 
ấy luôn. 

Còn mỗi năm Hội thánh chỉ định ngày mông . 
23 Novembre làm lễ lớn khắp nơi cầu cho Các 
ầ đẳng : cho phép các Linh mục đặng làm 3 lễ, 
-_ lại trong cả tuần lễ Các đẳng, hết thầy những 
ì lễ Misa làm trên bàn thờ nào đều có đại xá 
-_ riêng Bàn thờ, phải nhường cho Các đẳng. 


1 Trong ngày ấy hề ai xưng tội chịu lễ cùng 


đi viếng nhà thờ nào mà cầu nguyện theo 


: ý Đức Giáo Tông, thì môi lần viếng đặng nhờ 


_ một Đại xá, phải nhường cho Các đẳng nữa. 
—_ Lại nữa Hội thánh đề cả tháng 11 tây nầy 


| cho bồn đạo tưởng nhớ câu nguyện cho ông 
-_ bà, bà con quá vẵng cách riêng. Nên gọi tháng 


. nầy là tháng Các dẳng linh hồn. 
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Trong tháng nầy bồn đạo sốt sẵng lo cầu - ẳ 
hồn, xin lễ, xem lễ cùng rước lễ cầu cho kể. 
qua đời nhiều hơn thường, mà lại nếu có thế - 
đặng cũng phải sửa soạn mồ mả cha mẹ mình . 
cho sạch sẽ. Hưng | đợi đến Tết =gKu - La ị 


Viếng đất thánh. — Đất thánh là khoản —ˆ 
đất riêng dê chôn kẻ chết rồi. Bồn đạo xưa - So 
gọi đất thánh là nhà ngủ, tới ngày phán. xét - sổ 
chung thiên thần sẽ xuống đó mà kêu ta chồi Hã 
dậy.— Thường lập đất thánh trên mặt đất, mà - 
đời xưa trốn cơn bắt đạo, người ta lại đào. xả) 
dưới đất sâu mà chôn cất xác các thánh: di 
vì đạo, cũng dùng làm nhà thờ đặng xem 
lê, chịu các phép Bi tích thờ phượng Chúa 
trong những nơi ấy, đang thì cấm kín. "l8 

Đi viếng dất thánh chẳng những là việc... 
thường theo tình thương nhớ tự nhiên mà... 
thôi, lại nhiều khi thành là việc lành, việc - 
phước đức cùng bồ ích cho phần riêng mình . 
nữa.— Khi cha mẹ bà con gần tắt hơi, “Và 
hay khóc kề thương tiếc, hứa chỉ tính thương 
nhớ luôn cho tới mẩn đời mình. Mấy SH 
sau nhứt là ngày đi chôn còn khóc kế Ì dui53 
bù; quăng theo hòm một nắm đất chứng 
lòng mình thương mến muốn theo ở với hệ nm 
Nhưng mà hổi ôi Í S3b- khỏi bao lâu l¿ 
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{  nguôi, trí quên mất! May là một hai năm 
{ tới một lần, hoặc đi coi xây mả... Rồi lần 
_- lần biệt bộ không còn ngó tới nữa, đề mả 
{ - loạn li cỏ cây lấp mất. Ít nữa là còn đem lòng 
3 xót phận cha mẹ chị em dưới chín suối, 
ầ đã vào cữa dời đời chớ? E cũng không. 
___ Vậy đi viếng đất thánh là nhắc lại ân tình 
“... thảo hảo, và lời mình hứa keo son thuở trước. 
_"_ Cũng là ích lợi cho linh hồn mình và cho 
` kể qua đời nữa : vì tới đó sẽ đem lòng nhớ 
lại kể khuất mặt bấy lâu, mà thương xót 
eùng cầu nguyện cho những linh hồn ấy. Thấy 
đó sao cũng nhở chầy kíp tới phiên mình ; 
__ mình sẽ phải nằm quạnh quẻ im lìm dưởi đất 
-__ như vậy. Khi ấy vàng bạc của cải thâu góp bao 
nhiêu chẳng làm ích gì, không cứu hồn cứu 
___ xác chút nào l— Ngó thấy mả ông kia bà nọ là 
_ những người về bực thượng lưu phầm trọng 
__ thuổ xưa, rày nằm trơ trụi từ khúm như lê dân 
-_ bần cùng, thì sao cũng phải tưởng đến sự đời 
__ đời các kể ấy bây giờ mà chớ. Nào là sang 
_ trọng, nào là giàu có, nào là rân rác ở đâu 
-_ bây giờ? — Ôi ôi, người lớp trước thấy đều 
| vậy hết ; còn nghĩ tới phận mình có giỏi cao 
_ bay xa chạy đâu cho hơn được ! Sao sao cũng 
__ phải sình chương hư thúi, thành mồi cho giòi 
đục ; thế nào cũng ra tro mạt lộn với bụi đất, 
-_ Hết trông ?chờ nhờ cậy đâu nữa l 
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Ngó coi bồn đạo nam nữ nhiều họ chiều 


khi sự đầu tháng Các đẳng, mồng một No-.... 
vembre, kéo nhau đi viếng Đất thánh chung, ‹ 
có thầy cả đến hát Lễ mồ và đọc kinh cầu < 
nguyện với nhau. Đoạn mỗi nhà đi thăm mồ.... 
mả ông bà cha mẹ cô bác : xúm xít từ chòm... 
chỗ nầy chỗ nọ, đèn thắp giăng giăng, tràng 4 
hoa chưng đầy. Thật tốt lành ! Mà có ý xem... 


vào, thấy ai nấy có vẻ cảm thương, khi <« 
thì khóc nhớ, khi thì chăm chỉ nguyện cầu; < 
tuồng như nhàm thế, khó bước ra về. Ấy 
viếng Đất thánh sanh bông kết quả lành.... 
thề ấy. si 


Hội thánh muốn cho giáo hữu năng vô s _1:! 
thăm viếng đất thánh, thì ban cho cả tuần lễ « 
Các đẳng : hễ ai xưng tội rước lễ mà lấy lòng 
sốt sắng đi viếng đất thánh, cầu nguyện cho. «4 
những kẻ đã qua đời, thì mỗi ngày đặng nhờ. << 
một đại xá, nhường cho các dẳng.— Còn trong... 


năm bất luận ngày nào, đi viếng đất thánh cùng . ì 


cầu nguyện cho các đẳng thì mỗi lần hưởn 8 S Â 


đặng 7 năm tiêu xá. Si 
Vô Đất thánh thấy đầy trạc mã lớn nhỏ, ra vn 


đi đâu cũng còn gặp rải rác mồ cũ mới ; chí c: 
những trong vườn, gần nhà ở, cũng chẳng —N 


thiếu chỉ. Bỡi có sanh thì có tứ, chẳng ai khối. Xc. 
đặng. Thật người đời là sống tạm, và mọi sự... 
dưới thế đều huyễn hoặc hư 0ô hết, chỉ có một. 
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L. -_ Điệe thật, là làm lôi Đức Chúa Trời uà lo 


_e©ho mình đăng: rồi, mới phải đạo con người 
ễ _ sanh ra ở thế nầy. _ 

Vậy phải tin có đời sau bền bỉ vô cùng và tìm 
Fan: cho được trường thọ theo lòng sở mộ, như 
-_ lời thánh sư cả Augutinô nói « Chúa dựng lòng 

- ta vì Chúa, nên bao lâu ta chưa tìm đặng Chủa 
- thì chẳng bao giờ phỉ nguyền toại chí đâu »,— 

“Lại phải biết có Đức Chúa Trời công bình 
- thưởng phạt vỗ tư. Mà thưởng phạt vô cùng 
đời sau mới là đúng dẫn thửa phép chí công. 
' Còn đời nầy Chúa trông đợi kẻ lành, nhịn kẻ 
| _ đữ, bỡi vì Người hằng có đời đời, cũng có 
“ lời của dấng khên ngoan di truyền răng : 

“Tôi thấu dưới thế sự thất đức trong chỗ xử 
. đoán oà sự gian tà trong pháp công. Thì lôi 
{. nói thầm rằng - Ngàu kia có Chúa Trời sề 

-_ phân xử kẻ lành oà kẻ dữ ; tới chừng ấu mới 
{ sửa dúng lại mọi sự. 
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viếng đất thánh... 


- Xem lễ Qui lăng. s18 vẻ CN 
Đoạn thứ ba mươi mốt. = Làm phép xác, đứa xác, 


